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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
-=ooOoo-- 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua Ajatasattu (A-xà-thế!). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 


XI 


được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakami, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo | ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chỉ do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
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công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadani dve sangiiyo arulha palhiyevettha 
“theravado”ti vediabba Sa hị mahakassapapabhutinam 
mahatheranam vadatta “theravado”ti vuccati.” Các vị Theravada còn 
được gọi là Therika (thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống 
chủ yếu ở Magadhya và UJjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayin 
đã đến Sri Lanka. Các vị trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội 
Theravada là những vị thầy lõi lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan 
trọng trong việc thành lập Giáo Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng o5 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 255o là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, SrI Lanka 
Office: 94-11-26oo8o6 Fax: 94-11-269o897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-269o8o8 
Secretary: 94-11-2690736 
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Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Assoclation 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN: 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 


Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammayatana 
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CỐ VẤN VI TÍNH: 


Ven. MettaviharI (Đan Mạch) 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


APADANAPATI 


(THERI APADANAM) 


TATIVYO BHAGO 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


THÁNH NHÂN KÝ SỰ 
(TRƯỞNG LÃO NI KÝ SỰ) 


TẬP BA 


Tam! cq sufte otariamandTr unaUe sandassiJamanadni sufte ceuq 
ofaranfi unque ca sandissanii, mịtham ettha gantabbam: “Addha 
tdam tassa bhagquato 0uacanam, tassa ca therassqa suggahttan Ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 
Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt 
chiếu ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện 
diện ở Kính uà được thấu ở Luật, thời điều kết luận có thể rút ra ở 
đâu là: “Điều nàu chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã 
được uị trưởng lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 
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LỜI GIỚI THIỆU 


--OOOOO-- 


Apadanapaïi là tựa đề của tập Kinh thứ mười ba thuộc Tiểu Bộ. 
Chúng tôi đề nghị tựa đề tiếng Việt là Thánh Nhân Kú Sự. Sự chọn 
lựa tựa đề của chúng tôi được căn cứ vào lời giảng của Ngài Chú Giải 
Sư Dhammapala ở Cariuapitaka-At†hakatha (Chú Giải Hạnh Tạng) 
rằng: “Buddhapadaniuam là đề tài được thuyết giảng, là đề tài được 
trình bày có liên quan đến công hạnh khó làm thuộc thời xa xưa 
nghĩa là việc làm quá khứ của chư Phật” (335). Về ý nghĩa của từ 
apadana, có nhiều tài liệu nghiên cứu tiếng Anh thảo luận về ý nghĩa 
của từ này và từ tương đương của Sanskrit là quadana, nhưng vẫn 
chưa có được câu trả lời xác định và hợp lý về phương diện ngôn ngữ 
học. Từ điển A DicHionaru oƒ Pali, Part I của Margaret Cone do nhà 
xuất bản Pali Text Society phát hành năm 2001 ghi nghĩa rằng: “— 2. 
q persons “reaping”, (the result oƒ) one acHon, ” và “— 3. the storU 
oƒa persons qcHons and the result;” tuy nhiên, các ý nghĩa này 
cũng chỉ là những kết luận được rút ra từ các ngữ cảnh có liên quan ở 
các văn bản Pal. 


Apadanapa]i gồm có bốn phần: 

- Buddhapadana (liên quan đến Phật Toàn Giác) 

- Paccekabuddhapadana (liên quan đến Phật Độc Giác) 

- Therapadana (559 câu chuyện về các vị trưởng lão) 

- và Theri-apadana (4o cầu chuyện về các vị trưởng lão nì). 


Tập Kinh được trình bày ở đây là phần thứ tư, Theri-apadana, 
chúng tôi đề nghị tựa đề tiếng Việt là Trưởng Lão Ni Kú Sự. Chú giải 
của tập Kinh ApadanapdlÏi có tên là Visuddha7anautlasim chỉ đề cập 
đến ba phần đầu, còn phần chú giải liên quan đến các vị tỳ khưu nỉ 
lại không được đề cập đến, có thể đã không được thực hiện. 


Về nội dung, Theri-apadana - Trưởng Lão Ni Kú Sự được trình 
bày thành bốn phẩm (uagga), mỗi phẩm gồm có 1o ký sự, tổng cộng 
là 4o câu chuyện được kể lại bởi các vị tỳ khưu ni đã sống, tu tập, và 
thành Đạo dưới sự hướng dẫn của đức Phật Gotama, tức là đức Phật 
Thích Ca đang được chúng ta thờ phụng hiện nay. Các câu chuyện 
này có chủ đề liên quan đến những hành động cúng dường thù thắng 
của các vị tỳ khưu ni này ở trong quá khứ. Những thiện nghiệp này 
đã đem lại phước báu cho các vị ấy trong nhiều kiếp, cuối cùng vào 
kiếp chót các vị này đã xuất gia trở thành tỳ khưu ni, được chứng quả 
vị A-la-hán, thành tựu tam minh, đắc chứng bốn tuệ phân tích, tám 
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giải thoát, và sáu thắng trí. Một số nghiệp bất thiện cũng đã được đề 
cập đến và nghiệp quả xấu phải gánh chịu do những hành động ấy 
đem lại cũng không phải là nhỏ. Các chi tiết được trình bày ở mỗi ký 
sự đã được đích thân các vị tỳ khưu ni đích thân thuật lại, dài ngắn 
cũng không chừng đổi, đôi lúc có xen lẫn một vài dòng kệ chú thích 
của người sưu tập. Tên của một số vị trưởng lão ni đã được ghi nhận 
theo hành động, ví dụ vị ni Mekhaladayika có tên gọi theo hành động 
cúng dường sợi dây thắt lưng (mekhala), Mandapadaylka do việc 
cúng dường mái che (mandapa), v.v... Tên của nhiều vị trưởng lão ni 
được thấy ở Therigatha - Trưởng Lão Ni Kệ, nhưng không phải là 
tất cả. Ngược lại tên của một số vị trưởng lão ni có ở Therigatha 
nhưng không được tìm thấy ở Apadana. So sánh giữa hai văn bản, 
một vài vị ni có tên gọi không giống nhau nhưng chỉ tiết trình bày lại 
tương đồng. Nói chung, có một số tư liệu xét ra là mới lạ đối với hàng 
học Phật người Việt được chứa đựng trong tập Kinh này. 


Về hình thức, Theri-apadana - Trưởng Lão Nỉ Kú Sự được viết 
theo thể kệ thơ (gatha), mỗi câu kệ gồm có bốn pada được trình bày 
thành hai dòng. Đa số các câu kệ của tập Kinh này làm theo thể 
thông thường gồm có tám âm cho mỗi pada. Chúng tôi chủ trương 
ghi lại lời dịch Việt theo lối văn xuôi hầu ý nghĩa chuyển dịch được 
phần trọn vẹn. Đôi chỗ hai câu kệ được dịch chung thành một đoạn 
dựa theo tính chất hoàn chỉnh về văn phạm hoặc về ý nghĩa của 
chúng. Cũng cần nói thêm về văn bản Pali được trình bày ở đây đã 
được phiên âm lại từ văn bản Pa]i — Sinhala, ấn bản Buddha Jauanti 
Tripitaka Series của nước quốc giáo Sri Lanka. 


Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, có 
một số điều cần lưu ý như sau: Mặc đầu toàn bộ văn bản là các lời tự 
thuật, tuy nhiên chúng tôi chỉ trình bày ở dạng chữ nghiêng cho 
những đoạn có tính chất đối thoại trực tiếp hoặc những điều ước 
nguyện, suy nghĩ. Về từ xưng hô của hàng đệ tử đối với đức Phật, 
chúng tôi sử dụng từ “con” ở ngôi thứ nhất cho những trường hợp 
trực tiếp, và “tôi” cho những trường hợp xét rằng người nghe là các 
đối tượng khác. Về sự xưng hô của đức Phật với người đối diện, 
chúng tôi thay đổi theo suy nghĩ chủ quan, lúc thì “bà” dùng cho 
MahapaJapati Gotami, “em” dùng cho Nandaã người em gái cùng cha 
khác mẹ, “nàng, các nàng” dùng cho Yasodhara, Kisagotami, 
Rũpananda, và những vị ni trước đây là hầu thiếp ở trong cung, 
“ngươi, các ngươi” dùng cho các vị tỳ khưu, và ít dùng từ “con, các 
con” ở ngôi thứ hai cho các trường hợp này; điểm này xét ra cần có 
thêm sự đầu tư suy nghĩ. Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ 
trương ghi lại lời tiếng Việt sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ 
sót từ nào không dịch. Lời văn tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng 
những mấu chốt giúp cho những ai có ý thích nghiên cứu Pajï thấy ra 
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được cấu trúc của loại ngôn ngữ này. Việc làm này của chúng tôi 
không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước khởi đầu nhằm 
thúc đấy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của người Việt 
Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch đương 
nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm 
chăm sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của 
chúng tôi về phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa 
bệnh của các vị hữu ân sau: Sư Cô Trí Anh - chùa Linh Sơn (Pháp), 
Bhikkhuni Sukhetta Nichanaporn Ketjan (Thái), Cô Phạm Thu 
Hương và Cô Hoàng Thị Thịnh (Hồng Kông), Cô Upekkha (Úc Đại 
Lợi), Phật tử Daw Pat Gray (Myanmar). Công việc soạn thảo này 
được thông suốt, không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp 
thời và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững 
niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải 
thoát và hộ trì Tam Bảo. 


Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp 
đỡ chúng tôi của sinh viên Karunaratna trong việc tham khảo bản 
dịch tiếng bản xứ. Cũng không quên không nhắc đến những sự ủng 
hộ, khích lệ, và công đức góp ý về phần tiếng Việt các vị: Đại Đức 
Dhammapala (Trần Văn Tha), Đại Đức Chánh Kiến, Đại Đức Đức 
Hiền, Đại Đức Ni Nguyên Hương đã sắp xếp thời gian đọc qua bản 
thảo và đã giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong 
việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Nhân đây, cũng xin ghi nhận sự cúng 
dường Từ Điển Tiếng Việt của Đại Đức Tâm Pháp, nhờ thế đã giúp 
cho chúng tôi rất nhiều trong việc xác định từ ngữ được thêm phần 
chính xác. Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công 
đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công 
Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Pä]i - Việt được tồn tại và phát 
triến, mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào 
con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, 
chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc 
soạn thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất 
cả chúng sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, 
sức khỏe, có trí tuệ, và tỉnh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh 
giải thoát, chấm dứt khổ đau. 


Kính bút, 


ngày 31 tháng 12 năm 2007 
Tỳ Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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MẪU TỰ PA[TI - SINHALA 


NGUYÊN ÂM 
œ@a £@a @1 ỞI €Cu €92u e 6o 
PHỤ ÂM 
® ka @ kha @ Øa ® gha 8 na 
© ca cổ cha đ Ja @Jha  @c ña 
© ta ð tha 8 da ® dha Ø) Ta 
ta Ò tha ẹ da @ dha ® na 
G Da 8 pha @ ba ® bha ® ma 
@ya ra @la Ðva @sa ha &@|la co m 
ka @oka ki ki £ku sku 6e ke @9 ko 
@ kha @o kha khi Ø khi @ khu @ khu e@ khe e@› kho 
@œgỹa (@0ga @g1 đgøI! (@gu gu @@ge 6@@) 6O 
PHỤ ÂM LIÊN KẾT 
ø#® kka cøc ñña © tra ®® mpha 
s@ kkha %2 nha cẹ dda ®@ mba 
œ5 kya eÐ ñca e@ ddha ®eœ mbha 
Ø kri œees ñcha  @ dra @® mma 
œ kva tcGŒ ñJa e© dva ®œ mha 
@z khya œc&6) ñJha  (@© đdhva Œ@@, (3 yya 
@© khva ©© tta %Ø® n†a œ@œ yha 
@@® ØØa ©ô ttha #ò ntha ©@ lla 
@69 ggha 8“) dda %, € nda © lya 
8ø nka 9® ddha % ndha ©# lha 
@ gra 2Ø) na Ø® nna ©œ vha 
9® nkha ?O n{a œ nha €@ Ssa 
8œ@ nga )ð ntha @@ Dpa 4® sma 
6e» ngha 6 nda œ@Ð ppha œ@© sva 
©© cca ØĐ tta @®@ bba œ@ hma 
©e ccha Ồ ttha @es bbha €©) hva 
cơ JJa ®) tva @ bra c lha 
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Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


@)€@c t3Ó#0o œ@c8Ð 

Buddham saranam gacchamI. 

@®@c &Óø?)c œ€c89 

Dhammam saranam gacchamI1. 

t36)@o €9ÓØ)o @c829 

Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 @lể6b 9o œ9 
Dutiyampl buddham saranam gaccham. 
cSØœ88 6)@c ỏø)o œc8Ð 
Dutiyamp1 dhammam saranam gacchamI. 
cSœ8 œ%6)øc tÓø0o @c#)Ð 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
øØœ8 @ €6) tÓø)o œc8Ð 
Tatiyampi buddham saranam gaccham1. 
œ8 ()Ð@oc tÓø)o @e#@Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gaccham1. 
Ø@@8 œ6)eo t390o @c32Ð 


Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 


©2Ø908£2%° e©@# @s3@ð0œ€o t®ƒ€@œ0® 


Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 


ccsi22€2%›2 eÐ@ø @ø&)22€c t29f#€Œœ@9 


Adinnadana veramamri sikkhapadam samadiyamI. 


@›26©@aĐ8e#£»ỏ›2 e©ỏ@ø3 60c t®ƒ€Œœ@08Ø 


Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI. 


@e2€»€2 e©ở®@#3 ®z3@oöeo œ@ƒ#€@928 


Musavada veramam sikkhapadam samadiyamI. 


e9ø®óœ@c#£)2©2cÐ©®92ø›2 eÐ®@# @zj@2€o 
ca97J€@2 


SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 
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TẬP BA 


SUTTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 
APADANAPATI 


TATIYO BHAGO 


THERI APADANA PATI 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


I. SUMEDHAVAGGO 


1. Sumedhapadanam 


1... Bhagavati konagamane sangharamamhi navanivesamhi,' 
sakhiyo tisso Janiyo viharadanam adasimha. 


2. Dasakkhattum satakkhattum dasasatakkhattum satanam ca 
satakkhattum,? 
devesu upapaJJimha ko vado manusake bhave. 


3. Deve mahiddhika ahumha manusakamhi ko vado, 
sattaratanassa mahesi° Itthiratanam aham asim.? 


4. Idha" sañcitakusala susamiddhakulappaJa, 
đdhanañJam ca khema ca ahampi ca tayo Jana. 


5.. Aramam sukatam katvä sabbavayavamanditam, 
buddhappamukhasanghassa niyyadetva pamodita.° 


6. Yattha yatthupapajjami tassa kammassa vahasa, 
devesu aggatam patta manussesu tatheva ca. 


7.. Imasmim yeva kappamhi brahmabandhu mahayaso, 
kassapo nama gottena uppaJJI vadatam varo. 


8. Upatthako mahesissa tadã as1 narissaro, 
kasiraJa kikI nama baranasipuruttame. 


! nivesanamhi - Sĩ Mu, Ma. 

ˆ satani ca satakkhattum - Syã; satakkhattum satãnam ca - PTS. 

Ỷ sattaratanamahesi - Ma. ” tattha - Sya. 

* bhavim - Ma, PTS. ° samoditã - Ma. 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 
THÁNH NHÂN KÝ SỰ 
TẬP BA 


TRƯỞNG LÃO NI KÝ SỰ: 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


I. PHẨM SUMEDHA: 
1. Ký Sự vê Sumedha: 


1. Vào thời đức Thế Tôn Konagamana, chúng tôi gồm ba người bạn gái' 
thân thiết đã dâng cúng trú xá ở tại chỗ cư ngụ mới là tu viện của hội 
chúng. 


2. Chúng tôi đã tái sanh mười lần, trăm lần, ngàn lần, mười ngàn lần ở 
các cối trời thì ở cõi người có điều gì để nói. 

3. Chúng tôi đã có đại thần lực ở cõi trời thì ở cối người có điều gì để 
nói. Tôi đã là hoàng hậu, là báu vật nữ nhân trong số bảy loại báu vật. 

4. Ở nơi này, do phước thiện đã được tích lũy, DhanañjãanI, Khemä, và 
tôi nữa, ba người đã là hậu duệ của các gia tộc vô cùng giàu có. 

5. Sau khi tạo lập tu viện được xây dựng khéo léo và được trang hoàng 
về mọi phương diện, chúng tôi đã dâng đến hội chúng có đức Phật đứng 
đầu và (chúng tôi) đã được hoan hỷ. 

6. Do mãnh lực của nghiệp ấy, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra, ở các cõi 
trời và cũng y như thế ở giữa loài người, tôi đều đạt được phẩm vị cao 
quý. 

7. Ngay trong kiếp này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện khởi 
đấng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là thân 
quyến của đấng Phạm Thiên. 

8. Khi ấy, đức vua của xứ Kasi tên KikI ở tại kinh thành Baranasl, vị 
chúa tể của nhân loại đã là người hộ độ cho bậc Đại Ấn Sĩ. 


' Là Sumedhã và hai người bạn gái là Dhanañjanï và Khema được đề cập ở phần dưới. 


Khuddakamikque Apadanapdal]i 3 Sumedhauaggo 


9. Tassasum satta đhItaro raJakañña sukhedhita,' 
buddhupatthananirata? brahmacariyam carimsu ta. 


10. Tasam sahayika hutva sllesu susamahita, 
datva danani sakkaccam agareva vatam” carim. 


11. Tena kammena sukatena cetanapanidhIhi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsupaga aham. 


12. Tato cuta yamamagam' tato ham tusitam gata, 
tato ca nimmanaratim vasavattIpuram tato. 


13. Yattha yatthupapaJjami puññakammasamohita,° 
tattha tattheva raJjinam mahesittamakarayim. 


14. Tato cuta manussatte raJuinam cakkavattinam, 
mandalmañca raJ]inam mahesittamakarayim. 


15. Sampattimanubhotvana devesu manusesu ca, 
sabbattha sukhita hutva nekaJatisu samsarim. 


16. So hetu ca so pabhavo tam mulam sa ca sasane khanti,° 
tam pathamam” samodhanam tam dhammarataya nibbanam. 


17. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharaml anasava. 


18. Svagatam vata me asi buddhasetthassa? santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


19. Patisambhida catasso ca” vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Sumedha bhikkhuni ima gathayo abhasitthati. 


Sumedhatheriyapadanam pathamam. 


--ooOoo-- 
' sukhethitä - Syã. 
“ buddhopatthãnaniratã - Ma. ° khamam - Ma. 
Ỷ vattam - Syã. 7 pathamam tam - Ma. 
* yãcasaggam - Syã. ® mama buddhassa - Ma. 
” puññakammasamähitã - Sĩ Mu. ° catasso - Ma (sabbatthevam). 
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9. Bảy người con gái của đức vua đã là những nàng công chúa khéo 
được nuôi dưỡng. Được vui thích trong việc hộ độ đức Phật, các nàng 
đã thực hành Phạm hạnh (của người thiếu nữ). 


10. Là bạn của những cô (công chúa) ấy, tôi đã khéo chuyên chú vào các 
giới, đã dâng cúng các vật thí một cách cung kính, và đã thực hành 
phận sự đầu chỉ là người tại gia. 


11. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 


12. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã đi đến cối trời Dạ Ma, từ đó đã đi đến cõi 
trời Đẩu Suất, và từ đó đến cối Hóa Lạc Thiên, rồi từ đó đến cối Tha 
Hóa Tự Tại. 

13. Là người đã được thành tựu thiện nghiệp, ở bất cứ nơi nào tôi sanh 
ra tôi đều đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của các vị vua ở chính 
tại các nơi ấy. 


14. Từ nơi ấy chết đi (sanh) vào thân nhân loại, tôi đã được thiết lập vào 
ngôi chánh hậu của các đấng Chuyển Luân Vương và của các vị vua cai 
quản các lãnh thổ. 


15. Tôi đã thọ hưởng sự thành đạt ở giữa chư Thiên và ở giữa loài người, 
đã được an vui ở tất cả các nơi, và đã luân hồi qua nhiều kiếp sống. 


16. Nhân ấy, nguồn sanh khởi ấy, căn nguyên ấy, sự chăm chỉ ấy trong 
Giáo Pháp, sự liên kết đầu tiên ấy, việc Niết Bàn ấy là do sự thỏa thích 
trong Giáo Pháp. 


17. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu' đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 


18. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 


1o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Ty khưu ni Sumedha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão nỉ Sumedha là phân thứ nhất. 
--ooOOO-- 


' kamabhavädayo sabbe nava bhavã mayä samuhatä (ApA. 2o5) = Toàn bộ chín (o) 
hữu như là dục hữu, (sắc hữu, vô sắc hữu), v.v... đã được tôi xóa sạch. 
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2. Mekhaladayikapadanam 


2o. Siddhatthassa bhagavato thupam karapika' ahum, 
mekhalika maya dinna navakammaya satthuno. 


21. Ni{thite ca mahathupe mekhalam punadas' aham, 
lokanathassa munino pasanna sehi panTh1. 


22. Catunavute Ito? kappe yam mekhalamadam tada, 
dugsatim nabh1JanamIi thupakarassidam phalam. 


23. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharaml anasava. 


24. Svagatam vata me asI buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


25. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Mekhaladayika bhikkhumi ima gathayo abhasitthati. 
Mekhaladayikatheriyapadanam dutiyam. 


--OOOOO-- 


3. Mandapadayikapadanam 


26. Konagamanassa munino mandapo karito maya 
dhuvam ca cIvaramadam” buddhassa lokabandhuno. 


27. Yam yam Janapadam yãämI nigame raJadhaniyo, 
sabbattha puJita hom1i puññakammassidam phalam. 


28. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharaml anasava. 


2o. Svagatam vata me asI buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


30. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Mandapadayika bhikkhunI1ma gathayo abhasitthati. 
Mandapadayikätheriyapadänam tatiyam. 
--ooOOO-- 


!thũpakãrapikã - Ma, Sĩ Mu; thũpakãramakasaham - Syä. 
° catunnavutito - Ma. ” evam ticivaramdäsim - SI Mu, Ma. 
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2. Ký Sự về Mekhalädäyikä:' 


2o. Tôi đã là người cho thực hiện ngôi bảo tháp của đức Thế Tôn 
Siddhattha. Tôi đã dâng cúng sợi dây thắt lưng đến công trình xây dựng 
dành cho bậc Đạo Sư. 

21. Và khi ngôi đại bảo tháp đã hoàn tất, được tịnh tín tôi đã tự tay 
mình dâng cúng thêm sợi dây thắt lưng đến bậc Hiền Trí, đấng Bảo Hộ 
Thế Gian. 

22. Kể từ khi tôi đã dâng cúng sợi dây thắt lưng trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
xây dựng ngôi bảo tháp. 

23. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 

24. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

25. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Mekhaladayika đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão nï Mekhaladayika là phân thứ nhì. 
--ooOOO-- 

3. Ký Sự về Mandapadayika:? 


26. Mái che dành cho đấng Hiền Trí Konagamana đã được tôi cho thực 
hiện. Và tôi đã thường xuyên dâng cúng y đến đức Phật, bậc quyến 
thuộc của thế gian. 
27. Bất cứ xứ sở, phố chợ, kinh thành nào tôi đi đến, ở tại tất cả các nơi 
ấy tôi đều được tôn vinh; điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 
28. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 
2o. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 
3o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Ty khưu ni Mandapadayika đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão nỉ Mandapadaäyika là phân thứ ba. 
--OooOOO-- 


! Mekhaladäuikã nghĩa là “người nữ dâng cúng sợi dây thắt lưng.” 
* Mandapadayika nghĩa là “người nữ dâng cúng mái che.” 
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4. Sankamanatthapadanam 


31. Vipassissa' bhagavato lokaJetthassa tadino, 


32. 


33: 


34. 


39- 


36. 


37. 


38. 


39. 


4O. 


rathiyam patipannassa tãrayantassa panino. 


Gharato nikkhamitvana avakkujJja nippajJj` aham, 
anukampako lokanatho sIsante° akkam1 mama.? 


Akkamitvana sirasi° agama lokanayako, 
tena cIttappasadena tusitam uppaJJaham.° 


Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nagIva bandhanam chetva viharaml anasava. 


Svagatam vata me äsi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Sankamanattha bhikkhunI ima gathayo abhasitthati. 


Sankamanatthätheriyapadaänam catuttham. 


--ooOOO-- 
5. Nalamalikapadanam 


CandabhaganadItire ahosim kinnarI tada, 
addasam viraJam buddham sayambhum aparaJitam. 


Pasannacitta sumana vedaJata katañJali, 
nalamalam gahetvana sayambhum abhipuJayIm. 


Tena kammena sukatena cetanapanidhihi ca, 
Jahitva kinnarideham agacchim tidasam gatim.° 


ChattimsadevaraJ7ũnam mahesittamakarayIm, 
dasannam cakkavattInam mahesittamakarayim, 
samveJetvana me cittam” pabbaJim anagariyam. 


' kondaññassa - Syä, PTS. * sirasmim - Syã. 
° sirasi - PTS. ” agamäsaham - Ma. 
”tadã - PTS. ° sanam - Syã, PTS. 


7 samvedayitvä kusalam - Syä, PTS; samvejayitvä me cittam - Sĩ Mu. 
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4. Ký Sự vê Sankamanattha:! 


31. Trong lúc đức Thế Tôn Vipassl, bậc Tối Thượng của thế gian như thế 
ấy đang bước đi trên đường, đang tiếp độ chúng sanh. 


32. Tôi đã bước ra khỏi nhà, cúi mình, và nằm dài xuống. Bậc Thương 
Tưởng, đấng Bảo Hộ Thế Gian đã bước lên đỉnh đầu của tôi. 


33. Sau khi bước lên đầu (của tôi), đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã ra đi. 
Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi trời Đấu Suất. 


34. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 


35. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 


36. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Ty khưu ni Sankamanattha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Sankamanatthäa là phân thứ tư. 


--ooOOO-- 
5. Ký Sự về Nal]amalika:? 


37. Khi ấy, tôi đã là loài kim-sỉ-điểu? cái ở bờ sông Candabhaga. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh 
bại. 

38. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, tôi đã 
chắp tay lên. Tôi đã cầm lấy tràng hoa sậy và đã cúng dường đến đấng 
Tự Chủ. 


3o. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân xác kim-sỉ-điểu, tôi đã đi đến cối Tam Thập. 


4o. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của ba mươi sáu vị Thiên 
Vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của mười đấng 
Chuyển Luân Vương. Sau khi đã khiến cho tâm của tôi bị chấn động, tôi 
đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 


! Sankamanarthä nghĩa là “người nữ thành lập con đường đi.” 
* Nalamalika nghĩa là “người nữ có tràng hoa sậy.” 
3 Kimnara, kinnar?: loài nhân điểu nam hoặc nữ, có thân người đầu chim (ND). 
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41. 


42. 


43. 


44- 


45- 


46. 


47 


48. 


49. 


50. 


Catunavute ito kappe yam pupphamabhipuJayIm, 
duggatim nabh1Jjanam1 pupphapuJayIdam phalam. 


Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
sabbasava parIkkhina nathidani punabbhavo.! 


Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharaml anasava. 


Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Nalamalika bhikkhuni? ima gathayo abhasitthaH. 
Nalamalikatheriyapadaänam pañcamam. 
--ooOOO-- 


6. Ekapindapatadayikapadanam 


Nagare bandhumatiya bandhuma nama khattiyo, 
tassa” rañño ahum bharrya ekaJj]ham carayamaham. 


Rahogata nisiditva evam cintes' aham tada, 
“Adaya gamaniyam hi kusalam natthi me katam. 


Mahabhitapam katukam ghorarũpam sudarunam, 
nirayam nùna gacchaml ettha me natthi samsayo.” 


Rajanam upasankamma I1dam vacanamabravim: 
“Ekam me samanam dehi bhoJay1ssamI khattiya.” 


Adasi me maharaja samanam bhavitindriyam, 
tassa pattam gahetvana paramannena purayim.” 


51. PurayItva paramantam gandhalepamakasaham, 


sahassagghanakeneva° vatthayugena” chadayim. 


! Sĩ Mu potthakesu ayam gãthã na dissate. 


“theri - SI Mu, Ma. ” tappayim - Sya, PTS. 
Ỷ vassa - Sĩ Mu. ° Jalena pidahitvana - Ma, Syä, PTS. 
* ekaccam vaãdayãmaham - Syã. ” pitacolena - Sya; mahanelena - PTS. 


1O 


Tiểu Bộ Kính - Thánh Nhân Kú Sự 3 Phẩm Sumedha 


41. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường bông hoa. 

42. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh 
nữa. 

43. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 

44. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 


45. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Tỳ khưu ni Nalamalika đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão nï Na]amalika là phân thứ năm. 
--ooOOoo-- 


6. Ký Sự về Ekapindapatadayika:! 


46. Ở thành phố Bandhumatl, có vị Sát-đế-ly tên là Bandhumä. Tôi đã 
là người vợ của vị vua ấy. Có một lần tôi đã khiến (người) đưa tôi đi (du 
ngoạn). 


47. Khi ấy, tôi đã đi đến nơi thanh vắng và ngồi xuống, tôi đã suy nghĩ 
như vầy: “Dầu đã đạt được uị thế xứng đáng, nhưng không điều lành 
nào đã được ta thực hiện! 

48. Có lế ta sẽ đi đến địa ngục là nơi uô cùng nóng bức, khổ sở, có 
dáng uẻ rùng rợn, uô cùng khiếp đảm; điều nàu đối uới ta là không có 
sự hoài nghĩ (nữa).” 

4o. Tôi đã đi đến gặp đức vua và đã nói lời nói này: “Tâu u‡ Sát-đế“lu, 
xm hãu ban cho thiếp một U† sa-môn. Thiếp sẽ chăm lo UÊ uật thực.” 
5o. VỊ đại vương đã ban cho tôi (một) vị sa-môn có (các) giác quan đã 
được tu tập. Sau khi nhận lấy bình bát của vị ấy, tôi đã đặt đầy (bình 
bát) với vật thực thượng hạng. 


51. Sau khi đã đặt đầy (bình bát) với vật thực thượng hạng, tôi đã thoa 
đầu thơm. rồi đã che đậy lại bằng xấp vải đôi có giá trị đến một ngàn. 


! Ekapindapatadäauika nghĩa là “người nữ dâng cúng một phần vật thực.” 
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52. Arammanam mama' etam sarami yävajIvitam, 
tattha cIttam pasadetva tavatimsam agacchaham. 


53. Timsanam devaraJũinam mahesittamakarayim, 
manasa patthitam mayham nibbattati yathicchitam.° 


54. VIsanam cakkavattinam mahesittamakarayIm, 
ociItattava” hutvana samsaramI bhavesvaham. 


55. Sabbabandhanamuttaham apeta me upadika, 
sabbasava parIkkhma' natthidani punabbhavo. 


56. Ekanavute 1to kappe yam danamadadim tada, 
dugsatim nabh1JanamI1 pindapatassidam phalam. 


57. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharaml anasava. 

58. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


59. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Ekapindapatadayika bhikkhun11ma gathayo 
abhasitthau. 
Ekapindapäatadayikatheriyäpadanam chattham. 
--ooOOO-- 
. Katacchubhikkhadayikapadanam 
6o. Pindacaram carantassa tIssanamassa satthuno, 
katacchubhikkham paggayha buddhasetthass' adas” aham. 


61. Patiggahetva sambuddho tisso lokagganayako, 
vithiya santhito sattha aka me anumodanam. 


62. “Katacchubhikkham datvana tavatimsam gamIssasi, 
chattimsadevaraJunam mahesittam karIssasI. 


63. Paññãasa? cakkavattIinam mahesittam karissasI, 
manasa patthitam sabbam patilacchasi sabbada. 


64. Sampattim anubhotvana pabbajJissasi ˆkiñãcana,° 
sabbasave pariññaya nibbayIssas1l nasava.”” 


 mamam - Ma. * sabbasavaparikkhina - Ma. 

° vathicchakam - Syã; ” paññãsam - Ma. 
yadicchakam - PTS. ° pabbajissasakiñcana - Sĩ Mu. 

” upacitattã- Syã. 7 nibbãyissasanäsavä - SI Mu. 
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52. Đối với tôi, tôi (sẽ) ghi nhớ cảnh tượng này đến hết cuộc đời. Sau 
khi làm cho tâm được tịnh tín vào điều ấy, tôi đã đi đến cõi trời Đạo 
Lợi. 

53. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của ba mươi vị Thiên 
Vương. Điều ước nguyện trong tâm của tôi là được tái sanh theo như 
ước muốn. 

54. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của hai mươi đấng Chuyển 
Luân Vương. Sau khi thành tựu kết quả, tôi luân hồi ở nhiều cõi. 

55. Tôi đã được giải thoát khỏi tất cả các điều trói buộc. Đối với tôi, các 
sự liên quan đến tái sanh đã xa lìa, tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, 
giờ đây không còn tái sanh nữa. 

56. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của món vật thực. 

57. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 

58. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 


59. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 

chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Ty khưu ni Ekapindapatadayika đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão nỉ Ekapindapatadayika là phần thứ sáu. 


--ooOOO-- 
7. Ký Sự về Katacchubhikkhadayika:! 


6o. Trong khi bậc Đạo Sư tên Tissa đang đi khất thực, tôi đã nâng lên 
muỗng vật thực và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 

61. Sau khi thọ lãnh, đấng Toàn Giác Tissa bậc Đạo Sư vị Lãnh Đạo cao 
cả của thế gian, đứng ở đường lộ, đã thực hiện lời tùy hỷ (phước báu) 
đến tôi: 

62. “Sau khi bố thí muỗng uật thực, con sẽ đi đến cối trời Đạo Lợi. Con 
sẽ làm chánh hậu của ba mươi sáu uị Thiên Vương. 

63. Con sẽ làm chánh hậu của năm mươi đống Chuuến Luân Vương. 
Con sẽ luôn luôn thành tựu tất cả các điều tước nguuện ở trong tâm. 
64. Sau khi thọ hưởng sự thành đạt, con sẽ xuất gia không có (tài sản) 
gì. Sau khi biết toàn diện uề tất cả các lậu hoặc, con sẽ Niết Bàn không 
còn lậu hoặc.” 


! Katacchubhikkhadayika nghĩa là “người nữ dâng cúng muỗng vật thực.” 
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6ø. Idam vatvana sambuddho tisso lokagganayako, 
nabham abbhugsgamI dhiro' hamsaraJava ambare. 


66. Sudinnam me danavaram suyittha yagasampada, 
katacchubhikkham datvana pattaham acalam padam. 


67. Dvenavute Ito kappe yam danamadadim tada, 
dugsatim nabh1Janami bhikkhapadanassidam phalam. 


68. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharaml anasava. 


6o. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


7O. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Katacchubhikkhadayika bhikkhunI ima gathayo 
abhasitthau. 


Katacchubhikkhädayikätheriyapadanam sattamam. 


--ooOOO-- 
§. Sattuppalamalikapadanam 


71. Nagare arunavatiya arunava” nama khattiyo, 
tassa rañño ahum bhariya carikam carayamaham." 


72. Sattamala? gahetvana uppala devagandhika, 
nisajJa pasadavare evam cintesi tavade. 
73. “Kim me Iimah1 malahI sirasaropitahi me, 
varam me buddhasetthassa ñanamhi abhiropitam.” 


74. Sambuddham patimanentI dvarasanne nisid aham, 
“Yada ehiti” sambuddho puJayIssam mahamunim.” 


75. Kakudho vilasantova migaraJava kesarl, 
bhikkhusanghena sahito agacchi vithiyam Jino. 


76. Buddhassa ramsim disvana hattha samviggamanasa, 
dvaram avapuritvana? buddhasettham apuJayim. 


! viro - Ma. * sattamälam - Ma. 
ˆ aruno - Ma. ” etha - PTS. 
3 varitam vãrayamaham - Ma. ° apäpunitvã - Syã. 
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6s. Nói xong điều ấy, đấng Toàn Giác Tissa bậc Trí Tuệ vị Lãnh Đạo cao 
cả của thế gian đã bay lên không trung, tợ như loài thiên nga chúa ở 
trên bầu trời. 

66. Đối với tôi, sự bố thí cao quý là đã được bố thí tốt đẹp, sự thành 
công trong việc cống hiến là đã được cống hiến tốt đẹp. Sau khi bố thí 
muỗng vật thực, tôi đã đạt đến vị thế không bị lay chuyển. 

67. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
vật thực. 

68. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 

6o. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

7o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Katacchubhikkhadayika đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão nỉ Katacchubhikkhadayikaäa 
là phân thứ bảy. 


--ooOOO-- 
S§. Ký Sự về Sattuppalamalika:! 


71. Ở thành phố Arunavat, có vị Sát-đế-ly tên là Arunavä. Tôi đã là 
người vợ của vị vua ấy. Tôi (thường) bảo (người) đưa tôi đi đó đây. 

72. Sau khi nhận được bảy đóa sen xanh có hương thơm của cối trời, tôi 
đã ngồi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài, và ngay khi ấy đã suy nghĩ 
như vầy: 

73. “Với bảu đóa hoa nàu được gắn ở đầu của ta thì ta có được gì? 
Điều cao quú đối uới ta là được uươn đến trí tuệ của đức Phật tối 
thượng.” 

74. Trong lúc chờ đợi đấng Toàn Giác, tôi đã ngồi xuống ở gần cánh cửa 
lớn (nghĩ rằng): “Khi nào đống Toàn Giác ngự đến, ta sẽ cúng dường 
đến bậc Đại Hiền Trí.” 

75. Nổi bật, chói sáng, y như con sư tử là vua của các thú rừng, đấng 
Chiến Thắng được tháp tùng bởi Hội Chúng tỳ khưu đã đi đến ở trên 
đường lộ. 

76. Sau khi nhìn thấy hào quang của đức Phật, tôi đã trở nên mừng rỡ, 
có tâm ý phấn khởi. Tôi đã mở cửa ra và đã cúng dường đến đức Phật 
tối thượng. 


! Safftuppalamalikä nghĩa là “người nữ có bảy đóa hoa sen xanh.” 
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77. Satta-uppalapupphanI parikinnanI' ambare, 
chadam” karonta buddhassa matthake dharayanti te. 


78. Udaggacitta sumana vedaJata katañJal, 
tattha cIttam pasadetva tavatimsam agañch' aham.? 


7o. Mahanelassa chadanam dharenti mama muddhanl, 
dibbagandham pavayami sattuppalanidam phalam. 


8o. Kadacl nyamanaya ñatisanghena me tada, 
yavata parIsa mayham mahanelam dharIyati. 


81. Sattati devaraJũinam mahesittamakarayim, 
sabbattha Issara hutva samsaraml bhavabhave. 


82. Tesatthi cakkavattinam mahesittamakarayIm, 
sabbe mam anuvattanti“ adeyyavacana ahum. 


83. Uppalasseva me vanno gandho ceva pavayatI 
dubbanniyam na Janami” buddhapuJayIdam phalam. 


84. Iddhipadesu kusala bojJ]hangabhavanarata, 


°~~—= 


85. Satipatthanakusala samadhIJjhanagocara, 
sammappadhanamanuyutta buddhapuJjayidam phalam. 


86. Viriyam me dhuradhorayham yogakkhemadhivahanam, 
sabbasava parIkkhma° natthidani punabbhavo. 


87. Ekatimse Ito kappe yam kammamakarim tada,” 
dugsatim nabh1Janam1 pupphadanassidam? phalam. 


88. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharaml anasava. 


8o. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


9o. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Sattuppalamalika bhikkhunI ima gathayo 
abhasitthau. 


Sattuppalamalikatheriyapadanam atthamam. 


--ooOOO-- 
! suvitthinnäani - Syã; pavitthinnäni - PTS. " duggatim näbhijãnãmi - Syã, PTS. 
2 . 6 = Ũ AB 
chadim - Ma. sabbasavaparikkhrna - Ma. 
3 agacchaham - Ma. 7 pupphamabhipijayim - Ma. 
* mamanuvattanti - Ma. ® buddhapnjayidam - Ma. 
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77. Bảy đóa hoa sen xanh đã được phân tán ra ở trên không trung. 
Chúng tạo thành hình mái che và nằm yên ở trên đỉnh đầu của đức 
Phật. 
78. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, tràn đầy niêm phấn khởi, tôi đã 
chắp tay lên. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín vào điều ấy, tôi đã đi 
đến cõi trời Đạo Lợi. 
7o. Chúng hình thành tấm che màu xanh thẩm ở trên đầu của tôi, tôi 
tỏa ra hương thơm của cối trời; điều này là quả báu của bảy đóa sen 
xanh. 
8o. Lúc bấy giờ, vào một lần nào đó trong khi tôi được tập thể quyến 
thuộc dẫn đi, hết thảy nhóm người của tôi đều được khoác lên (một) 
màu xanh thẩm. 
81. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của bảy mươi vị Thiên 
Vương. Sau khi trở thành vị nữ hoàng ở khắp mọi nơi, tôi (đã) luân hồi 
ở cõi này cối khác. 
82. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của sáu mươi ba đấng 
Chuyển Luân Vương. Tất cả đều thuận theo tôi, tôi đã có lời nói hợp lý. 
83. Màu da của tôi chính là (màu) của hoa sen xanh và còn tỏa ra 
hương thơm nữa. Tôi không biết đến làn da xấu xí; điều này là quả báu 
của việc cúng dường đức Phật. 
84. Được thiện xảo về các nền tảng của phép thần thông, được thích thú 
trong việc tu tập các chỉ phần đưa đến giác ngộ, được thành tựu các 
thắng trí và các pháp toàn hảo; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 
85. Được thiện xảo trong các sự thiết lập về niệm, có các hành xứ về 
thiền định, được gắn bó với các sự nỗ lực đúng đắn; điều này là quả báu 
của việc cúng dường đức Phật. 
86. Tôi có sự tỉnh tấn, có khả năng tiến hành các phận sự là điều kiện 
đưa đến sự an ổn khỏi các điều ràng buộc, tất cả các lậu hoặc đã được 
cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 
87. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng bông hoa. 
88. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 
8o. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 
oo. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Ty khưu ni Sattuppalamalika đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ni Sattuppalamalika là phân thứ tám. 


--OOOOO-- 
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9. PañcadIipikapadanam 


91. Nagare hamsavatiya carIkI' as” aham tada, 
aramena ca aramam caramI kusalatthika. 


o2. Kalapakkhamhi divase addasam bodhimuttamam, 
tattha cIttam pasadetva bodhimule nisidaham. 


93. Garucittam upatthapetva sire katvana añJalim, 
Somanassam pavedetva evam cintesI tavade. 


94. “Yadi buddho amitaguno asamappatIpuggalo, 
dassetu patrhiram me bodhi obhasatu ayam.” 


95. Saha avaJJana? mayham bodhi paJJali tavade, 
sabbasonnamayo'" asi disa sabba virocayum.' 


96. Sattarattindivam tattha bodhimnle nisid' aham, 
sattame divase patte dipapuJam akas” aham. 


97. Äsanam parivaretva pañcadipani pajjalum, 
yava udeti suriyo dipa me paJJalum tada. 


o8. Tena kammena sukatena cetanapanidhnhi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsamagacchaham. 


oo. Tattha me sukatam vyamham pañcadIpIti? vuccatl, 
satthiyoJanamubbedham° timsayoJanavitthatam. 


100. Asankhyani dipanml parIvare Jalanti me, 
yavata devabhavanam dIpalokena Jotati.” 


101. Parammukha nisIditva yadi Icchamli passitum, 
uddham adho ca tiriyam sabbam passamIi cakkhuna. 


102. Yavata abhikankhami datthum sugatadugøsate, 
tattha avaranam natthi rukkhesu pabbatesu va. 


! carinl - Syã. 

° avajjite - Ma, Syã, PTS. ” pañcadipati - Ma. 

3 sabbasovannamayä - Sĩ Mu. ° satayojanamubbedham - Sĩ Mu, Syä, PTS. 
* virocayi - Sĩ Mu, Ma. ”Jotayi - Sĩ Mu. 
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o. Ký Sự về PañcadIpika:! 


o1. Khi ấy, tôi đã là nữ du sĩ ở thành phố Hamsavat1. Là người tầm cầu 
sự tốt đẹp, tôi đi từ tu viện này đến tu viện khác. 


92. Vào một ngày thuộc hạ huyền, tôi đã nhìn thấy cội cây Bồ Đề tối 
thượng. Tại đó, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đã ngồi xuống ở 
gốc cây Bồ Đề. 


93. Sau khi thiết lập tâm cung kính, tôi đã chắp tay lên ở đầu và bày tỏ 
lòng hoan hỷ. Ngay khi ấy tôi đã suy nghĩ như vầy: 


94. “Nếu đức Phật có đức hạnh uô lượng, không người sánh bằng, xin 
cội Bồ Đề nàu hấu thị hiện thần thông, hãu chói sáng cho tôi thấu.” 


95. Cùng với điều suy nghĩ của tôi, ngay khi ấy cội Bồ Đề đã phát sáng, 
đã biến thành vàng toàn bộ, và đã chiếu sáng tất cả các phương. 


o6. Tôi đã ngồi xuống tại nơi ấy, ở gốc cây Bồ Đề bảy ngày đêm. Khi đạt 
đến ngày thứ bảy, tôi đã thực hiện việc cúng dường các ngọn đèn. 


o7. Sau khi được đặt quanh chỗ ngồi, năm ngọn đèn đã phát sáng. Khi 
ấy, các ngọn đèn của tôi đã phát sáng cho đến khi mặt trời mọc lên. 


o8. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


o9. Tại nơi ấy, có cung điện đã khéo được kiến tạo dành cho tôi gọi tên 
là “Ngũ Đăng,” có chiều cao là sáu mươi do-tuần, chiều rộng ba mươi 
do-tuần. 


100. Xung quanh tôi có vô số ngọn đèn chiếu sáng. Cho đến cung điện 
của chư Thiên cũng sáng rực bởi ánh sáng của các ngọn đèn. 


101. Sau khi ngồi xuống với mặt quay về hướng khác, nếu tôi muốn 
nhìn thấy ở bên trên, bên dưới, và chiều ngang, tôi đều nhìn thấy tất cả 
bằng mắt. 


102. Ngay cả khi tôi mong muốn nhìn thấy những sự việc tốt đẹp hoặc 
xấu xa thì không có gì che đậy được việc ấy, dầu ở các cây cối hoặc ở các 
núi non. 


! Pañcadipikã nghĩa là “người nữ có năm ngọn đèn.” 
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103. Asiti devaraJũnam mahesittamakarayim, 
satanam cakkavattInam mahesittamakarayim. 


104. Yam yam yonupapajjamI devattam atha manusam, 
dipasatasahassanI parIvaretva Jalanti mam." 


105. Devaloka cavitvana uppa]JJm matukucchiyam, 
matukucchigatam santim” akkhi me na nimllati. 


106. DIpasatasahassani puññakammasamangIta, 
sutighare paJJalanti? pañcadIpanidam phalam. 


107. Pacchime bhave sampatte manasam vinivattay1m, 
aJaramaram? sitibhavam nibbanam phassayim° aham. 


108. Jatiya sattavassaham arahattamapapunim, 
upasampadayI buddho gunamaññaya gotamo. 


109. Mandape rukkhamnule va pasadesu guhasu va, 
suññagare ca Jhayantya” pañcadIpa Jalanti me. 


110. Dibbacakkhu visuddham me samadhikusala aham, 


°~~—= 


111. Sabbavositavosana katakicca anasava, 
pañcadIpa mahavira pade vandati?° cakkhuma. 


112. Satasahasse I1to° kappe yam dipamadadim tada, 
dugsatim nabh1JanamI pañcadIpanidam phalam. 


113. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharamli anasava. 


114. Svagatam vata me asI buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


115. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Pañcadipika bhikkhun11ma gathayo abhasitthatl. 


PañcadIpikatheriyäpadanam navamam. 


--ooOOO-- 
! parivare jalanti me - Ma. ° Dassayim - Syã. 
° gatã santi - Ma, PTS. ”Jhãayante - SI Mu; jhãyantä - PTS; 
3 Jalanti sutikagehe - Ma. vasantiya - Ma. 
* pacchimabhave - Sĩ Mu. ° vandãmi - Ma, PTS. 
” ajaramatam - Ma. ° satasahassito - Ma. 
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103. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của tám mươi vị Thiên 
Vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của một trăm đấng 
Chuyển Luân Vương. 

104. Mỗi khi tôi tái sanh dầu là cảnh giới chư Thiên hoặc loài người, có 
một trăm ngàn ngọn đèn quây quần xung quanh tôi và chiếu sáng. 

105. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, tôi đã tái sanh vào bụng 
mẹ. Trong khi đi vào bụng mẹ và trụ lại, mắt của tôi không nhắm lại. 


106. Một trăm ngàn ngọn đèn là kết quả của nghiệp phước thiện, chúng 
chiếu sáng ở nhà bảo sanh; điều này là quả báu của năm ngọn đèn. 


107. Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã gìn giữ tâm ý. Tôi đã chạm 
đến Niết Bàn là trạng thái mát mẻ, không già, không chết. 


108. Bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. Sau 
khi biết được đức hạnh (của tôi), đức Phật Gotama đã cho tôi tu lên bậc 
trên. 


109. Trong lúc tôi tham thiền ở mái che hoặc ở gốc cây, ở các tòa nhà 
lớn hoặc ở các hang động, và ở nơi trống vắng, có năm ngọn đèn chiếu 
sáng tôi. 

110. Thiên nhãn của tôi được thanh tịnh, tôi được thiện xảo về định, 
được thành tựu các thắng trí và các pháp toàn hảo; điều này là quả báu 
của năm ngọn đèn. 


^Z 


111. “Bạch đấng Đạt Hùng, bậc Hữu Nhãn, con là Pañcadipa có toàn 
bộ nguồn nhiên hiệu đã cạn, có các phận sự đã được làm xong, không 
còn các lậu hoặc, con xin đảnh lê ở bàn chân (Ngài).” 
112. Kể từ khi tôi đã dâng cúng ngọn đèn trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của năm ngọn 
đèn. 
113. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 
114. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 
115. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Ty khưu ni PañcadIpika đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ni PañcadIpika là phần thứ chín. 


--OOOOO-- 
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10. Udakadayikapadanam 


116. Ñagare bandhumatiya ahosim udaharika, 
udaharena JIvami tena posemI darake. 


117. Deyyadhammo ca me natthi puññakkhette anuttare, 
kotthakam upasankamma udakam patthapes” aham. 


118. Tena kammena sukatena tavatimsamagacch' aham, 
tattha me sukatam vyamham udaharena ninmitam. 


119. Accharanam sahassassa' aham hi pavara tada, 
dasatthanehi ta sabba abhibhomi sada aham. 


120. Paññasam devaraJũinam mahesittamakarayim, 
vIsatieakkavatinam mahesittamakarayIm. 


121. Duve bhave samsarami devatte atha manuse, 
dugsgatim nabh1Janami dakadanassidam” phalam. 


122. Pabbatagge dumagse va antalikkhe ca bhumiyam, 
yada udakamicchami khippam patilabhamaham. 


123. Avutthika disa natthi santattakuthita na ca,” 
mama sankappamaññaya mahamegho pavassati. 


124. Kadaci niyamanaya ñatisanghena me tada, 
yada Icchamaham vassam mahamegho pavassat1." 


125. Unham va parilaho va sarIre me na vIiJJatI, 
kaye ca me raJo natthi dakadanassidam phalam. 


126. Visuddhamanasa ajJJa apetamalapapika,° 
sabbasava parIkkhma° natthidani punabbhavo. 


! sahassanam - Syã. * ajayatha - Ma. 
ˆ“ udakadãnassidam - Sĩ Mu. ” apetamanapäpikã - Ma, PTS. 
3 santattã kuthitäpi ca - Ma. ° sabbasavaparikkhma - Sĩ Mu, Ma. 
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1o. Ký Sự về Udakadäyikä:' 


116. Ở thành phố Bandhumatl, tôi đã là cô gái đội nước.? Tôi sống nhờ 
vào việc đội nước. Nhờ vào việc ấy, tôi nuôi dưỡng các đứa trẻ. 


117. Và tôi không có gì xứng đáng để dâng cúng đến phước điền vô 
thượng. Tôi đã đi đến bể chứa và đã cung cấp nước. 


118. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi trời Đạo 
Lợi. Ơ nơi ấy, có cung điện đã được kiến tạo khéo léo, đã được hóa hiện 
ra dành cho tôi do (công đức của) việc đội nước. 


119. Khi ấy, chính tôi là người đứng đầu của một ngàn tiên nữ, tôi luôn 
luôn cai quản tất cả các nàng ấy cùng với mười khu vực. 


120. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của năm mươi vị Thiên 
Vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của hai mươi đấng 
Chuyển Luân Vương. 


121. Tôi (đã) luân hồi trong hai cảnh giới, ở bản thể chư Thiên và nhân 
loại. Tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc bố 
thí nước. 


122. Cho dù ở đỉnh núi hoặc ở ngọn cây, ở trên không trung và ở trên 
mặt đất, khi nào tôi ước muốn về nước thì tôi đạt được ngay lập tức. 


123. Không có phương nào là không có mưa, và không bị nóng bức hoặc 
bị thiêu đốt; sau khi biết được ý định của tôi đám mây lớn (sẽ) đổ mưa 
xuống. 


124. Lúc bấy giờ, vào một lần nào đó trong khi tôi được tập thể quyến 
thuộc dẫn đi, khi nào tôi muốn mưa thì khi ấy đám mây lớn đổ mưa 
xuống. 


125. Sự nóng nực hoặc bực bội không được biết đến ở cơ thể của tôi, và 
bụi bặm không có ở trên thân thể của tôi; điều này là quả báu của việc 
bố thí nước. 


126. Hiện nay, do tâm ý thanh tịnh, các ác pháp đã ha, tất cả các lậu 
hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


! Ddakadayika nghĩa là “người nữ dâng cúng nước.” 
° Từ udakaharika được dịch sát nghĩa là người vận chuyển nước (đội, gánh, mang, 
vác, V.V...). 
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Khuddakamikque Apadanapal]i 3 Sumedhauaggo 


127. Ekanavute Ito kappe yam kammamakarim' tada, 
dugsatim nabh1Janami dakadanassidam phalam. 


128. Kilesa JjhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharaml anasava. 


129. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


130. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam Udakadayika bhikkhuni ima gathayo abhasitthati. 
Udakadayikätheriyäpadanam dasamam. 


--ooOOO-- 
TASSUDDANAM 


Sumedha mekhaladay1 mandapasankamam dada, 
nalamalr pindadada katacchu uppalappada. 
DIpada dakada ceva gathayo ganita 1ha, 

ekam gathasatam ceva timsati ca taduttarim. 


Sumedhävaggo pathamo. 


--OOOOO-- 


! vamudakamadadim - Sĩ Mu. 
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127. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc bố 
thí nước. 

128. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 

129. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 


130. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Ty khưu ni Udakadayika đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Udakadäayika là phần thứ mười. 
--0oOOO-- 
TÓM LƯỢC CỦA PHẨM NÀY: 
VỊ ni Sumedha, cô gái dâng dây nịt, dâng cúng mái che, và con đường 
đi, cô gái có tràng hoa sậy, cô gái thí vật thực, muõng (thức ăn), và cô 
gái dâng cúng đóa sen xanh, cô gái dâng các ngọn đèn, và luôn cả cô gái 
bố thí nước. Các câu kệ ngôn đã được tính đếm ở đây là một trăm câu 
kệ ngôn và ba mươi câu thêm vào đó nữa. 


Phẩm Sumedha là phẩm thứ nhất. 


--OOOOO-- 
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II. EKUPOSATHIKAVAGGO 
11. Ekuposathikapadanam 


131. Nagare bandhumatiya bandhuma nama khattiyo, 
divase punnamayam' so upavasi? uposatham. 


132. Aham tena samayena kumbhadasI ahum tahim, 
disva saraJIkam” senam evaham cintayIm tada. 


133. “RaJapl raJJjam chaddhetva upavasiˆ uposatham, 
saphalam nuna tam kammam Janakayo pamodito.” 


134. Yoniso paccavekkhitva duggaccañca daliddatam,” 
manasam sampahamsetva° upavasim uposatham. 


135. Aham uposatham katva sammasambuddhasasane, 
tena kammena sukatena tavatimsam agacchaham.” 


136. Tattha me sukatam vyamham uddhani yoJjanamuggatam, 
kutagaravarupetam sayanasanabhusitam.° 


137. Acchara satasahassa upatitthanti mam sada, 
aññe deve atikkamma atirocami sabbada. 


138. CatusatthidevaraJunam mahesittamakarayim, 
tesatthicakkavatinam mahesittamakarayIm. 


139. Suvannavanna hutvana bhavesu samsaramaham, 
sabbattha pavara homi uposathassidam phalam. 


14O. Hatthiyanam assayanam rathayanañca sivikam,'° 
labhami sabbametampI uposathassidam phalam. 


' punnamãya - Ma. 


ˆ npapajji - Sya, PTS. ” tavatimsamagacchaham - Ma. 
3 sarajakam - Ma. ° nddha - Ma. 

* duggatiñca - Syä. ° mahãsanasubhusitam - Ma; 

" daliddatam - Ma. mahãsayanabhũsitam - PTS. 
° sampahamsitvä - Ma. '' kevalam - Sĩ Mu, Syã, PTS. 
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II PHẨM MỘT LẦN TRAI GIỚI: 
11. Ký Sự về Ekuposathika:! 


131. Ở thành phố Bandhumati, có vị Sát-đế-ly tên là Bandhuma. Vào 
ngày trăng tròn, vị ấy thực hành Bát quan trai giới. 


132. Vào lúc bấy giờ, tôi đã là cô nô tỳ đội nước ở tại nơi ấy. Sau khi 
nhìn thấy đoàn quân cùng với đức vua, khi ấy tôi đã suy nghĩ như vầy: 


133. “Ngau cả đức uua cũng đã buông bỏ uương quuền uà thực hành 
Bát quan trai giới, chắc hăn uiệc làm ấu là có quả báu khiến đám 
đông người hứng thú.” 


134. Sau khi suy xét chính chắn về cảnh giới khổ đau và sự nghèo khó, 
tôi đã tự làm cho tâm được hoan hỷ và đã thực hành Bát quan trai giới. 


135. Tôi đã thực hành Bát quan trai giới theo lời dạy của đấng Chánh 
Đảng Giác. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi 
trời Đạo Lợi. 


136. Tại nơi ấy, có cung điện đã được kiến tạo khéo léo dành cho tôi, 
phía bên trên vươn cao một do-tuần, được kề cận với ngôi nhà mái 
nhọn quý giá, được trang hoàng với các chỗ nằm ngồi. 


137. Một trăm ngàn tiên nữ luôn luôn kề cận tôi. Tôi luôn luôn vượt trội 
và rực rỡ hơn các vị Thiên nhân khác. 


138. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của sáu mươi bốn vị 
Thiên Vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của sáu mươi ba 
đấng Chuyển Luân Vương. 


139. Có được màu da vàng chói, tôi luân hồi ở các cảnh giới. Tôi là 
người cao quý ở tất cả các nơi; điều này là quả báu của Bát quan trai 
gIớI. 


14o. Về phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng 
ngựa, phương tiện di chuyển bằng xe, và kiệu khiêng, tôi cũng đều đạt 
được tất cả (các) điều ấy; điều này là quả báu của Bát quan trai giới. 


! Ekuposathika nghĩa là “người nữ có một lần thực hành Bát quan trai giới.” 
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Khuddakanikaue Apadanapdli 3 Ekuposathikauaggo 


141. Sovannamayam rũpimayam athopi phalikamayam, 
lohitankamayañceva sabbam patilabham' aham. 


142. Koseyyakambaliyani khomakappasikanl ca, 
mahagghanl ca vatthani sabbam patilabham' aham. 


143. Annam panam khadanriyam vatthasenasananl ca, 
sabbametam patilabhe uposathassidam phalam. 


144. Varagandhañca malañca cunnakañca vilepanam, 
sabbametam patilabhe uposathassidam phalam. 


145. Kũtagarañca pasadam mandapam hammiyam guham, 
sabbametam patilabhe uposathassidam phalam. 


146. Jatiya sattavassaham pabbajJim anagariyam, 
addhamase asampatte arahattam apapunim.! 


147. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
sabbasava parIikkhma natthidanI punabbhavo. 


148. Ekanavute Ito kappe yam kammamakarim tada, 
duggatim nabh1JanamI uposathassidam phalam. 


149. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


150. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Ekuposathika bhikkhuni ima gathayo abhasitthati. 
Ekuposathikatheriyapadanam pathamam. 


-OOOOO— 


! arahattamapapunim - Ma. 
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141. Khi ấy, ngay cả vật làm bằng vàng, làm bằng bạc, làm bằng ngọc 
pha-lê, luôn cả vật làm bằng hồng ngọc, tôi đều đạt được tất cả. 


142. Các tấm mền làm bằng tơ lụa, bằng sợi len và bông vải, cùng với 
các tấm vải có giá trị cao, tôi đều đạt được tất cả. 


143. Thức ăn, nước uống, vật để nhai, vải vóc, và các chỗ nằm ngồi, tôi 
đều đạt được tất cả (các) thứ ấy; điều này là quả báu của Bát quan trai 
gIỚớI. 


144. Hương thơm cao quý, tràng hoa, bột phấn thơm, dầu thoa, tôi đều 
đạt được tất cả (các) thứ ấy; điều này là quả báu của Bát quan trai giới. 


145. Ngôi nhà mái nhọn, tòa lâu đài, mái che, tòa nhà dài, hang động, 
tôi đều đạt được tất cả (các) thứ ấy; điều này là quả báu của Bát quan 
trai gIới. 


146. Bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Chưa đầy nửa tháng, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


147. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh 
nữa. 

148. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của Bát quan 
trai gIới. 

149. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 


150. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Ty khưu ni Ekuposathika đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Ekuposathika là phần thứ nhất. 


--OOOOO-- 
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12. Salalapupphikapadanam 
151. CandabhaganadItirre ahosim kinnarI tada, 
addasaham' devadevam cankamantam narasabham. 


152. Ocinitvana salalam buddhasetthass” adas' aham, 
“Upasingha mahavrra° salalam devagandhikam.” 


153. Patiggahetva sambuddho vipassl lokanayako, 
upasinghi mahaviro pekkhamanaya me tada. 


154. AñJalim paggahetvana vanditva dipaduttamam,? 
sakam cittam pasadetva tato pabbatamaruhim. 


155. Ekanavute Ito“ kappe yam pupphamadadim tada, 
dugsatim nabh1Janami buddhapuJayidam phalam. 


156. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharaml anasava. 


157. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


158. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Salalapupphika bhikkhunl ima gathayo abhasitthaii. 


Salalapupphikatheriyapadanam dutiyam. 
--ooOOO-- 


13. Modakadayikapadanam 
159. Nagare bandhumatiya kumbhadasI ahos' aham, 
mama bhagam gahetvana gacchim udakaharika.° 


160. Panthamhi samanam disva santacittam samahitam, 
pasannacitta sumana modake tim 'dãs” aham. 


161. Tena kammena sukatena cetanapanidhihi ca, 
ekanavuti° kappanl vinipatam na gacch' aham. 


' addasam - PTS. ” gaccham udakahãrikam - Sĩ Mu; 
ˆ npasinghi mahãvrro - Ma, PTS. udakaharike - Syã. 
3 dvipaduttamam - Ma. ° ekũnatimsa - Syã. 


* ekanavutito - Ma. 
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12. Ký Sự về Salalapupphika:' 


151. Khi ấy, tôi đã là loài kim-si-điểu cái ở bờ sông Candabhaga. Tôi đã 
nhìn thấy đấng Nhân Ngưu, vị Trời của chư Thiên, đang đi kinh hành. 
152. Sau khi hái xuống bông hoa salala, tôi đã dâng lên đức Phật tối 
thượng (nói rằng): “Bạch đấng Đại Hùng thỉnh ngài ngửi bông hoa 
salala có hương thơm của cối trời.” 

153. Sau khi thọ nhận, đấng Toàn Giác Vipassl, bậc Lãnh Đạo Thế Gian, 
đấng Đại Hùng đã ngửi (bông hoa ấy), trong khi ấy tôi đang chăm chú 
nhìn. 

154. Tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ đấng Tối Thượng Nhân. Sau khi 
làm cho tâm của mình được tịnh tín, từ nơi ấy tôi đã đi lên ngọn núi. 
155. Kể từ khi tôi đã dâng cúng bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 

156. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 

157. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 


158. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Ty khưu ni Salalapupphika đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Salalapupphika là phân thứ nhì. 
--ooOOoo-- 


13. Ký Sự về Modakadayika:? 


150. Ở thành phố Bandhumati, tôi đã là người nữ tỳ đội nước. Là người 
vận chuyển nước, tôi đã ra đi sau khi nhận lấy phần (nước) của mình. 
16o. Ở đường lộ, tôi đã nhìn thấy vị sa-môn có tâm thanh tịnh, định 
tính. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng ba cục thịt vò viên. 
161. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, tôi đã không đi đến đọa xứ chín mươi mốt kiếp. 


! Salalapupphika nghĩa là “người nữ có bông hoa salala.” 
* Modakadauika nghĩa là “người nữ dâng cúng thịt vò viên.” 
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162. Sampattim' tam karitvana sabbam anubhavamaham, 
modake tim datvana patta ham acalam padam. 


163. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharaml anasava. 


164. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


165. Patisambhida catasso vImokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ModakadayIka bhikkhunmï ima gathayo abhasitthati. 
Modakadayikatheriyapadanam tatiyam. 
--ooOO0O-- 


14. Ekasanadayikapadanam 
166. NÑagare hamsavatiya ahosim balikä? tada, 
mata ca me pita ceva kammantam agamamsu te. 


167. MaJjhantikamhi suriye addasam samanam aham, 
vithiyam anugacchantam äsanam paññapes” aham. 


168. GonakacittakadHhi? paññapetva ˆhamasanam,° 
pasannacitta sumana Idam vacanamabravim. 


169. “Santatta kuthita bhũm1 suro maJjhantike thĩto, 
maluta ca na vayanti kalo cettha upatthito.” 


170. Paññattamasanamidam tavatthaya mahamuni, 
anukampamupadaya nIsida mama asane.” 


171. Nisidi tattha samano sudanto suddhamanaso, 
tassa pattam gahetvana yatharandhamadasaham. 


172. Tena kammena sukatena cetanapanidhnhi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsamagacchaham. 


173. Tattha me sukatam vyamham asanena suninmitam, 
satthiyoJanamubbedham timsayoJanavitthatam. 


' sampatti - Ma; sampatiñca - Syã. ” gonakävikatikahi - Ma, PTS. 
 anubhavim aham - Ma. ° mamaäsanam - Ma; havãsanam - PTS. 
” mãlikã - Syã, PTS. 7 cevetthamehiti - Ma; 

* vithiyä - Ma. cevattham eti tam - PTS. 
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162. Sau khi đã làm thành tựu điều ấy, tôi đạt được mọi thứ. Sau khi bố 
thí ba cục thịt vò viên, tôi đã đạt đến vị thế không bị lay chuyển. 


163. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 


164. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 


165. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Tỳ khưu ni Modakadayika đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão nï Modakadayika là phần thứ ba. 


--ooOOO-- 
14. Ký Sự về Ekasanadayika:! 


166. Lúc bấy giờ, tôi đã là cô thiếu nữ ở tại thành phố Hamsavati. Mẹ và 
luôn cả cha của tôi, họ đều đã đi làm công việc. 
167. Vào lúc mặt trời ở chính ngọ, tôi đã nhìn thấy vị sa-môn đang đi 
dọc theo đường lộ nên tôi đã xếp đặt chỗ ngồi. 


168. Sau khi xếp đặt chỗ ngồi bằng nhiều loại lông cừu, v.v... rồi với tâm 
tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã nói lời nói này: 

169. “Mặt đất bị nóng bỏng, bị thiêu đốt, mặt trời đã đứng ở chính 
ngọ, uà các cơn gió ngưng thổi, uậu là lúc ngài hãu nghỉ ở đâu. 


170. Thưa bậc đại hiền trí, đâu là chỗ ngồi đã được sắp xếp dành cho 
ngài. Vì lòng thương tưởng, xin ngài hãu ngồi xuống chỗ ngồi của 
COT.” 


171. Với tâm ý thanh tịnh, vị sa-môn được rèn luyện chu đáo đã ngồi 
xuống ở tại nơi ấy. Tôi đã nhận lãnh bình bát của vị ấy và đã dâng cúng 
không chút sai sót. 

172. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

173. Tại nơi ấy, tôi có cung điện đã khéo được xây dựng, đã khéo được 
hóa hiện ra với chỗ ngồi, có chiều cao sáu mươi do-tuần, chiều rộng ba 
mươi do-tuần. 


! Ekãsanadauikä nghĩa là “người nữ dâng cúng một chỗ ngồi.” 
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174. Sonnamaya manimaya athopi phalikamaya, 
lohitankamaya ceva pallanka vividha mama. 


175. Tulikavikatikahl katthissacittakahl ca, 
udda-ekantalomThIi' pallanka me susanthata.? 


176. Yada Icchaml gamanam hasakhidda samappitam,? 
saha pallankasetthena gacchaml mama patthitam. 


177. AsIti devaraJ]unam mahesinnamakarayIm, 
sattatieakkavattinam mahesittamakarayIim. 


178. Bhavabhave samsaranti mahabhogam labhamaham, 
bhoge me unata natthi ekasanaphalam idam.? 


179. Duve bhave samsarami devatte atha manuse, 
aññe bhave na Janami ekasanaphalam idam. 


18o. Duve kule paJayami khattiye capi brahmane, 
uccakulina° sabbattha ekasanaphalam Iidam. 


181. Domanassam na JanamiI cIttasantapanam mama, 
vevanniyam na Janami ekasanaphalam idam. 


182. Dhatiyo mam upatthanti khuJja khe]asika° bahu, 
ankena ankam gacchamI ekasanaphalam Iidam. 


183. Añña nahapenti bhoJenti añña ramenti mam sada, 
añña gandham vilimpenti” ekasanaphalam idam. 

184. Mandape rukkhamule va suññagare vasantiya, 
mama sankappamaññaya pallanko upatitthati. 

185. Ayam pacchimako mayham carimo vattate bhavo, 
a]Jap1 raJJam chaddetva pabbajJim anagariyam. 


186. Satasahasse I1to kappe yam danamadadim tada, 
dugsatim nabh1JanamI ekasanaphalam Iidam. 


187. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nagIva bandhanam chetva viharaml anasava. 


188. Svagatam vata me äsi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


189. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Ekasanadayika bhikkhumi ima gathayo abhasitthati. 


Ekasanadäyikatheriyapadänam catuttham. 


--ooOOoo-- 
! uđda-ekantalomi ca - Ma. ” kulikã - Sya, PTS. 
ˆ susanthitã - Ma, Syã. ° celãpikã - Ma; 
3 hãsakhidadhasamappitä - Ma. celayika - Sya; celavika - PTS. 
* ekãsanassidam phalam - Ma. ” vilimpanti - Ma. 
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174. Cũng vào khi ấy, tôi có các ghế dài nhiều kiểu làm bằng vàng, làm 
bằng ngọc ma-ni, làm bằng ngọc pha-lê, và làm bằng hồng ngọc nữa. 
175. Các ghế dài của tôi khéo được trải lót với các tấm nệm bằng len dệt, 
với nhiều loại tấm trải bằng tơ dệt có đính các viên ngọc, và với các tấm 
trải viền ren ở một bên. 
176. Khi nào tôi ước muốn sự ra đi với mục đích giải trí nô đùa, điều 
ước nguyện của tôi là tôi ra đi bằng chiếc ghế dài thù thắng của tôi. 
177. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của tám mươi vị Thiên 
Vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của bảy mươi đấng 
Chuyển Luân Vương. 
178. Trong khi luân hồi ở cõi này cối khác, tôi đã đạt được tài sản lớn 
lao. Đối với tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của 
một chỗ ngồi. 
179. Tôi (đã) luân hồi ở hai cảnh giới, trong bản thể chư Thiên và nhân 
loại. Tôi không còn biết đến các cối khác; điều này là quả báu của một 
chỗ ngồi. 
18o. Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đế-ly và cả Bà-la-môn nữa. 
Ở mọi nơi, tôi đều thuộc gia đình thượng lưu; điều này là quả báu của 
một chỗ ngồi. 
181. Tôi không biết đến tâm sân hận và sự bực bội của tâm. Tôi không 
biết đến việc tàn tạ dung nhan; điều này là quả báu của một chỗ ngồi. 
182. Các nữ tỳ hầu hạ tôi, nhiều người bị gù lưng, bị chảy nước dãi. Tôi 
đã (được ắm bồng) di chuyển từ hông này đến hông khác; điều này là 
quả báu của một chỗ ngồi. 
183. Luôn luôn có các cô này tắm (cho tôi), các cô kia chăm lo thức ăn, 
các cô khác làm cho tôi vui thích, các cô nọ thoa đầu thơm (cho tôi); 
điều này là quả báu của một chỗ ngồi. 
184. Trong lúc tôi sống ở mái che, ở gốc cây, hoặc ở ngôi nhà trống 
văng, chiếc ghế dài biết được ý định của tôi hiện diện kề bên. 
185. Đây là kiếp sống cuối cùng của tôi, là lần hiện hữu cuối cùng trong 
sự luân chuyển. Hiện nay, tôi đã từ bỏ vương quốc và đã xuất gia vào 
đời sống không gia đình. 
186. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một chỗ ngồi. 
187. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 
188. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 
189. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

VỊ tỳ khưu ni Ekasanadayika đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão nỉ Ekäsanadayika là phân thứ tư. 
--ooOOO-- 
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100. 


101. 


102. 


193. 


194. 


105. 


196. 


107. 


1098. 


109. 


15. PañcadIpadayikapadanam 


Nagare hamsavatiya carika' as' aham tada, 
aramena ca aramam” carami kusalatthika. 


Kalapakkhamihi divase addasam bodhimuttamam. 
tattha cIttam pasadetva bodhimule nisidaham. 


Garucittam upatthapetva sire katvana añJalim, 
Somanassam pavedetva evam cintesim tavade. 


“Yadi buddho amitayaso asamappatipugsalo, 
dassetu patrhiram me bodhi obhasatu ayam.” 


Saha ava]jana mayham bodhI paJJali tavade, 
sabbasonnamaya asi disa sabba virocay1.” 


Sattarattindivam tattha bodhimule nisidaham, 
sattame divase patte dipapuJam akasaham. 


Asanam parivaretva pañcadIpani pajjalum.? 
yava udeti suriyo dipa me paJJalum tada. 


Tena kammena sukatena cetanapanidhIhi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsamagacchaham. 


Tattha me sukatam vyamham pañcadIpIt? vuccati, 
satthiyoJanamubbedham timsayoJanavitthatam. 
Asankhyani dipanI parivare° Jalanti me, 

yavata devabhavanam dipalokena Jotatl. 


20O. Parammukhã” nisiditva yadi Icchamli passitum, 


uddham adho ca tiriyam sabbam passami cakkhuna. 


2O1. Yavata abhikankhami datthum sugatadugsate,° 


tattha avaranam natthi rukkhesu pabbatesu va. 


202. AsIti devaraJuinam mahesittamakarayIm, 


satanam cakkavattInam mahesittamakarayim. 


! carikI - Ma. ” pañcadipati - Ma, Syã. 

° aramena vihãrena - Syä, PTS. ° Dariväaretva - Theri. 

3 virocati - Syã, PTS. ” pubbamukhã - Syã, PTS. 
4 8 


pajjalim - Sĩ Mu. 


sukatadukkate - Sya, PTS, Theri. 
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15. Ký Sự vê Pañcadipadayika:! 


190. Khi ấy, tôi đã là nữ du sĩ ở thành phố HamsavatI. Có sự tâm cầu 
thiện pháp, tôi (đã) đi từ tu viện này đến tu viện khác. 


101. Vào một ngày thuộc hạ huyền, tôi đã nhìn thấy cội cây Bồ Đề tối 
thượng. Tại đó, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đã ngồi xuống ở 
gốc cây Bồ Đề. 

192. Sau khi thiết lập tâm cung kỉnh, tôi đã chắp tay lên ở đầu và bày tỏ 
lòng hoan hỷ. Ngay khi ấy tôi đã suy nghĩ như vầy: 


193. “Nếu đức Phật có đức hạnh uô lượng, không người sánh bằng, 
xm cột Bồ Đề nàu hấu thị hiện thần thông, hãu chói sáng cho tôi thấu.” 
194. Cùng với điều suy nghĩ của tôi, ngay khi ấy cội Bồ Đề đã phát sáng, 
đã biến thành vàng toàn bộ, và đã chiếu sáng tất cả các phương. 

195. Tôi đã ngồi xuống tại nơi ấy, ở gốc cây Bồ Đề bảy ngày đêm. Khi 
đạt đến ngày thứ bảy, tôi đã thực hiện việc cúng dường các ngọn đèn. 


196. Sau khi được đặt quanh chỗ ngồi, năm ngọn đèn đã phát sáng. Khi 
ấy, các ngọn đèn của tôi đã phát sáng cho đến khi mặt trời mọc lên. 


197. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


198. Tại nơi ấy, cung điện đã được kiến tạo khéo léo dành cho tôi được 
gọi là “Ngũ Đăng,” có chiều cao sáu mươi do-tuần, chiều rộng ba mươi 
do-tuần. 


109. Xung quanh tôi có vô số ngọn đèn chiếu sáng. Cho đến cung điện 
của chư Thiên cũng sáng rực bởi ánh sáng của các ngọn đèn. 


2OO. Sau khi ngồi xuống mặt quay về hướng khác, nếu tôi muốn nhìn 
thấy ở bên trên, bên dưới, và chiều ngang, tôi đều nhìn thấy tất cả bằng 
mắt. 

2O1. Ngay cả khi tôi mong muốn nhìn thấy những việc tốt đẹp hoặc xấu 


xa thì không có gì che đậy được việc ấy, đầu ở các cây cối hoặc ở các núi 
non. 


202. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của tám mươi vị Thiên 
Vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của một trăm đấng 
Chuyển Luân Vương. 


! Pañcadipadayika nghĩa là “người nữ dâng cúng năm ngọn đèn.” Câu chuyện này 
tương tợ câu chuyện số o của Pañcadipika (người nữ có năm ngọn đèn). 
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203. Yam yam yonupapaJJam1 devattam atha manuse, 
dipasatasahassanl parIvare' Jalanti me.” 


204. Devaloka cavitvana uppajJJm matukucchiyam, 
matukucchigata santi? akkhi me na nimllati. 


205. DIpasatasahassani puññakammasamangIta, 
Jalanti sutikagehe pañcadIpanidam phalam. 


206. Pacchime bhave sampatte manasam vinivat{tayim,! 
a]aramaram sitibhutam” nibbanam phassayim aham. 


207. Jatiya sattavassaham arahattamapapunim, 
upasampadayI buddho gunamaññaya gotamo. 


2o8. Mandape rukkhamnle va suññagare vasantiya, 
sađa paJJalate dipam pañcadIpanidam phalam. 


2oo. Dibbacakkhu visuddham me samadhikusala aham, 


°~~—= 


210. Sabbavositavosana katakicca anasava, 
pañcadIpa mahavira pade vandati cakkhuma. 


211. Satasahasse I1to° kappe yam dIpamadadim tada,” 
dugsatim nabh1Janami pañcadIpanidam phalam. 


212. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharaml anasava. 


213. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


214. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Pañcadipayika bhikkhunI ima gathayo abhasitthati. 


PañcadIpayikatheriyaäpadanam pañcamam. 


--ooOOO-- 
! pariväretvä - Sĩ Mu. 
? mam - SI Mu. ” ajaramatam sitibhavam - Ma. 
3 mãtukucchigatam santim - Sĩ Mu. ° satasahassito - Ma. 
* vinivattayim - Ma. ”vam đipamabhipiijayim - Sĩ Mu. 
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203. Mỗi khi tôi nhập thai bào dầu là cảnh giới chư Thiên hoặc loài 
người, có một trăm ngàn ngọn đèn chiếu sáng ở xung quanh tôi. 


204. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, tôi đã tái sanh vào 
bụng mẹ. Trong khi đi vào bụng mẹ và trụ lại, mắt của tôi không nhắm 
lại. 


205. Một trăm ngàn ngọn đèn là kết quả của nghiệp phước thiện, chúng 
chiếu sáng ở nhà bảo sanh; điều này là quả báu của năm ngọn đèn. 


206. Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã gìn giữ tâm ý. Tôi đã chạm 
đến Niết Bàn là trạng thái mát mẻ, không già, không chết. 


207. Bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. Sau 
khi biết được đức hạnh (của tôi), đức Phật Gotama đã cho tôi tu lên bậc 
trên. 


2o8. Trong lúc sinh sống ở mái che, ở gốc cây, hoặc ở ngôi nhà trống 
vắng, luôn luôn có ngọn đèn chiếu sáng: điều này là quả báu của năm 
ngọn đèn. 
2oo. Thiên nhãn của tôi được thanh tịnh, tôi được thiện xảo về định, 
được thành tựu các thắng trí và các pháp toàn hảo; điều này là quả báu 
của năm ngọn đèn. 
210. “Bạch đống Đại Hùng, bậc Hữu Nhãn, con là Pañcadipa có toàn 
bộ nguồn nhiên hiệu đã cạn, có các phận sự đã được làm xong, không 
còn các lậu hoặc, con xin đảnh lê ở bàn chân (Ngài).” 
211. Kể từ khi tôi đã dâng cúng ngọn đèn trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của năm ngọn 
đèn. 
212. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 
213. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 
214. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Vị tỳ khưu ni Pañcadipadayika đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão ni PañcadIpadayika là phân thứ năm. 
--ooOOO-- 
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16. Salamalikapadanam 


215. CandabhaganadItire ahosim kinnarI tada, 
addasam viraJam buddham sayambhum aparaJitam. 


216. Pasannacitta sumana vedaJata katañJali, 
salamalam gahetvana sayambhum abhipuJayim. 


217. Tena kammena sukatena cetanapanidhnhi ca, 
Jahitva kinnarideham!' tavatimsamagacchaham. 


218. Chattimsa devaraJũnam mahesittamakarayim, 
manasa patthitam mayham nibbattati yathicchitam. 


219. Dasannam cakkavattinam mahesittamakaraym, 
ocitattavaˆ hutvana samsaramI bhavesvaham. 


22o. Kusalam viJJate mayham pabbaJim anagariyam, 
puJaraha aham aJJa? sakyaputtassa sasane. 


221. Visuddhamanasa aJJa apetamanapapika, 
sabbasava parikkhma natthidani punabbhavo. 


222. Catunavute Ito kappe yam buddhamabhipuJayim, 
dugsatim nabh1JanamI salamalayIdam phalam. 


223. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharamIi anasava. 


224. Svagatam vata me asI buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


225. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Salamalika bhikkhun1 Iima gathayo abhasitthat. 
Salamalikatheriyaäpadaänam chattham. 
--ooOOO-- 


17. MahapapatigotamI-apadanam 


226. Ekada lokapajJJoto vesaliyam mahavane, 
kutagare susalayam vasate narasarathiI. 


 mãnasam deham - Sĩ Mu. 
° sucittatäva - PTS. 
3 ahama]ja - simu. 
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16. Ký Sự vê Sälamalikä:' 


215. Khi ấy, tôi đã là loài kim-sỉ-điểu cái ở bờ sông Candabhaga. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh 
bại. 

216. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, tôi đã 
chắp tay lên. Tôi đã cầm lấy tràng hoa sala và đã cúng dường đến bậc 
Tự Chủ. 

217. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân xác kim-sỉ-điểu, tôi đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 
218. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của ba mươi sáu vị Thiên 
Vương. Điều ước nguyện trong tâm của tôi là được tái sanh theo ước 
muốn. 

219. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của mười đấng Chuyển 
Luân Vương. Sau khi thành tựu kết quả, tôi luân hồi ở nhiều cõi. 

22o. Điều tốt lành của tôi đã được tìm thấy, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Hiện nay, tôi là bậc xứng đáng sự cúng dường ở trong 
Giáo Pháp của người con trai dòng dõi Sakya (Thích Ca). 

221. Hiện nay, với tâm ý đã được thanh tịnh, các ác pháp đã không còn, 
tất cả các lậu hoặc đã cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

222. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường đến đức Phật trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
tràng hoa sala. 

223. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 

224. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

225. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


VỊ tỳ khưu ni Salamalika đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Salamalika là phân thứ sáu. 
--ooOO0O-- 

17. Ký sự về MahapaJapatigotam:? 


226. Một thời, bậc Quang Đăng của thế gian, đấng Điều Phục Nhân trú 
tại thành Vesali, khu Đại Lâm, ở ngôi nhà mái nhọn, trong giảng đường 
xinh xắn. 


! Salamaälika nghĩa là “người nữ có tràng hoa säla, tương tợ câu chuyện số 5. 
* Mahapajãäpatigotami nghĩa là “người nữ lãnh tụ vĩ đại thuộc dòng họ Gotama.” 
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227. Tada Jjinassa matuccha mahagotami bhikkhuni, 
tahim kate' pure ramme vas1 bhikkhunupassaye. 


228. Bhikkhunnhi vimuttahi satehi saha pañcahI, 
rahogataya tassevam cittassasi? vitakkitam. 


22o. “Buddhassa parinibbanam savakaggayugassa va, 
rahulanandanandanam naham lacchamI passitum.? 


230. Patigaccayusankhare' ossajitvana? nibbutim, 
gaccheyyam lokanathena anuññata mahesina.” 


231. Tatha pañcasatanampi bhikkhunInam vitakkitam, 
asi khemadikanamp etadeva vitakkitam. 


232. Bhumicalo tada asi nadita devadundubhi, 
upassayadhivatthayo devata sokapTlita. 
vipalanta sakarunam? tathassunI pavattayum. 


233. Mitta” bhikkhuniyo tah1 upagantvana gotamim, 
nipacca sirasa pade Idam vacanamabravum: 


234. “Tattha toyalavasitta mayamayye rahogata, 
sacala calita bhumi nadita devadundubhi, 
parideva ca suyanti kimattham nũna gotamI.” 


235. Tada avoca sa sabbam yathaparivitakkitam, 
tayopl1 sabba ahamsu yathaparivitakkitam. 


236. “Yadi te rucitam ayye nibbanam paramam sivam, 
nibbay1ssama sabbapI buddhanuññaya subbate. 


237. Mayam sahava nikkhanta gharapi ca bhaväpl ca, 
sahayeva gamissama nIbbanapuramuttamam.” 


238. Nibbanaya vaJantinam kim vakkhamTti sa vadam, 
saha sabbahi niggacchi bhikkhuninilaya tada. 


' tahim yeva - Syã. 
° cittassäpi - Syã. 
Ỷ Imissã gãthãyãnanajaram “Sĩ Mu, Ma”potthakesu: 
“Buddhassa parinibbana savakaggayugasasa va, 
mahäkassapanandanam anandarahulana ca;” 
ayampi gathã dissate na Syama potthakesu. 
* patikaccayusankhäram - Ma. ° sukarunam - Ma. 
” osajjitvãna - Ma. ” sabba - Syã, PTS. 
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227. Khi ấy, người dì ruột của đấng Chiến Thắng là tỳ khưu ni 
MahagotamIi đã cư ngụ tại tu viện của tỳ khưu ni được xây dựng ở tại 
nơi ấy, trong thành phố đáng yêu. 


228. Khi đang ở nơi thanh vắng cùng với năm trăm vị tỳ khưu ni đã 
được giải thoát, có điều suy tâm đã khởi đến tâm của vị ni ấy như vầy: 


22o. “Ta sẽ không thể chứng kiến sự uiên tịch Niết Bàn của đức Phật, 
hoặc của hai uị Tốt Thượng Thính Văn, của Rahula, Ananda, ua 
Nanda. 


230. Trước khi có thể buông bỏ thọ hành rồi thành tựu Niết Bàn, ta 
cần được đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Đại Ấn Sĩ cho phép.” 


231. Sự suy tầm của năm trăm vị tỳ khưu ni cũng như thế, chính điều 
suy tâm này cũng đã khởi đến các vị ni như là Khema, v.v... 


232. Khi ấy, đã có sự lay động của trái đất, tiếng trống của cối trời đã 
vang lên. Các Thiên nhân cư ngụ ở ni viện đã bị dày vò bởi sầu muộn. 
Tại nơi ấy, trong khi than vãn với niềm bi mãn họ đã tuôn rơi những 
glọt nước mắt. 


233. Cùng với các vị (Thiên nhân) ấy, các vị tỳ khưu ni bạn đã đi đến 
gặp bà GotamI. Họ đã quỳ xuống đê đầu ở bàn chân và đã nói lời nói 
này: 


234. “Thưa mi sư, chúng tôi đã tưới nước ở tại nơi ấu rồi đã đi đến nơi 
thanh uắẳng. Trái đất có sự uững chải đã bị lau động, tiếng trống của 
cõi trời đã được uang lên, uà những tiếng than khóc đã được nghe 
đến. Bà Gotami, chẳng lẽ có sự uiệc gì hau sao?” 


235. Khi ấy, bà GotamIi đã kể lại mọi việc theo như đã được suy tầm. 
Các vị ni ấy cũng đã kể lại mọi việc theo như đã được suy tâm: 


236. “Thưa mỉ sư, thưa uị có sự hành trì tốt đẹp, nếu Niết Bàn tối 
thăng thù diệu được bà thích thú, thì tất cả chúng tôi cũng sẽ Niết Bàn 
UỚI sự chấp thuận của đức Phật. 


237. Chúng tôi sẽ càng nhau rời khỏi ngôi nhà uà rời khỏi luôn cả sự 
hiện hữu, chúng tôi sẽ càng nhau đi đến thành phố Niết Bàn tối 
thượng.” 


238. Bà GotamI đã nói rằng: “7a sẽ nói gì đâu đối uới những người 
đang đi đến Niết Bàn?” Khi ấy, bà GotamI cùng với tất cả các vị ni ấy đã 
rời khỏi chỗ cư ngụ của các tỳ khưu n1. 
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239. Upassaye yadhivattha devata ta khamantu me, 
bhikkhuninilayassedam pacchimam dassanam mama. 


240. Na Jara maccu va yattha appiyehi samagamo, 
plyeh1 vippayogo 'tthi' tam vaJissam” asankhatam. 


241. AvItaraga tam sutva vacanam sugatorasa, 
sokatta paridevimsu “Aho no appapuññata. 


242. Bhikkhuninilayo suñño bhuto tahi vina ayam, 
pabhate viya tarayo na dissanti Jinorasa. 


243. Nibbanam gotamI yati sateh1 saha pañcahI, 
nadIsatehiva saha ganga pañcahI sagaram.” 


244. Rathikaya vajantim tam? disva saddha upasika, 
ghara nikkhamma padesu nipacca Idamabravim: 


245. “Pasidassu mahabhoge anathayo vihaya no, 
taya na yuttam nibbatum” Iccattam" vilapimsu ta. 


246. Tasam sokapahanattham avoca madhuram giram, 
“Ruditena alam putta hasakalo *yama]Ja vo. 


247. Pariññatam maya dukkham dukkhahetu vIva]JJito, 
nirodho me sacchikato maggo cap1 subhavito. 


(Bhanavaram pathamam). 


248. Paricinno maya sattha katam buddhassa sasanam, 
ohito garuko bharo bhavanetti samuhata. 


249. Yassatthaya pabbaJita agarasmanagariyam, 
so me attho anuppatto sabbasaññoJanakkhayo. 


250. Buddho tassa ca saddhammo anũno yava titthati, 
nibbatum tava kalo me ma mam socatha puttika. 


! piyehi na viyogotthi - Ma. * vuttã - Ma. 
° vajjisam - Syã. ” icchattã - Ma, Syã; 
3 vajantiyo - Ma; vajantinam - PTS. 1cc atta -PTS. 


44 


Tiểu Bộ Kính - Thánh Nhân Kú Sự 3 Phẩm Một Lần Trai Giới 


239. “Xm chư Thiên đang ngự tại trú xá hấu thông cđm cho ta. Đâu là 
sự nhìn thấu mi uiện lần cuối cùng của ta. 


24O. Nơi nào sự già hoặc sự chết, sự gần gũi uới những gì không uêu 
thích, sự xa lìqa uới những gì yêu thích là không có, thì ta nên đi đến 
nơi ấu là nơi không bị tạo tác.” 


241. Nghe được lời nói ấy, những vị tỳ khưu ni của đấng Thiện Thệ có 
tham ái chưa được xa lìa bị dằn vặt bởi sầu muộn nên đã than vãn rằng: 
“Than ôi, chúng tôi có phước báu kém cỏi. 


242. Trú xứ nàu của các tù khưu rỉ thiếu uắng các uị ấu (sẽ) trở nên 
trống không. Các uị tù khưu mï của đấng Chiến Thăng (sẽ) không còn 
được nhìn thấu, uí như các uì sao không còn được nhìn thấu uào ban 
ngàu. 


243. Bà Gotami đi đến Niết bàn cùng uới năm trăm U† tương tợ như 
sông Ganga cùng uới nắm trăm dòng sông chdu uề biển cả.” 


244. Sau khi nhìn thấy bà GotamI đang đi ở trên đường, các nữ cư sĩ 
thành tín đã di ra khỏi nhà rồi đã quỳ xuống ở hai bàn chân (của bà) và 
đã nói điều này: 


245. “Hối uị có tài sản uĩ đạt, xin người hoan hủ. Xin chớ lìa bỏ chúng 
con (trở thành) không người bảo hộ. Xm người chớ quuết định Niết 
Bàn,” họ đã than van ầm 1 như thế. 


246. Nhằm mục đích xóa đi nỗi sầu muộn của họ, bà GotamI đã nói với 
giọng nói ngọt ngào rằng: “Này các con, than khóc đã đủ rồi, hôm naụ 
đâu là thời điểm uui cười của các cơn. 


247. Khổ đã được ta biết toàn điện, nhân của Khổ đã được ta dứt bỏ, 
sự Diệt Tận đã được ta tác chứng, uà Đạo cũng đã được ta thực hành 
khéo léo. 


(Tụng phẩm thứ nhất). 


248. Bậc Đạo Sư đã được ta phục uụ, lời dạu của đức Phật đã được ta 
thực hành, nhiệm uụ nặng nề đã được đặt xuống, lối dẫn đi tái sanh 
đã được xóa tan. 


24o. Vì mục đích nào ta đã rời khỏi gia đình xuất gia uào đời sống 
không gĩa đình, mục đích ấu tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc 
đã được ta đạt đến. 


250. Nàu các con, đức Phật uà Chánh Pháp không bị thiếu sót của 
Ngài uấn còn tồn tại uào thời điểm Niết Bàn của ta, chớ có khóc than 
cho ta. 
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251. 


252. 


253. 


254. 


255. 


256. 


257. 


258. 


259. 


260. 


261. 


262. 


263. 


Kondaññanandanandadl titthanti rahulo Jino, 
sukhito sahito sangho hatadappa ca titthiya. 


Okkakavamsassa yaso usasito maramaddano, 
nanu sampatI kalo me nibbanatthaya puttika. 


Cirappabhuti yam mayham patthitam aJJa s1JJhate, 
anandabherikalo *yam kim vo assuhi puttika. 


Sace mayl daya atthI yadi catthi kataññuta, 
saddhammatthitiya sabba karotha viriyam da]ham. 


Thinam adasi pabbajjam sambuddho yacito maya, 
tasma yathaham nandissam tatha tamanutitthatha. 


Ta evamanusasitva bhikkhunThi purakkhata, 
upecca buddham vanditva Idam vacanamabravi: 


“Aham sugata mata te' tvam ca vIira pita mama, 
saddhammasukhadoˆ natha taya Jatamhi” gotama. 


Samvaddhito 'yam“ sugata rũpakayo may tava, 
anindiyo° dhammakayo° mama samvaddhito taya. 


Muhuttatanhasamanam khiram tvam payIto maya, 
tayaham santamaccantam dhammakhrram hi? pay1ta. 


Vaddhanarakkhane° mayham anano'"tvam mahamune, 
puttakama thiyo ya tã'"' labhantu'? tadisam sutam. 


Mandhatadinarindanam ya mata sa bhavannave, 
nimugsaham taya putta tarIta bhavasagara. 


Rañño mata mahesiti sulabham namamitthinam, 
buddhamatati yam namam etam paramadullabham. 


Tañca laddham maya vira panidhanam mamam taya, 
anukam va mahantam va tam sabbam puritam maya. 


!tematä - sabbesu. 7 muhuttam - Ma. 

ˆ“ saddhammasukhada - Ma. °* đhammakhirampi - Syã. 

3 Jatamhi - Ma. ” bandhanärakkhane - Ma. 
* samvaddhitoyam - Ma. '° nano - Ma. 

” anindito - Ma; ãnandiyo - Sya. !! vicam - Ma. 

° đhammatanu - Sĩ Mu, PTS. 12 labhanti - Ma, Syã, Theri. 
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251. Kondafña, Ananda, Nanda, 0.u..., uị Rahula chiến thắng còn tại 
tiền, hội chúng là được an lạc, hòa hợp, còn đối uới các ngoại đạo thì 
niềm kiêu hãnh đã bị tiêu tan. 

252. Danh tiếng của dòng tộc Okkakq uới sự tiêu diệt Ma Vương đã 
được giương cao. Nàu các con, chẳng phải chính lúc nàu là thời điểm 
cho mnục đích Niết Bàn của ta haụ sao? 


253. Điều ước nguuện của ta được nung đúc từ lâu hôm naụ được 
thành tựu. Nàu các con, giờ đâu là thời điểm của những tiếng trống 
Uui mừng, uiệc gì uới những giọt nước mắt của các con? 


254. Nếu có lòng thương mến đối ưới ta, uà nếu có lòng bỉ mẫn, tất cả 
các con hãu thể hiện sự tỉnh tấn kiên cố cho sự tồn tại của Chánh 
Pháp. 


255. Khi được ta thỉnh cầu, đống Toàn Giác đã ban cho sự xuất gia 
một cách lưỡng lự. Do điều đó, ta đã hoan hỦ như thế nào thì các con 
hãu thuận theo điều ấu như thế” 


256. Sau khi dặn dò như thế, bà GotamI dẫn đầu các vị tỳ khưu ni đã đi 
đến đảnh lễ đức Phật, rồi đã nói lời nói này: 

257. “Bạch đấng Thiện Thệ, con là mẹ của Ngài. Và bạch đấng Anh 
Hùng, Ngài là cha của con. Bạch đống Bảo Hộ, Ngài là người ban cho 
niềm an lạc trong Chánh Pháp. Bạch ngài Gotama, con đã được sanh 
ra bởi Ngài. 

258. Bạch đấng Thiện Thệ, hình hài uà thân xác nàu của Ngài đã được 
lớn mạnh là nhờ con. Còn Pháp thân không thể phê phán của con đã 
được tăng trưởng là nhờ uào Ngài. 


259. Nhờ con, Ngài đã được uống nước sữa làm địu đi sự khao khát 
trong chốc lát. Nhờ Ngài, con cũng đã được uống chính dòng sữa 
Giáo Pháp thanh tịnh uô cùng tận. 


26o. Bạch đống Đại Hiên Trí, trong uiệc dưỡng nuôi chăm sóc của con 
Ngài không có nợ nần. Mong sao cho các phụ nữ có lòng rnong Tnỏi 
con trai có thể đạt được người con trai như thế nàu. 


261. Mẹ của các u† uua như đức uua Mandhdtu, 0.0... là ở trong biển 
cả của hiện hữu. Nàu con trai, ta đã bị chìm đắm, nhờ Ngài ta đã 
Uượt qua khỏi đại dương của hiện hữu. 


262. Đối uới hàng phụ nữ, danh xưng Tioàng hậu mẹ của đức uua' là 
dê dàng đạt được. Còn danh xưng “Người rmnẹ của đức Phật là đạt 
được uô cùng khó khăn. 


263. Và bạch đấng Anh Hùng, nhờ Ngài con đã đạt được điều ước 
nguuện ấu của con. Với con toàn bộ điều ấu dầu nhỏ bé haqụ lớn lao 
đêu đã được tròn đủ. 
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264. Parinibbatumicchami vihayemam kalebaram,' 
anuJanahi me vira dukkhantakara nayaka. 


265. CakkankusadhaJakinne pade kamalakomale, 
pasarehi panamam te karissam puttapemasa.? 


266. Suvannarasisamkasam sarIram kuru pakatam, 
katva deham sudittham te santim gacchami nayaka.” 


267. Dvattimsalakkhanupetam suppabhalankatam tanum, 
sañJhaghanava balakkam matuccham dassayl Jino. 


268. Phullaravindasankase tarunadiccasappabhe, 
cakkankite padatale tato sa sirasa patI. 


26o. “Panamami naradiccam adiccakulaketukam, 
pacchime marane? mayham na tam ikkhamaham puno. 


270. Itthiyo nama lokagga sabbadosakara mata, 
yadi ko catthi doso me khamassu karunakara. 


271. Itthikanañca pabbaJJam yamaham“ yacim punappunam, 
tattha ce atthi doso me tam khamassu narasabha.” 


272. Maya bhikkhuniyo vira tavanuññaya sasIta, 
tatra ce atthi dunnItam tam khamassu khamadhipa.° 


273. “Akkhante nama khantabbam kim bhave gunabhusane, 
kimuttaram te vakkhamI nibbanaya vaJantiya. 


274. Suddhe anune mama bhikkhusanghe 
loka 1to nissaritum kamante,° 
pabhatakale vyasanam gahanam” 
disvana niyyati va candalekha. 


275. Tadetara bhikkhuniyo Jinaggam 
tarava candanugata sumerum, 
padakkhinam katva? nipacca pade 
thita mukhantam samudikkhamana. 


! kalevaram - Ma. 


° putta-uttame - Ma; " khamãmiti - Sya. 
puttapemaham - Syã. ° khamante - Ma. 

Ỷ saranam - Syã. 7 gatanam - Ma. 

* vam tam - Ma. ® kacca - Ma. 
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264. Con muốn từ bỏ xác thân nàu, con rnuốn uiên tịch Niết Bàn. Bạch 


đấng Anh Hùng, bậc Lãnh Đạo, u† Đoạn Tận Khổ Đqu, xin Ngài hãu 
cho phép con. 


265. Xin Ngài hãu duỗi ra (haÙ bàn chân mềm dịu như hoa sen được 
điểm tô bằng những câu căm bánh xe uà các ngọn cờ, con sẽ thể hiện 
sự tôn kính đến Ngài uới lòng tiêu mến đối uới người con trai. 

266. Bạch đống Lãnh Đạo, xin Ngài hãu thể hiện rõ ràng thân thể tợ 
như khối uàng, sau khi thực hiện uiệc chiếm ngưỡng thân thể của 
Ngài, con sẽ đi uề chốn an tịnh.” 


267. Đấng Chiến Thắng đã khiến cho người dì nhìn thấy thân thể được 
thành tựu ba mươi hai tướng trạng và được điểm tô với những hào 
quang xinh xắn trông giống như ánh mặt trời non trẻ từ đám mây 
chiều. 


268. Sau đó, bà GotamI đã đê đầu ở lòng bàn chân được in dấu hình 
bánh xe, trông tợ như đóa hoa sen nở rộ có ánh sáng của mặt trời buổi 
bình minh. 


26o. “Con xin đảnh lễ đấng mặt trời của nhân loại, uị tiêu biểu của 
dòng dối mặt trời. Đâu là lần tử biệt cuối cùng của con, con không gặp 
Ngài nữa rồi. 

270. Bạch đãng Cao Cả của thế gian, hàng nữ nhân gâu nên mọi điều 
xấu xa rồi chết đi. Và bạch đấng Thể Hiện lòng bì rmnÑn, nếu con có 
điều sai trái gì xin Ngài tha thứ. 

271. Và bạch đấng Nhân Ngưu, con đã liên tục cầu xm sự xuất gia cho 
hàng phụ nữ, trong uiệc nàu nếu con có điều sơi trái xin Ngài hãu thứ 
tha điều ấu. 


272. Bạch đấng Đại Hùng, các tù khưu mỉ đã được con dạu dỗ uới sự 
cho phép của Ngài. Bạch đấng Chúa Tể uề kham nhẫn, trong trường 
hợp nàu nếu có uấn đề huấn luuện kém cỏi, xin Ngài hãu thứ tha điều 
ấu.” 

273. (Đức Phật đáp lại rằng): “Nà người có đức hạnh là uật trang 
điểm, có thể kham nhẫn những điều gọi là không thể kham nhẫn thì 
còn có uiệc gì? Ta sẽ nói điều gì hơn nữa đốt uớt bà là người đang tiến 
đến Niết Bàn? 

274. Khi hội chúng tù khưu của Ta là thanh tịnh không khiếm khuuết 
đang tiến bước đểra khỏi thế gian nàu, uí như quẳng trăng ra đi uào 
lúc rạng đông sau khi nhìn thấu sự biến rnất dần của các uì thiên thế.” 

275. Khi ấy, các vị tỳ khưu ni kia đã hướng vai phải nhiễu quanh đấng 
Chiến Thắng cao cả, trông giống như các vì sao theo gót mặt trăng di 
chuyển xung quanh núi Sumeru. Sau đó họ đã quỳ xuống đê đầu ở bàn 
chân (đức Phật) rồi đứng lên chiêm ngưỡng khuôn mặt (của Ngài). 
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276. “Na tittapubbam!' tava dassanena 
cakkhum na sotam tava bhasitena, 
cittam mamam kevalamekameva 
pappuyya tam dhammarasena tittim. 


277. Nadato parisayam te vadidappapaharino,? 
ye te dakkhanti vadanam dhañña te narapungava. 


278. Dighanguli tambanakhe subhe ayatapanhike, 
ye pade panamissanti? tepi dhañña gunandhara. 


27o. Madhuranl pahatthani dosagghanl hitani ca, 
ye te vakyanl sossanti° tepI đhañña naruttama. 


28o. Dhaññaham te mahavira padapuJanatappara, 
tinnasamsarakantara suvakyena sirmato.”? 


281. Tato sa anusasetva bhikkhusanghampI subbata, 
rahulanandanande ca vanditva idamabravi: 


282. “Asivisalayasame rogavase kalebare, 
nibbinna dukkhasamghate° Jaramaranagocare. 


283. Nanakalimalakinne” parayatte nirhake, 
tena nibbatumicchami anumaññatha puttaka.” 


284. Nando rahulabhaddo ca vItasoka nirasava, 
thracalatthrithira?° dhammatam anucintayum. 


285. Dhiratthu sankhatam lolam asaram kadalũpamam, 
mayamarIcisadisam 1ttaram anavatthitam. 


286. Yattha nama Jinassayam matuccha buddhaposika, 
gotamI nidhanam yati aniccam sabbasankhatam.” 


! titipubbam - Ma. ° dukkhasansate - Ma; 

° vaditabbapahãrino - Ma. dukkhasankete - Sya. 

3 panamãyanti - Sya. 7 kalala-m-akinne - PTS; 

* suyyanti - Ma. kunapamalakinne - Syä. 

” saddhammena sirimatä - PTS. ° thitacaladhiti dhirã - Syã, PTS. 
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276. “Mắt chưa có sự thỏa mãn đối uới uiệc nhìn ngắm Ngài, tai chưa 
có sự thoả rnãn đối uới uiệc được (nghe) Ngài thuuết giảng, chỉ riêng 
một mình tâm của con đã đạt được sự thoả mãn ấu nhờ uào hương UỊ 


của Giáo Pháp. 


277. Bạch đấng Cao Quú của loài người, trong khi Ngòi tuuên thuuết 
ở hột chúng, những người nào nhìn thấu khuôn rmnặt của Ngòi là uị 
đánh đổ sự kiêu căng của những người đối chất, những người ấu là 
hữu duyên. 


278. Bạch đống có lóng (ta chân) dài, những người nào sẽ khom 
mình ở bàn chân xinh đẹp có gót chân nhô ra, bạch bậc Thượng Đức, 
những người ấu cũng là hữu duuên. 


279. Bạch đãng Thượng Nhân, những người nào sẽ lắng nghe những 
lời nói ngọt ngào, uui Uẻ, tiêu diệt lôi lầm, uà có lợi ích của Ngài, 
những người ấu cũng là hữu duuên. 


28o. Bạch đãng Đại Hùng, uới sự nhiệt tâm trong uiệc lễ bái bàn chân 
(Ngà), con đã uượt qua khu rừng rậm luân hồi nhờ uào lời thiện 
thuuết của đấng Quang Vĩnh, con là hữu duyên uới Ngài.” 


281. Sau đó, vị ni có hạnh kiểm tốt đẹp ấy cũng đã thông báo đến hội 
chúng tỳ khưu. Và sau khi đảnh lễ các vị Rahula, Ananda, Nanda, bà đã 
nói điều này: 


282. “Mẹ nhờm gớm cái xác thân tợ như chỗ trú của rắn độc, là chỗ 
ngụ của bệnh tật, bị chồng chất khổ đau, là chốn lai uãng của sự già 
Uà sự chết, — 


283. — đầu rẫu nhiễm ô uà tội lỗi, bị lệ thuộc uào người khác, không 
năng động. Vì thế Mẹ muốn Niết Bàn. Nàu các con trai, hấu thông 
cảm (cho Mẹ).” 


284. Vị Nanda và bậc hiền thiện Rahula, có sầu muộn đã lìa, không còn 
lậu hoặc, bền vững, không bị lay động, chắc chắn, kiên quyết, đã suy xét 
về lẽ tự nhiên rằng: 


285. “Thật là xấu hổ cho (xác thân) b† tạo tác, chao đảo, không có lối, 
tương tợ như câu chuối, giống như trò xảo thuật hau ảo ảnh, ngăn 
ngủi, không bền uững. 

286. Ngau cả bà Gotami nàu, đối uới đếng Chiến Thắng là người dì, 


là người nuôi dưỡng Đức Phật, rồi cũng đi đến sự tử uong; tất cả 
pháp hữu uï là uô thường.” 
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287. Anando ca tadã sekho sokatto Jinavacchalo, 
tatthassuni dharanto so karunam paridevati. 


288. “Ha santim' gotamI yati nũna buddhopi nibbutim, 
gacchati na cireneva aggiriva nirIindhano.” 


28o. Evam vilapamäanam tam Anandam aha gotam: 
“Sutisagaragambhira buddhupatthanatappara. 


2oo. Na yuttam socitum putta hasakale upatthite, 
tava? me saranam putta nibbanam samupagatam." 


201. Taya tata samaJJhittho pabbajJJam anuJanl no, 
ma putta vimano hoh1 saphalo te parissamo. 


292. Yam na dittham puranehi titthikacariyehl pI, 
tam padam sukumarnThi sattavassahi veditam. 


2o3. Buddhasasanapaleta pacchimam dassanam tava, 
tattha gacchamaham putta gato yattha na dissate.” 


294. Kadaci dhammam desento khipi lokagganayako, 
tadaham asimsavacam' avocam anukampika: 


295. “Ciram JIva mahavrra kappam tittha mahamune, 
sabbalokassa atthaya bhavassu ajaramaro.” 


2o6. Tam tathavadinim buddho mamam so etadabravl: 
“Na hevam vandiya buddha yatha vandasi gotamI.' 


2 


297. “Katham carahi sabbaññu vanditabba tathagata, 
katham avandiya buddha tam me akkhahi pucchito.” 


2o8. “Araddhaviriye pahitatte niccam da]haparakkame, 
samagøse savake passe” esa buddhanavandana.”° 


! bhãsanti - Syä. * asimsavacam - Ma. 
°tayã - Ma, PTS. ” pasasa - Ma, Syã, PTS. 
3 nibbãnantamupägatam - Sĩ Mu. ° etam buddhãnavandanam -Ma. 
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287. Và lúc bấy giờ, ngài Ananda, vị có lòng thương mến đối với đấng 
Chiến Tháng, là bậc hữu học, đã bị dằn vặt vì sầu muộn. Tại đó, trong 
khi tuôn trào những giọt lệ, vị ấy rên rĩ nỗi tiếc thương: 


288. “Hỡi ôi! Bà Gotami đi đến chốn thanh tịnh. Hiển nhiên, chẳng 
bao lâu nữa đức Phật cũng đi đến tịch diệt uí như ngọn lửa hết nguồn 
nhiên liệu.” 


28o. Bà Gotami đã nói với vị Ananda đang than vãn ấy như vầy: “Nàu 
UỊ sâu sũc như biển cả Uề Uuiệc nghe (học hỏi). Này uị nhiệt tâm trong 
uiệc hầu cận đức Phật. 


2oo. Này con trai, chớ miệt mài thương tiếc khi thời điểm cười 0ui đã 
đến đối uới con. Nàu con trai, nơi nương nhờ của ta là Niết Bàn đã 
đến. 


201. Nàu con uêu, được cầu khẩn bởi con (đức Phật) đã cho phép sự 
xuất gia đến chúng tôi. Nàu con trai, chớ có phiên muộn, sự nỗ lực của 
con là có kết quả. 

292. Đạo lộ ấu thậm chí không được nhìn thấu bởi các u† ngoại đạo sư 
trước đâu lại được biết đến bởi những bé gái hiền thiện bảu tuổi. 


293. Nàu Uu† hộ trì Giáo Pháp của đức Phật, (giờ là) lần nhìn thấu cuối 
cùng của con. Nàu con trai, nơi nào khi đã đi đến là không được nhìn 
thấu thì ta đi đến nơi ấu.” 


2o4. Có lần nọ đấng Lãnh Đạo cao cả của thế gian bị hắt hơi trong khi 
đang thuyết giảng Giáo Pháp, khi ấy với lòng thương tưởng tôi đã nói 
lời mong mỏi rằng: 


295. “Bạch đống Đại Hùng, xin Ngài hãu sống thọ. Bạch bậc Đại Hiên 
Trí, xin Ngài hãu tồn tại trọn kiếp. Vì lợi ích của tất cả thế gian, xin 
Ngài hấu là uị Thiên Thăm bất lão.” 


2o6. Với tôi là người nữ có lời nói như thế về điều ấy, đức Phật ấy đã nói 
điều này: “Này Gotam, chư Phật không nên được tôn uïnh như thế, 
giống như cách bà đã tôn uĩnh.” 


297. “Bạch đấng Toàn Tri, uậu thì các đấng Như Lai là nên được tôn 
uïnh như thếnào? Chư Phật là không nên được tôn uïnh như thế nào? 
Được hỏi, xm Ngài hấu giảng cho con UŠ điều ấu.” 


2o8. “Bà hãu nhìn xem các uị đệ tử là có sự hòa hợp, có sự ra sức tỉnh 


tấn, có tính khẳng quuết, có sự nỗ lực mạnh mẽ một cách bền bĩ; ấu là 
sự tôn uïnh chư Phật.” 
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2o9. Tato upassayam gantva ekikaham vicintayim, 
samaggam parisam natho rocetI' tibhavantago. 


3oo. Handaham parinibbissam ma vipattim tamaddasam,”? 
evaham cintayItvana disvana 1sIsattamam. 


301. Parinibbanakalam me” ärocesim vinayakam, 
tato so samanuññasi “Kalam JanahI gotamI.” 


302. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharaml anasava. 


303. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


304. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


305. Thinam dhammabhisamaye ye baÌa vimatim gata, 
tesam ditthipahanattham iddhim dassehi gotamI. 


306. Tada nipacca sambuddam uppatitvana ambaram, 
iddhI aneka dassesi buddhanuññaya gotamI. 


307. Ekika bahudha asi bahuka cekika tatha, 
avibhavam tirobhavam tirokuddam tironagam. 


308. AsaJJamana agama bhumiyampi nimuJjatha, 
abhiJJamane udake agañchi mahiya yatha. 


309. SakunIva yathakase pallankena gamI tada, 
vasam vattesi kayena yava brahmanivesanam. 


310. Sinerum dandam katvana chattam katva mahamahim, 
samulam parivattetva dharenti“ cankamI nabhe. 


311. Chassurodayakaleva lokañcakasi dhumikam, 
vugante viya lokam sa Jalamalakulam aka. 


! rodhesi - Ma.  mam - Syã. 
° vipattitamaddasam - Ma. * dhãrayam - Ma. 
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2oo. Từ nơi ấy, sau khi đi về ni viện, chỉ có một mình tôi đã suy nghiệm 
rằng: “Đấng Bảo Hộ, uị đi đến tận cùng Tam Giới hài lòng uề tập thể 
có sự hòa hợp. 

300. Vậu thì ta sẽ Niết Bàn, ta chớ chứng kiến sự băng hoại ấu.” Sau 
khi suy nghĩ như thế, tôi đã diện kiến bậc Đệ Nhất Ấn Sĩ. 


301. Tôi đã thông báo thời điểm viên tịch Niết Bàn của tôi đến bậc 
Hướng Đạo. Do đó, Ngài đã đồng ý rằng: “Nàu Gotam, bà hãu biết lấu 
thời điểm.” 


302. “Các phiên não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con 0oi cái (đã 
được cởi trói), con sống không còn lậu hoặc. 


303. Quả uậu, con đã thành công rnỹ mãn, đã thành tựu tam mình, đã 
thực hành lời dạu của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 


304. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, uà sáu thắng trí đã được con 
đắc chứng; con đã thực hành lời dạu của đức Phật.” 


305. “Nàu Gotưmm, những kẻ ngu có khuụnh hướng không chú tâm uà 
trì trệ trong uiệc lãnh hội Giáo Pháp, bà hãu thị hiện thần thông tì lợi 


^A⁄Z, ? 


ích cho sự từ bỏ tà kiến của những kẻ ấu. 


306. Khi ấy, với sự cho phép của đức Phật, bà Gotami đã quỳ xuống 
(đảnh lễ) đấng Toàn Giác rồi đã bay lên không trung và đã thị hiện 
nhiều loại thần thông. 


307. 308. Là một, bà đã trở thành nhiều, và tương tợ như thế là nhiều 
trở thành một. Bà đã hiện ra, biến mất, đi xuyên qua vách tường, xuyên 
qua ngọn núi không bị chướng ngại. Bà cũng đã chìm vào trong trái đất. 
Bà đã đi ở trên nước mà không làm chao động như là ở trên đất liền. 


3oo. Khi ấy, bà đã di chuyển với thế kiết già tương tợ như loài chim ở 
trên không trung. Bằng thân bà đã thể hiện sự tác động đến tận chỗ ngụ 
của đấng Phạm Thiên. 


310. Sau khi đã làm ngọn núi Sineru thành cây cán lọng và đã làm đại 
địa cầu thành cái lọng che, bà đã xoay ngược lại đến tận gốc rễ. Trong 
khi cầm (lọng che), bà đã đi kinh hành ở hư không. 


311. Và bà đã làm thế gian mù mịt khói đúng vào lúc mọc lên của sáu 


mặt trời. Bà đã gây rối ren bằng những tràng hoa rực lửa như là thế gian 
vào lúc hoại kiếp. 
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312. Mucalindam mahaselam meru mandara daddare,' 
sasaperiva sabban1 ekenaggahi mutthina. 


313. Angulaggena chadesi bhakaram sanisakaram, 
candasurasahassanI avelamiva dharay!. 


314. Catusagaratoyani dharay1 ekapanina, 
yugantajaladakaram mahavassam pavassayI.? 


315. Cakkavattim saparisam mapayl1 sa nabhatthale. 
garulam dviradam siham vinadantam ca dassay!. 


316. Ekika abhinimmitvappameyyam bhikkhuniganam, 
puna antaradhapetva ekika munimabravi: 


317. “Matuccha te mahavira tavasasanakarika, 
anuppatta sakam attham pade vandati? eakkhuma.” 


318. Dassetva vividha iddh1 orohitva nabhatthala, 
vanditva lokapa]Jjotam ekamantam nïsIdi sa. 


319. “Sa vIsamvassasatika' Jatiyaham mahamune, 
alamettavata vira nibbayIssamI nayaka.” 


320. Tada ˆtivimhita sabba parIsa sa katañJal, 
avoc'” ayye katham asi atuliddhiparakkama. 


321. Padumuttaro nama Ino sabbadhammesu cakkhuma, 
1to satasahassamhi kappe uppaJJI nayako. 


322. Tadaham hamsavatiyam Jatamaccakule ahum, 
sabbupakarasampanne iddhe phite mahaddhane. 


323. Kadacl pituna saddhim dãsiganapurakkhata, 
mahatä parIvarena tam upecca narasabham. 


 merumulanadantare - Ma; merum mandäradantare - Syã. 
° pavassatha - Ma. 
3 vandãmi - Ma, Syã, PTS. * vIsavassasatikã - Ma. 
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312. Về tảng đá khổng lô Mucalinda, núi Meru, núi Mandara, và núi 
Daddara, bà đã nắm lấy toàn bộ bằng một nắm tay như là (nắm lấy) 
những hạt cải. 


313. Với đầu ngón tay bà đã che khuất mặt trời cùng với mặt trăng. Bà 
đã nắm giữ một ngàn mặt trăng và mặt trời như là (nắm giữ) tràng hoa 
đội đầu. 


314. Bà đã nắm giữ nước của bốn bể bằng một bàn tay, đã làm đổ mưa 
trận mưa lớn có hình dáng của đám mây đen vào lúc tận thế. 


315. Bà đã biến hóa thành đấng Chuyển Luân Vương cùng với tùy tùng 
ở bề mặt của không trung. Bà đã khiến cho nhìn thấy loài kim-si-điểu, 
loài voi, và loài sư tử đang gầm rống. 


316. Chỉ một mình, bà đã biến hóa thành hội chúng tỳ khưu ni vô số kể 
sau đó lại làm cho biến mất chỉ còn một mình, rồi đã nói với bậc Hiền 
Trí rằng: 


317. “Bạch đấng Đại Hùng, bạch bậc Hữu Nhãn, người đì cùa Ngòi là 
người nữ thực hành theo lời dạu của Ngài uà đã đạt được lợt ích cho 
bản thân, giờ (xm) đảnh lê ở bàn chân (Ngòi).” 


318. Sau khi thị hiện nhiều thể loại thần thông, vị ni ấy đã từ bề mặt của 
không trung đáp xuống đảnh lễ đấng Quang Đăng của thế gian rồi đã 
ngồi xuống ở một bên. 


319. “Bạch đấng Đại Hiền Trí, con đâu đã được một trăm hai mươi 
tuổi tính từ lúc sanh. Bạch đống Anh Hùng, chừng ấu là uừa đủ. Bạch 


^⁄ 


đấng Lãnh Đạo, con sẽ Niết Bàn.” 


32o. Khi ấy, toàn thể hội chúng ấy vô cùng sửng sốt đã chắp tay lên nói 
rằng: “Thưa mn sư, làm thế nào bà đã trở thành u† có thần thông uà sự 
nỗ lực không thể sánh bằng?” 


321. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


322. Khi ấy, tôi đã được sanh ra ở tại HamsavatI, trong gia đình vị quan 
cận thần được đầy đủ mọi thứ tiện nghỉ, sung túc, thịnh vượng, có đại 
tài sản. 


323. Có lần nọ, tôi đã dẫn đầu nhóm nữ tỳ cùng người cha với đoàn tùy 
tùng đông đảo đi đến đấng Nhân Ngưu ấy. 
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324. Vasavam viya vassentam' dhammamegham anasavam, 
saradadiccasadisam ramsimalakulam Jinam.? 


325. DIsva cittam pasadetva sutva cassa subhasitam, 
matuccham bhikkhunim agge thapentam naranayakam. 


326. Sutva datva mahadanam sattaham tassa tadino, 
sasanghassa naraggassa paccayan1 bahunl ca. 


327. ÑipajJa padamulamhi tam thanam abhipatthayim, 
tato mahaparisatim avoca 1sIsattamo: 


328. “Ya sasangham abhoJesi sattaham lokanayakam, 
tamaham kittayIssamI sunatha mama bhasato. 


329. Satasahasse 1to? kappe okkakakulasambhavo, 
gotamo nama gottena' sattha loke bhavissatl. 


330. Tassa dhammesu dayada orasa dhammanimmita, 
øotam1 nama namena hessati satthusavika. 


331. Tassa buddhassa matuccha Jnvitapadika° ayam, 
rattaññunañca aggattam bhikkhunInam labhissati.” 

332. Tam sutvana° pamuditãa” yavajJrvam tada Jinam, 
paccayeh1 upatthitva tato kalakata aham. 


333. Tavatimsesu devesu sabbakamasamiddhisu, 
nIbbatta dasahangehi aññe abhibhavim aham. 


334. Rupasaddeh1 gandhehi raseh1i phusanehl ca, 
ayunäapi ca vannena sukhena yasasapi ca. 


335. Tathevadhipateyyena adhigayha viroc” aham, 
ahosim amarIndassa mahesI dayita tahim. 


336. Samsare samsarantihham kammavayusamerita, 
kasissa rañño visaye aJay1m dasagamake. 


337. Pañcadasasatanuna nivasanti tahim tada, 
sabbesam tattha yo Jettho tassa Jaya ahos” aham. 


1 vassantam - Ma. * nathena - Sĩ Mu. 

° ramsijãlasamujjalam - Ma, Syã; ° Jvitapälikã - Sya. 
ramsijalakulañ Jinam - PTS. ° sutvaham - Sĩ Mu, Syã, PTS. 

3 satasahassito - Ma. ” pamoditva - Ma. 
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324. Tợ như vị (Thiên Vương) Vasava đang làm mưa, đấng Chiến Thắng 
bậc không còn lậu hoặc, rực rỡ với quầng hào quang giống như mặt trời 
của mùa thu, đang làm đổ xuống cơn mưa Pháp. 


325. Sau khi nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã lắng 
nghe (Giáo Pháp) khéo được thuyết giảng của đấng Lãnh Đạo nhân loại 
ấy trong khi Ngài đang thiết lập vị tỳ khưu ni Matuccha vào vị thế hàng 
đầu. 


326. Sau khi lắng nghe, tôi đã dâng cúng đại thí và nhiều vật dụng trong 
bảy ngày đến bậc Tối Thượng Nhân như thế ấy cùng với hội chúng (của 
Ngài). 

327. Tôi đã năm dài xuống ở bàn chân (Ngài) và đã phát nguyện vị thế 
ấy. Sau đó, vị Đệ Nhất Ấn Sĩ đã nói với đoàn tùy tùng đông đảo rằng: 


328. “Người nữ nào đã chăm lo bữa ăn đến đống Lãnh Đạo Thế Gian 
cùng uới hội chúng trong báu ngàu, Ta sẽ tán dương người nữ ấu. 
Các người hấu lắng nghe Ta nói. 


329. Vào một trăm ngàn kiếp uŠ sau nàu, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc đòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


330. (Người nữ nàu) sẽ trở thành nữ Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, là 
người thừa tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo 
ra từ Giáo Pháp, có tên là Gotami. 


331. Người nữ nàu sẽ là người đì nuôi dưỡng mmạng sống của uị Phật 
ấu uà sẽ đạt được uị thế hạng nhất trong số các tù khưu mi kù cựu.” 


332. Sau khi nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, tôi đã 
hộ độ đấng Chiến Thắng bằng các vật dụng cho đến hết cuộc đời, sau đó 
đã từ trần. 

333. Được sanh lên giữa chư Thiên thuộc cối Đạo Lợi có các sự đồi dào 
về mọi dục lạc, tôi đã vượt trội các vị (Trời) khác về mười phương diện: 
334. Là các sắc, các thính, các hương, các vị, và các xúc, luôn cả tuổi thọ 
và sắc đẹp, sự an lạc và luôn cả danh tiếng nữa. 

335. Với ưu thế như thế ấy, tôi đã nổi bật và sáng chói. Tôi đã là hoàng 
hậu yêu dấu của vị Trời Đế Thích ở tại nơi ấy. 

336. Trong khi trôi nổi luân hồi, bị dời chuyển dưới tác động của 
nghiệp, tôi đã được sanh ra ở trong ngôi làng dân nô lệ thuộc lãnh địa 
của đức vua Kasi. 

337. Khi ấy, có không dưới năm trăm người nô lệ cư ngụ ở nơi ấy. Tại 
đó, người nào là đứng đầu của tất cả (nhóm người), tôi đã trở thành vợ 
của người ấy. 
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338. Sayambhuno pañcasata gamam pindaya pavisum, 
te disvana aham tuttha saha sabbehi ñatihi.' 


339. Katva pañcasatakutl? catumase upatthiya,? 
tieIvaranI datvana pasannamha“ sasamika. 


340. Tato cuta sapatikã° tavatimsagata mayam, 
pacchime ca bhave 'danI Jata devadahe pure. 


341. Pita añJanasakko me mata mama sulakkhana, 
tato kapllavatthusmim suddhodanagharam gata. 


342. Sesa° sakyakule Jata sakyanam gharamagamum, 
aham visittha sabbasam JInassapadika ahum. 


343. Mama putto bhinikkhamma” buddho asi vinayako, 
pacchaham pabbajJitvana satehi saha pañcahI. 


344. Sakiyanrhi dhirah1 saha santisukham phusim, 
ye tada pubbaJatiyam amhakam ahu samino. 


345. Saha puññassa kattaro mahasamayakaraka, 
phusimsu arahattam te sugatenanukampIta. 


346. Tadetara bhikkhuniyo aruhimsu nabhatthalam, 
sangata? viya tarayo viroeImsu mahiddhika. 


347. Iddh1 aneka dassesum pi]andhavikat? yatha, 
kammaro kanakasseva kammaññassa susikkhito.!° 


348. Dassetva patihirani vicittani"' bahunI ca, 
tosetva vadipavaram munim saparisam tada. 


349. Orohitvana gagana vanditva I1sisattamam, 
anuññata naraggena yathathane nisidisum. 


350. “Aho 'nukampika amham sabbasam vira gotamI, 
vasita tava puññehI patta no asavakkhayam. 


sabbahi itthihi - Ma. 


1 

ˆ pũgã hutväva sabbäyo - Ma. ” sa me putto - Syä. 

3 upatthahum - Ma. ® khagatä - Sĩ Mu. 

* samsarimha - Sĩ Mu, Ma. ° pilandhavikatim - Ma. 

” sabbãpi tã - Ma. '° nuññakammesu sikkhitã - Syä. 
° sabba - Syã. 1! vividhãni - Syã. 
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338. Năm trăm bậc Tự Chủ đã đi vào làng để khất thực. Sau khi nhìn 
thấy các vị ấy, tôi cùng với tất cả quyến thuộc đã vui mừng. 


339. Chúng tôi cùng với những người chồng đã xây dựng năm trăm cốc 
liêu, đã hộ độ trong bốn tháng, đã dâng cúng ba y, và đã trở nên hoan 
hỷ. 


340. Từ nơi ấy chết đi, chúng tôi cùng với những người chồng đã đi đến 
cối trời Đạo Lợi. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, chúng tôi đã 
được sanh ra ở thành phố Devadaha. 


341. Cha của tôi là AñJjana thuộc dòng Sakya, mẹ của tôi là (hoàng hậu) 
Sulakkhana. Sau đó, tôi đã đi đến nhà (làm vợ) của (đức vua) 
Suddhodana ở thành Kapilavatthu. 


342. Những người còn lại đã được sanh vào gia tộc Sakya, đã đi đến nhà 
(làm vợ) của các vị dòng Sakya. Là ưu việt trong số tất cả, tôi đã là 
người bảo mẫu của đấng Chiến Thắng. 


343. Người con trai của tôi sau khi lìa bỏ ra đi đã trở thành đức Phật, 
bậc Hướng Đạo. Về sau, tôi đã xuất gia cùng với năm trăm vị (công 
nương). 


344. Cùng với các công nương dòng Sakya, tôi đã chạm đến sự an lạc 
của Niết Bàn. Khi ấy, những người nào đã là chồng của chúng tôi trong 
cuộc sống trước đây, — 


345. —- những người cùng thực hiện phước báu, những người đã tạo ra 
thời điểm trọng đại, được đấng Thiện Thệ thương tưởng những người 
ấy đã chạm đến phẩm vị A-la-hán. 


346. Khi ấy, các vị tỳ khưu ni kia đã ngự lên bề mặt của không trung. Có 
đại thần lực, các vị ni đã chói sáng như là các vì sao đã được quần tụ lại. 


347. Các vị ni đã thị hiện nhiều loại thần thông, tương tợ như những 
thợ vàng khéo được huấn luyện đã làm ra nhiều mẫu mã trang sức đối 
với kim loại vàng đã được chế biến. 


348. Khi ấy, các vị ni đã thị hiện các phép lạ đa dạng nhiều loại và đã 
làm hoan hỷ bậc Hiền Trí, vị thuyết giảng hàng đầu, cùng với đồ chúng. 


349. Sau khi từ không trung đáp xuống, các vị ni đã đảnh lẽ bậc Ẩn Sĩ 
tối thượng. Được sự cho phép của đấng Tối Thượng Nhân, các vị ni đã 
ngồi xuống đúng theo vị thế (nói rằng): 


350. “Ôi! Bạch đấng Anh Hùng, bà Gotami là người có lòng từ mẫn 


đối uới tất cả chúng con. Được sống nhờ uào những phước báu của 
Ngài, chúng con đã đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc. 


61 


Khuddakanikaue Apadanapdli 3 Ekuposathikauaggo 


351. 


352. 


353- 


354- 


359- 


356. 


357- 


358. 


359. 


360. 


Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharama anasava. 


Svagatam vata no asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Iddhisu ca vasi homa dibbaya sotadhatuya, 
cetopariyañanassa vasIi homa mahamune. 


Pubbe nivasam Janama dibbacakkhu visodhitam, 
sabbasava parikkhma natthidani punabbhavo. 


Atthe ca đhamme nerutte patibhane ca vIJJatl, 
ñanam amham mahavira uppannam tava santike. 


Asmahi paricinno 'sĩ mettacittahi nayaka, 
anuJanah1 sabbasam' nibbanaya mahamune.” 


“NÑIbbay1Issama Iccevam kim vakkhami vadantiyo,° 
yassadanl ca vo kalam maññatha ti Jino "bravl. 


GotamI adika tayo tada bhikkhuniyo Jinam, 
vanditva asana tamha vutthaya agamamsu ta. 


Mahata Janakayena saha lokagganayako, 
anusamyayli so viro matuccham yava kotthakam. 


361. Tada nipati padesu gotamI lokabandhuno, 


362. 


363. 


sahetarah1 sabbahi pacchimam padavandanam. 


“Idam pacchimakam mayham lokanathassa dassanam, 
na puno amatakaram passissam1i mukham tava. 


Na ca me vandanam vrira tava pade sukomale, 
samphusissamI lokagzga ajja gacchaml nibbutim. 


! sabbayo - Sya, PTS. ” anusamsävayl - Syä. 
 vadantinam - Sĩ Mu. * saheva tahi - Ma. 
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351. Các phiền não của chúng con đã được thiêu đốt, tốt cả các hữu đã 
được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là những con uoi cát 
(đã được cởi trói), chúng con sống không còn lậu hoặc. 


352. Quả uậu, chúng con đã thành công rnỹ mãn, đã thành tựu tam 
mĩnh, đã thực hành lời dạu của đức Phật trong sự hiện tiền của đức 
Phật tối thượng. 


353. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, uà sáu thẳng trí đã được 
chúng con đắc chứng; chúng con đã thực hành lời dạu của đức Phật. 


354. Bạch đống Đại Hiền Trí, chúng con đã có năng lực uề các loại 
thăm thông uà thiên nhĩ giới, chúng con đã có năng lực uề trí biết tâm 
của người khác. 


355. Chúng con biết được đời sống trước đâu, thiên nhãn được thanh 
tịnh, tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đâu không còn tái sanh 
nữa. 


356. Bạch đống Đại Hùng, trí của chúng con uŠ Ú nghĩa, uê pháp, uŠ 
ngôn từ, uà Uuề phép biện giải được phát hiện uà được thành tựu trong 
sự hiện diện của Ngài. 


357. Bạch đấng Lãnh Đạo, Ngài đã hành sử đối uới chúng con bằng 
các tâm từ ái. Bạch đấng Đại Hiên Trí, xin Ngài cho phép uŠ uiệc Niết 
Bàn đến tốt cả (chúng con).” 


358. Đấng Chiến Thắng đã nói rằng: “Khi các nàng nói: 'Chúng con sẽ 
Niết Bàn, như thế thì Ta còn nói điều gì nữa. Vậu thì giờ đâu, các 
nàng hấu suu nghĩ uề thời điểm của các nàng.” 

359. Khi ấy, các vị tỳ khưu ni ấy đứng đầu là Gotami, v.v... đã đảnh lễ 
đấng Chiến Thắng. Rồi các vị ni ấy đã từ chỗ ngồi ấy đứng dậy và đã ra 
đi. 

36o. Bậc Anh Hùng ấy, vị Lãnh Đạo cao cả của thế gian cùng với đại 
chúng đông đảo đã cùng đi theo người dì cho đến tận cổng. 


361. Khi ấy, bà GotamI đã cúi xuống ở các bàn chân của đấng quyến 
thuộc thế gian, là sự đảnh lễ bàn chân lần cuối cùng với tất cả các vị nỉ 
kia. 

362. “Đâu là lần nhìn thấu đống Bảo Hộ Thế Gian lần cuối cùng của 
con. Con sẽ không còn nhìn thấu lại khuôn mặt của Ngài là nguồn 
phát sanh lên sự Bất Tử. 


363. Và bạch đấng Anh Hùng, (đâu) không phải là sự đánh lễ của con 


ở bàn chân uô cùng mềm mại của ngài. Bạch đống Cao Cả của thế 
gian, con sẽ sờ năn (chúng); hôm nau con đi đến nơi an tịnh. 
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364. Rũpena kim tavanena ditthe dhamme yathatathe, 
sabbam sankhatamevetam anassasitamittaram.” 


365. Sa tah1 saha' gantvana bhikkhunupassayam sakam, 
addhapallankamabhuJJa nisidi paramasane. 


366. Tada upasika tattha buddhasasanavacchala, 
tassa pavattim sutvana upesum padavandika. 


367. Kareh1 uram pahantva chinnamnla yatha lata, 
rodanta karunam ravam” sokatta bhumipatika.3 


368. “Ma no saranade nathe vihaya gamI nibbutim, 
nIpatitvana yacama sabbayo sirasa mayam.” 


369. Ya padhanatama tasam saddha pañña upasika, 
tassa sIsam pamaJJanti Idam vacanamabravi: 


370. “Alam putta visadena marapasanuvattina, 
anIecam sankhatam sabbam viyogantam calacalam.” 


371. Tato sa ta vissaJJItva pathamam Jjhanamuttamam, 
dutiyam tatiyam cäpl samapaJJI catutthakam. 


°.~~—= 


akiñcaññam nevasaññam samapaJJI yathakkamam. 


373. Patilomena JhananI samapaJJittha gotami, 
yavata pathamam Jhanam tato yava catutthakam. 


374. Tato vutthaya nibbay1 dipaccIva nirasana,° 
bhumicalo maha as1 nabhasa vIJJuta patl. 
375. Panadita dundubhiyo paridevimsu devata, 


pupphavutthi ca gagana abhivassatha medinim. 


376. Kampito meruraJapI rangamajjhe yatha nato, 
sokenevatidmo ca” viravo ãs1 sagaro. 


! sa saha tahi - Ma. * nirãsava - Ma. 
° ravam - Ma. ” sokena catidinova - Ma. 
 bhũmipätitã - Ma; bhuvi pãtitä - PTS. 
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364. Có gì uới sắc tướng nàu của Ngài khi pháp đã được thấu đúng 
theo bản thế? Toàn bộ sắc tướng nàu chỉ là hữu ui, không được thoải 
mái, là tạm bợ.” 


365. Sau khi đi về tu viện tỳ khưu ni của mình cùng với các vị ni ấy, bà 
GotamI đã xếp chân bán già ngồi xuống ở trên chỗ ngồi cao nhất. 


366. Khi ấy, các nữ cư sĩ mến chuộng Phật Pháp ở tại nơi ấy, sau khi 
nghe được tin tức về bà ấy, đã đi đến đảnh lễ ở bàn chân (của bà). 


367. BỊ dần vặt vì sầu muộn, họ đã đấm vào ngực bằng những bàn tay. 
Rồi giống như là các dây leo bị chặt đứt gốc rễ, họ đã ngã xuống ở trên 
đất trong khi nức nở tiếng khóc lóc thảm thương rằng: 


368. “Hối người ban bố sự nương nhờ, hối người bảo hộ, xin người 
đừng từ bỏ chúng con mà đi đến nơi an tịnh. Toàn thể người nữ 
chúng con quù xuống đê đầu thỉnh cầu (người).” 


369. Trong khi xoa đầu của người nữ cư sĩ có sự nỗ lực cao nhất, có tín 
tâm, có trí tuệ trong số ấy, bà GotamI đã nói lời nói này: 


370. “Nàu các con, thôi đủ rồi bởi uì thất uọng là sự xoa uần theo 
mưu kế của Ma Vương. Tốt cả pháp hữu ui là uô thường, sự chia la 
Uà sự tử uong là không chừng đổi.” 


371. Sau đó, bà ấy đã giã từ những người nữ ấy rồi đã thể nhập thiền tối 
thượng bậc thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, và luôn cả bậc thứ tư. 


372. Tương tợ như thế, theo tuần tự bà đã thể nhập (các bậc thiền) 
không glan xứ, thức xứ, vô sở hữu, phi tưởng. 


373. Bà GotamI đã thể nhập các bậc thiền theo chiều nghịch về lại bậc 
thiền thứ nhất, rồi từ đó tiến đến bậc thứ tư. 


374. Từ đó bà đã xuất ra và đã Niết Bàn tợ như ngọn lửa của cây đèn 
cạn đầu. Đã có sự chuyển động dữ dội của trái đất, sét đã giáng xuống 
từ bầu trời. 


375. Các tiếng trống đã được vang lên, chư Thiên đã than vẫn, và cơn 
mưa bông hoa từ bầu trời đã đổ xuống trái đất. 


376. Ngọn núi chúa Meru cũng đã rung động tương tợ như người vũ 
công ở giữa sàn nhảy. Chính vì sầu muộn, biển cả đã có sự gào thét vô 
cùng thảm thiết. 
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377. Deva nagasura brahma samvigg” ahamsu' tankhane: 
“Anicca vata sankhara yathayam vilayam gata. 


378. Ya ce mam parivarimsu satthusasanakarika, 
tayo 'pIi anupadana dIpaccl? viya nibbuta.” 


37o. “Ha yoga vippayoganta haniccam sabbasankhatam, 
ha JIvitam vinasantam” Iecasi parIdevana. 


38o. Tato deva ca brahma ca lokadhammanuvattanam, 
kalanurupam kubbanti upetva 1sisattamam. 


381. Tada amantayl1 sattha anandam sutisagaram,? 
“Gacchananda nivedeh1 bhikkhunam matunibbutim.” 


382. Tad” anando niranando assuna punnalocano, 
gaggadena sarenaha “Samagacchantu bhikkhavo. 


383. Pubbadakkhinapacchasu uttarayam vasanti ye, 
sunantu bhasitam mayham bhikkhavo sugatorasa. 


384. Ya vaddhayl payattena sarIram pacchinam mune, 
sa gotamI gata santim tarava suriyodaye. 


385. Buddhamatati paññattim thapayIitva gatasamam, 
na yattha pañcanettop1 gatam' dakkhati nayako. 


386. YassatthI sugate saddha yo ca piyo° mahamune, 
buddhamatar1? sakkaram karotu sugatoraso.” 


387. SuduratthäapI tam sutva sighamagañchu bhikkhavo, 
keci buddhanubhavena kecl Iddhisu kovida. 


388. Kutagaravare ramme sabbasonnamaye subhe, 
mañcakam samaropesum” yattha suttasi gotamI. 


' samviggahimsu - Ma. ” vo vã sisso - SI Mu, Syã, PTS. 
ˆ dipasikhä - Syã. ° buddhamätussa - Ma, PTS; 

” sutasagaram - Ma. buddhassa matu - Sya. 

* gatim - Ma; tattha - Syã. ” samäropesum - Ma, PTS. 
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377. Vào giây phút ấy, chư Thiên, các Long Vương, các Atula, và đấng 
Phạm Thiên bị chấn động đã thốt lên rằng: “Các pháp hữu uì quả thật 
là uô thường, theo như thế ấu u† mì nàu đã đi đến sự hoạt diệt. 


378. Và các u† nỉ nào là những người thực hành theo lời dạu của bậc 
Đạo Sư đã tháp tùng u† nỉ nàu, các uị ni ấu cũng không còn chấp thủ, 
như là ngọn lửa của câu đèn đã bị lụt tàn.” 


37o. Và đã có sự than vẫn rằng: “Chao ôi! Các sự hội tụ có sự chĩa lìa là 
điểm kết thúc. Chao ôi! Tốt cả pháp hữu uì là uô thường. Chao ôi! 
Cuộc sống có sự tiêu hoại là điểm kết thúc.” 


38o. Sau đó, chư Thiên và đấng Phạm Thiên (đã) tiến hành công việc 
thuận theo pháp thế gian, thích hợp thời điểm, rồi đã đi đến gần vị Đệ 
Nhất Ấn Sĩ. 


381. Khi ấy, bậc Đạo Sư đã bảo ngài Ananda là vị có sự học ví như biển 


cả rằng: “Này Ananda, hãu đi thông báo đến các tù khưu uề uiệc Niết 
Bàn của mẹ.” 


38a. Khi ấy, ngài Ananda, không còn nét hân hoan,' mắt đẫm lệ, đã nói 
với giọng nói nghẹn ngào rằng: “Hối chư tù khưu, hãu cùng nhau đi 
đến. 


383. Hối chư tù khưu là các đệ tử của đấng Thiện Thệ đang ngụ ở các 
hướng đông, nam, tâu, bắc, xin hầu lẳng nghe lời nói của tôi. 


384. Bà gotam1 ấu, người đã ra sức nuôi dưỡng xác thân cuối cùng 
của đấng Hiền Trí, đã đi đến nơi an tịnh như là uì sao uào lúc ló dạng 
của mặt trời. 


385. Sau khi đã thiết lập danh xưng cho uị nï đã ngự đến Niết Bàn là 
Người Mẹ của đức Phật, đấng Lãnh Đạo, đầu là bậc Ngũ Nhãn, cũng 
không nhìn thấu nơi nào là nơi (bà) đã đi đến. 


386. Vị nào có nm tin uào đấng Thiện Thệ, uà u† nào uêu quú bậc Đại 
Hiền Trí, xm uị đệ tử của đống Thiện Thệ hãu thể hiện sự tôn kính đối 
UỚI người rne của đức Phật.” 


387. Sau nghe được điều ấy, các vị tỳ khưu thậm chí từ quốc độ vô cùng 
xa xôi đã nhanh chóng đi đến, một số vị là nhờ vào năng lực của đức 
Phật, một số vị là được rành rẽ về các phép thần thông. 


388. Ở trong ngôi nhà mái nhọn cao quý đáng yêu toàn bộ làm bằng 
vàng sáng chói, các vị đã cùng nhau sắp đặt chiếc giường nhỏ là nơi bà 
GotamI an nghỉ. 


! “—nando nïr-ãnando” là phép chơi chữ, không thể điễn tả bằng tiếng Việt. 
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389. Cattaro lokapala te amsehi samadharayum, 
sesa sakkadayo deva kutagare samaggahum. 

3oo. Kutagaranl sabbanI asum pañcasatanIpI,' 
saradadiecavannanl vissakammakatanl h1. 


3o1. Sabbapi ta” bhikkhuniyo asum mañcesu sayIta, 
devanam khandhamarulha niyyanti anupubbaso. 


392. Sabbaso chaditam asi vitanena nabhatthalam, 
satara candasuriya lañchita kanakamaya. 


393. Pataka ussita neka vitata pupphakañcuka, 
ogatakasapaduma mahiya pupphamugsatam. 


394. Dissanti” candasuriya paJJalanti ca taraka, 
majjhamgatopl cadicco na tapeti sasI yatha. 


395. Deva dibbeh1 gandhehi malehi surabhThi ca, 
vaditehI ca naccehI sangTtrhi ca pũJayum. 


396. Naga sura ca brahmano yathasatti yathabalam, 
puJayImsu ca niyantim nibbutam buddhamataram. 


397. Sabbayo purato nIta nibbuta sugatorasa, 
øgotamI nIyate paccha sakkata buddhaposita. 


398. Purato devamanuJa sanagasurabrahmaka, 
paccha sasavako buddho pũJattham yati matuya. 


3oo. Buddhassa parinibbanam nedisam asi yadIisam, 
gotamI parinibbanam ativacchariyam ahu. 


4oo. Buddho buddhassa nibbane” nopadissati° bhikkhavo, 
buddho gotaminibbane sarIputtadika tatha.” 


401. Citakan1 karitvana sabbagandhamayanl te, 
gandhacunnavakinnanl Jhapayimsu ca ta tahim. 


! pañeasatäni hi - SI Mu. ” na buddho buddhanibbane - PTS. 
“ sabbä taãpi - Ma. ° nopatiyäadi - Ma; sãriputtadi - Sya. 
3 đassanti - Ma. ” sarIputtadikã yatha - Sya. 


* vathãsattim - Sĩ Mu. 
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38o. Bốn vị (Trời) hộ trì thế gian ấy đã cùng nhau gánh vác bằng những 
bả vai. Chư Thiên còn lại như là (vua Trời) Sakka, v.v... đã cùng nhau 
khiêng các ngôi nhà mái nhọn. 


3oo. Toàn bộ đã có đến năm trăm ngôi nhà mái nhọn có màu sắc như 
ánh mặt trời vào mùa thu đều đã được tạo nên bởi vị Trời Vissakamma. 


3o1. Toàn thể các vị tỳ khưu ni ấy đã được đặt nằm trên những chiếc 
giường được nâng lên đặt ở vai của chư Thiên rồi được tuần tự rước đi. 


392. Có mái che đã che phủ toàn bộ bề mặt của không trung. Mặt trăng, 
mặt trời, cùng các vì sao đã được ghi dấu hiệu bằng vàng. 


393. Vô số ngọn cờ đã được dựng lên, các tấm màn hoa đã được trải 
rộng. Từ trên không trung những đóa hoa sen đã rơi xuống, ở trên mặt 
đất là bông hoa đã được vun cao. 


394. Mặt trăng và mặt trời được nhìn thấy và các vì sao lấp lánh. Và 
mặt trời dầu đã đi đến chính ngọ nhưng không làm cho nóng bức, tợ 
như là mặt trăng vậy. 


395. Chư Thiên đã cúng dường bằng các hương thơm ở cối trời, những 
tràng hoa thơm ngát, các khúc nhạc, những điệu vũ, và các bản đồng ca. 


396. Và các vị Long Vương, chư Thiên, và các Phạm Thiên tùy theo khả 
năng, tùy theo sức lực đã cúng dường người mẹ của đức Phật đã Niết 
Bàn đang được rước đi. 


397. Toàn bộ các vị ni đệ tử của đấng Thiện Thệ đã tịch diệt là được 
rước đi ở phía trước, bà Gotami, người đã nuôi dưỡng đức Phật, được 
kính trọng, đã được rước đi ở phía sau. 


3o8. Chư Thiên và nhân loại cùng với các Long Vương, A-tu-la, Phạm 
Thiên là ở phía trước, đức Phật cùng các vị Thinh Văn đi ở phía sau 
nhằm mục đích tôn vinh người mẹ. 


3oo. Lễ viên tịch Niết Bàn của đức Phật đã là như thế nào chứ không 
được như thế này, lễ viên tịch Niết Bàn của bà Gotami đã là vô cùng phi 
thường. 


4oo. Ở lễ Niết Bàn của đức Phật, đức Phật không hiện diện (chỉ có) các 
vị tỳ khưu. Ơ lễ Niết Bàn của bà GotamI có đức Phật cũng như có các vị 
SarIputta, v.v... 


401. Các vị ấy đã thực hiện các giàn hỏa thiêu được làm bằng tất cả các 


loại vật thơm, được rải rắc các loại bột phấn thơm, rồi đã hỏa thiêu bà ở 
nơi đó. 
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402. SesabhaganI dayhimsu atthisesan1 sabbaso, 
anando ca tadavoca samvegaJ]ananam vaco: 


403. “GotamI nidhanam yata daddham cassa' sarIrakam, 
sanke ham” buddhanTbbanam na cirena bhavissati.” 


404. Tato gotamidhatunl tassa pattagatanl so, 
upanamesi nathassa anando buddhacodito. 


“Mahato saravantassa yatha rukkhassa titthato. 


406. Yo so mahattaro khandho paluJJeyya anIccata, 
tatha bhikkhunisanghassa gotamI parinTbbuta. 


407. Aho acchariyam mayham) nibbutayap1 matuya, 
sarIramattasesaya natthi sokapariddavo. 


408. Na socIya paresam sa tinnasamsarasagara, 
parIvajJjItasantapa sItibhuta sunibbuta. 


409. Panditasi mahapañña puthupañña tatheva ca, 
rattaññu bhikkhuninam sa evam dharetha! bhikkhavo. 


410. Iddhiya ca vasl asi dibbaya sotadhatuya, 
cetoparIyañanassa vasI asi ca gotamI. 


411. Pubbe nivasam aññasi dibbacakkhu visodhitam, 
sabbasavaparikkhna natth1 tassa punabbhavo. 


412. Atthadhammaniruttisu patibhane tatheva ca, 
parisuddham ahu ñanam tasma socaniya na sã. 


413. Ayoghanahatasseva Jalato Jatavedaso, 
anupubbipasantassa yatha na ñayate gat1. 


414. Evam samma vinmuttanam kamabandhoghatarinam, 
paññapetum gati natthi pattanam acalam padam.° 


415. AttadIpa tato hotha satipatthanagocara, 
bhavetva sattaboJjhange dukkhassantam karissathaÌLl. 


Ittham sudam MahapaJapatigotam1 Ima gathayo abhasitthau. 


Mahäpajäpatigotamitheriyapadänam sattamam. 


--OoQÒOO-- 
! đayhañcassã - Ma. * jãnatha - PTS; viãñãtha - Syã. 
ˆ sañketam - Ma, Syã, PTS. ” sukham - Sĩ Mu, Ma. 


” ananda passa buddhassa - Syã. 
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402. Các phần còn sót lại đã được đốt cháy toàn bộ, toàn bộ phần còn 
lại là các hạt xương. Và khi ấy, ngài Ananda đã nói lời nói khơi dậy nỗi 
chấn động: 
403. “Bà Gotami đã đi đến sự yên nghỉ, uà thì thể của bà ấu đã được 
thiêu đốt. Tôi e rằng sự Niết Bàn của đức Phật sẽ là không lâu.” 
404. Sau đó, được đức Phật khuyên bảo vị Ananda ấy đã dâng lên đấng 
Bảo Hộ các xá-lợi của bà GotamI đã được đặt vào trong bình bát của bà 
ấy. 
4O5. Sau khi đã nâng lên các xá-lợi bằng bàn tay, vị Đệ Nhất Ẩn Sĩ đã 
nói rằng: “So sánh uới thân câu to lớn có lõi đang đứng thẳng, — 
406. — giống câu nào đầu có tâm uóc lớn hơn uẫn bị ngã xuống bởi uì 
tính chất uô thường, tương tợ như thế bà Gotami của hội chúng tù 
khưu rỉ đã uiên tịch Niết Bàn. 
407. Ôi! Quả là ngạc nhiên đối uới Ta! Ngqụ cả trong sự Niết Bàn của 
người rmnẹ chỉ còn lại phần nhỏ UŠ xá-lợi, uà không có sự sầu muộn haqụ 
than uấn. 
408. Không có sự sầu khổ ở những người khác. Bà ấu có biến cả luân 
hồi đã được uượt qua, có sự bực bột đã ha, được trạng thái mát mẻ, 
đã Niết Bàn tốt đẹp. 
4oo. Bà đã là u† thông thái có tuệ uĩ đại, uà tương tợ như thế ấu bà là 
UỊ có tuệ bao quát, là u† kù cựu trong số các tù khưu ri. Nàu các tù 
khưu, các ngươi hấu ghi nhận như thế. 
410. Bà Gotami đã có năng lực uề thần thông, Uuề thiên nhĩ giới, uà đã 
có năng lực uề trí biết tâm của người khác. 
411. Bà đã biết được đời sống trước đâu, thiên nhãn được thanh tịnh, 
tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, đối uới bà ấu không còn tái sanh 
nữa. 
412. Bà ấu đã có được trí hoàn toàn thanh tịnh Uề Úú nghĩa, uŠ pháp, uề 
ngôn từ, uà tương tợ ụ như thế uề phép biện giỏi; uì thế không nên 
sâu muộn. 
413. Giống như đối uới ngọn lửa cháu sáng hủu hoại luôn cả chiếc búa 
sắt (nhưng khÙ đã được dập tắt theo tuần tự thì nơi đi đến cũng 
không được btết. 
414. Tương tợ như uậu, đối uới những người đã được giải thoát đúng 
đắn, có sự uượt qua dòng lũ ràng buộc của các dục lạc, đã đạt được uị 
thế bất động thì không còn cảnh giới tái sanh nào đế nhận biết nữa. 
415. Do đó, các ngươi hãu là hòn đảo của chính bản thân, có hành xứ 
là các sự thiết lập riệm. Sau khi tu tập bảu chỉ phần giác ngộ, các 
ngươi sẽ làm chấm đứt sự khổ đau.” 

VỊ tỳ khưu ni MahapaJapatigotamI đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự vê trưởng lão ni Mahapajapatigotamn là phân thứ bảy. 


--OOOOO-- 


71 


Khuddakanikaue Apadanapdli 3 Ekuposathikaquaggo 


18. Khemapadanam 


416. PadumuttaranamaJino sabbadhammesu cakkhuma, 
1to satasahassamhi kappe uppaJJI nayako. 


417. Tada ham hamsavatiyam Jata setthikule ahum, 
nanãratanapaJJote mahasukhasamappita. 


418. Upetva tam mahaviram assosim dhammadesanam, 
tato Jatappasada "ham upesim saranam jinam. 


419. Mataram pitaram capi ayacitva vinayakam, 
nimantayItva sattaham bhoJayim sahasavakam. 


42o. Atikkante ca sattahe mahapaññanamuttamam, 
bhikkhunim etadaggamhi thapesi narasarathI. 


421. Tam sutva mudita hutva puno tassa mahesino, 
karam katvana tam thanam panipacca panidahim. 


422. Tato mam sa' Jino aha “SIJ]hatam panidhi tava, 
sasanghe me katam karam appameyyaphalam taya. 


423. Satasahasse Ito kappe okkakakulasambhavo, 
gotamo nama gottenaˆ sattha loke bhavissatl. 


424. Tassa dhammesu dayada orasa dhammanimmita, 
ekadaggam anuppatta khema nama bhavIssasI.” 


425. Tena kammena sukatena cetanapanidhhi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsupaga aham. 


426. Tato cuta yamamagam tato "ham tusitam gata, 
tato ca nimmmanaratim vasavattIpuram tato. 


427. Yattha yatthũpapaJJami tassa kammassa vahasa, 
tattha tattheva raJjinam mahesittamakarayim. 


428. Tato cutaä manussatte raJũinam cakkavattinam, 
mandalmañca raJ]inam mahesittamakarayim. 


! tato mama - SI Mu, Ma. ° namena - SI Mu. 
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18. Ký Sự vê Khema: 


416. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp, đấng Lãnh Đạo đã hiện 
khởi. 


417. Khi ấy, tôi đã được sanh ra ở tại HamsavatI trong gia đình triệu 
phú được rạng rỡ với nhiều loại châu báu, tôi đã được thừa hưởng lạc 
thú lớn lao. 


418. Tôi đã đi đến đấng Đại Hùng ấy và đã lắng nghe lời giảng Pháp. 
Sau đó, với niềm tịnh tín sanh khởi tôi đã đi đến nương tựa vào đấng 
Chiến Thắng. 


419. Và tôi cũng đã yêu cầu mẹ cha rồi đã thỉnh mời đấng Hướng Đạo 
cùng với các vị Thinh Văn và đã cung ứng vật thực trong bảy ngày. 


42o. Và khi bảy ngày đã trôi qua, đấng Điều Phục Nhân đã thiết lập vị 
tỳ khưu ni đứng đầu trong số các vị ni có đại trí tuệ vào vị thế tối thắng. 


421. Được hoan hỷ sau khi lắng nghe điều ấy, tôi đã thể hiện sự tôn kính 
đến bậc Đại Ấn Sĩ ấy lần nữa rồi đã nằm dài xuống và đã phát nguyện vị 
thế ấy. 

422. Do đó, đấng Chiến Thắng ấy đã nói với tôi rằng: “Điều phát 


nguuện của nàng (sẽ) được thành tựu. Sự tôn kính đã được nàng thực 
hiện ở nơi Ta cùng uới Hội Chúng là có quả báu 0ô lượng. 


423. Vào một trăm ngàn kiếp uề sau nàu, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


424. Nàng sẽ có tên là Khema, là người thừa tự Giáo Pháp của uị 
(Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, uà sẽ đạt được 
UỊ thế tốt thẳng.” 


425. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

426. Mệnh chung từ nơi ấy, tôi đã đi đến cõi trời Dạ Ma, từ đó đã đi đến 
cối trời Đấu Suất, và từ đó đến cối Hóa Lạc Thiên, rồi từ đó đến cõi Tha 
Hóa Tự Tại. 


427. Do mãnh lực của nghiệp ấy, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra, tôi đều đã 
được thiết lập vào ngôi chánh hậu của các vị vua ở chính tại các nơi ấy. 


428. Từ nơi ấy chết đi (sanh) vào thân nhân loại, tôi đã được thiết lập 
vào ngôi chánh hậu của các đấng Chuyển Luân Vương và các vị vua cai 
quản các lãnh thổ. 
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429. Sampattim anubhotvana dese manuJesu ca, 
sabbattha sukhita hutva nekakappesu samsirim. 


430. Ekanavute Ito' kappe vIpassI lokanayako, 
uppaJJI carunayanoˆ sabbadhammavipassako. 


431. Tamaham lokanayakam upetva narasarathim, 
dhammam panrtam sutvana pabbaJim anagariyam. 


432. Dasavassasahassanl tassa virassa sasane, 
brahmacariyam caritvana yuttayoga bahussuta. 


433. Paccayakarakusala catusaccavisarada, 
nipuna cittakathika satthusasanakarika. 


434. Tato cutaham tusitam upapanna yasassInI, 
abhibhosim tahim aññe brahmacariyaphalen'ˆ aham. 


435. Yattha yatthũipapannaham mahabhoga mahaddhana, 
medhaävinI rupavat? vinItapar1sa p1 ca. 


436. BhavamI tena kammena yogena jinasasane, 
sabba sampattiyo mayham sulabha manaso piya. 


437. YopIi me bhavate bhatta yattha yattha gatayapl, 
vimaneti na mam koeci patipattiphalena me. 


438. Imasmim' bhaddake kappe brahmabandhu mahayaso, 
namena konagamano uppaJJi vadatam varo. 


439. Tadaham”? baranasiyam susamiddha°?kulappaJ3, 
dhanañJanI sumedha ca ahampiI ca tayo Jana. 


440. Sangharamamadasimha danasahayIka pure,” 
sanghassa ca viharampi? uddissa karikã° mayam. 


! ekanavutito - Ma. ° susamiddhi - Sya. 

“ earudassano - Ma. ” neke sahassike mune - Syã; 

3 silavati - Ma. dãnam sahassikam mune - PTS. 
*imamhi -Ma. ® sasanghassa vihãram hi - Syã, PTS. 
” tadã hi - Ma, PTS ° đayikã - PTS. 
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429. Tôi đã thọ hưởng sự thành đạt ở giữa chư Thiên và loài người, đã 
được an vui ở tất cả các nơi, và đã luân hồi trong nhiều kiếp. 


430. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassl là 
vị có ánh mắt thu hút, vị thấy rố tất cả các pháp đã hiện khởi. 


431. Tôi đã đi đến gặp bậc Lãnh Đạo Thế Gian, đấng Điều Phục Nhân 
ấy. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp cao quý, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. 


432. Sau khi thực hành Phạm hạnh trong Giáo Pháp của đấng Anh 
Hùng ấy mười ngàn năm, tôi đã gắn bó vào thiền tập, có sự nghe nhiều 
(học rộng). 


433. Là vị thiện xảo về các biểu hiện của duyên (tùy thuận sanh khởi), 
có niềm tự tín ở bốn Sự Thật, là người khôn khéo, là vị thuyết giảng 
hay, là người thực hành theo lời dạy của bậc Đạo Sư. 


434. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã đạt đến cõi trời Đấu Suất, là tiên nữ có 
danh tiếng. Tại nơi ấy, tôi đã vượt trội những người khác nhờ vào quả 
báu của việc thực hành Phạm hạnh. 


435. Ơ bất cứ nơi nào tôi được sanh ra, tôi đều có nhiều của cải, nhiều 
tài sản, là người có sự sáng suốt, có sắc đẹp, và có luôn cả hội chúng đã 
được rèn luyện nữa. 


436. Do nghiệp ấy có sự gắn bó với Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, 
tất cả các sự thành tựu của tôi đều đạt được dễ dàng và là các niềm yêu 
quý của tâm. 


437. Thậm chí ở bất cứ nơi đâu tôi sanh đến, bất cứ người nào là chồng 
của tôi đều không khinh miệt tôi nhờ vào quả báu tu tập của tôi. 


438. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Konagamana, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến 
của đấng Phạm Thiên. 


439. Khi ấy, tôi là hậu duệ của một gia đình vô cùng giàu có ở tại 
Baranasl. DhanañJani, Sumedha, và tôi nữa là ba người. 


44o. Là những người cộng sự trong việc bố thí trước đây và là những 


người tạo lập, chúng tôi đã xác định trú xá là của Hội Chúng rồi đã dâng 
cúng tu viện đến Hội Chúng. 
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441. Tato cuta mayam sabba tavatimsupaga ahum, 
yasasa aggatam patta manussesu tatheva ca. 


442. Imasmim yeva kappamhi brahmabandhu mahayaso, 
kassapo nama gottena' uppaJJi vadatam varo. 


443. Upatthako mahesissa tada asi narIssaro, 
kasiraJa kikI nama baranasipuruttame. 


4444. Tass" asim Jetthika dhIta samanl 1t vissuta, 
dhammam sutva JIinaggassa pabbaJJjam samarocayIm. 


445. AnuJanl na no tato agareva tada mayam, 
VIsavassasahassanl vicarimha atandita. 


446. Komaribrahmacariyam raJakañña sukhedhita, 
buddhupatthananiratä muditã satta dhItaro. 


447. Saman1 samanagutta ca bhikkhuni bhikkhudasika,? 
dhamma ceva sudhamma ca sattam1 sanghadasika.? 


448. Aham uppalavanna ca patacara ca kundala, 
kisagotamI dhammadinna visakha hoti sattamI. 


449. Kadaci so naradieeo đhammam dđeseti abbhutam, 
mahanidanasuttantam sutva tam pariyapunim. 


450. Tehi kammehi sukateh1 cetanapanidhihi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsam agacchaham. 


451. Pacchime ca bhave danI sagalayam puruttame, 
rañño maddassa dhitamh1 manapa dayita piya. 


452. Saha me Jatamattamhi khemam tamhi pure ahu, 
tato khemati namam me gunato upapaJJatha.* 


453. Yadaham yobbanam patta ruũpalavaññabhusita,° 
tada adasi mam tato bimbisarassa raJIno. 


' nãthena - Sĩ Mu. * munikam udapajjatha - PTS. 
° bhikkhudäyikã - Ma; ” rũipavannavibhusitä - Syã; 
bhikkhadayika - PTS rũpavant' avibhisita - PTS. 


” sañghadäyikã - Ma, PTS. 
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441. Từ nơi ấy chết đi, tất cả chúng tôi đã đi đến cối Đạo Lợi, đã đạt 
được tư cách cao tột về danh vọng, và tương tợ y như thế ở giữa loài 
nEười. 


442. Chính ở vào kiếp này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là 
thân quyến của đấng Phạm Thiên. 


443. Khi ấy, có vị quân vương là đức vua xứ Kasi tên Kiki ở tại kinh 
thành Baranasl là người hộ độ của bậc Đại Ấn Sĩ. 


444. Tôi đã là người con gái lớn nhất của vị ấy, được nổi danh là 
SamamI. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng cao cả, tôi 
đã xin xuất gia. 


445. 446. Cha đã không cho phép chúng tôi. Khi ấy, là những người con 
gái của đức vua khéo được nuôi dưỡng, chúng tôi đã thực hành Phạm 
hạnh của người thiếu nữ ngay tại nhà trong hai chục ngàn năm, không 
xao lãng. Được hoan hỷ, bảy người con gái đã vui thích trong việc hộ độ 
đức Phật. 


447. SamanI, Samanagutta, Bhikkhuni, Bhikkhudasika, Dhamma, luôn 
cả Sudhamma nữa, và Sanghadasika là thứ bảy. 


448. Tôi, Uppalavanna, Patacara, Kundala, KisagotamI, Dhammadinna, 
và Visakha là thứ bảy (vào thời hiện tạ]). 


449. Có lần nọ đấng Mặt Trời của nhân loại ấy thuyết giảng Giáo Pháp 
tuyệt vời. Sau khi lắng nghe bài Kinh Mahamrdana' tôi đã học thuộc 
lòng bài Kinh ấy. 

450. Do các nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực 
của tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
451. Và trong kiếp cuối cùng hiện nay, tôi là người con gái vui tính, 


đáng mến, đáng yêu của đức vua Madda ở tại kinh thành Sagala. 


452. Cùng với sự việc đã được sanh của tôi là trong kinh thành ấy đã có 
sự thái bình. Vì thế, tên “Khema” đã được sanh lên cho tôi phát xuất từ 
công đức (ấy). 


453. Khi đạt đến tuổi thanh xuân, tôi được tô điểm bởi sắc đẹp và sự 
mặn mà, khi ấy người cha đã dâng tôi cho đức vua Bimbisara. 


Xem Mahãnidaãnasuttam - Kinh Đại Duyên, Trường Bộ II. 
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454- 


455- 


456. 


457. 


458. 


459. 


460. 


461. 


462. 


463. 


464. 


465. 


466. 


Tassaham supplya asim rupakelayane rata, 
rũpanam dosavadTti na upesm mahadayam. 


Bimbisaro tada raJa mamanuggahabuddhiya, 
vannayTtva veluvanam gayake gapay1 mamam. 


“Rammam veluvanam yena na dittham sugatalayam, 
na tena nandanam dittham 1t maññamase mayam. 


Yena ve]uvanam dittham naranandananandanam, 
sudittham nandinam tena amarindasunandanam. 


Vihaya nandanam deva otaritva mahrtalam,' 
rammam ve]uvanam disva na tappanti suvimhita. 


Rajapuññena nTbbattam buddhapuññena bhusitam, 
ko vattä tassa nissesam vanassa gunasañcayam.” 


Tam sutva vanasamiddhim mama sotamanoharam, 
datthukama tamuyyanam rañño arocayIm tada. 


Mahata parivarena tadaã ca” so mahIpatl, 
mam pesesi? tamuyyanam dassanaya samussukam. 


“Gaccha passa mahabhoge vanam nettarasayanam, 
yam sada bhati siriya sugatabhanurañjJitam.” 


Yada ca pindaya munI girIibbaJjapuruttame, 
pavittho "ham tadayeva vanam datthumupagamim. 


Tada ham“ phullavipinam nanabhamarakujitam, 
kokilagItasahitam mayuragananaccitam. 


Appasaddamanakinnam nanacankamabhusitam, 
kutimandapasankinnam yog1varavirajitam. 


VicarantI amaññissam “saphalam nayanam mama,” 
tatthapi tarunam bhikkhum yuttam disva vicintayim. 


' mahitale - Syã, PTS. 

ˆ“ mam - Syã, PTS. 

 sampesesi - Syã; sampapesi - PTS. 
“tam - Ma, Syã, PTS. 
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454. Tôi đã là người nữ vô cùng yêu quý của vị (vua) ấy. Thích thú trong 
việc trau chuốt xác thân, tôi đã không tỏ ra rộng lượng đối với những 
lời nói về sự xấu xa của các sắc thân. 

455. Khi ấy, với sáng kiến nhằm giúp đỡ cho tôi, đức vua Bimbisara đã 
ngợi khen về Ve]uvana(Trúc Lâm) và đã bảo các ca sĩ ca hát cho tôi 
nghe rằng: 


456. “Chúng tôi quan niệm rằng: 'Người nào chưa nhìn thấu 
Veluuana đáng uêu, chốn ngụ cư của đãng Thiện Thệ, thì người ấU 
chưa nhìn thấu (uườn hoa) Nandana (của cối trời). 


457. Người nào đã nhìn thấu Veluuana là (uườn hoa) hoan lạc 
Nandana của nhân loại, người ấu đã nhìn thấu (uườn hoa) Nandana 
Uô cùng hoan lạc của uị Thiên Vương. 


458. Chư Thiên sau khi rời (uườn hoa) Nandana ngự xuống mặt đất 
Uà đã nhìn thấu Veluuana đáng uêu thì uô cùng sửng sốt uà không còn 
tiếc nuối nữa. 

459. (Veluuana) đã được sanh lên do phước báu của đức uua, được 
làm đẹp nhờ uào phước báu của đức Phật, có ai là người thuật lại một 
cách trọn uẹn UŠ tổng thể các đức tính tốt đẹp của khu uườn ấu?” 


46o. Sau khi nghe được sự thành công của khu rừng ấy, đối với tôi là có 
sự quyến rũ vào tai. Lúc bấy giờ, có lòng mong muốn nhìn thấy khu 
vườn ấy tôi đã trình lên đức vua. 


461. Và khi ấy, vị lãnh chúa ấy đã sốt sắng ra lệnh cho đoàn tùy tùng 
đông đảo đưa tôi đi để nhìn xem khu vườn ấy (và đã nói với tôi rằng): 


462. “Hối nàng là của cải uĩ đại, nàng hấu đi, hãu nhìn xem khu rừng 
đem lại sự bổ ích cho cặp mắt, là nơi luôn luôn chói sáng uới sự uĩnh 
quanh, được rực rỡ uới hào quang của đống Thiện Thệ.” 


463. Và vào lúc đấng Hiền Trí đã đi vào kinh thành Giribbaja để khất 
thực, đúng vào lúc ấy tôi đã đi đến để nhìn thấy khu rừng. 


464. Khi ấy, khu rừng cây trải dài ấy' được rì rào tiếng vo ve của ong vò 
vẽ các loại, được phối hợp với tiếng rù rù của loài chim cu, được nhảy 
múa bởi đám chim công. 

465. (Khu rừng cây) có ít tiếng động, không bị phân tán, được điểm tô 
bằng các đường kinh hành khác nhau, được rải rác với các cụm liêu cốc, 
được nổi bậc với các hành giả cao quý. 

466. Trong khi đạo quanh, tôi đã suy nghĩ rằng: “Mắt ta có được thành 
quả.” Cũng tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu trẻ gắn bó (thiền tập) 
và đã suy gẫm rằng: 


! Dịch theo các bản Pal]i của Thái, Miến, Anh: tadã tam phullapiuinam ... 
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467. Idise 'pi vane' ramme thito *yam navayobbane, 
vasantamiva kantena rupena ca samanvito. 


468. Nisinno rukkhamulamhi mundo sanghatiparuto, 
Jhayate vat” ayam bhikkhu hitva visayaJam ratim. 


469. NÑanu nama gahatthena kamam bhutva yathasukham, 
paccha JIinnena dhammo 'yam caritabbo subhaddako. 


470. Suññakanti viditvana gandhageham jinalayam, 
upetva Jinamaddakkhim udayantamva bhakaram. 


471. Ekakam sukhamasInam viJamana' varitthiya, 
disvanevam vicintesim “nayam lukho narasabho.” 


472. Sa kañña kanakabhasa padumananalocana, 
bimbotth1 kundadasana manonettarasayana. 


473. Hemadolabhasavana kalasakara?sutthani, 
tanumaJJha ca susson1° rambhoru? carubhusana. 


474. Rattamsukupasabyana° nlamatthanivasana, 
atappaneyyarupena” havabhavasamanvita." 


475. Disva tamevam cIntesim “aho *yam abhirupIni, 
na maya 'nena nettena ditthapubba kudacanam.” 


2 


476. Tato Jarabhibhuta sa vivanna vitatanana, 
bhinnadanta setasira salalavadanasuci. 


477. Sankhittakanna setakkhI lambasubhapayodhara, 
valivitatasabbangI siravitatadehinm. 


478. Natanga dandadutiya uppanduppanduka? kisa, 
pavedhamana patita nisssantI muhum muhum. 


! pavane - PTS ; ädise vipine - Ma. ” rammorũ - Syã, PTS. 

ˆ bijamãanam - Ma. ° rattamsakasusamvitä - PTS. 

3 kalikãkara - Ma. 7 anappaneyyarũpena -Sĩ Mu. 

* vedimajjhãva sussom - Ma; ® sabbabharanamanditä - Syã. 
vedimajjhä varasonl - Sya, PTS. ”upphãsulikatä - Ma. 
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467. “VỊ nàu ở uào độ tuổi rất trẻ uà được phú cho dáng uóc dễ 
thương như là mùa xuân lại chịu ở trong khu rừng dẫu cho là đáng 
uêu như Uầu. 


468. Ngồi ở gốc câu, đầu cạo, đắp ụ hai lớp, tham thiên, quả nhiên uị 
tù khưu nàu đã từ bỏ khoái lạc sanh lên từ đối tượng (bên ngoà!). 


469. Phải chăng con người 0uô cùng hiền thiện nàu nên thọ hưởng 
(ngũ) dục cho thoởi mái uới cuộc đời tại gia, sau nàu UuŠ già mới nên 
thực hành Giáo Pháp?” 


470. Sau khi biết được rằng “Suññaka” là hương thất, là chỗ ngụ của 
đấng Chiến Thắng, tôi đã đi đến gần và đã nhìn thấy đấng Chiến Thắng 
tợ như mặt trời đang mọc lên. 


471. (Tôi đã nhìn thấy đấng Chiến Thắng) ngồi mỗi một mình một cách 
an lạc, đang được quạt bởi người nữ quý phái. Sau khi nhìn thấy tôi đã 
suy gãm như vầy: “Bậc Nhân Ngưu nàu không có quê kệch.” 


472. Người thiếu nữ ấy có diện mạo (sáng) như vàng, có khuôn mặt và 
đôi mắt như đóa sen, có môi đỏ, có răng màu hoa nhài, có sự thu hút 
con tim và ánh mắt. 


473. Có đôi tai lấp lánh khuyên vàng, có ngực dạng bầu bầu, có eo thon, 
có mông đẹp, có đùi thân chuối, và có đồ trang sức xinh xắn. 


474. Với chiếc áo khoác ngoài lên đôi vai gợi tình, với y phục tỉnh khiết 
màu xanh, được sở hữu tính chất phụ nữ với hình dáng (nhìn) không 
thể nào thỏa mãn. 


475. Sau khi nhìn thấy nàng ấy, tôi đã suy nghĩ như vầy: “Ôi, nàng nàu 
tuuệt đẹp, ta chưa từng nhìn thấu trước đâu bằng (cặp) mắt nàu.” 


476. Kế đó, bị chế ngự bởi sự già, nàng ấy (trở nên) có dung nhan tàn 
tạ, khuôn mặt chảy dài, răng sứt mẻ, đầu bạc, miệng có nước dãi, dơ 
dáy. 

477. (Nàng ấy) có tai bị co rút, mắt trắng (đục), bộ ngực xấu xí đong 
đưa, tất cả các bộ phận cơ thể bị nhăn nheo chảy xệ, thân thể nổi đầy 


gân. 


478. (Nàng ấy) có lưng bị còng, có gậy là bạn, vô cùng nhợt nhạt, gầy 
còm, trong lúc run rẩy bị té nhào, chốc chốc lại bị hụt hơi. 


S1 


Khuddakanikaue Apadanapdli 3 Ekuposathikaquaggo 


479. Tato me asi samvego abbhuto lomahamsano, 
dhiratthu rũpam asuecim ramante yattha balisa. 


48o. Tada mahakaruniko disväa samviggamanasam, 
udagzacitto sugato' Ima gatha abhasatha: 


481. “Aturam asucim putim passa kheme samussayam, 
uggharantam paggharantam balanam abhinanditam. 


482. Asubhaya cittam bhaveh1 ekaggam susamahitam, 
sati kayagata tyatthu nibbidabahula bhava. 


483. Yatha idam tatha etam yatha etam tatha idam, 
aJjhattañca bahiddha ca kaye chandam virajaya. 


484. Animittañca bhavetha mananusayamuJjaha, 
tato manabhisamaya upasanta carIssasi. 


485. Ye ragarattanupatantI sotam 
sayam katam makkatakova Jalam, 
etampi chetvana parTibbaJanti 
anapekkhino? kamasukham pahaya.” 


486. Tato kallitacittam? mam ñatvana narasarathI, 
mahanidanam desesi suttantam vinayaya me. 


487. Sutva suttantasettham tam pubbasaññamanussarim, 
tattha thitav' aham santi dhammacakkhum visodhayim. 


488. Nipatitva mahesissa padamulamhi tavade, 
accayam desanatthaya Idam vacanamabravim: 


489. “Namo te sabbadassavi namo te karunakara, 
namo te tinnasamsara namo te amatamdada. 


! sumano - Syä, PTS. 
“ na pekkhino - Ma. 
3 kallikacittam - Syã; kalikacittam - PTS. 
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479. Do đó, tôi đã có sự chấn động, kinh ngạc, lông dựng đứng: “Thật là 
xấu hổ cho xác thân bất tịnh là nơi mà những kẻ ngu hứng thú!” 


48o. Lúc bấy giờ, sau khi nhìn thấy (tôi có) tâm bị chấn động, đấng Đại 
Bi, bậc Thiện Thệ với tâm phấn chấn đã nói lên những lời kệ này: 


481. “Nàu Khema, hãu nhìn xem thân thể bệnh hoạn, bếốt tịnh, hôi thối 
đang tiết ra, đang rò rỉ lại được hứng thú đối uới những kẻ ngu. 


482. Nàng hấu tu tập tâm cho được chuuên nhất khéo tập trung uề đê 
mục bất mỹ, miệm hãu được hướng đến thân, nàng hãu có nhiều sự 
nhàm chán. 


483. Thân nàu như thế nào thì xác kia như Uuậu, xác kia như thế nào 
thì thân nàu như uậu. Nàng hãu la bỏ sự mong muốn Uề thân ở bên 
trong lân bên ngoài. 


484. Và nàng hấu tu tập uề uô tướng, hãu dứt bỏ ngã mạn ngũ ngăm. 
Từ đó, có được sự lãnh hội Uuề ngã mạn nàng sẽ sống thanh tịnh. 


485. Những người bị đắm nhiễm ái dục rơi uào dòng chảu, tương tợ 
như con nhện sa uào mạng lưới được tạo nên bởi chính nó, sau khi cắt 
đứt luôn cả điều ấu, xuất ga, từ bỏ dục lạc, trở thành những người uô 
tư lự.” 


486. Kế đó, sau khi biết được tôi có tâm đã được sẵn sàng, đấng Điều 
Phục Nhân đã thuyết giảng bài Kinh Mahanidana' nhằm hướng dẫn 
cho tôi. 


487. Sau khi lắng nghe bài kinh tuyệt vời ấy, tôi đã tưởng nhớ về quá 
khứ. Tôi được an tịnh ngay khi đang đứng tại nơi ấy, tôi đã làm cho 
Pháp nhãn được thanh tịnh. 


488. Ngay khi ấy, tôi đã cúi xuống ở nơi bàn chân của bậc Đại Hiền Trí 
nhằm mục đích bày tỏ tội lỗi, và đã nói lời nói này: 


489. “Bạch đãng Toàn Tri, con kính lễ Ngài! Bạch đãng hành bì mẫn, 
con kính lề Ngài! Bạch đãng đã uượt qua luân hồi, con kính lề Ngài! 
Bạch đống ban cho sự Bất Tử, con kính lề Ngài 


Xem Mahãnidaãnasuttam - Kinh Đại Duyên, Trường Bộ II. 
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490. Ditthigahanapakkhanta' kamaragavimohIta, 
taya samma upayena vIn1ta vinaye rata. 


491. Adassanena vibbhoga tadisanam mahesinam, 
anubhonti mahadukkham satta samsaärasagare. 


492. Yada "ham lokasaranam aranam maranantagum,ˆ 
naddasasimadurattham desayami” tamaccayam. 


493. Mahahitam varadadam ahitoti visankitam,' 
nopesim rupanirata desayamI tamaccayam.” 


494. Tada madhuranigghoso mahakaruniko Jino, 
avoca “tittha kheme”ti siñcanto amatena mam. 


495. Tada panamya sirasa katva ea nam padakkhinam, 
gantva disva narapatim Idam vacanamabravim. 


496. “Aho samma-upayo te cIntito yamarindama, 
vanadassanakamaya dittho nibbanado munI. 


497. Yadi te ruccate raja” sasane tassa tadino, 
pabbaJIssamI rupe ham nibbinna munivanina.”° 


Bhanavaram dutiyam. 


498. AñJalim paggahetvana tadaha sa mahIpati, 
“AnuJanami te bhadde pabbaJJa tava s1jjhatu.” 


499. PabbaJitva tada caham addhamase” upatthite, 
dipodayañca bhedañca đisva samviggamanasa. 


50O. Nibbinna sabbasankhare paccayakarakovida, 
caturoghe atikkamma arahattamapapunim. 


5O1. Iddhiya ca vasI asim dibbaya sotadhatuya, 
cetopariyañanassa vasI capi bhavamaham. 


! pakkhandã - Ma; pakkhannä - PTS. ° rãjã - Syã, PTS. 
° maranantagam - Syä, PTS. ° munibhãnina - Syä, PTS. 
3 đesessami - Syã. ” sattamaãse - Syã, PTS. 


* visankitä - Ma, Syä, PTS. 
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490. Con đã lao theo sự nắm bắt tà kiến, bị lầm lạc trong ái dục, nhờ 
Uào Ngài uới phương pháp đúng đăn con đã được dân dắt, được thỏa 
thích trong sự rèn luuện. 


A7 A⁄Z Z 


491. Do uiệc không nhìn thấu các bậc Đại Hiền Trí như thế ấu, cá 
chúng sanh không có phước phần phải gánh chịu khổ đau lớn lao 
trong biển cả luân hồi. 


492. Vào lúc con đã không nhận ra Ngòi là chốn nương nhờ của thế 
gian, là bậc không dục uọng đã đạt đến tận cùng của sự chết, là sự lợi 
ích cận kề, con xin bàu tỏ lối lầm ấu. 


493. Bị đắm sau xác thân, con đã không đến gần bậc có lợi ích lớn, uị 
có sự bố thí cao quú, hoài nghỉ là: 'Không có lợi ích, con xin bàu tỏ lỗi 
lâm ấu.” 

494. Khi ấy, trong lúc rưới rắc sự Bất Tử đến tôi, bậc Đại Bi, đấng Chiến 
Thắng, vị có giọng nói vang ngọt ngào, đã nói rằng: “Nàu Khema, hấu 
đứng lại.” 


495. Khi ấy, sau khi đã đê đầu đảnh lễ và đã thực hiện việc nhiễu quanh 
vị ấy, tôi đã ra đi. Sau khi nhìn thấy đấng quân vương, tôi đã nói lời nói 
này: 


496. “Ôi uị khuất phục kẻ thù, phương pháp đúng đắn nàu đã được 
suu tính bởi bệ hạ. Do ước muốn nhìn thấu khu rừng mà bậc Hiền Trí, 
UỊ ban phát Niết Bàn, đã được nhìn thấu. 


497. Tâu bệ hạ, nếu ngài uui thích thiếp sẽ xuất gia trong Giáo Pháp 
của uị như thế ấu. Nhờ uào lời nói của bậc Hiền Trí, thiếp đã nhàm 
chán sắc thân.” 


Tụng phẩm thứ nhì. 


498. Khi ấy, vị lãnh chúa ấy đã chắp tay lên và nói rằng: “Nàu hiên thê, 
trâm cho phép nàng. Cầu chúc sự xuất gia được thành tựu đến nàng.” 


499. Và sau khi xuất gia, khi ấy đã được nửa tháng, sau khi nhìn thấy sự 
sáng lên của ngọn đèn và sự diệt tắt, tôi có tâm bị chấn động. 


50o. Nhàm chán tất cả các hành, được rành rẽ về biểu hiện của duyên 
(tùy thuận sanh khởi), sau khi đã vượt qua bốn dòng nước lũ,' tôi đã 
đạt được phẩm vị A-la-hán. 


5O1. Tôi đã có năng lực về thần thông, về thiên nhĩ giới, và tôi cũng đã 
có năng lực về trí biết tâm của người khác. 


!'Tứ bộc: dục bộc, hữu bộc, kiến bộc, vô minh bộc. 
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502. Pubbe nivasam Janami dibbacakkhu visodhitam, 
sabbasava parikkhma natthidanI punabbhavo. 


503. AtthadhammanrruttIsu patibhane tatheva ca, 
parilsuddham mama ñanam uppannam buddhasasane. 


504. Kusala “ham visuddh1Isu kathavatthu visarada, 
abhidhammanayaññu ca vasippatta ˆmhi sasane. 


5O5. Tato bhoJanavatthusmim' rañña kosalasamina, 
pucchita nipune pañhe vyakaronti yathatatham. 


506. Tada sa räJa sugatam upasankamma pucchatha, 
tatheva buddho vyakasi yatha te vyakata may. 


507. Jino tasmim gune tuttho etadagge thapesi mam, 
mahapaññanamagsati bhikkhuninam naruttamo. 


508. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharaml anasava. 


509. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


510. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Khema bhikkhuni ima gathayo abhasitthati. 


Khematheriyapadanam atthamam. 
--ooOOO-- 
19. Uppalavannapadanam 
511. Bhikkhun1l uppalavanna iddhiya paramingata, 
vanditva satthuno pade Idam vacanamabravi. 


512. Nittinna Jatisamsaram” patta ham acalam padam, 
sabbadukkham maya khinam arocemi mahamunI. 


513. Yavata parisa atthi pasanna Jinasasane, 
yesañca? me 'paradho 'tthi khamantu jinasammukha. 


514. Samsare samsarantaya khalitam me sace bhave, 
arocemIl mahavrra aparadham khamassu tam.” 


! toranavatthusmim - Ma, Syã, PTS. * samsarantiya - Ma; 
° Jatisamsãra - PTS. Samsaranta me - Sya, PTS. 
Ỷ vassã ca - Ma. ” samsarantã me - Syã, PTS. 
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5O2. Tôi biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 
503. Trí tuệ hoàn toàn thanh tịnh của tôi về ý nghĩa, về pháp, về ngôn 
từ, và tương tợ y như thế về phép biện giải là được thành tựu trong Giáo 
Pháp của đức Phật. 
504. Tôi được thiện xảo về các (pháp) thanh tịnh, tự tin trong vấn đề 
tranh luận, biết về phương thức của vi diệu pháp, và đã đạt được năng 
lực ở Giáo Pháp. 
5O5. Sau đó, được đức vua (Pasenadi) chủ quản xứ Kosala hỏi các cầu 
hỏi khôn khéo về vấn đề vật thực, tôi đã giải thích đúng theo bản thể. 
506. Sau đó, vị vua ấy đã đi đến gặp đấng Thiện Thệ và đã hỏi lại. Các 
điều ấy đã được tôi giải thích như thế nào thì đức Phật đã giải thích y 
như thế ấy. 
507. Đấng Chiến Thắng, bậc Tối Thượng Nhân hoan hỷ về đức hạnh ấy 
đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng là “Vị đứng đầu các uị có đại tuệ” 
trong số các vị tỳ khưu n1. 
508. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
509. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 
510. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Tỳ khưu ni Khema đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão nïi Khema là phần thứ tám. 
--OooQÒOoO-- 
1o. Ký Sự về Uppalavamna: 


511. Tỳ khưu ni Uppalavanna, được đạt đến sự toàn hảo về thần thông, 
đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư rồi đã nói lời nói này: 

512. “Bạch đấng Đại Hiền Trí, con xin trình rằng con đã uượt qua sự 
tái sanh luân hồi, đã đạt được uị thế bất động, con đã cạn kiệt tất cả 
khổ đau. 

513. Cho đến nhóm người có lòng tịnh tín uào Giáo Pháp của đãng 
Chiến Thăng, uà con có lối lầm đối uới những ai, mong rằng họ hấu 
tha thứ ở trước mặt đấng Chiến Thẳng. 

514. Bạch đãng Đại Hùng, con xin trình rằng trong khi luân chuuển ở 
Uòng luân hồi, nếu con có điều lầm lôi xm Ngòi tha thứ cho điều sai 


⁄Z* A⁄Z „3% 


trai âu. 
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515. “Iddhim capi nidassehi mama sasanakarike, 
catasso parisa ajJa kankham chindahIi yavata.” 


516. “Dhitu' tuyham mahavira paññavanta Jutindhara, 
bahum ca dukkaram kammam katam me atidukkaram. 


517. Uppalasseva me vanno namenuppalanamika, 
savika te mahavira pade vandati cakkhuma. 


518. Rahulo ca ahañceva nekaJatisate bahu, 
ekasmim sambhave Jatä samanacchandamanasa. 


519. NÑibbatti ekato hoti Jatisu bahuso mama,? 
pacchimabhave” sampatte ubhopi nanasambhava. 


520. Putto ca rahulo nama đhïta uppalasavhaya, 
passa vira mamam 1ddhim balam dassemi satthuno.” 


521. Mahasamudde caturo pakkhiIpi hatthapatiyam, 
telam hatthagatam' ceva ve]JJo° komarako yatha. 


522. UbbattayItva pathavim pakkhipi hatthapatiyam, 
cittamuñJam° yatha nama luñci komarako yuva. 


523. Cakkavalasamam panim chadayItvana matthake, 
vassapetvana phusitam nanavannam punappunam. 


524. Bhumim udukkhalam katva đhaññam katvana sakkharam, 
sinerum musalam katva maddi komarika yatha. 


525. “Dhita ham buddhasetthassa namenuppalasavhaya, 
abhlññasu vasIbhuta tava sasanakarika. 


526. Nana vikubbanam katva dassetva lokanayakam, 
namagottañca savetva” pade vandami cakkhuma. 


' đhitã - Ma, Syä, PTS. * vatthigatam - Sĩ Mu. 
° Jatiyapi ca ekato - Ma, Syã, PTS. ” khiddo - Ma. 

jatiyäa cãpi ekato - Sya, PTS. ° cittam muñjam -Ma. 
3 pacchime bhave - Ma. ” pakãsetva - Sya. 
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515. “Nàng cũng nên phô bàu thần thông cho những người hành theo 
Giáo Pháp của Ta được thấu. Hôm nau nàng hấu cắt đứt sự hoài nghĩ 
cho cả tứ chúng.” 


516. “Bạch đống Đại Hùng, bậc Trí Tuệ, đấng Quang Minh, con là con 
gái của Ngài, con đã làm được nhiều công uiệc khó làm uà uô cùng 
khó làm. 


517. Màu da của con chính là màu của hoa sen, tên gọi ppala là theo 
tên gọt của hoa sen. Bạch đãng Đại Hùng, con là nữ Thĩnh Văn của 
Ngài. Bạch đống Hữu Nhãn, con xin đảnh lề ở bàn chân (của Ngày). 


518. Trong nhiều trăm lần tới sanh, Rahula uà luôn cả con nữa đã 
được sanh ra trong cùng một dòng tộc do Ú muốn tương tợ nhau. 


519. Có sự sanh ra cùng nhau trong nhiều lần tái sanh của con. Trong 
kiếp sống cuốt cùng được thành tựu, cả hai lại có dòng tộc khác nhau. 


520. Và người con trai tên là Rahula, người con gái tên gọt Ủppdla. 
Bạch đấng Anh Hùng, xm hãu nhìn xem thần thông của con, con sẽ thị 
hiện năng lực đến bậc Đạo Sư.” 


521. VỊ ni đã đặt bốn đại dương ở trong lòng bàn tay, tương tợ như vị y 
sĩ Jivaka Komarabhaecca đã đổ đầu vào bàn tay. 


522. VỊ ni đã bứng trái đất lên rồi đặt ở trong lòng bàn tay, tương tợ 
như người thiếu niên trẻ tuổi đã nhổ lên cọng cỏ mmuñja nhiều màu sắc. 


523. VỊ ni đã đưa bàn tay tợ như vũ trụ che ở đỉnh đầu và đã làm đổ 
xuống giọt mưa nhiều màu sắc thành nhiều đợt. 


524. VỊ ni đã biến mặt đất thành cái cối giã, đã biến hạt cát thành thóc 
lúa, đã biến ngọn núi Sineru thành cái chày, rồi đã giã nát tương tợ như 
cô thiếu nữ (giã lúa gạo). 


525. “Con là con gói của đức Phật tốt thượng có tên gọi là Uppdla, đã 
có được năng lực uề các thằng trí, là người thực hành theo lời dạu 
của Ngài. 


526. Bạch đấng Hữu Nhãn, sau khi đã thực hiện uà đã phô bàu uô số 


phép biến hóa đến uị Lãnh Đạo Thế Gian, sau khi công bố tên uà dòng 
họ, con xin đảnh lễ ở bàn chân (của Ngài). 
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527. Iddhiya ca vasI homIi dibbaya sotadhatuya, 
cetopariyañanassa vasI homi mahamune. 


528. Pubbe nIivasam Janami dibbacakkhu visodhitam, 
sabbasava parikkhma' natthidani punabbhavo. 


529. Atthadhammaniruttisu patibhane tatheva ca, 
ñanam me vimalam suddham pabhavena mahesino. 


530. Purimanam Jinagganam sammukha ca parammukha,? 


adhikaram bahum mayham tuyhatthaya mahamunI. 


531. Yam maya puritam” kammam kusalam sara me muni, 
tavatthaya mahavira puññam upacitam maya. 


532. Abhabbatthane vaJJetva parivaJJentI? anacaram,° 
tavatthaya mahavira cattam Jnvitamuttamam. 


533. Dasakotisahassan1 adasim mama” JIvitam, 
parIccattam” ca me hoti” tavatthaya mahamunI.” 


534. Tadativimhita sabba sirasava katañJal, 
avoc'” ayye katham asi atuliddhiparakkama. 


535. Satasahasse Ito'° kappe nagakañña ahum"' tada, 
vimala nama namena kaññanam sadhusammata. 


536. Mahorago mahanago pasanno Jinasasane, 
padumuttaram mahatejam nimantesI sasavakam. 


537. Ratanamayam'? mandapañca pallankam ratanamayam, 
ratanavalukakinnam upabhogam ratanamayam. 


538. Maggam ca patiyadesi ratanaddhaJabhusitam, 
paccugsantvana sambuddham vajJanto turiyeh1' so. 


! sabbãsavaparikkhima - Ma. ° bariccattä - Ma, Sya. 
ˆ saägamam te nidassitam - Ma. ° homi - Ma. 

3 purimam - Syã, PTS. '9 satasahassito - Ma. 
* samsare - PTS. 1! aham - Ma. 

” vãrayanti - Ma; paripäcento - Syä. 1ˆ ratanamayam- Ma. 
° anäcaram - Ma; anävaram - PTS. 1 ratanam - Ma. 
 mayham - Sĩ Mu. '* turiyehi - Ma. 
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527. Bạch đãng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực Uuề thần thông, uề 
thiên nhĩ giới, uà đã có năng lực uề trí biết tâm của người khác. 


528. Con biết được đời sống trước đâu, thiên nhãn được thanh tịnh, 
tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đâu không còn tái sanh nữa. 


52g. Trí tuệ của con Uuề Ú nghĩa, uŠ pháp, uề ngôn từ, uà tương tợ 
như thế uê phép Diện giải là được trong sạch, không bợn nhơ nhờ uào 
quuền năng của bậc Đại Ấn Sĩ. 


53o. Bạch đống Đại Hiền Trí, nhiều uiệc làm hướng thượng của con 
đến các đống Chiến Thăng cao cả trong quá khứ một cách trực tiếp 
hoặc gián tiếp là nhằm rnục đích uề Ngài. 


531. Bạch đống Hiền Trí, thiện nghiệp nào của con đã được con làm 
tròn đủ, xm Ngài hấu nhớ lại. Bạch đống Đại Hùng, phước báu đã 
được tích lũu bởi con là nhằm mục đích uề Ngài. 


532. Bạch đống Đại Hùng, sau khi tránh xa những nơi không xứng 
đáng, trong khi từ bỏ tánh hạnh xấu, mạng sống quú báu đã được từ 
bỏ là nhằm mục đích uê Ngài. 


533. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con đã bố thí mười ngàn kofi, uà mạng 
sống của con đã được con dứt bỏ là nhằm mục đích uề Ngài.” 


534. Khi ấy, vô cùng sửng sốt, tất cả đã chắp tay lên ngay ở đầu và đã 
nói rằng: “7?hưa mi sư, làm thế nào mi sư có được sự nỗ lực uề thần 
thông không thể sánh bằng?” 


535. Trước đây một trăm ngàn kiếp, khi ấy tôi đã là con gái của Long 
Vương, có tên Vimala, được công nhận là tốt lành trong số những người 
con gái. 


536. Có vị chúa rồng là loài rồng khổng lồ, được tịnh tín với Giáo Pháp 
của đấng Chiến Thắng, nên đã thỉnh mời đấng Đại Quyền Lực 
Padumuttara cùng với các vị Thinh Văn. 


537. (VỊ ấy đã cho chuẩn bị) mái che làm bằng châu báu, ghế dài làm 
bằng châu báu, và vật dụng làm bằng châu báu được rắc rải các hạt cát 
châu báu. 


538. Và vị ấy đã cho chuẩn bị đường đi được trang hoàng với các ngọn 


cờ bằng châu báu. Trong khi được vang lên bởi các nhạc cụ, vị ấy đã đi 
ra tiếp rước bậc Toàn Giác. 
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539. ParisahI catuh1' sahito° lokanayako, 
mahoragassa bhavane nisidi paramasane. 


540. Annam panam khadaniyam bhoJaniyam maharaham, 
Varam varañca padasi nagaraJa mahayaso. 


541. Bhuñjitvana sambuddho pattam dhoviya” yonIso, 
anumodanryam “kasi nagarañño mahiddhino.° 


542. Sabbaññum phul]itam” disva nagakañña mahayasa,” 
pasann8?” satthuno cittam sunibaddhañca manasam. 


543. Mamañca cittamaññaya Jalaj]uttamanayako, 
tasmim khane mahavrro bhikkhunim dassayiddhiya. 


5444. Iddhi aneka dassesi bhikkhunI sa visarada, 
pamodlita vedaJata sattharam iIdamabravim:'° 


545. “Addasaham Imam Iddhim sumanayItarayapI," 
Katham ahosi sa vira Iddhiya suvisarada?” 


546. “Orasa mukhato Jata dhita mama mahiddhika, 
mamanusasanikara iddhiya suvisarada.” 


547. Buddhassa vacanam sutva evam patthesaham tada,'° 
“Ahampi tadisa homi iddhiya suvIsarada.” 


548. Pamodita ham sumana patta-uttamamanasa, ° 
anagatamhi addhane 1disa homIi nayaka. 


549. Manimayamhi pallanke mandapasmim pabhankare, 
annapanena tappetva sasangham lokanayakam. 


! parisahi ca catũhi - Ma; parisahi catasso hi - PTS. 
° parivuto - Ma; pharate - Syã; pareto - PTS. 

3 bhojanañca - Ma. 

* mahãyasam - Ma. 

° đhovitva - Ma, PTS. 

° năgakaññã mahiddhika - Ma, Syä, PTS. 

” sabbaññuduphullitam - Sĩ Mu. 


° mahãyasam - Ma, Syã, PTS. !! sumanam itaräyapi - Ma. 
° pasannam - Ma, Syä, PTS. 'ˆ tu†thã evam avocaham - Syä. 
'° đamabravi - Ma. 13 patthe uttamamaãnasaä - Ma. 
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539. Được tháp tùng bởi tứ chúng, đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã ngồi 
xuống ở chỗ ngồi cao nhất trong cung điện của vị chúa rồng. 


54O. Vị Long Vương có danh tiếng vĩ đại đã dâng lên thức ăn nước uống 
vật thực cứng, vật thực mềm có giá trị lớn lao vô cùng quý báu. 


541. Sau khi thọ thực, đấng Toàn Giác đã rửa bình bát theo khuôn phép, 
rồi đã nói lời tùy hỷ đến vị Long Vương có đại thần lực. 


542. Sau khi nhìn thấy đấng Toàn Tri một cách trọn vẹn, người con gái 
có danh vọng lớn lao của vị Long Vương đã được tịnh tín đối với bậc 
Đạo Sư, và tâm đã được gắn liền chặt chế với ý. 


543. Và sau khi biết được tâm của tôi, bậc Đại Hùng, đấng Lãnh Đạo 
Padumuttara vào giây phút ấy đã bảo vị tỳ khưu nỉ thị hiện thần thông. 


544. Được tự tin, vị tỳ khưu ni ấy đã thị hiện nhiều loại thần thông. 
Được hoan hỷ, tràn đầy niềm phấn khởi, tôi đã nói với bậc Đạo Sư điều 
này: 


545. “Bạch đấng Anh Hùng, con cũng đã nhìn xem loại thần thông nàu 
nhưng uới tâm uui mxừng khác. Làm thế nào nàng ấu đã được uô cùng 
tự tin Uề thần thông?” 


546. “Người con gới có đại thần lực của Ta là chánh thống, được sanh 
ra từ miệng, là người thực hành theo Giáo Pháp của T1, uô càng tự 
tin Uề thần thông.” 


547. Sau khi lắng nghe lời nói của đức Phật, khi ấy tôi đã ước nguyện 
như vầy: “Mong sao cho tôi cũng được uô cùng tự tin Uề thần thông 
như thếấu.” 


548. Được hoan hỷ, với tâm vui mừng, tôi đã đạt đến ý nghĩ cao quý 
rằng: “Bạch đấng Lãnh Đạo, nong sao trong tương Ïai xa UỜI con sẽ 
là như thếấu.” 


549. Ở chiếc ghế dài làm bằng ngọc ma-ni tại mái che sáng ngời, tôi đã 
làm hài lòng đấng Lãnh Đạo Thế Gian cùng với hội chúng bằng cơm ăn 
và nước uống. 
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550. Naganam pavaram puppham arunam nama uppalam, 
“Vannam me 1disam hotu” puJesim lokanayakam. 


551. Tena kammena sukatena cetanapanidhThi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsam agacch" aham. 


552. Tato cuta ham manuJe upapanna sayambhuno, 
uppalehi paticchannam pindapatamadasaham. 


553. Ekanavute Ito kappe vipassIi nama nayako, 
uppaJJI carunayano sabbadhammesu cakkhuma. 


554. Setthidhita tada hutva baranasipuruttame, 
nimantetvana sambuddham sasangham lokanayakam. 


555. Mahadanam daditvana uppalehi vinayakam, 
puJayTItva cetasava' vannasobham apatthayim. 


556. Imasmim bhaddake kappe brahmabandhu mahayaso, 
kassapo nama gottenaˆ uppaJJi vadatam varo. 


557. Upatthako mahesissa tada asI narissaro, 
kasiraJa kikI nama baranasipuruttame. 


558. Tass” asim dutiya dhIta samanaguttasavhaya, 
dhammam sutva JIinaggassa pabbajJJam samarocayIm. 


559. AnuJanl na no tato agareva tada mayam, 
visam vassasahassanl vicarimha atandita. 


560. KomarTbrahmacariyam raJakañña sukhedhita, 
buddhupatthananirata mudita sattadhitaro. 


561. SamanI samanagutta ca bhikkhunI bhikkhudasika,? 
dhamma ceva sudhamma ca sattamI sanghadasika.? 


562. Aham khema ca sappañña patacara ca kundala, 
kisagotamI dhammadinna visakha hoti sattamn. 


! ca teheva - Syã, PTS. 
? namena - SI Mu. 3 dãyikã - Ma, PTS. 
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550. Tôi đã cúng dường đấng Lãnh Đạo Thế Gian đóa hoa sen xanh cao 
quý của loài rồng tên là Aruna (nguyện rằng): “Mong sao cho tôi có 
được màu da như thế nàụ.” 


551. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


552. Từ nơi ấy chết đi, được sanh vào loài người, tôi đã dâng vật thực 
được đậy lại bằng những đóa sen xanh đến đấng Tự Chủ. 


553. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đã hiện khởi đấng Lãnh Đạo tên 
Vipassl, là vị có ánh mắt thu hút, là bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp. 


554. Khi ấy, là con gái của người triệu phú ở kinh thành Baranasi, tôi đã 
thỉnh mời đấng Toàn Giác vị Lãnh Đạo Thế Gian cùng với hội chúng. 


555. Sau khi dâng cúng đại thí và đã cúng dường những đóa sen xanh 
đến đấng Hướng Đạo, tôi đã ước nguyện về sự xinh đẹp của làn da chỉ 
bằng tâm ý. 


556. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là 
thân quyến của đấng Phạm Thiên. 


557. Khi ấy, có vị quân vương là đức vua xứ Kasi tên KikI ở tại kinh 
thành Baranasi là người hộ độ của bậc Đại Ấn Sĩ. 


558. Tôi đã là người con gái thứ hai của vị (vua) ấy có tên là 
Samanagutta. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng cao 
cả, tôi đã xin xuất gia. 


559. 56o. Cha đã không cho phép chúng tôi. Khi ấy, là những người con 
gái của đức vua khéo được nuôi dưỡng, chúng tôi đã thực hành Phạm 
hạnh của người thiếu nữ ngay tại nhà trong hai chục ngàn năm, không 
xao lãng. Được hoan hỷ, bảy người con gái đã vui thích trong việc hộ độ 
đức Phật. 


561. SamanI, Samanagutta, Bhikkhuni, Bhikkhudasika, Dhamma, luôn 
cả Sudhamma nữa, và Sanghadasika là thứ bảy. 


562. Tôi Khema có trí tuệ, Patacara Kundala, Kisagotamil, 
Dhammadinna, và Visakha là thứ bảy (vào thời hiện tại). 
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563. Tehi kammeh1 sukatehi cetanapanidhThi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsam agacchaham. 


564. Tato cuta manussesu upapanna mahakule, 
pIitamattham' varam dussam adam arahato aham. 


565. Tato cut aritthapure Jjata vippakule aham, 
dhIta tirItavacchassa° unmadant1? manohara. 


566. Tato cuta Janapade kule aññatare aham, 
pasuta natiphitamhi salim gopemaham tada. 


567. Disva paccekasambuddham pañcalaJasatan" aham, 
datva padumachannanI pañcaputtasatanIp1. 


568. Patthesim tep1 patthesum madhum datva sayambhuno, 
tato cuta araññe "ham aJayIm padumodare. 


569. Kasirañño mahesl ham hutva sakkatapuJIta, 
aJanim raJaputtanam anunam satapañcakam. 


570. Yada te yobbanappatta kilanta Jalakilitam, 
disva opattapadumam asum paccekanayaka. 


571. Saham tehi vinabhuta sutavareh1 sokinl, 
cuta isigIlipasse gamakamhi aJayIsam. 


572. Yada buddha sutamatI sutanam bhattunopl ca, 
yagumadaya gacchanti atthapaccekanayake. 


573. Bhikkhaya gamam gacchante disva putte anussarim, 
khiradhara vinigsgacch1 tada me puttapemasa. 


574. Tato tesam adam yagum pasanna sehI panlh], 
tato cuta ham tidase nandanam upapaJJaham. 


575. Anubhotva sukham dukkham samsaritva bhavabhave, 
tavatthaya mahavira parlccattañca JIvitam. 


576. Evam bahuvidham dukkham sampatti ca bahubbidha, 
pacchime bhave sampatte Jata savatthiyam pure. 


' tam mattham - Ma. 

“tiritivacchassa - Ma. 

”ummädenti - Sĩ Mu. 

* patthesim tesu puttesu - Syã; patthayim tesu patthesu - PTS. 
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563. Do các nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực 
của tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


564. Từ nơi ấy chết đi, được sanh vào giữa loài người, trong đại gia tộc, 
tôi đã dâng đến vị A-la-hán tấm vải màu vàng mịn màng quý giá. 


565. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã được sanh vào gia tộc dòng Bà-la-môn ở 
trong thành Arittha, là con gái của Tiritavaccha, có nét quyến rũ, tên là 
UmmadanH. 


566. Từ nơi ấy chết đi, được sanh ra vào gia đình nọ không được giàu có 
lắm ở trong quốc độ, khi ấy tôi đã chăm sóc lúa saÏi. 


567. Sau khi nhìn thấy vị Độc Giác Phật, tôi đã dâng năm trăm hạt cốm 
được che đậy bởi những đóa hoa sen (và đã ước nguyện) năm trăm 
người con tral. 


568. Sau khi dâng cúng mật ong đến đấng Tự Chủ, tôi đã ước nguyện về 
những người con trai ấy.' Từ nơi ấy chết đi, tôi đã được sanh ra ở trong 
lòng đóa hoa sen ở trong rừng. 


569. Tôi đã trở thành chánh hậu của đức vua xứ Kasi, được tôn vinh 
kính trọng. Tôi đã sanh ra năm trăm vị hoàng tử không thiếu (một vị). 


570. Khi đạt được tuổi thanh niên, những người con trai ấy trong lúc 
chơi giốn cuộc vui ở trong nước đã nhìn thấy đóa hoa sen bị rụng cánh, 
họ đã trở thành các vị Lãnh Đạo Độc Giác. 


571. Không có những người con trai cao quý ấy, tôi đây có sự sầu muộn. 
Chết đi, tôi đã được sanh ra ở ngôi làng nhỏ tại sườn núi Isigili. 


572. 573. Khi ấy, tôi đã lớn lên, có con cái. Và tôi đã mang món cháo 
cho những người con trai và cả người chồng nữa. Trong khi đi tôi đã 
nhìn thấy tám vị Lãnh Đạo Độc Giác đang đi vào làng để khất thực, và 
đã tưởng nhớ lại những người con trai. Khi ấy, bầu sữa tôi đã tiết ra 
ngoài bởi lòng thương yêu những người con trai của tôi. 


574. Sau đó, được tịnh tín tôi đã tự tay mình dâng món cháo đến các vị 
ấy. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã đạt đến vườn hoa Nandana ở cõi Tam Thập. 


575. “Bạch đấng Đại Hùng, con đã trải qua an lạc khổ đau, đã luân 
hồi cối nàu cối khác, uà mạng sống đã được đứt bỏ là nhằm mục đích 
Uề Ngài.” 


576. Như vậy là đã có khổ đau đa dạng và thành công nhiều hình thức. 
Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã được sanh ra ở thành Savatth. 


! tepi patthesum = các vị ấy cũng đã ước nguyện (?), vì thế đã dịch theo Tam Tạng 
Thái Lan: patthesửn tesu puttesu. 
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3/2 


578. 


579. 


580. 


561. 


582. 


583. 


584. 


585. 


586. 


587. 


Mahadhane setthikule sukhite saJJite tatha, 
nanaratanapajJjote sabbakamasamiddhinI. 


Sakkata puJIta asim manita pacita tatha, 
rũpasobhagsgasampanna' kulesu abhisammata.? 


Ativa patthita c° asim rupabhogasinihl ca, 
patthita setthiputtehi anekehi sateh1 ca. 


Agaram pajJahitvana pabbaJim anagariyam, 
addhamase asampatte arahattamapapunim. 


Iddhiya abhinimmitva caturassaratham aham, 
buddhassa pade vandissam lokanathassa sirImato. 


Supupphitaggam upagamma bhikkhuni 
eka tuvam titthasi salamule, 

na c° atthi te dutiya vannadhatu 

bale na tvam bhayasi dhuttakanam. 


Satam sahassanapi dhuttakanam 1dhagata tadisaka bhaveyyum, 
lomam na 1ñJamIi na santasami na mara bhayami tamekikapI. 


Esa antaradhayami kucchim vã pavisaml te, 
pakhumantarikayampl titthantim mam na dakkhasl. 


Cittasmim vasIbhutamhi iddhipada subhavita, 
sabbabandhanamuttamhi na tam bhayam1 avuso. 


Sattisulupama kama khandha”sam adhikuttana, 
yam tvam kamaratim brusi aratI 'dani sa mama. 


Sabbattha vihata nandi tamokhandho padalito, 
evam JanahI papima nihato tvamasi antaka. 


! rũpasirimanuppattã - Ma, Syã, PTS. 
ˆ atisakkatä - Ma, Syã, PTS. 


o8 


Tiểu Bộ Kính - Thánh Nhân Kú Sự 3 Phẩm Một Lần Trai Giới 


577. Tôi đã có được sự thành tựu về tất cả các dục lạc ở trong gia đình 
triệu phú có đại tài sản, được rực rỡ bởi nhiều loại châu báu khác nhau, 
được an vui, được chu cấp như thế ấy. 


578. Tôi đã được kính trọng, được tôn vinh, được nể vì, được cung kỉnh 
như thế ấy, được thành tựu vẻ xinh đẹp của dáng vóc, được trọng vọng 
ở các gia đình. 


579. Và tôi đã được ao ước vô cùng mãnh liệt bởi những người có sắc 
tướng, giàu có, sang trọng, và được ao ước bởi hàng trắm người con trai 
nhà triệu phú. 


58o. Sau khi từ bỏ gia đình, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
Không đầy nửa tháng, tôi đã đạt được phẩm vị A-la-hán. 


581. Sau khi đã hóa hiện bằng thần thông thành chiếc xe bốn ngựa, tôi 
đã đảnh lễ ở bàn chân của đức Phật, đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Quang 
Vinh. 


582. “Hối uị tù khưu 1m, sau khi đi đến tột đỉnh của uiệc đã được phát 
triển toàn điện, nàng một rnình đứng ở gốc câu Sala. Và nàu người có 
phẩm chất uề sắc đẹp, nàng không có người thứ nhì, nàng không hãi 
sợ lũ ngu dốt trong số những kẻ tồi bại hau sao?”' 


583. “Cho đầu là trăm ngàn kẻ tồi bại như ngươi có đi đến nơi đâu, ta 
cũng không chao động sợi lông, ta cũng không bối rối. Nàụ Ma 
Vương, ngươi chỉ một mình, ta không hãi sợ ngươi.” 


584. “Hỡi nàng, ta sẽ biến mất hoặc ta sẽ đi uào trong Dụng của nàng. 
Dấu ta đang đứng ở ngaụ giữa lông màu, nàng 0uẫn không nhìn thấu 
ta.” 


585. “Các nền tảng của thắn thông đã khéo được tu tập ở trong tâm, 
có được năng lực. Nàu ông bạn, ta đã được thoát khỏi mọi sự trói 
buộc, ta không sợ hãi ngươi.” 


586. “Các dục như là gươm giáo, các uẩn như là cái thớt. Điều ngươi 
đã gọi là sự thích thú trong các dục, thì giờ đâu ta đã có được sự 
không thích thú (trong các dục) ấu.” 


587. “Sự uui thích đã được phá hủu ở tất cả các nơi. Khốt đống mê mờ 


đã được phá tan. Nàu Ác Nhân, ngươi hãu biết như thế. Nàu Tử 
Thăm, người đã bị đánh bại.” 


! Các câu kệ từ s81 đến 587 được thấy ở Trưởng Lão Ni Kệ, Phẩm Mười Một - Tập 
Mười Hai Kệ, miêu tả cuộc đối thoại giữa Ma Vương và vị trưởng lão ni. 
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588. Jino tamhi gune tuttho etadagse thapesi mam, 
agga i1ddhimatInan'ti parisasu vinayako. 


589. Paricinno maya sattha katam buddhassa sasanam, 
ohito garuko bharo bhavanetti samuhata. 


59O. Yassatthaya pabbajita agarasma 'nagariyam, 
so me attho anuppatto sabbasamyoJanakkhayo. 


501. Civaram pindapatam ca paccayam sayanasanam, 
khanena upanamenti sahassan1 samantato. 


502. Kilesa J]hapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharaml anasava. 


593. Svagatam vata me asI buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


594. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Uppalavanna bhikkhunI ima gathayo abhasitthaH. 
Uppalavannäatheriyäpadanam navamam. 
--ooOOO-- 

2o. Patacarapadanam 


595. Padumuttaro nama Jino sabbadhammanaparagu, 
1to satasahassamhi kappe uppaJJI nayako. 


596. Tadaham hamsavatiyam Jata setthikule ahum, 
nanãratanapaJJote mahasukhasamappita. 


597. Upetva tam mahaviram assosim dhammadesanam, 
tato Jatappasada "ham upesim saranam Jinam. 


598. Tato vinayadharInam aggam vannesi nayako, 
bhikkhunim laJJInim tadim kappakappavisaradam. 


5oo. Tada muditacitta ham tam thanamabhikankhini, 
nimantetva dasabalam sasangham lokanayakam. 


6oo. BhojJayItvana sattaham daditva ca tieIvaram,' 
nipacca sirasa pade Idam vacanamabravim: 


! đaditväva tieivaram - Ma; daditväa pattacivaram - Sya. 


10O 


Tiểu Bộ Kính - Thánh Nhân Kú Sự 3 Phẩm Một Lần Trai Giới 


588. Hoan hỷ về đức hạnh ấy, đấng Chiến Thắng, bậc Lãnh Đạo, ở giữa 
các chúng đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng là “V† đứng đầu trong số 
các U† mi có thần thông.” 

58o. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi 
thực hành, nhiệm vụ nặng nề đã được đặt xuống, lối dẫn đi tái sanh đã 
được xóa tan. 

5oo. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sống 
không gia đình, mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã 
được tôi đạt đến. 

591. Trong phút chốc, hàng ngàn người từ các nơi dâng lên y phục, đồ 
ăn khất thực, thuốc men, và chỗ nằm ngồi. 

592. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

593. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

594. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Ty khưu ni Uppalavanna đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Uppalavanna là phần thứ chín. 
--ooOOO-- 


2o. Ký Sự về Patacara: 


595. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 

596. Khi ấy, tôi đã được sanh ra ở tại Hamsavatl, trong gia đình triệu 
phú được rạng rỡ với vô số loại châu báu, tôi đã được thừa hưởng lạc 
thú lớn lao. 

5097. Tôi đã đi đến bậc Đại Hùng ấy và đã lắng nghe lời giảng Pháp. Sau 
đó, với niềm tịnh tín sanh khởi tôi đã đi đến nương tựa vào đấng Chiến 
Thắng. 

598. Sau đó, đấng Lãnh Đạo đã tán dương vị tỳ khưu ni có sự tự tin về 
các điều được phép hoặc không được phép và khiêm tốn như thế ấy, là 
đứng đầu trong số các vị ni thông suốt về Luật. 

5oo. Khi ấy, với tâm hoan hỷ, có sự mong muốn về vị thế ấy, tôi đã 
thỉnh mời đấng Thập Lực, vị Lãnh Đạo Thế Gian cùng với hội chúng. 
6oo. Sau khi đã dâng vật thực trong bảy ngày, tôi đã dâng cúng ba y, rồi 
đã quỳ xuống đê đầu ở bàn chân và đã nói lời nói này: 
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6O1. “Ya taya vannita vira Ito atthamake "hani,' 
tadIisa ham bhavissami yadli sIJjhati nayaka.” 


6o2. Tada avoca mam sattha “bhadde ma bhay1 assasa, 
anagatamhi addhane lacchase tam manoratham. 


603. Satasahasse Ito kappe okkakakulasambhavo, 
øotamo nama gottena” sattha loke bhavissati. 


6o4. Tassa dhammesu dayada orasa dhammanimmIta, 
patacarati namena hessasI satthusavika.” 


6o5. Tada ham muditä hutva yavaJnvam tato' Jinam, 
mettacitta parlcarim sasangham lokanayakam. 


6o6. Tena kammena sukatena cetanapamidhihi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsam agacchaham. 


607. Imasmim bhaddake kappe brahmabandhu mahayaso, 
kassapo nama gottena' uppaJJI vadatam varo. 


6o8. Upatthako mahesissa tada asI narissaro, 
kasiraJa kikI nama baranasisuparuttame. 


609. Tass” asim tatiya dh1ta bhikkhuni 1t vissuta, 
dhammam sutva JIinaggassa pabbaJJam samarocayIm. 


610. AnuJanli na no tato agareva tada mayam, 
visam vassasahassanI vicarimha atandita. 


611. KomarTbrahmacariyam raJakañña sukhedhita, 
buddhupatthananirata muditä satta dhItaro. 


612. SamanI samanagutta ca bhikkhunl bhikkhudasika, 
dhamma ceva sudhamma ca sattam1 sanghadasika. 


613. Aham uppalavanna ca khema bhadda ca bhikkhuni, 
kisagotamI dhammadinna visakha hoti sattamI. 


' muni - Ma. Syã. ”tadã - Ma. 
? nãmena - Sĩ Mu. * nãmena - Sĩ Mu. 
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601. “Bạch đấng Anh Hùng, uị nỉ đã được Ngài tán đương uào tám 
ngàu trước đâu. Bạch đấng Lãnh Đạo, nếu được thành tựu con sẽ trở 
thành như uị mỉ ấu.” 


6o2. Khi ấy, bậc Đạo Sư đã nói với tôi rằng: “Này cô gái hiên thục, chớ 
lo ngại, hãu uên tâm. Trong thời uị lai xa xôi, nàng sẽ đạt được điều 
mong ước ấu. 


603. Vào một trăm ngàn kiếp UuÊ sau nàu, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


604. Nàng sẽ trở thành nữ Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo 
Pháp, có tên là Patacara.” 


6os. Khi ấy, tôi đã được hoan hỷ. Với tâm từ mãn, tôi đã phục vụ đấng 
Chiến Thắng, bậc Lãnh Đạo Thế Gian cùng với hội chúng từ đó cho đến 
hết cuộc đời. 


6o6. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 


6o7. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là 
thân quyến của đấng Phạm Thiên. 


6o8. Khi ấy, có vị quân vương là đức vua xứ Kasi tên KikI ở tại kinh 
thành BaranasI là người hộ độ của bậc Đại Ấn Sĩ. 


6oo. Tôi đã là người con gái thứ ba của vị (vua) ấy, được nổi danh là 
BhikkhunI. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng cao cả, 
tôi đã xin xuất gia. 


610. 611. Cha đã không cho phép chúng tôi. Khi ấy, là những người con 
gái của đức vua khéo được nuôi dưỡng, chúng tôi đã thực hành Phạm 
hạnh của người thiếu nữ ngay tại nhà trong hai chục ngàn năm, không 
xao lãng. Được hoan hỷ, bảy người con gái đã vui thích trong việc hộ độ 
đức Phật. 


612. SamanI, Samanagutta, Bhikkhuni, Bhikkhudasika, Dhamma, luôn 
cả Sudhamma nữa, và Sanghadasika là thứ bảy. 


613. Tôi, Uppalavanna, Khema, Bhikkhuni hiền thục, Kisagotami, 
Dhammadinna, và Visakha là thứ bảy (vào thời hiện tại). 
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614. Tehi kammeh1 sukatehi cetanapanIdhhi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsam agacchaham. 


615. Pacchime ca bhavedanI Jata setthikule aham, 
savatthiyam puravare iddhe phite mahaddhane. 


616. Yada ca yobbanupeta vitakkavasaga aham, 
naram Janapadam' disva tena saddhim agacch' aham. 


617. Ekaputtappasuta ham dutiyo kucchiyam mama, 
tada ham matapitaro dakkhamIti? sunicchita. 


618. Na roces1 pati' mayham tada tamh1 pavasite, 
ekika niggata geha gantum savatthimuttamam. 


619. Tato me samI agantva sambhavesi pathe mamam, 
tada me kammaJa vata uppanna atidaruna. 


62o. Utthito ca mahamegho pasũtisamaye mama, 
dabbatthaya tada gantva sami sappena marIto. 


621. Tada vijatadukkhena anatha kapana aham, 
kunnadim puritam disva gacchanti sakulalayam. 


622. Balam adaya atarim parakule ca ekakam, 
sayetva balakam puttam Itaram taranay' aham. 


623. Nivatta ukkuso "has1 tarunam vilapantakam, 
1tarañca vahI soto saham sokasamappIta. 


624. Savatthinagaram gantva assosim saJane mate, 
tada avocam sokatta mahasokasamappIta. 


625. “Ubho putta kalakata panthe mayham pati mato, 
mata pita ca bhata ca ekacitakasmim dayhare.” 


626. Tada kisa ca pandu ca anatha dinamanasa, 
1to tato bhamantiham' addasam narasarathim. 


! Jãrapatim - Ma. Ỷ nãrocesim patim - Ma, Syã. 
“ okkhãmi - Ma; icchãmi - Syã. * sacchantiham - Syã. 
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614. Do các nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực 
của tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


615. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia 
đình triệu phú sung túc, thịnh vượng, có tài sản lớn lao ở trong kinh 
thành SavatthI. 


616. Và khi đã đạt đến tuổi thanh xuân, tôi đã bị tác động của sự suy 
tầm. Sau khi gặp người đàn ông quê mùa, tôi đã bỏ đi cùng với người 
ấy. 

617. Tôi đã sanh ra một người con trai, đứa thứ nhì còn ở trong bụng 
của tôi. Khi ấy, tôi đã ước muốn mãnh liệt rằng: “Ta sẽ gặp lại cha mẹ.” 


618. Người chồng của tôi đã không bằng lòng. Khi ấy, trong lúc người 
ấy đi vắng, mỗi một mình tôi đã rời khỏi ngôi nhà để đi đến kinh thành 
SavatthI. 


619. Sau đó, người chồng của tôi đã đi đến và đã gặp tôi ở trên đường 
lộ. Khi ấy, có cơn gió vô cùng khủng khiếp sanh lên do nghiệp của tôi đã 
ào tới. 


62o. Và có trận mưa lớn đã xuất hiện vào lúc lâm bồn của tôi. Khi ấy, 
người chồng đã ra đi vì mục đích củi gõ (để sưởi ấm) và đã bị chết bởi 
con rắn. 


621. Khi ấy, do đau đớn vì đã sanh đẻ, không người bảo hộ, tôi đã trở 
nên khốn khổ. Trong khi đi đến chỗ trú ngụ của gia đình, tôi đã nhìn 
thấy con sông cạn bị tràn ngập. 


622. Sau khi ắm lấy đứa bé tôi đã lội qua, và còn mỗi một đứa ở bờ bên 
kia. Tôi đã đặt đứa con trai thơ dại nằm xuống vì việc mang đứa kia 
sang. 


623. Tôi đã quay trở lại. Có con chim ưng đã tha đi đứa nhỏ đang kêu 
khóc và dòng nước đã cuốn trôi đứa kia; tôi đây đã bị xâm chiếm bởi 
sầu muộn. 


624. Sau khi đi đến thành Savatthi, tôi đã nghe rằng những người thân 
đã chết. Khi ấy, bị dần vặt bởi nỗi sầu muộn, bị xâm chiếm bởi nỗi sầu 
muộn lớn lao, tôi đã nói rằng: 

625. “Cả hai người con trai đã ha đời, chồng của tôi đã bị chết ở trên 
đường, rmnẹ cha uà người em trai đã được thiêu chung ở một giàn hỏa 
táng.” 


626. Khi ấy, trở nên ốm yếu, vàng vọt, không người bảo hộ, tâm ý thê 
lương, trong lúc đi quanh quẩn đó đây tôi đã nhìn thấy đấng Điều Phục 
Nhân. 
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627. Tato avoca mam sattha “putte mã soci assasa, 
attanam tvam' gavesassu kim nirattham vihaññasi. 


628. Na santi puttä tanaya na pita nap1I bandhava, 
antakenadhipannassa natthi ñatIsu tanata.” 


62o. Tam sutva munino vakyam pathamam phalamaJJhagam, 
pabbajJitvana na ciram arahattamapapunim. 


63o. Iddhisu ca vasI homi dibbaya sotadhatuya, 
paracittani JanamI satthusasanakarika. 


631. Pubbe nivasam Janami dibbacakkhu visodhitam, 
khepetva asave sabbe visuddhamhi sunimmala. 


632. Tato ham vinayam sabbam santike sabbadassino, 
ugganhim sabbavittharam vyaharim ca yathatatham. 


633. Jino tasmim gune tuttho etadagse thapesi mam, 
“Aggøa vinayadharInam patacarava ekika.” 


634. Paricinno maya sattha katam buddhassa sasanam, 
ohito garuko bharo bhavanetti samuhata. 


635. Yassatthaya pabbajJita agarasma ˆnagariyam, 
so me attho anuppatto sabbasamyoJanakkhayo. 


636. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharamI anasava. 


637. Svagatam vata me asI buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


638. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Patacara bhikkhunI1ma gathayo abhasitthati. 
Patacärätheriyapadänam dasamam. 
TASSUDDANAM 


Ekuposathika ceva salala catha modaka, 
ekasana pañcadIpa nalamaälT ca gotamI. 
Khema uppalavanna ca patacara ca bhikkhuni, 
gatha satan1 pañceva nava capi taduttar. 


Ekuposathikavagso dutiyo. 


--OOOOO-- 


!te - sabbattha. 
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627. Sau đó, bậc Đạo Sư đã nói với tôi rằng: “Này con gói, chớ khóc 
than, hãu bình tâm. Con hãu tìm kiếm lại chính mình. Sao con lạt buồn 
đau rnột cách uô ích? 
628. Không có những người con trai, không có người cha, cũng không 
có những người thân trong uiệc bảo uệ. Đốt uới người đã bị khuất 
phục bởi sự chết, sự bảo uệ ở những người thân là không có.”' 
62o. Sau khi lắng nghe lời nói ấy của bậc Hiền Trí, tôi đã chứng đạt quả 
vị thứ nhất. Sau khi xuất gia không bao lâu, tôi đã thành tựu phẩm vị A- 
la-hán. 
63o. Là người thực hành theo lời dạy của đấng Đạo Sư, tôi có năng lực 
về các thần thông, về thiên nhĩ giới, tôi biết được tâm của người khác. 
631. Tôi biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh. Sau 
khi quăng bỏ tất cả các lậu hoặc, tôi được thanh tịnh, hoàn toàn không 
ô nhiễm. 
632. Sau đó, trong sự hiện diện của đấng Toàn Trị, tôi đã học toàn bộ về 
Luật cùng tất cả phần chỉ tiết và đã trình bày đúng theo như thế. 
633. Hoan hỷ về đức hạnh ấy, đấng Chiến Thắng đã thiết lập tôi vào vị 
thế tối thắng rằng: “Chỉ mỗi một mình Patäcara là đứng đầu trong số 
các uị nï thông suốt uề Luật.” 
634. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi 
thực hành, nhiệm vụ nặng nề đã được đặt xuống, lối dẫn đi tái sanh đã 
được xóa tan. 
635. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sống 
không gia đình, mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã 
được tôi đạt đến. 
636. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
637. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 
638. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Ty khưu ni Patacara đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ni Patacara là phân thứ mười. 

TÓM LƯỢC CỦA PHẨM NÀY: 


VỊ ni Ekuposathika, luôn cả vị ni Salala, rồi vị ni Modaka, vị ni Ekasana, 
vị ni PañcadIpa, vị ni Nalamali, và vị ni Gotami, vị ni Khema, vị ni 
Uppalavanna, và tỳ khưu ni Patacara, (tổng cộng) là năm trăm câu kệ 
ngôn và chín câu nữa cũng được thêm vào đó. 
Phẩm Một Lân Trai Giới là phẩm thứ nhì. 
--ooQÒOoOo-- 


! Kinh Pháp Cú, câu 288. 
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21. Kundalakesapadanam 


63o. Padamuttaro nama Jino sabbadhammanaparagu, 
1to satasahassamhi kappe uppaJJI nayako. 


64o. Tadaham hamsavatiyam jata setthikule ahum, 
nanãratanapaJJote mahasukhasamappIte. 


641. Upetva tam mahavIram assosm dhammadesanam, 
tato Jatappasada "ham upesim saranam Jinam. 


642. Tada mahakaruniko padumuttaranamako, 
khippabhiññanamagsatte thapesi bhikkhunim subham. 


643. Tam sutva mudita hutva danam datva mahesino, 
nipaJJa sirasa pade tam thanam abhipatthayim. 


644. Anumodi mahavrro bhadde yam te bhipatthitam, 
samIJJh1ssati tam sabbam sukhimi hohI nibbuta. 


645. Satasahasse Ito kappe okkakakulasambhavo, 
øotamo nama gottena' sattha loke bhavIssati. 


646. Tassa dhammesu dayada orasa dhammanimmita, 
bhadda kundakesati hessasi satthusavika. 


647. Tena kammena sukatena cetanapanidhihi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsam agacchaham. 


648. Tato cuta yamamaga tato ham tusitam gata, 
tato ca nimmmanaratim vasavattIpuram tato. 


649. Yattha yatthupapaJJjamI tassa kammassa vahasa, 
tattha tattheva rajuunam mahesittamakarayIm. 


 namena - Sĩ Mu. 
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II. PHẨM KUNDALAKESI: 
21. Ký Sự về Kundalakesa: 


63o. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp, đấng Lãnh Đạo đã hiện 
khởi. 


64o. Khi ấy, tôi đã được sanh ra tại Hamsavatl, trong gia đình triệu phú 
được rạng rỡ bởi vô số loại châu báu, được đầy đủ với những lạc thú lớn 
lao. 


641. Tôi đã đi đến đấng Đại Hùng ấy và đã lắng nghe lời giảng Pháp. 
Sau đó, có niềm tịnh tín sanh khởi, tôi đã đi đến nương tựa vào đấng 
Chiến Thắng. 


642. Khi ấy, đấng Đại Bi tên Padumuttara đã thiết lập tỳ khưu ni Subha 
vào vị thế tối thắng trong số các vị ni có thắng trí nhạy bén. 


643. Sau khi nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ và đã dâng cúng 
vật thí đến bậc Đại Ấn Sĩ, rồi đã quỳ xuống đê đầu ở bàn chân và đã 
phát nguyện vị thế ấy. 


644. Đấng Đại Hùng đã nói lời tùy hỷ rằng: “Này cô gái hiền thục, điều 
nào đã được nàng trớc nguuện toàn bộ điều ấu sẽ được thành tựu. 
Hấu được an lạc, hãu được Niết Bàn. 


645. Vào rmnột trăm ngàn kiếp uề sau nàu, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkqaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


646. Nàng sẽ là Bhadda Kundakesa, nữ Thỉnh Văn của bậc Đạo Sư, là 
người thừa tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo 
ra từ Giáo Pháp.” 


647. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

648. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã đi đến cõi trời Dạ Ma, từ đó đã đi đến cối 
trời Đẩu Suất, và từ đó đến cõi Hóa Lạc Thiên, rồi từ đó đến cối Tha 
Hóa Tự Tại. 


649. Do mãnh lực của nghiệp ấy, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra, tôi đều đã 
được thiết lập vào ngôi chánh hậu của các vị vua ở chính tại các nơi ấy. 
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650. Tato cuta manussesu raJunam vasavattinam, 
mandalmañca raJ]inam mahesittamakarayim. 


651. Sampattim anubhotvana devesu manusesu ca, 
sabbattha sukhita hutva nekakappesu samsarim. 


652. Imasmim bhaddake kappe brahmabandhu mahayaso, 
kassapo nama gottena' uppaJJi vadatam varo. 


653. Upatthako mahesissa tadã asi narIssaro, 
kasiraJa kiki nama baranasi puruttame. 


654. Tassa dhIta catutth' asim bhikkhudasIti vissuta, 
dhammam sutva Jinaggassa pabbajjam samarocayIm. 


655. AnuJanl na no tato agareva tada mayam, 
visam vassasahassanI vicarimha atandita. 


656. KomarIbrahmaecariyam raJakañña sukhedhita, 
buddhupatthananirata muditã satta dhItaro. 


657. SamanI samanagutta ca bhikkhunI bhikkhudasika, 
dhamma ceva sudhamma ca sattam1 sanghadasika. 


658. Khema uppalavanna ca patacara aham tatha, 
kisagotamI dhammadinna visakha hoti sattamn. 


65o. Tehi kammehi sukatehI cetanapanidhThi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsam agacchaham. 


66o. Pacchime ca bhave dam giribbaJapuruttame, 
Jata setthikule phite yada "ham yobbane thĩta. 


661. Coram vadhattham nIyantam disva ratta tahim aham, 
pita me tam sahassena mocayitva vadha tato. 


662. Adasi tassa mam tato viditvana manam mama, 
tassahamasim vissatthaˆ ativa dayIta hita. 


663. So me bhusanalobhena khalitaJJhasayo? diso, 
corappapatam netvana pabbatam cetayI vadham. 


' nãmena - Sĩ Mu. 
° vissattha - Ma, Syã. 
3 balimajjhãsayo - Ma; balim paccaharam - Syä; mãlapacchahatam - PTS. 
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65o. Từ nơi ấy chết đi, (sanh lên) ở giữa loài người tôi đã được thiết lập 
vào ngôi chánh hậu của các vị vua có quyền lực và của các vị vua có lãnh 
thổ. 


651. Tôi đã thọ hưởng sự thành công ở giữa chư Thiên và nhân loại, tôi 
đã được an vui ở trong mọi nơi, tôi đã luân hồi vô số (đại) kiếp. 


652. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là 
thân quyến của đấng Phạm Thiên. 


653. Khi ấy, có vị quân vương là đức vua xứ Kasi tên KikI ở tại kinh 
thành Baranasl là người hộ độ của bậc Đại Ấn Sĩ. 


654. Tôi đã là người con gái thứ tư của vị (vua) ấy được nổi danh là 
*“Bhikkhudast.” Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng cao 
cả, tôi đã xin xuất gia. 


655. 656. Cha đã không cho phép chúng tôi. Khi ấy, là những người con 
gái của đức vua khéo được nuôi dưỡng, chúng tôi đã thực hành Phạm 
hạnh của người thiếu nữ ngay tại nhà trong hai chục ngàn năm, không 
xao lãng. Được hoan hỷ, bảy người con gái đã vui thích trong việc hộ độ 
đức Phật. 


657. Samanl, Samanagutta, Bhikkhuni, Bhikkhudasika, Dhamma, luôn 
cả Sudhamma nữa, và Sanghadasika là thứ bảy. 


658. Khema, Uppalavanna, Patacara, thêm vào tôi, Kisagotaml, 
Dhammadinna, và Visakha là thứ bảy (vào thời hiện tại). 


659. Do các nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực 
của tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 


66o. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra tại kinh 
thành Giribbaja, trong gia đình triệu phú thịnh vượng. Rồi đến lúc tôi 
đã ở vào lứa tuổi thanh xuân. 


661. Sau khi nhìn thấy kẻ trộm đang bị dẫn đi để xử tử, tôi đã bị luyến 
ái với gã. Do đó, cha của tôi đã giải cứu gã ấy khỏi cái chết bằng ngàn 
đồng tiền. 

662. Sau khi biết được tâm ý của tôi, cha đã ban gã ấy cho tôi. Tôi đã trở 
nên thân thiết, vô cùng yêu thương, gắn bó đối với gã ấy. 


663. Vì lòng tham đối với các đồ trang sức của tôi, gã nghịch thù ấy có ý 
định gây tội đã đưa (tôi) đến ngọn núi có vực thắm Kẻ Trộm và đã nghĩ 
đến việc giết chết (tôi). 


111 


Khuddakamkque Apadanapali 3 Kundalakesiuaggo 


664. Tada ham panamitvana bhattukam sukatañJali, 
rakkhanti attano panam Idam vacanamabravim: 


665. “Idam suvannam keyuram mutta veluriya bahu, 
sabbam harassu bhaddante mañca dãsItI savaya.” 


666. “Oropayassu kalyanl ma ba|ham paridevas], 
na caham abhijanami ahantva dhanamabhatam.” 


667. “Yato saramI attanam yato pattasmI viññutam, 
na caham abh1JanamIi aññam piyataram taya. 


668. Ehi tam upaguhissam kassañca' tam padakkhinam, 
na ca dan! puno atthiˆ mama tuyhañca sangamo. 


66o. Na hi sabbesu thanesu puriso hoti pandito, 
1tthIpI pandita hoti tattha tattha vicakkhana. 


670. Na hï” sabbesu thanesu puriso hoti pandito, 
1tthipi pandita hoti lahum atthavieintaka.° 


671. Lahuñca vata khippañca nikitthe° samacetayim, 
migamunn8? yatha evam” tada “ham sattukam vadhim. 


672. Yo ca uppatitam attham na khippamanubuJJhatl, 
so haññate mandamati corova gIrigabbhare. 


673. Yo ca uppatitam attham khippameva nibodhati, 
muccate sattusambadha tada "ham sattuka yatha. 


674. Tada tam patayitvana giriduggamhi sattukam, 
santikam setavatthanam upetva pabbaJim aham. 


675. Sandasena ca kese me luñcitva sabbaso tada, 
pabbajetva sasamayam acikkhimsu nirantaram. 


' katvana - simu, Ma.  ”nikatthe - Ma, PTS; nekatthe - Sĩ Mu, Syã. 


“tam vandãmi puna natthi - Syã. ° migam unnä - Ma. 
3 so - Mano. 7 cittapunnäya taneva - Syã; 
* muhuttampi cintaye - Mano. migam punaya teneva - PTS. 
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664. Khi ấy, trong lúc bảo vệ mạng sống của mình, tôi đã cúi lạy, 
nghiêm chỉnh chắp tay lại với người chồng, và đã nói lời nói này: 


665. “Thưa tướng công, uàng uờng ngọc trai ngọc bích nàu có nhiều, 
xm chàng hãu tự mang đi tất cả. Và hãu thông báo rắng thiếp là “Nô 


tù. 221 


666. “Nàu người đẹp, nàng phải chết. Chớ than uấn nhiều quá. Và ta 
biết chắc rằng không giết thì tài sản không rmnang đi được.” 


667. “Kể từ khi thiếp ghi nhớ được bản thân, kể từ khi thiếp đạt được 
sự hiểu biết, uà thiếp biết chắc răng không ai khác được uêu thương 
hơn là chàng. 


668. Xin chàng hãu đến, thiếp sẽ ôm lấu chàng uà sẽ nhiễu quanh 
chàng. Và giờ đâu không còn có sự gần gũi nào giữa thiếp uà chàng 
nữa.” 


66o. Không hắn trong mọi trường hợp người nam là khôn ngoan. 
Người nữ có sự cẩn thật nhiều bề cũng là khôn ngoan. 


67o. Không hắn trong mọi trường hợp người nam là khôn ngoan. 
Người nữ cân nhắc điều lợi ích một cách mau chóng cũng là khôn 
ngoan. 


671. Quả nhiên, một cách nhẹ nhàng và mau chóng tôi đã suy nghĩ mưu 
kế. Giống như bộ lông (giết chết) con thú, khi ấy tôi đã giết chết gã 
Sattuka như thế. 


672. Và người nào không mau chóng nhận ra điều lợi ích đã bị vuột 
mất, người có trí kém cỏi ấy sẽ bị giết như là kẻ trộm ở hẻm núi. 


673. Và người nào thật mau chóng nhận ra điều lợi ích đã bị vuột mất, 
(người ấy) thoát khỏi sự quấy rối của kẻ thù, giống như tôi và Sattuka 
vào lúc ấy vậy. 


674. Khi ấy, tôi đã quăng gã Sattuka ấy vào hóc núi, rồi đã đi đến gặp 
những người (ngoại đạo) mặc vải trắng, và đã xuất gia. 


675. Và khi ấy, sau khi đã nhổ lên toàn bộ những sợi tóc của tôi bằng 
nhíp,? họ đã cho tôi xuất gia và đã chỉ dạy giáo lý không có gián đoạn. 


Xem Bổn Sanh Sulasa, tích chuyện 419. 
ˆ Sau khi đã được nhổ sạch, những sợi tóc mọc lại đã bị xoắn nên có biệt hiệu là 
Kundalakesa (tóc xoắn). 
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676. 


677. 


678. 


679. 


68o. 


681. 


682. 


683. 


684. 


685. 


686. 


687. 


Tato tam uggahetvana nisiditvana ekika, 
samayam tam vicintesim suvano manusam karam. 


Chinnam gayha samIpe me patayItva apakkami, 
disva nimittamalabhim hattham tam pu|lavakulam. 


Tato vutthaya samvigza apucchim sahadhammike, 
te avocum “viJananti tamattham' sakyabhikkhavo.” 


Saham tamattham pucchissam upetva buddhasavake, 
te mamadaya gacchimsu buddhasetthassa santikam. 


So me dhammamadesesi khandhayatanadhatuyo, 
asubhanicca dukkhati° anatta ti ca nayako. 


Tassa dhammam sunitva ham dhammacakkhunm” visodhayIm, 
tato viññatasaddhamma pabbajJjam upasampadam. 


Ayacim so* tada aha “ehi bhadde”ti nayako, 
tada ham upasampanna parIttam? toyamaddasam. 


Padapakkhalanenaham ñatva sa-udayam vayam,° 
tatha sabbepI sankhara 1t samcintayim” tada. 


Tato cittam vimucci me anupadaya sabbaso, 
khippabhiññanamagsam mam tada paññapay? Jino. 


Iddhisu ca vasI homi dibbaya sotadhatuya, 
pAricIttanl Janami satthusasanakarika. 


Pubbe nivasam Janami dibbacakkhu visodhitam, 
khepetva asave sabbe visuddh' asim sunimmala. 


Paricinno maya sattha katam buddhassa sasanam, 
ohito garuko bharo bhavanetti samuhata. 


! tam attham - Ma, Syäã, PTS. ” gacchanti - Sĩ. 

°“ asubhaniccadukkhati - Ma, PTS. ° saudayabbayam - Ma, Syã. 

3 dhammacakkhu - Ma. 7 sankhãre 1disam cintayim - Ma. 
* ayäcito - Ma, Syã. ° tađã ca thapayl - Sĩ. 
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676. 677. Tôi đã học xong (giáo lý) ấy từ họ. Tôi đã ngồi xuống mỗi một 
mình và đã suy xét về (giáo lý) ấy. Có con chó tha bàn tay người đã bị 
đứt ha và đã đánh rơi ở cạnh tôi rồi bỏ chạy. Sau khi nhìn thấy cảnh 
tượng (ấy), tôi đã nhặt lấy bàn tay có đầy dòi bọ ấy. 


678. Sau khi từ chỗ ấy đứng dậy, bị chấn động tôi đã hỏi những người 
đồng đạo. Họ đã nói rằng: “Những uị tù khưu dòng Sakua biết rõ Ú 


^^, 2 


nghĩa ấu. 


67o. (Nghĩ rằng) “Ta sẽ hỏi Úú nghĩa ấu,” tôi đầy đã đi đến các vị Thinh 
Văn của đức Phật. Sau khi đón nhận tôi, các vị ấy đã đi đến bên đức 
Phật Tối Thượng. 


68o. Và đấng Lãnh Đạo ấy đã thuyết Pháp cho tôi về: “Uẩn, xứ, giới, đê 
mục bất mỹ, uô thường, khổ não, uô ngã.” 


681. 682. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của vị ấy, tôi đã làm cho Pháp 
nhãn được thanh tịnh. Sau đó, được hiểu rõ Chánh Pháp, tôi đã yêu cầu 
sự xuất gia và sự tu lên bậc trên. Khi ấy, đấng Lãnh Đạo ấy đã nói rằng: 
“Nàu cô gái hiền thục, hãu đến.” Khi ấy, tôi đã được tu lên bậc trên. Tôi 
đã nhìn thấy một ít nước. 


683. Với sự rửa sạch bàn chân, tôi đã biết được là có sự tiêu hoại với 
nước. Khi ấy, tôi đã tự suy xét rằng: “Tất cả các hành cũng là tương tợ 
như thế” 


684. Do đó, tâm tôi đã được giải thoát trọn vẹn không còn chấp thủ. 
Khi ấy, đấng Chiến Thắng đã tuyên bố tôi là đứng đầu trong số các vị ni 
có thắng trí nhạy bén. 


685. Là người thực hành theo lời dạy của bậc Đạo Sư, tôi có năng lực về 
các thần thông, về thiên nhĩ giới, tôi biết được tâm của người khác. 


686. Tôi biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh. Sau 
khi đã quăng bỏ tất cả các lậu hoặc, tôi đã được thanh tịnh, hoàn toàn 
không ô nhiễm. 


687. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi 
thực hành, nhiệm vụ nặng nề đã được đặt xuống, lối dẫn đi tái sanh đã 
được xóa tan. 
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688. Yass' atthaya pabbajJita agarasmanagariyam, 
so me attho anuppatto sabbasamyoJanakkhayo. 


68o. Atthadhammanriruttisu patibhane tatheva ca, 
ñanam me vipulam suddham buddhasetthassa sasane. ' 


6oo. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharamIi anasava. 


6o1. Svagatam vata me asI buddhasetthassa santike,? 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


6o2. Patisambhida catasso ca? vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Bhadda Kundalakesa bhikkhun1 Ima gathayo 
abhasitthau. 


Kundalakesatheriyapadanam pathamam. 
--ooOOO-- 


22. KisagotamiI apadanam. 


6o3. Padumuttaro nama Jino sabbadhammanaparagu, 
1to satasahassamhi kappe uppaJJI nayako. 


694. Tada ham hamsavatiyam Jata aññatare kule, 
upetva tam naravaram saranam samupagamim. 


6o5. Dhammañca tassa assosim catusaccupasamhitam, 
madhuram paramassadam vattasanti“sukhavaham. 


6oó6. Tada ca” bhikkhunim viro lũkhac1varadharinim, 
thapento etadaggamhi vannay1 purIsuttamo. 


6o7. Janetvanappakam pItim sutva bhikkhuniya gunam, 
karam katvana buddhassa yathasatti yathabalam. 


6o8. NÑipacca muniviram tam tam thanamabhipatthayim, 
tadanumodi sambuddho thanalabhaya nayako. 


! vahasã - PTS, Syã. * cittasanti - Sya, PTS. 
° mama buddhassa santike - Ma. ” kadäci - PTS ; tadãpi - Syã. 
Ỷ catasso - Ma, Syã. 
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688. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sống 
không gia đình, mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các điều trói buộc 
đã được tôi đạt đến. 


68o. Trí tuệ của tôi về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và tương tợ y như 
thế vê phép biện giải là bao la, trong sạch ở Giáo Pháp của đức Phật tối 
thượng. 

6oo. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

6o1. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 


thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 


6o2. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Bhadda Kundalakesa đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Bhaddaä Kundalakesa là phần thứ nhất. 
--ooOOO-- 


22. Ký Sự vê Kisagotam: 


6o3. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


6o4. Khi ấy, tôi đã được sanh ra ở một gia đình nọ trong (thành) 
Hamsavat. Tôi đã đi đến và đã nương nhờ vào bậc Quý Nhân ấy. 


6os. Và tôi đã lắng nghe Giáo Pháp ngọt ngào của vị ấy bao gồm bốn Sự 
Thật, có phẩm vị tối thắng, đưa đến sự an lạc và tịnh lặng của vòng luân 
hồi. 

6o6. Và khi ấy, trong khi thiết lập vị tỳ khưu ni mặc y thô vào vị thế tối 
thắng, đấng Anh Hùng bậc Tối Thượng Nhân đã khen ngợi. 


6o7. Sau khi đã làm sanh lên niềm phỉ lạc không nhỏ nhoi, sau khi lắng 
nghe đức hạnh của vị tỳ khưu ni, tôi đã làm công việc phục vụ đến đức 
Phật tùy theo khả năng, tùy theo sức lực. 


6o8. Tôi đã quỳ xuống ở bậc Hiền Trí Anh Hùng ấy và đã ước nguyện vị 


thế ấy. Lúc đó, bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo đã nói lời tùy hỷ về sự lợi 
ích của vị thế (ấy) rằng: 
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6oo. “Satasahasse Ito kappe okkakakulasambhavo, 
øotamo nama gottena sattha loke bhavIssat. 


7OO. Tassa dhammesu dayada orasa dhammanimmita, 
øotam1 nama namena' hessasi satthusavika.” 


7O1. Tam sutva mudita hutva yavajJvam tada Jinam, 
mettacitta parlcarim paccayeh1 vinayakam. 


7O2. Tena kammena sukatena cetanapanIdhThi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsam agacchaham. 


7O3. Imasmim bhaddake kappe brahmabandhu mahayaso, 
kassapo nama gottena uppaJJI vadatam varo. 


704. Upatthako mahesissa tadã asi narissaro, 
kasiraJa kikI nama baranasipuruttame. 


7O5. Pañcami tassa dhIt asm đhamma namena vissuta, 
dhammam sutva JIinaggassa pabbajJJam samarocayIm. 


7O6. AnuJanl na no tato agareva tada mayam, 
visam vassasahassanI vicarimha atandita. 


707. Komaribrahmacariyam raJakañña sukhedhita, 
buddhupatthananirata muditä satta dhItaro. 


708. SamanI samanagutta ca bhikkhunIl bhikkhudasika, 
dhamma ceva sudhamma ca sattam1 sanghadasika. 


7oo. Khema uppalavanna ca patacara ca kundala, 
aham ceva dhammadinna visakha hoti sattamI. 


710. Tehi kammehi sukateh1 cetanapanidhih1 ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsamagacchaham. 


711. Pacchime ca bhavedani Jata setthikule aham, 
dugsate adhane natthe” gata ca sadhanam kulam. 


712. Patim thapetva sesa disanti? adhana II, 
yada ca sasuta? asim sabbesam dayita tada. 


! kisagotamI nãmena - Ma, PTS. 3 đessanti - Ma. 
° nrce - Syã; niddhe - PTS. * pasutã - Ma, Syã. 
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6oo. “Vào một trăm ngàn kiếp Uuề sau nàu, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


7OO. (Người nữ nàu) sẽ trở thành nữ Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, là 
người thừa tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo 
ra từ Giáo Pháp, có tên là Gotarni.” 


7O1. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, với tâm từ ái tôi 
đã chăm sóc đấng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo bằng các vật dụng cho 
đến hết cuộc đời. 


7o2. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


7o3. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là 
thân quyến của đấng Phạm Thiên. 


7o4. Khi ấy, có vị quân vương là đức vua xứ Kasi tên Kiki ở tại kinh 
thành BaranasI là người hộ độ của bậc Đại Ấn Sĩ. 


7O5. Tôi đã là người con gái thứ năm của vị (vua) ấy, được nổi danh với 
tên là Dhamma. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng 
cao cả, tôi đã xin xuất gia. 


706. 707. Cha đã không cho phép chúng tôi. Khi ấy, là những người con 
gái của đức vua khéo được nuôi dưỡng, chúng tôi đã thực hành Phạm 
hạnh của người thiếu nữ ngay tại nhà trong hai chục ngàn năm, không 
xao lãng. Được hoan hỷ, bảy người con gái đã vui thích trong việc hộ độ 
đức Phật. 


708. Samanl, Samanagutta, Bhikkhuni, Bhikkhudasika, Dhamma, luôn 
cả Sudhamma nữa, và Sanghadasika là thứ bảy. 


7oo. Khema, Uppalavanna, Patacara Kundala, tôi luôn cả 
Dhammadinna, và Visakha là thứ bảy (vào thời hiện tại). 


710. Do các nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực 
của tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


711. Và trong kiếp cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra trong gia 
đình triệu phú bị lâm cảnh khốn cùng, không tài sản, bị khánh tận, và 
tôi đã được gả vào gia đình có tài sản. 

712. Ngoại trừ người chồng, những người còn lại giễu (tôi) là “Nữ nhân 
không tài sản.” Và đến khi tôi có con trai, khi ấy tôi đã được cảm tình 
của tất cả. 
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713. Yada so taruno bhadro' komalango" sukhedhito, 


714. 


sapanamiva kanto me tada yamavasam gato. 


Sokatta dinavadana assunetta rudammukha, 
matam kunapamadaya vilapanti bhamamaham. 


715. Tada ekena sandittha upetva bhisaJuttamam,? 


716. 


avocam “deh1 bhesaJJam puttasañJvananti bho.” 


“Na viJjante mata yasmim gehe siddhatthakam tato, 
ahara”ti Jino aha vinayopayakovido. 


717. Tada gamitva savatthiyam na labhim tadisam gharam, 


718. 


719. 


720. 


721. 


722. 


723. 


724. 


kuto siddhatthakam kasma' tato laddha satim aham. 


Kunapam chaddayTtvana upesim lokanayakam, 
duratova mamam disva avoca madhurassaro. 


*Ÿo ca vassasatam jIve apassam udayabbayam, 
ekaham jJIvitam seyyo passato udayabbayam. 


Na gamadhammo no nigamassa dhammo 
nacapayam ekakulassa dhammo, 
sabbassa lokassa sadevakassa 

esova dhammo yadidam aniccata.” 


Saham sutvanima gatha dhammacakkhum visodhayim, 
tato viññatasaddhamma pabbajim anagariyam. 


Tatha pabbaJita santi yuñJanti Jinasasane, 
na cireneva kalena arahattamapapunim. 


Iddhisu ca vasi homIi dibbaya sotadhatuya, 
paracittani JanamI satthusasanakarika. 


Pubbe nivasam Janami dibbacakkhum visodhitam, 
khepetva asave sabbe visuddhasim sunimmala. 


! putto - Sĩ Mu, Syä; bhaddo - Ma, PTS. 

“ komalako - Ma; komarako - Sya. 

3 bhisakkuttamam - Ma, Syã; bhisaguttamam - Sĩ Mu. 
*“tasmã - Ma, Syã, PTS. 
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713. Vào lúc đứa bé trai hiền hậu ấy, có cơ thể mềm mại, được nuôi 
dưỡng trong sung sướng, được yêu quý như chính mạng sống của tôi đã 
đi đến cõi chết. 


714. Bị dần vặt bởi sầu muộn, có vẻ mặt thê lương, mắt đẫm lệ, miệng 
khóc than, tôi đã bồng ắm thi thể đã chết. Trong lúc than vẫn, tôi đã đi 
lang thang. 


715. Khi ấy, tự nhận định (sự việc) một mình tôi đã đi đến vị Đệ Nhất 
Lương Y và đã nói rằng: “Thưa ông, xin ông hãu cho thuốc đem lại sự 
sống cho con tôi.” 


716. Đấng Chiến Thắng, bậc rành rẽ về phương thức huấn luyện, đã nói 
rằng: “Những người chết không được tìm thấu ở tại ngôi nhà nào thì 
nàng hấu mang lại hạt cải từ nơi (ngôi nhà) ấu.” 


717. Khi ấy, tôi đã đi ở trong thành SavatthI, và đã không đạt được ngôi 
nhà như thế ấy. Do đó, tôi đã đạt được trí nhớ rằng: “Hạt cải ở đâu, từ 
nơi đâu?” 


718. Sau khi đã quăng bỏ thây chết, tôi đã đi đến đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian. Sau khi nhìn thấy tôi từ rất xa, vị có âm giọng ngọt ngào đã nói 
rằng: 


719. “Và người nào đã sống trăm năm không nhìn thấu sự sanh diệt, 
cuộc sống rmnột ngàu là tốt hơn đối uới người đang nhìn thấu sự sanh 
diệt." 


720. Không phải là quụ luật thuộc uề ngôi làng, không phải là quụ luật 
thuộc uê phố chợ, quụ luật nàu cũng không phải thuộc uŠ một gĩa 
đình, mà thuộc uề tất cả thế gian luôn cả chư Thiên; quụ luật ấu chính 
là tính chất uô thường.” 


721. Sau khi lắng nghe lời kệ này, tôi đây đã làm cho Pháp nhãn được 
thanh tịnh. Sau đó, được hiểu rõ Chánh Pháp, tôi đã xuất gia vào đời 
sống không gia đình. 


722. Trong khi đã được xuất gia như thế, trong khi gắn bó vào Giáo 
Pháp của đấng Chiến Thắng, trong thời gian không bao lâu tôi đã thành 
tựu phẩm vị A-la-hán. 


723. Là người thực hành theo lời dạy của đấng Đạo Sư, tôi có năng lực 
về các thần thông, về thiên nhĩ giới, tôi biết được tâm của người khác. 


724. Tôi biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh. Sau 
khi đã quăng bỏ tất cả các lậu hoặc, tôi đã được thanh tịnh, hoàn toàn 
không ô nhiễm. 


! Kinh Pháp Cú, câu 113. 
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725. Paricinno maya sattha katam buddhassa sasanam, 
ohito garuko bharo bhavanetti samuhata. 


726. Yass" atthaya pabbajJita agarasmanagariyam, 
so me attho anuppatto sabbasamyoJanakkhayo. 


727. Atthadhammaniruttisu patibhape tatheva ca, 
ñanam me vimalam suddham buddhasetthassa vahasa. 


728. Sankarakuta ahatva susana rathiyapi ca, 
tato sanghatikam katva lukham dhareml cIvaram. 


729. Jino tasmim gupe tuttho lukhacIvaradharane, 
thapesi etadaggamhi parisasu vinayako. 


730. Kilesa J]hapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharam1 anasava. 


731. Svagatam vata me asI buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


732. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam KisagotamIi bhikkhuni ima gathayo abhasitthat. 
Kisägotamitheriyäpadaänam dutiyam. 
--ooOOO-- 


23. Dhammadinnapadanam. 


733. Padumuttaro nama Jino sabbadhammanaparagu, 
1to satasahassamhi kappe uppaJjJI nayako. 


734. Tada ham hamsavatiyam kule aññatare ahum, 
parakammakarT äsim nipaka silasamvuta. 


735. Padumuttarabuddhassa suJato aggasavako, 
vihara abhinikkhamma pindapataya gacchati. 


736. Ghatam gahetva gacchanti tada udakaharika, 
tam disva adadim' puvam” pasanna sehI panTh1. 


! adadam - Ma, PTS. ˆ sũpam - PTS. 
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725. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi 
thực hành, nhiệm vụ nặng nề đã được đặt xuống, lối dẫn đi tái sanh đã 
được xóa tan. 


726. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sống 
không gia đình, mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã 
được tôi đạt đến. 


727. Trí tuệ của tôi về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và tương tợ y như 
thế về phép biện giải là trong sạch, không bợn nhơ, nhờ vào sự tác động 
của đức Phật tối thượng. 


728. Sau khi mang về từ đống rác, từ mộ địa, và thậm chí từ đường lộ, 
từ đó tôi đã thực hiện y hai lớp và đã mặc y thô. 


72o. Hoan hỷ về đức hạnh ấy, đấng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo, ở 
giữa các chúng đã thiết lập (tôi) vào vị thế tối thắng trong việc mặc y 
thô. 


730. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 


731. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 


732. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Ty khưu ni KisagotamI đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão nï KisagotamiI là phần thứ nhì. 
--ooOOO-- 
23. Ký Sự vê Dhammadinna: 
733. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


73.4. Khi ấy, tôi đã ở trong một gia đình nọ tại thành HamsavatI. Tôi đã 
là người nữ làm thuê cho người khác, cẩn trọng, gìn giữ tánh hạnh. 


735. Sujata, vị Thinh Văn hàng đầu của đức Phật Padumuttara, đã rời 
khỏi trú xá đi khất thực. 


736. Là người nữ đội nước, khi ấy trong lúc cầm lấy bầu nước đang đi, 
tôi đã nhìn thấy vị ấy. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng (vị ấy) 
món bánh ngọt. 
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737. 


738. 


739. 


740. 


741. 


⁄42. 


⁄43- 


744- 


⁄45- 


746. 


⁄47. 


748. 


⁄49. 


Patiggahetva tattheva nisinno paribhuñJji so, 
tato netvana tam geham adasim tassa bhoJanam. 


Tato me ayyako tuttho akar1 sunisam sakam, 
sassuya saha gantvana sambuddham abhivadayIm. 


Tada so dhammakathikam bhikkhunim parikittayam, 
thapesi etadaggasmim tam sutva mudita aham. 


NÑimantayItva sugatam sasangham lokanayakam, 
mahadanam daditvana tam thanam abhipatthayim. 


Tato mam sugato aha ghananinnadasussaro, 
“Mamupatthananrirate sasangham parIvesike. 


Saddhammasavane yutte gunavaddhitamanase, 
bhadde bhavassu mudita lacchase panidhiphalam. 


Satasahasse 1to kappe okkakakulasambhavo, 
øotamo nama gottena sattha loke bhavIssat. 


Tassa dhammesu dayada orasa đhammanimmita, 
dhammadinnati namena hessasi satthusavika.” 


Tam sutva mudita hutva yavaJ]vam mahamunim, 
mettacitta parlcarim paccayeh1 vinayakam. 


Tena kammena sukatena cetanapamidhIhi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsam agacchaham. 


Imasmim bhaddake kappe brahmabandhu mahayaso, 
kassapo nama gottena uppaJJI vadatam varo. 


Upatthako mahesissa tadã asi narissaro, 
kasiraJa kikI nama baranasipuruttame. 


Chattha tassasaham dhIta sudhamma 1ti vissuta, 
dhammam sutva JInaggassa pabbaJjam samarocayIm. 


Bhanavaram tatiyam. 
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737. Sau khi thọ lãnh, vị ấy đã ngồi xuống ngay tại nơi ấy và đã thọ 
dụng. Sau đó, tôi đã đưa vị ấy về nhà và đã dâng vật thực đến vị ấy. 


738. Do đó, người chủ của tôi hoan hỷ đã nhận làm con dâu của mình. 
Tôi đã cùng với người mẹ chồng đi đến và đã đảnh lễ bậc Toàn Giác. 


73o. Khi ấy, Ngài đã tán dương và đã thiết lập vị tỳ khưu ni là vị thuyết 
giảng Giáo Pháp vào vị thế tối thắng. Sau khi nghe được điều ấy, tôi đã 
hoan hỷ. 


74O. Tôi đã thỉnh mời đức Thiện Thệ đấng Lãnh Đạo Thế Gian cùng với 
hội chúng, rồi đã dâng cúng đại thí và đã ước nguyện vị thế ấy. 


741. 742. Sau đó, với giọng có âm điệu đều đều vang vang, đấng Thiện 
Thệ đã nói với tôi rằng: “Này người thiếu nữ hiền thục là người dâng 
Uật thực, được uui thích trong uiệc hộ độ Ta cùng uới hội chúng, được 
gắn bó trong uiệc lắng nghe Chánh Pháp, uới tâm ú được tăng trưởng 
UỀ đức hạnh, nàng hãu hoan hủ, nàng sẽ đạt được kết quả của điều 
nguyên ước. 


743. Vào rnột trăm ngàn kiếp uề sau nàu, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


744. Nàng sẽ trở thành nữ Thỉnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo 
Pháp, có tên là Dhammnadừana.” 


745. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, với tâm từ ái tôi 
đã chăm sóc đấng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo bằng các vật dụng cho 
đến hết cuộc đời. 


746. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 

747. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là 
thân quyến của đấng Phạm Thiên. 


748. Khi ấy, có vị quân vương là đức vua xứ Kasi tên Kiki ở tại kinh 
thành Baranasl là người hộ độ của bậc Đại Ấn Sĩ. 

4o. Tôi đã là người con gái thứ sáu của vị (vua) ấy được nổi danh là 
Sudhamma. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng cao cả, 
tôi đã xin xuất gia. 


Tụng phẩm thứ ba. 
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75O. NanuJanasi' mam tato agaren' alaya° mayam, 
visam vassasahassanl vicarimha atandita. 


751. KomarIbrahmacariyam raJakañña sukhedhita, 
buddhupatthananirata muditä satta dhItaro. 


752. SamanI samanagutta ca bhikkhunI bhikkhudasika, 
dhamma ceva sudhamma ca sattam1 sanghadasika. 


753. Khema uppalavanna ca patacara ca kundala, 
gotamI ca aham ceva visakha hoti sattam1. 


754. Tehi kammehi sukatehI cetanapanidhThi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsam agacchaham. 


755. Pacchime ca bhavedanI girIbbaJapuruttame, 
Jata setthikule phite sabbakamasamiddhake." 


756. Yada rũpagunopeta pathame yobbane thita, 
tada parakulam gantva vasim sukhasamappIta. 


757. Upetva lokasaranam sunItva dhammadesanam, 
anagamiphalam patto samiko me subuddhima. 


758. Tada tam anuJanetva pabbaJim anagariyam, 
na cireneva kalena arahattamapapunim. 


7590. Tada upasako so mam upagantva apucchatha, 
gambhire nipune paññe' te sabbe vyakarim aham. 


76O. J1no tasmim gune tu{tho etadagse thapesi mam, 
bhikkhunim dhammakathikam naññam passamI edisam. 


761. Dhammadinna yatha đhira evam dharetha bhikkhavo, 
evaham pandita Jata nayakenanukampIta. 


762. Parlcinno maya sattha katam buddhassa sasanam, 
ohito garuko bharo bhavanetti samuhata. 


763. Yass” atthaya pabbajita agarasmanagarIyam, 
so me attho anuppatto sabbasamyoJanakkhayo. 


! anujãni na no - Ma, Syã. 3 sabbakãmasamiddhine - Ma, PTS. 
° agareva tadã mayam - Ma, Syã, PTS. * pañhe - Ma, Syä, PTS. 
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750. 751. Cha đã không cho phép chúng tôi. Là những người con gái của 
đức vua khéo được nuôi dưỡng có sự cư ngụ cùng với gia đình, chúng 
tôi đã thực hành Phạm hạnh của người thiếu nữ trong hai chục ngàn 
năm, không xao lãng. Được hoan hỷ, bảy người con gái đã vui thích 
trong việc hộ độ đức Phật. 


752. Samanl, Samanagutta, Bhikkhuni, Bhikkhudasika, Dhamma, luôn 
cả Sudhamma nữa, và Sanghadasika là thứ bảy. 


753. Khema, Dppalavanna, Patacara, Kundala, Gotamn, tôi, và luôn cả 
Visakha là thứ bảy (vào thời hiện tại). 

754. Do các nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực 
của tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


755. Và vào kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra ở kinh 
thành Giribbaja, trong gia đình triệu phú, thịnh vượng, có sự đồi dào về 
tất cả các dục lạc. 


756. Vào lúc đạt đến sắc đẹp và đức hạnh ở vào thời đầu của tuổi thanh 
xuân, khi ấy tôi đã đi đến gia tộc khác (làm vợ) và đã sống thọ hưởng 
lạc thú. 


757. Sau khi đi đến đấng Nương Nhờ của thế gian và đã lắng nghe 
thuyết giảng Giáo Pháp, chồng của tôi đã đạt đến quả vị Bất Lai, có trí 
giác ngộ hoàn hảo. 


758. Khi ấy, tôi đã thuyết phục vị ấy rồi đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. Trong thời gian không bao lâu, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la- 
hán. 

5o. Khi ấy, vị nam cư sĩ ấy đã đi đến tôi và đã hỏi về các tuệ thâm sâu 
và khôn khéo. Tôi đã giảng giải về tất cả các điều ấy. ' 

76o. Hoan hỷ về đức hạnh ấy, đấng Chiến Thắng đã thiết lập tôi vào vị 
thế tối thắng: “Ta không nhìn thấu uị tù khưu mi nào khác là uị thuuết 
giảng Giáo Pháp như là U† mỉ nàu. 

761. Nàu các tù khưu, Dhammnadinna là u† mì sáng trí, các ngươi hãu 
ghỉ nhớ như thế”” Được đãng Lãnh Đạo thương xót, tôi đã trở thành vị 
ni trí tuệ như thế. 


762. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi 
thực hành, nhiệm vụ nặng nề đã được đặt xuống, lối dẫn đi tái sanh đã 
được xóa tan. 


763. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sống 
không gia đình, mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã 
được tôi đạt đến. 


' Xem thêm Kinh Cũlquedallasuttam - Tiểu Kinh Phương Quảng, Trung Bộ 1. 
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764. [ddh1su ca vasi homi dibbaya sotadhatuya, 
paracittan1 JanamI satthu sasanakarika. 


765. Pubbe nivasam Janami dibbacakkhu visodhitam, 
khepetva asave sabbe visuddhamhi sunimmala. 


766. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharaml anasava. 


767. Svagatam vata me asI buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


768. Patisambhida catasso vImokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Dhammadinna bhikkhuni ima gathayo abhasitthati. 
Dhammadinnätheriyäpadänam tatiyam. 
--ooOOO-- 


24. Sakulapadanam 


76o. Padumuttaro nama Jino sabbadhammanaparagu, 
1to satasahassamhi kappe uppaJJI nayako. 


770. Hitaya sabbasattanam sukhaya vadatam varo, 
atthaya purIsaJañño patIpanno sadevake. 


771. Yasaggappatto sirima vannakittibhato' Jno, 
puJito sabbalokassa đisa sabbasu vissuto. 


772. Uttinnavicikiccho so vIitivattakathamkatho, 
sampunnamanasankappo patto sambodhimuttamam. 


773. Anuppannassa maggassa uppadeta naruttamo, 
anakkhatañca akkhasi asañJatañca sañJan1. 


774. Maggaññu ca maggavidu magsakkhay1 narasabho, 
magsassa kusalo sattha sarathinam varuttamo. 


775. Mahakaruniko sattha? dhammam desesi nayako, 
nimugge kamapankamhi samuddharati panino. 


! kittivannagato - Ma, PTS. 
ˆ tadã mahãkãruniko - Sĩ Mu; mahäkãraniko nãtho - Syä. 
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764. Là người thực hành theo lời dạy của đấng Đạo Sư, tôi có năng lực 
về các thần thông, về thiên nhĩ giới, tôi biết được tâm của người khác. 
765. Tôi biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh. Sau 
khi đã quăng bỏ tất cả các lậu hoặc, tôi được thanh tịnh, hoàn toàn 
không ô nhiễm. 

766. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 


767. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 


768. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Tỳ khưu ni Dhammadinna đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão nỉ Dhammadinna là phân thứ ba. 


--OOoOOO-- 
24. Ký Sự về Sakula: 


76o. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


770. Vì sự tấn hóa, vì sự lợi ích, vì sự an lạc của tất cả chúng sanh, đấng 
Siêu Nhân, bậc cao quý trong số các vị đang thuyết giảng đã sanh ra ở 
thế gian gồm cả Thiên giới. 

771. Đã đạt đến danh vọng cao tột, đấng Chiến Thắng có sự vinh quang, 
có được sự tán dương ca ngợi. Ngài được tôn vinh, được nổi danh ở tất 
cả các phương của toàn thể thế gian. 


772. Ngài đã vượt lên trên sự hoài nghĩ, đã vượt qua sự lưỡng lự, đã tròn 
đủ tâm tư, đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng. 


773. Là người khai mở con đường chưa được khai mở, đấng Tối Thượng 
Nhân đã nói đến điều chưa được nói đến và đã nhận thức điều chưa 
được nhận thức. 


774. Đấng Nhân Ngưu là vị biết được Đạo lộ, là vị rành mạch về Đạo lộ, 
là vị thuyết về Đạo lộ. Được thiện xảo về Đạo lộ, đấng Đạo Sư là cao quý 
tối thượng trong số các bậc Điều Ngự (người điều khiển xe). 


775. Đấng Đại Bi, bậc Đạo Sư, vị Lãnh Đạo đã thuyết giảng Giáo Pháp. 
Ngài tiếp độ những chúng sanh (đang) bị đắm chìm trong đầm lầy ái 
dục. 
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776. Tada ˆham hamsavatiyam Jata khattiyanandana, 
surupa sadhana casim dayitä ca sirimat1. 


777. Anandassa mahãrañño đdhItã paramasobhanä, 
vematubhaginI capI padumuttaranamino. 


778. RajJakaññahi sahita sabbabharanabhusita, 
upagamma? mahaviram assosim dhammadesanam. 


770. Tada hi so lokagaru bhikkhunim dibbacakkhukam, 
kittayam parisamaJJhe” aggatthane thapesi tam. 


78o. SunIitva tamaham hattha danam datvana satthuno, 
puJetvanaÝ ea sambuddham dibbacakkhum apatthayim. 


781. Tato° avoca mam sattha “nande lacchasi patthitam, 
padIpadhammadananam phalametam sunicchitam. 


782. Satasahasse I1to kappe okkakakulasambhavo, 
øotamo nama gottena sattha loke bhavIssat. 


783. Tassa dhammesu dayada orasa dhammanimmIta, 
sakula nama° namena hessasI satthusavika.” 


784. Tena kammena sukatena cetanapanidhThi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsam agacchaham. 


785. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahayaso, 
kassapo nama gottena uppaJJI vadatam varo. 


786. ParibbaJakim asim tada "ham ekacarinl, 
bhikkhaya vicaritvana alabhim telamattakam. 


787. Tena dipam padIpetva upatthim sabbasamvarim, 
cetiyam dipadaggassa” vIppasannena cetasa. 


788. Tena kammena sukatena cetanapanIdhThi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsam agacchaham. 


! vemätã - Ma. 

“ pagamma - Ma. ”tadã - SI Mu. 

3 catuparisaya majjhe - Syä. ° sakuläti ca - Syã. 

* pijitvãna - Ma. 7 dvipadaggassa - Ma. 
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776. Khi ấy, tôi đã được sanh ra ở tại Hamsavatl, là niềm hoan hỷ của 
dòng Sát-đế-ly. Và tôi đã có sắc đẹp tuyệt vời, có tài sản, được yêu quý, 
Và có sự vẻ vang. 


z7. Là người con gái vô cùng xinh đẹp của vị đại vương Ananda, và 
cũng là người em gái khác mẹ của vị (Phật) tên Padumuttara. 


778. Được tháp tùng bởi các người con gái của đức vua, được trang 
điểm với tất cả các đồ trang sức, tôi đã đi đến đấng Đại Hùng và đã lắng 
nghe thuyết giảng Giáo Pháp. 


7o. Chính vào khi ấy, bậc Thầy của thế gian ấy ở giữa các chúng đã tán 
dương vị tỳ khưu ni có thiên nhãn và đã thiết lập vị ni ấy vào vị thế tối 
thắng. 


78o. Sau khi lắng nghe điều ấy, được mừng rỡ tôi đã dâng cúng vật thí 
đến bậc Đạo Sư. Và sau khi cúng dường đến bậc Toàn Giác, tôi đã ước 
nguyện về thiên nhãn. 


781. Do đó, bậc Đạo Sư đã nói với tôi rằng: “Này người thiếu nữ Uul uẻ, 
nàng sẽ đạt được điều đã ước nguuện. Điều đã khéo được mmong rnuốn 
nàu là quả báu của các uiệc dâng cúng đèn uà Giáo Pháp. 

782. Vào một trăm ngàn kiếp uề sau nàu, bậc Đạo Sư tên Gotama, 


thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkqaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


783. Nàng sẽ trở thành nữ Thỉnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo 
Pháp, có tên là Sakula.” 


784. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 

785. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là 
thân quyến của đấng Phạm Thiên. 


786. Khi ấy, tôi đã là nữ du sĩ ngoại đạo có hạnh độc hành. Sau khi đi 
lang thang để khất thực tôi đã nhận được một số lượng dầu thắp. 


787. Sau khi thắp sáng ngọn đèn với số (dầu) đó, với tâm ý trong sạch 
tôi đã phục vụ ngôi bảo tháp của đấng Tối Thượng Nhân trọn cả đêm. 


788. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
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78o. Yattha yatthupapaJJami tassa kammassa vahasa, 
paJJalanti' mahadIpa tattha tattha gataya me. 


7oo. Tirokuddam tiroselam samatiggayha pabbatam, 
passam' aham” yadicchami dipadanassidam phalam. 


7o1. Visuddhanayana homl yasasa ca Jalamˆ aham, 
saddhapaññavatI ceva dipadanassidam phalam. 


702. Pacchime ca bhavedani Jata vippakule aham, 
pahutadhanadhaññamhi mudite raJapujIte. 


7o3. Ahum” sabbangasampanna sabbabharanabhusita, 
purappavese sugatam vatapane thita aham. 


7o4. Disva Jjalantam yasasa devamanusa“sakkatam, 
anubyañJana°sampannam lakkhanehi vibhusitam. 


705. Udaggacitta sumana pabbaJJam samarocayIm, 
na cireneva kalena arahattamapapunim. 


7o6. Iddh1su ca vasi homi dibbaya sotadhatuya, 
paracittani JanamI satthusasanakarika. 


7o7. Pubbe nivasam Janami dibbacakkhu visodhitam, 
khepetva asave sabbe visuddhasim sunimmala. 


7o8. Paricinno maha sattha katam buddhassa sasanam, 
ohito garuko bharo bhavanetti samuhata. 


709. Yassatthaya pabbajJita agarasmanagariyam, 
so me attho anuppatto tibbasamyoJanakkhayo. 


8oo. Tato mahakaruniko etadagge thapesi mam, 
“DIibbacakkhukInam agga sakula”ti naruttamo. 


8o1. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharamIi anasava. 


802. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


8o3. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Sakula bhikkhuni ima gathayo abhasitthati. 


Sakulatheriyäpadanam catuttham. 


--OOOOO-- 


! sañjalanti - Syã; sañcaranti - PTS. * devamanussa - Ma. 
° passamiham - Sĩ Mu. ” anuvyañjana - Sĩ Mu. 
3 aham - Ma, Syã, PTS. 
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78o. Do mãnh lực của nghiệp ấy, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra thì có các 
ngọn đèn lớn chiếu sáng ở chính tại các nơi ấy khi tôi đi đến. 
7oo. Nếu tôi muốn, tôi (có thể) nhìn thấy ngọn núi sau khi đã vượt lên 
xuyên qua bức tường, xuyên qua tảng đá; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng đèn. 
7o1. Tôi có cặp mắt trong ngần, và tôi chói sáng với danh vọng, lại còn 
có đức tin và trí tuệ nữa; điều này là quả báu của việc dâng cúng đèn. 
7o2. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia 
đình Bà-la-môn có nhiều tài sản và lúa gạo, được hài lòng, được đức 
vua tôn trọng. 
7o3. Được thành tựu toàn vẹn về cơ thể, được trang điểm với tất cả các 
đồ trang sức, đứng ở cửa sổ tôi (đã nhìn thấy) đấng Thiện Thệ ở lối đi 
vào thành. 
7o4. Tôi đã nhìn thấy Ngài đang chói sáng với danh vọng, được trọng 
vọng bởi chư Thiên và nhân loại, được hội đủ các tướng mạo phụ, được 
điểm tô bằng những tướng mạo chính. 
7o5. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, tôi đã xin xuất gia. Trong thời 
gian không bao lâu tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
7o6. Là người thực hành theo lời dạy của đấng Đạo Sư, tôi có năng lực 
về các thần thông, về thiên nhĩ giới, tôi biết được tâm của người khác. 
7o7. Tôi biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh. Sau 
khi đã quăng bỏ tất cả các lậu hoặc, tôi đã được thanh tịnh, hoàn toàn 
không ô nhiễm. 
7o8. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi 
thực hành, nhiệm vụ nặng nề đã được đặt xuống, lối dẫn đi tái sanh đã 
được xóa tan. 
7oo. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sống 
không gia đình, mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã 
được tôi đạt đến. 
8oo. Do đó, đấng Đại Bi, bậc Tối Thượng Nhân đã thiết lập tôi vào vị 
thế tối thắng “Sakula là u† nỉ đứng đầu trong các uị mỉ có thiên nhãn.” 
8o1. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
8o2. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 
8o3. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Sakula đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão nï Sakula là phân thứ tư. 


--OOOOO-- 
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25. NandajanapadakalyamI apadanam. 


8o4. Padumuttaro nama Jino sabbadhammanaparagu, 
1to satasahassamhi kappe uppaJJI nayako. 


8o5ø. Ovadako viññapako karako sabbapaninam, 
desanakusalo buddho taresi Janatam bahum. 


8o6. Anukampako karuniko hitesi sabbapaninam, 
sampatte titthiye sabbe pañcasile patitthah1. 


8o7. Evam nirakulam asi suññakam titthiyeh1 ca, 
vicittam arahantehi vasIbhutehi tadIh1. 


8o8. Ratananatthapaññasam uggato so mahamunI, 
kañcanagghiyasankaso battimsavaralakkhano. 


8oo. Vassasatasahassani ayu viJJati tavade, 
tavata titthamano so taresi Janatam bahum. 


81o. Tada ham hamsavatiyam jJata setthikule ahum, 
nanaratanapajJJjote mahasukhasamappite. 


811. Upetva tam mahavIram assosim dhammadesanam, 
amatam paramassadam paramatthanivedakam. 


812. Tada nimantayItvana sasangham lokanayakam,' 
datva tassa mahadanam pasanna seh1 panHhI. 


813. Jhayininam bhikkhuninam agsatthanam apatthayIm, 
nIpacca sirasa viram sasangham lokanayakam. 


814. Tada adantadamako tilokasarano pabhu, 
vyakasl narasaddnlo? lacchase tam supatthitam. 


815. Satasahasse Ito kappe okkakakulasambhavo, 
øotamo nama gottena sattha loke bhavIssat. 


!tibhavantagam - PTS. 
ˆ narasarathi - Ma; narasandharo - Syã. 
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25. Ký Sự về Nanda - Mỹ Nhân của Xứ Sở: 


8o4. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


8o5. Là vị giáo giới, vị làm cho hiểu rõ, vị hành xử đối với tất cả chúng 
sanh, là thiện xảo trong việc chỉ dạy, đức Phật đã giúp cho nhiều chúng 
sanh vượt qua. 


8oó6. Là bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mãn, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất 
cả chúng sanh, Ngài đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã 
đi đến. 


8o7. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có được năng lực như 
thế ấy, (thế gian) đã không bị rối loạn và không có các ngoại đạo. 


8o8. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám rdtana (14. s0 m) tợ như 
cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai quý tướng. 


8oo. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trắm ngàn năm. Trong 
khi tồn tại như thế, Ngài đã giúp cho nhiều người vượt qua. 


81o. Khi ấy, tôi đã được sanh ra ở tại Hamsavati, trong gia đình triệu 
phú được rạng rỡ với vô số loại châu báu, được đầy đủ với những lạc 
thú lớn lao. 


811. Tôi đã đi đến đấng Đại Hùng ấy và đã lắng nghe thuyết giảng Giáo 
Pháp Bất Tử, có phẩm vị tối thắng, làm rõ về chân lý tuyệt đối. 


812. Khi ấy, được tịnh tín tôi đã thỉnh mời đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
cùng với hội chúng và đã tự tay mình dâng cúng đại thí đến vị ấy. 


813. Tôi đã quỳ xuống đê đầu đến bậc Anh Hùng đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian cùng với hội chúng, tôi đã ước nguyện vị thế tối thắng trong số các 
tỳ khưu ni có thiền chứng. 


814. Khi ấy, bậc Điều Phục những ai chưa được điều phục, đấng Nương 
Nhờ của ba cối, vị Chúa Tể, bậc Nhân Báo đã chú nguyện rằng: “Nàng 
sẽ đạt được điều đã khéo được trớc nguuện ấu. 

815. Vào một trăm ngàn kiếp uê sau nàu, bậc Đạo Sư tên Gotama, 


thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 
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816. Tassa dhammesu dayada orasa dhammanimmita, 
nandati nama namena hessasi satthusavika.” 


817. Tam sutva mudita hutva yavajvam tada Jinam, 
mettacitta paricarim paccayeh1 vinayakam. 


818. Tena kammena sukatena cetanapanidhihi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsam agacchaham. 


819. Tato cuta yamamagam tato “ham tusitam agam,' 
tato ca nimmmanaratim vasavattipuram tato.? 


82o. Yattha yatthuủpapaJJami tassa kammassa vahasa, 
tattha tattheva raJanam mahesittamakarayim. 


821. Tato cuta manussatte rajanam cakkavattinam, 
mandalinañca raJanam mahesittamakarayIm. 


822. Sampattim anubhotvana devesu manuJesu ca, 
sabbattha sukhita hutva nekakappesu samsarim. 


823. Pacchime bhave sampatte puramhi? kapllavhaye, 
rañño suddhodanassaham dhIta asim anIndita. 


824. Sirimva rupinim đisvä nanditam asi tam kulam, 
tena nandati me namam sundaropapadam' ahu. 


825. Yuvatinañca sabbasam kalyanIti ca vissuta, 
tasmimpl nagare ramme thapetva ca° yasodhara. 


826. Jettho bhata tilokaggo pacchimo” araha tatha, 
ekakinl gahatthaham matara paricodita. 


827. “Sakiyamhi kule Jata putte buddhaãnuJa tuvam, 
nandenap! vina bhuta agare kinnu vacchasi? 


! gatã - Ma. ” sundaram pavaram - Ma, PTS; 
° gatã - Syã. sundarã pavarã - Syã. 

Ỷ suramme - Sĩ Mu, Ma, PTS. ° thapetvä tam - Ma, Syã, PTS. 

* siriyã -Ma, PTS; ramsiriva - Syã. 7 majjhimo - Sĩ, PTS. 
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816. Nàng sẽ trở thành nữ Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo 
Pháp, có tên là Nanda.” 


817. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, với tâm từ ái tôi 
đã chăm sóc đấng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo bằng các vật dụng cho 
đến hết cuộc đời. 


818. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 


81o. Mệnh chung từ nơi ấy, tôi đã đi đến cõi trời Dạ Ma, từ đó đã đi đến 
cối trời Đấu Suất, và từ đó đến cõi Hóa Lạc Thiên, rồi từ đó đến cối Tha 
Hóa Tự Tại. 


82o. Do mãnh lực của nghiệp ấy, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra, tôi đều 
đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của các vị vua ở chính tại các nơi 
ấy. 


821. Mệnh chung từ nơi ấy (sanh) vào thân nhân loại, tôi đã được thiết 
lập vào ngôi chánh hậu của các đấng Chuyển Luân Vương và các vị vua 
cai quản các lãnh thổ. 


822. Tôi đã thọ hưởng sự thành đạt ở giữa chư Thiên và loài người, đã 
được an vul ở tất cả các nơi, và đã luân hồi qua nhiều đại kiếp. 


823. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng, tôi đã là người con gái hoàn hảo 
của đức vua Suddhodana tại thành phố tên là Kapila. 


824. Nhìn thấy (tôi) có nét đẹp vô cùng rạng rỡ, gia đình ấy đã trở nên 
vui vẻ; vì thế tôi có tên là “Nanđa” (vui vẻ). Tôi đã được công nhận là 
xinh đẹp. 


825. Và cũng ở trong thành phố đáng yêu ấy, tôi đã được nổi danh là 
“Mỹ nhân” trong số tất cả các thiếu nữ ngoại trừ Yasodhara. 


826. Người anh trai đầu là đấng Cao Cả của tam giới, cũng vậy người út 
là vị A-la-hán. Mõi một mình tôi là người tại gia, tôi đã bị mẹ quở trách 
rằng: 


827. “Nàu con, được sanh trong gia tộc dòng Sakua (Thích Ca), con là 


em gái của đức Phật. Con cũng không còn có Nanda nữa, uiệc gì con 
lạt ở tại gia? 
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828. Jaravasanam yobbaññam rũpam asucisammatam, 
rogantampDi ca arogyam JIvitam maranantikam. 


82o. Idampi te subham rupam sasikantam manoharam, 
bhusananamalankaram sirisanghatasannibham. 


83o. Pinditam' lokasaramva nayananam rasayanam, 
puññanam kittiJananam okkakakula°nandanam. 


831. Na cireneva kalena Jara samatibhossati,? 
vihaya geham taruññe' cara dhammamanindite. 


832. Sutva ham matuvacanam pabbaJim anagariyam, 
dehena na tu cittena rupayobbanalalita.° 


833. Mahata ca payattena JhanaJjhenaparam mamam,° 
katum ca vadate mata na caham tattha ussuka. 


834. Tato mahakaruniko disva mam kamalalasam,/” 
nibbindanattham rũpasmim mama cakkhupathe Jino. 


835. Sakena anubhavena? itthim mapesi sobhanim, 
dassanTyam suruciram mamatopI surũpInim. 


836. Tamaham vimhita disva ativinhitadehinim, 
cintayIim saphalam metI nettalabhañca manusam. 


837. Tamaham ehI subhage yenattho tam vadehi me, 
kulam te namagottañca vada me yadli te piyam. 


838. Na pañhakalo° subhage ucchange mam nivesaya,'° 
sidantiva'' mamanganl supasuppaya muhuttakam. 


839. Tato sIsam mamanke sa katva say1 sulocana, 
tassa nalate patita luta'“ paramadaruna. 


' puñjitam - S1, Ma, pjitam - Syã, PTS. ” kamalãnanam - Syã. 

ˆ ukkakakula - Ma. ° nubhãvena - Ma. 

3 samadhisessati - Ma, PTS. ° vañcakalo - Ma. 

*“ kãruñãñe - S1, Ma, PTS. '° nivasaya - Ma. 

° lalitä - Ma. 1! nisidanti - S1, PTS. 

° mama - Ma. 1“ luddhaã - Ma, Syã; luddã - PTS.. 
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828. Tuổi trẻ có sự già là nơi cư ngụ, xác thân được xem là bất tịnh, 
sức khỏe cũng có cơn bệnh là điểm cuốt cùng, rạng sống có sự chết là 
nơi chấm dứt. 


82o. Sắc thân nàu của con đầu là xinh đẹp, được uêu dấu như là mặt 
trăng, quuến rũ, có sự trang điểm của những đồ trang sức tợ như 
được gửn liền uới sự rạng rỡ. 


83o. (Sắc thân nàu của con) được gộp chung lại thuần sự tỉnh túu của 
thế gian, là sự đem lại chất uị cho những con mắt, là sự sản xuất ra 
danh thơm của các điều phước thiện, là nềm uui của gia tộc Okkaka. 


831. Vào thời gian chẳng bao lâu nữa, sự già sẽ ngự trị. Nàu cô gái 
trẻ, hãu từ bỏ gia đình. Nàu cô gái hoàn hảo, hãu thực hành Giáo 
Pháp.” 


832. Được vui thích với sắc đẹp và tuổi thanh xuân, sau khi nghe lời nói 
của người mẹ, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình bằng thân 
chứ không phải bằng tâm. 


833. Và với sự cố gắng lớn lao, mẹ (tôi đã) nói để thuyết phục tôi gắn bó 
vào việc tham thiền, nhưng tôi đã không năng nổ về việc ấy. 


834. Do đó, bậc Đại Bi, đấng Chiến Thắng, đã nhìn thấy tôi có lòng 
khao khát về các dục, và đối với tôi ý nghĩa của sự nhàm chán về xác 
thân là qua lộ trình của mắt. 


835. Bằng năng lực tự thân, Ngài đã làm hiện ra người phụ nữ lộng lẫy, 
đáng nhìn, rất dễ thương, vô cùng xinh đẹp hơn hẳn luôn cả tôi. 


836. Sau khi nhìn thấy người nữ có thân thể vô cùng kinh ngạc ấy, tôi 
đã sửng sốt. Và tôi đã suy nghĩ về sự lợi ích thuộc về nhân gian đối với 
con mắt rằng: “Có quả báu đến ta.” 

837. (Tôi đã nói rằng): “Nàu em yêu dấu, hãu đến uới chị đâu. Có cần 
gì em hãu nói uới chị. Hãu nói uới chị uề gia đình, tên, dòng họ của em 


Z 22 


nếu em ưng Ú. 
838. (Cô gái đáp): “Này chị yêu dấu, không phải là lúc hỏi han. Hãu 
cho em tựa uào lòng. Tau chân của em như là chìm xuống. Chị hãu ru 


em ngủ một chốc.” 


839. Sau đó, nàng có đôi mắt xinh đẹp ấy đã kê đầu vào hông của tôi rồi 
đã thiếp đi. Có con nhện vô cùng ghê rợn đã rơi xuống ở trán của nàng. 


139 


Khuddakamikque Apadanapali 3 Kundalakesiuaggo 


840. Saha tassa nipatena pilaka uppaJJatha, 
paggharimsu pabhinna ca kunapa pubbalohita. 


841. Pabhinnam vadanam casi kunapam putigandhikam, ' 
uddhumatam vinilañca vipubbañca” sarirakam. 


842. Sa pavedhitasabbangI nissasantI muhum muhum, 
vedayanti sakam dukkham karunam paridevayl. 


843. “Dukkhena dukkhita homI phusayanti ca vedana, 
mahadukkhe ninugsamhi saranam hoh1 me sakhi.” 


844. “Kuhim vadanasobha te kuhim te tunganasika, 
tambabimbavarottham te vadanam te kuhim gatam. 


845. Kuhim sasinibham vattam kambugIva kuhim gata, 
dolalala ca? te kanna vevannam samupagata. 


846. Makulamburuhakara" kalasava° payodhara, 
pabhinna putikunapa dugsandhittamagata. 


847. TanumaJJha puthussoni” suna vanitakibbisa,° 
Jata amejjhabharita aho rupam asassatam. 


848. Sabbam sarIrasañJatam putigandham bhayanakam, 
susanamiva bibhaccham ramante yattha balisa.”” 


849. Tada mahakaruniko bhata me lokanayako, 
disva samviggacittam mam 1ma gatha abhasatha. 


850. “Aturam asucim pũtim passa nande samussayam, 
asubhaya cittam bhavehI ekaggam susamahitam. 


851. Yatha idam tatha etam yatha etam tatha idam, 
duggandham putikam vapl1 balanam abhinanditam. 


' pũtigandhanam - Ma. 

 pubbañcãpi - Ma; sabbañcapi - PTS. 

3 vannam -Ma, Syã. 

* dolalolava - Ma; dãmãmälañca - Syä. 

” makulakharakakãara- Ma, PTS; makulapadumaäkarã - Syã. 
° kalikäva - Ma. 

7 vedimajjhãva sussom - Ma; vedimajjhã puthussoni - PTS. 
° sunava nitakibbisã - Ma, Sya, PTS. ” baliyã - Sĩ Mu. 
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84o. Cùng với sự rơi xuống của con nhện ấy, mụn nhọt đã nổi lên. 
Chúng đã rò rỉ, vỡ ra, và toàn thân là mủ và máu. 


841. Và khuôn mặt đã bị nứt nẻ, thi thể có mùi hôi thối. Toàn thân bị 
trương lên, đổi sang màu tím, và thối rửa. 


842. Với tất cả các chỉ thể bị run rẩy, chốc chốc lại bị hụt hơi, nàng ấy 
trong khi cảm nhận sự khổ đau của mình đã than vấn một cách thê 
lương rằng: 


843. “Em bị khổ sở uì nỗi đau đớn, uà các cảm thọ được chạm đến, em 
bị đầm chìm trong nỗi khổ đau lớn lao. Nàu cô bạn gái, chị hấu là nơi 
nương nhờ của em.” 


844. “Vẻ đẹp ở khuôn mặt của cô đâu rồi? Lỗ mĩũi cao của cô đâu rồi? 
Làn môi màu đỏ của trái câu bừmnba tuuệt hảo của cô, khuôn mặt của 
cô đã đi đâu rồi? 


S45. Gương mặt tợ như mặt trăng đâu rồi? Chiếc cổ ba ngần đã đi 
đâu rồi? Và các lỗ tai run rẩu lung lĩnh của cô đã đi đến tình trạng 
thau đổi rồi. 


846. Bộ ngực có hình dáng đóa hoa sen còn dạng chồi tợ như bầu 
nước đã trở thành thị thể hôi thốt, bị phân rã, có mùi khó chịu. 


947. Eo thon, mông đầu đặn b} sưng lên, có sự lở lót uà độc hại, trở 
thành nơi chứa đầu uật không trong sạch; ôi xác thân là không uĩnh 
uiễn! 


848. Toàn bộ nguồn gốc của thân thể là có rùi hôi thối, có sự hãi sợ, 
như là bãi tha ma kửnh hoàng, lạt là nơi mà những kẻ ngu hứng thú!” 


84o. Lúc bấy giờ, sau khi nhìn thấy tôi có tâm bị chấn động, đấng Đại 
Bi, bậc Lãnh Đạo Thế Gian, người anh trai của tôi, đã nói lên những lời 
kệ này: 


85o. “Nàu Nanda, hấu nhìn thân thể bệnh hoạn, bất tịnh, hôi thối. Em 
hấu tu tập tâm uề đề mục bất mỹ (tử thÙ trở thành chuuên nhất, khéo 
được tập trung. 


851. Thân nàu như thế nào thì xác kia như Uuậu, xác kia như thế nào 


thì thân nàu như uậu, (là uật) có mùi khó chịu hoặc hôi thốt lại được 
hứng thú đối uới những kẻ ngu. 
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852. Evametam avekkhantI rattindivamatandita, 
tato sataya paññaya abhinibbijJa dakkhasi.” 


853. Tato ham atisamvigzga' sutva gatha subhasita, 
tatratthita vipassanti? arahattamapapunim. 


854. Yattha yattha nisinnaham sada Jhanaparayana, 
Jino tasmim gupe tuttho etadagge thapesi mam. 


855. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharamli anasava. 


856. Svagatam vata me asI buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


857. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Nanda bhikkhuniima gathayo abhasitthati. 


Nandatheriyapadanam pañcamam. 


--ooOOoOo-- 


26. Sonapadanam 
858. Padumuttaro nama Jino sabbadhammanaparagu, 
1to satasahassamhi kappe uppaJJI nayako. 


859. Tada setthikule Jata sukhita pujItã piya, 
upetva tam munivaram assosim madhuram vacam. 


86o. Araddhaviriyanaggam vannesï? bhikkhunim jino, 
tam sutva mudita hutva karam katvana satthuno. 


861. Abhivadiya sambuddham tam thanam patthayim tada, 
anumodi mahavrro “s1J]hatam panidhI tava. 


862. Satasahasse Ito kappe okkakakulasambhavo, 
øotamo nama gottena sattha loke bhavIssat. 


863. Tassa dhammesu dayada orasa dhammanimmita, 
sonati nama namena hessasi satthusavika.” 


864. Tam sutva mudita hutva yavajvam tada Jinam, 
mettacitta paricarim paccayeh1 vinayakam. 


! tatoham ãsim samviggã - Sya, PTS. 
? tatratthitavaham santi - Ma. Ỷ vanneti - Syã. 
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852. Trong khi xem xét xác thân nàu như thế đêm ngàu không mnệt 
mỏi, từ đó uới niệm uới tuệ sau khi đã nhàm chán thì em sẽ nhìn 
thấu.” 
853. Do đó, sau khi nghe được các lời kệ khéo thuyết, tôi đã bị vô cùng 
chấn động. Đứng tại chỗ ấy, trong lúc quán sát tôi đã đạt được phẩm vị 
A-la-hán. 
854. Ngồi xuống ở bất cứ nơi nào, tôi luôn luôn có mục đích chính là 
thiền. Hoan hỷ về đức hạnh ấy, đấng Chiến Thắng đã thiết lập tôi vào vị 
thế tối thắng. 
855. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
856. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 
857. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Nanda đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão ni Nanda là phần thứ năm. 
--ooOOO-- 
26. Ký Sự về Sona: 


858. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 

85o. Khi ấy, tôi đã được sanh ra trong gia đình triệu phú, được hạnh 
phúc, được tôn vinh, yêu quý. Tôi đã đi đến bậc Hiền Trí cao quý ấy và 
đã lắng nghe lời nói ngọt ngào. 

86o. Đấng Chiến Thắng đã tán dương vị tỳ khưu ni đứng đầu trong số 
các vị ni có sự ra sức tỉnh tấn. Sau khi nghe được điều ấy, tôi đã trở nên 
hoan hỷ và tôi đã thể hiện sự thành kính đến bậc Đạo Sư. 

861. Khi ấy, tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã ước nguyện vị thế ấy. 
Đấng Đại Hùng đã nói lời tùy hỷ rằng: “Ước nguuện của nàng sẽ được 
thành tựu. 

862. Vào một trăm ngàn kiếp uŠ sau nàu, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

863. Nàng sẽ trở thành nữ Thỉnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo 
Pháp, có tên là Sona.” 

864. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, với tâm từ ái tôi 
đã chăm sóc đấng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo bằng các vật dụng cho 
đến hết cuộc đời. 
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865. Tena kammena sukatena cetanapanidhhi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsam agacchaham. 


866. Pacchime ca bhavedanli Jata satthikule aham, 
savatthiyam puravare iddhe phite mahaddhane. 


867. Yada ca yobbanappatta gantva patikulam aham, 
dasaputtanI aJanim surupanl visesato. 


868. Sukhedhita ca te sabbe Jananettamanohara, 
amittanampi te rucita mamam pageva' te piya. 


86o. Tato mayham akamaya dasaputtapurakkhato, 
pabbajJittha sa me bhatta devadevassa sasane. 


87o. Tadekika vieintesim JIvitenalamatthu me, 
cattaya? patiputtehi vuddhaya ca varakiya. 


” 


871. Ahampi tattha gacchissam sampatto yattha me pati, 
evaham cintayitvana pabbajim anagariyam. 


872. Tato ea mam bhikkhuniyo evam bhikkhunupassaye, 
vihaya gacchumovadam “tapehi udakam” 11. 


873. Tada udakamahitva okiritvana kumbhiya, 
cullyam' thapetva asina tato cIttam samadahim. 


874. Khandhe aniccato disva dukkhato ca anattato, 
chetvana asave sabbe arahattamapapunim. 


875. Tada 'gantva bhikkhuniyo unhodakamapucchisum, 
teJodhatum adhitthaya khippam santapayIm Jalam. 


876. Vimhita ta JInavaram etamatthamasavayum, 
tam sutva mudito natho Imam gatham abhasatha: 


! panehi - S1. ” culle - S1, Ma, Syã, PTS. 
° Jinäya - SI, Syä, PTS. * khepetvã - Ma, Syä, PTS. 
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865. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


866. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia 
đình triệu phú sung túc, thịnh vượng, có tài sản lớn lao ở trong kinh 
thành Savatth. 


867. Và khi đã đạt đến tuổi thanh xuân, tôi đã đi đến nhà người chồng 
và đã sanh ra mười người con trai, hết thảy đều có vóc dáng hoàn hảo. 


868. Và tất cả bọn chúng đều được nuôi dưỡng trong sung sướng, có sự 
thu hút ánh mắt của mọi người. Ngay cả đối với những kẻ nghịch thù, 
chúng cũng được ưa thích. Chúng được yêu mến còn hơn cả tôi nữa. 


86o. Sau đó, với sự không mong muốn của tôi, người chồng ấy của tôi 
được khích lệ bởi mười người con trai đã xuất gia trong Giáo Pháp của 
vị Trời của chư Thiên. 


87o. Khi ấy, còn mỗi một mình tôi đã suy xét rằng: “Đã đủ cho cuộc 
sống của ta là kẻ bị chồng uà những người con trai bỏ rơi, lại già cỏ, 
Uà thảm thương. 


^AZ_ 1% 


871. 7q cũng sẽ đi đến nơi nào mà người chồng của ta đã đạt đến. 
Sau khi suy xét như thế, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 


872. Và sau đó, các vị tỳ khưu ni đã để tôi ở lại tu viện của các tỳ khưu 
ni như thế rồi đã đi (nghe) giáo giới (bảo rằng): “Bà hãu đun nóng 
nước.” 


873. Khi ấy, tôi đã đem nước lại đổ vào trong nồi, sau đó đặt ở bếp lửa, 
rồi đã ngồi xuống. Do đó tâm đã được định tĩnh. 


874. Sau khi nhìn thấy các uẩn là vô thường, là khổ não, và là vô ngã, 
tôi đã cắt đút tất cả các lậu hoặc và đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


875. Khi ấy, các vị tỳ khưu ni đã quay lại và đã hỏi về nước nóng. Sau 
khi chú nguyện vào bản thể của lửa, tôi đã đun nóng nước một cách 
mau chóng. 


876. Ngạc nhiên, các vị ni ấy đã trình lại sự việc này đến đấng Chiến 
Thắng cao quý. Sau khi nghe điều ấy, được hoan hỷ, đấng Bảo Hộ đã 
nói lên lời kệ này: 
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877. Yo ce' vassasatam jIve kusIto hIinavIriyo, 
ekaham jJvitam seyyo viriyamarabhato da]ham.” 


878. Aradhito mahäviro mama? suppatipattiya, 
araddhaviriyanagsam mamaha sa? mahamun1. 


87o. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharamI anasava. 


88o. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


881. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Sona bhikkhun11ma gathayo abhasitthau. 
Sonaäatheriyäpadänam chattham. 


--OOOOO-- 


27. Bhaddakapilani-apadanam. 


882. Padumuttaro nama Jino sabbadhammesu paragu,' 
1to satasahassamhi kappe uppaJJI nayako. 


883. Tadahu hamsavatiyam videho nama namato,° 
setthi pahutaratano tassa Jaya ahos” aham. 


884. Kadacl so naradiccam upecca saparTJJano,° 
dhammamassosi buddhassa sabbadukkhakkhayavaham.” 


885. Savakam dhutavadanam aggam kittesi nayako, 
sutva sattahikam danam datva buddhassa tadino. 


886. Nipacca sirasa pade tam thanam abhipatthayl, 
sa hasayanto parIsam tada hi narapungavo. 


887. Setthino anukampaya Ima gatha abhasatha: 
“Lacchase patthitam thanam nibbuto hohi puttaka. 


888. Satasahasse Ito kappe okkakakulasambhavo, 
øotamo nama gottena sattha loke bhavIssat. 


ca - SI Mu, Ma, Sya, PTS. 

maya - S1 Mu, Ma. 

mamam bhaãsi - Sĩ Mu. 
sabbadhammanaparagu- Ma, Sya. 
namako - Sya, PTS; nayako - The. A. 
saparTjano - The. A. 
sabbadukkhabhayappaham - Sĩ Mu, Ma. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


146 


Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Kú Sự 3 Phẩm Kundalakesa 


877. “Và người nào đã sống trăm năm, lười biếng, có sự tỉnh tấn thấp 
thỏi, cuộc sống rnột ngàu của người đang rq sức tỉnh tấn một cách 
bền bĩ là tốt hơn.”' 

878. Được hài lòng với sự thực hành tốt đẹp của tôi, đấng Đại Hùng, 
bậc Đại Hiền Trí ấy đã nói tôi là đứng đầu trong số các vị ni có sự ra sức 
tinh tấn. 

87o. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

88o. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

881. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Sona đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Sona là phân thứ sáu. 
--ooOOO-- 


27. Ký Sự vê Bhaddakapilami: 


882. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 

883. Khi ấy, ở tại Hamsavati có người triệu phú tên là Videha có rất 
nhiều châu báu. Tôi đã là vợ của người ấy. 

884. Có lần nọ, người ấy cùng nhóm tùy tùng đã đi đến đấng Mặt Trời 
của nhân loại và đã lắng nghe Giáo Pháp đưa đến sự diệt tận tất cả khổ 
đau của đức Phật. 

885. Đấng Lãnh Đạo đã ngợi khen vị Thinh Văn đứng đầu trong số các 
vị thuyết về sự giã bỏ (pháp đầu-đà). Sau khi lắng nghe, chồng tôi đã 
dâng cúng vật thí đến đức Phật như thế ấy trong bảy ngày. 

886. Chồng tôi trong khi làm hội chúng vui vẻ đã quỳ xuống đê đầu ở 
bàn chân và đã ước nguyện vị thế ấy. Chính vào khi ấy, đấng Cao Quý 
của loài người — 

887. — vì lòng thương tưởng đến người triệu phú, đã nói những lời kệ 
này: “Nàu con trai, ngươi sẽ đạt được uị thế đã ước nguuện rồi ngươi 
hãu Niết Bàn. 

888. Vào một trăm ngàn kiếp uề sau nàu, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


! Kinh Pháp Cú, câu 112. 
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88o. Tassa dhammesu dayado oraso đhammanimmito, 
kassapo nama namena hessasi satthusavako.” 


8oo. Tam sutva mudito hutva yavajvam tada Jinam, 
mettacitto paricar1i paccayeh1 vinayakam. 


8o1. Sasanam JotayItvana' maddlitva ca kutitthiye, 
veneyye'” vinayItva ca nibbuto so sasavako. 


8o2. NÑibbute tamhi lokagge puJanatthaya satthuno, 
ñatimitte samanetva saha tehi akaray!. 


893. SattayoJanikam thupam ubbiddham ratanamayam, 
Jalantam sataramsrva salaraJamva phullïam. 


894. SattasatasahassanIi patiyo' tattha karayl, 
nalags1 viya JotantI“ rataneheva sattahI. 


8o5s. Gandhatelena puretva dipanuJJalay1 tahim, 
puJatthaya° mahesissa sabbabhutanukampino. 


8o6. Satta satasahassanl punnakumbhani karayl, 
rataneheva punnanli puJatthaya mahesino. 


8o7. Majjhe atthatthakumbhinam ussita kañcanagghiya, 
atirocanti vannena saradeva divakaro. 


8o8. Catudvaresu sobhanti torana ratanamaya, 
ussita phalaka ramma sobhanti ratanamaya. 


8oo. VirocantI parIkkhitta avatamsa° sunimmita, 
ussitani patakanl ratananl virocare. 


900. Surattam sukatam cetam” cetiyam ratanamayam, 
atirocati vannena sasañJhova” divakaro. 


! Jotayitvä so - Sĩ Mu, The. A. ” pijanatthäya - Ma, Syã. 
ˆ veneyyam - Ma, Syã. ° avatamsã - Ma, Syã. 

Ỷ cãtiyo - Syã. ” cittam - Ma, PTS. 
*jotante - Syã, PTS. ° sasañjhãva - Syã, PTS. 
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88o. Ngươi sẽ trở thành nam Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Kassapa.” 


8oo. Nghe được điều ấy, chồng tôi đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, với tâm 
từ ái chồng tôi đã chăm sóc đấng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo bằng 
các vật dụng cho đến hết cuộc đời. 


8o1. Vị (Phật) ấy đã làm chói sáng Giáo Pháp, đã chế phục các ngoại 
đạo, đã hướng dẫn những ai đáng được hướng dẫn, rồi đã Niết Bàn 
cùng các vị Thinh Văn. 


8o2. Khi đấng Cao Cả của thế gian ấy đã Niết Bàn, nhằm mục đích cúng 
dường đến bậc Đạo Sư chồng tôi đã tập hợp các bạn bè quyến thuộc, rồi 
cùng với những người ấy đã cho xây dựng — 


893. — ngôi bảo tháp làm bằng châu báu cao bảy do-tuần, chói sáng như 
là trăm ánh hào quang, được tỏa rộng ra như là bông hoa saÏla chúa. 


894. Tại nơi ấy, chồng tôi đã cho thực hiện bảy trăm ngàn chiếc đĩa nhỏ 
bằng chính bảy loại châu báu, chúng đang chói sáng như là ngọn lửa 
của cây sậy. 


8o5. Chồng tôi đã cho đổ đầy với dầu thơm rồi đã cho thắp sáng các 
ngọn đèn tại nơi ấy nhằm mục đích cúng dường đến bậc Đại Ấn Sĩ, 
đấng Bi Mãn của mọi sanh linh. 


8o6. Chồng tôi đã cho thực hiện bảy trăm ngàn chậu đầy đặn được chứa 
đầy với thuần các loại châu báu nhằm mục đích cúng dường đến bậc 
Đại Ấn Sĩ. 


8o7. Ở giữa của mỗi nhóm tám chậu là những vật giá trị như vàng được 
chất đống. Chúng sáng rực với màu sắc tợ như ánh mặt trời vào mùa 
thu. 


8o8. Chiếu sáng ở bốn cửa là các vòm cổng làm bằng châu báu. Chiếu 
sáng là những tấm ván xinh xắn làm bằng châu báu được dựng đứng. 


8oo. Chói sáng là các lắng hoa khéo tạo ra được đặt vòng quanh. Chói 
sáng là các cờ xí bằng châu báu được dựng đứng. 


9oo. Và ngôi bảo tháp làm bằng ngọc quý này khéo được tô màu, khéo 


được thực hiện, sáng rực với màu sắc tợ như mặt trời vào lúc hoàng 
hôn. 
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901. Thũpassa vediyo tisso' haritalena purayl, 
ekam manosilayekam añJanena ca ekikam. 


902. PuJametadisam rammam karetva varavadino, 
adasi danam sanghassa yavaJrvam yathabalam. 


9o3. Sahaham setthina tena tan! puññan!1 sabbaso, 
yavajJrvam karIitvana sahava sugatim gata. 


904. Sampattiyonubhotvana devatte atha manuse, 
chaya viya sarIrena saha teneva samsarim. 


9o5. Ekanavute ito kappe vIipassI nama nayako, 
uppaJJI carunayanoˆ sabbadhammavipassako. 


oo6. Tada 'yam bandhumatiyam brahmano sadhusammato, 
addho satthagamen' äsi° dhanena ca suduggato. 


907. Tadapi tass' ham asim brahmanI samacetasa, 
kadacl so điJavaro samgamesi mahamunim. 


oo8. Nisinnam Janakayasmim desentam amatam padam, 
sutva dhammam pamudito adasi ekasatakam. 


ooo. Gharamekena vatthenaganvanetam mamabravI,° 
anumoda mahapuññe° dinnam buddhassa satakam. 


910. Tada ham añJalim katva anumodim supIn1ta,” 
sudinno satako sam1 buddhasetthassa tadino. 


911. Sukhito sajJjito hutva samsaranto bhavabhavo, 
baranasIpure ramme rajä asi mahIpati. 


912. Tada tassa mahesIham 1tthigumbassa uttama, 
tassatiday1ta asim pubbasnehena bhattuno.? 


! thũpassimadi sã tisso - S1, Syãa; thũpassimädi pãtiyo - The. A. 
“ carudassano - Ma. 

3 addho santo gunenäpi - Ma, Syä, PTS. 

* vatthena gantvanetam - Ma, Syä, PTS. 

samabravi- Ma. 

mahapuñãe - The. A.; mahapuññam - Ma, PTS. 

supItiya - The. A; suvidita - Sya 

° nttari — Syã; uttarim - PTS; bhattari - The. A. 


5 
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901. Ngôi bảo tháp có ba bệ thờ. Chồng tôi đã chất đầy một bệ với đá 
màu vàng, một bệ với đá màu đỏ, và một bệ với đá màu đen. 


9o2. Sau khi đã cho thực hiện việc cúng dường đáng yêu như thế ấy đến 
bậc Thuyết Giảng cao quý, chồng tôi đã dâng cúng vật thí đến Hội 
Chúng tùy theo năng lực cho đến hết cuộc đời. 


9o3. Sau khi đã cùng với người triệu phú ấy thực hiện toàn bộ những 
việc phước báu ấy cho đến hết cuộc đời, tôi đã đi đến nhàn cảnh cùng 
với chính người ấy. 


9o4. Sau khi đã thọ hưởng sự thành công ở bản thể chư Thiên rồi nhân 
loại, tôi đã luân hồi cùng với chính người ấy như là hình bóng với xác 
thân vậy. 


9o5. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassl, 
vị có ánh mắt thu hút, bậc thấy rõ tất cả các pháp đã hiện khởi 


oo6. Khi ấy ở tại Bandhumat, người này là vị Bà-la-môn được công 
nhận là tốt lành, đồi dào về việc thâu đạt kiến thức, và đã bị lâm vào 
cảnh vô cùng khó khăn về tài sản. 


9o7. Cũng vào khi ấy, với tâm ý tương đồng tôi đã là nữ Bà-la-môn (vợ) 
của người ấy. Có lần, người Bà-la-môn cao quý ấy đã đi đến bậc Đại 
Hiền Trí. 


oo8. (Đức Phật) ngồi ở đám người đang thuyết giảng về vị thế Bất Tử. 
Sau khi nghe Pháp, được hoan hỷ người ấy đã dâng cúng một tấm vải 
choàng. 


ooo. Quay về lại nhà với một mảnh vải, người ấy đã nói với tôi điều 
này: “Nàng hấu tùu hủ uiệc phước lớn lao; tấm uải choàng đã được 
dâng đến đức Phật.” 


91o. Khi ấy, được hài lòng xiết bao tôi đã chắp tay lên nói lời tùy hỷ 
rằng: “Phu quân à, tấm uải choàng là đã khéo được dâng đến đức 


AZA⁄Z 3 


Phật tối thượng như thế ấu. 


o11. Được an vui, trở nên gắn bó, trong khi luân hồi cõi này cõi khác, 
người ấy đã trở thành đức vua, vị lãnh chúa ở thành phố Baranasl đáng 
yêu. 


912. Khi ấy, tôi trở thành chánh hậu của người ấy, là tối cao trong đám 


nữ nhân. Tôi đã được cảm tình rất mực của người ấy do sự yêu mến 
trước đây của chồng. 
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913. Pindaya vicarante so" attha paccekanayake, 
disva pamudito hutva datva pindam maharaham. 


914. Puno nimantayitvana katva ratanamandapam, 
kammarehi katam chattam” sovannam satahatthakam.3 


915. Samanetvana te sabbe tesam danamadasi so, 
sonnasanopavitthanam pasanno sehI panTh1. 


916. Tampi danam sah' adasim kasiraJen' aham tada, 
punaham baranasiyam aJayim dvaragamake.° 


917. Kutumbikakule phite sukhito so sabhatuko, 
Jetthassa bhatuno Jaya ahosim supatibbata. 


o18. Paccekabuddham disvana mama bhattu kaniyasI,° 
bhagannam tassa datvana agate tamhi pavadi.” 


919. Nabhinandittha so danam tato tassa adas” aham, 
ukha aniya tam annam puno tasseva so ada. 


92o. Tadannam chaddhayitvana duttha buddhass” aham tada, 
pattam kalalapunnam tam adäsim tassa tadino. 


921. Dane ca gahane ceva amejjhe padume yatha,? 
samacittamukham disva tadaham samviJim bhusam. 


922. Puno pattam gahetvana sodhayitva sugandhina, 
pasannacitta puretva saghatam sakkharam adam. 


923. Yattha yatthupapaJJamI surupa hom1 danato, 
buddhassa apakarena? dugsandha vadanena ca. 


924. Puna kassapavirassa nitthayantamhi" cetiye, 
sovanna-itthakavaram adasim mudita aham. 


! te - Ma, The. A. ° kaniyassa mama bhattuno - Sĩ Mu, 
° pattam - Ma, PTS; Ma; kaniyaso - Syã, PTS. 
katamattham - Syä. 7 pävadim - Sĩ Mu, Ma, PTS. 
Ỷ vata tattakam - Ma. ° apace padusepi ca - Ma, Syã, PTS; 
* sonnäsane pavitthanam - Ma; majjhatatamanaso ahu - The. A. 
senasane patitthanam - Sy8; ” apasadena - The. A. 
senäsano pavitthãnam - The. A. '' nitthaãpentampi - The. A. 
” Jãta kasikagamake - Ma, Syã. nidhãyantamhi - Ma. 
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913. Sau khi nhìn thấy tám vị Lãnh Đạo Độc Giác đang đi quanh để 
khất thực, người ấy đã trở nên hoan hỷ và đã dâng vật thực vô cùng giá 
trị. 


914. Sau khi thỉnh mời lần nữa, người ấy đã thực hiện mái che bằng 
châu báu. Lọng che bằng vàng (rộng) trăm cánh tay đã được những 
người thợ rèn kiến thiết. 


915. Sau khi đã hướng dẫn tất cả các ngài ấy tiến vào các chỗ ngồi bằng 
vàng, được tịnh tín người ấy đã tự tay mình dâng cúng vật thí đến các 
ngài ấy. 


916. Khi ấy, tôi cũng đã dâng cúng vật thí ấy cùng với đức vua xứ Kasi. 
Tôi đã được sanh ra ở Baranasl lần nữa, tại ngôi làng nhỏ ngoại thành. 


917. (Sanh ra) ở trong gia đình giàu có thịnh vượng, người ấy được an 
lạc, có em trai. Tôi đã là người vợ vô cùng chung thủy của người anh cả. 


o18. Sau khi nhìn thấy vị Phật Độc Giác, người em gái của chồng tôi đã 
dâng phần cơm đến vị ấy, và đã thuật lại khi chồng tôi đi đến. 


o1o. Chồng tôi không hoan hỷ với việc dâng cúng. Do đó, tôi đã lấy lại 
phần cơm ấy từ bình bát rồi đã trao cho chồng. Chồng tôi đã dâng cúng 
(phần cơm ấy) một lần nữa đến chính vị Phật ấy. 


o2o. Khi ấy, tôi đã quăng bỏ đi phần cơm ấy và đã độc ác đối với đức 
Phật. Tôi đã dâng bình bát ấy chứa đầy bùn đến vị Phật như thế ấy. 


921. Về vật cho cũng như việc nhận giống như là vật không trong sạch 
và đóa hoa sen, khi ấy tôi đã nhìn khuôn mặt có tâm bình thản và đã vô 
cùng chấn động. 


922. Sau khi nhận lại bình bát, tôi đã làm sạch bằng chất thơm, rồi với 
tâm tịnh tín, tôi đã chứa đầy với bơ lỏng và đã dâng lên một cách cung 
kính. 


923. Ở bất cứ nơi đâu tôi được sanh ra, tôi đều có sắc xinh đẹp do sự bố 
thí và có mùi hôi do lời nói và do thái độ không phải phép đối với đức 
Phật. 


924. Lần khác, khi ngôi bảo tháp của đấng Chiến Thắng Kassapa đang 
được hoàn tất, được hoan hỷ tôi đã dâng cúng phiến ngói cao quý bằng 
vàng. 
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925. CatuJJatena gandhena nicayItva' tamitthakam, 
mutta duggandhadosamha sabbangasusamagata. 


926. Sattapatisahassami rataneheva sattahI, 
karetva ghatapuranl vattiyo” ca sahassaso. 


927. Pakkhipitva padIpetva thapay° sattapantiyo, 
puJattham“ lokanathassa vippasannena cetasa. 


928. TadapI tamhi puññamhi bhagimI ham visesato, 
puna kasisu sañJato sumitto 1ti vissuto. 


92o. Tassaham bhariya asim sukhita saJjJita piya, 
tadap1 paccekamunino adasi? ghanavethanam. 


930. Tassapl bhagimI asim moditva danamuttamam, 
punapl1 kasiratthamhi Jato koliyaJatiya. 


931. Tada koliyaputtanam satehi saha pañcahI, 
pañca paccekabuddhanam satani samupatthah1. 


932. Temasam tappayitvana° adasi ca tieIvaram,” 
Jaya tassa tada asm puññakammapathanuga. 


933. Tato cuto ahu raja nando nama mahayaso, 
tassap1 mahesI asim sabbakamasamiddhimi. 


934. Tada ca so? bhavitvana brahmadatto mahTpati, 
padumavatIputtanam paccekamuninam tada. 


935. SatanI pañc” anunanl yavajvam upatthahi, 
raJuyyane nivasetva nibbutani ca puJay1. 

936. Cetiyan1 ca karetva pabbajJitva ubho mayam, 
bhavetva appamaññayo brahmalokam aggamhase. 


937. Tato cuto mahatitthe suJato pipphalayano, 
mata sumanadeviti kosiyagotto điJo pita. 


! temayitva - Sya, The. A. ” adasim - Ma. 

° vattIni - Ma, Sya, The. A. ° vãsayitväna - Syã, PTS. 
”thapayim - Ma. 7 pattacivare - The. A. 

* pujanattham - Ma. ° tađã rajã - Ma; tato ahum 


vasitvana - Sya; tato cuto - Sĩ Mu, PTs. 
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925. Tôi đã tẩm phiến ngói ấy bằng hương thơm sanh lên từ bốn nguồn. 
Tôi đã được thoát khỏi khuyết điểm về mùi hôi thối và đã được thành 
tựu tốt đẹp về toàn bộ các phần thân thể. 


926. (Chồng tôi) đã cho thực hiện bảy ngàn cái đĩa bằng chính bảy loại 
châu báu, được chứa đầy bơ lỏng và hàng ngàn tim đèn. 


927. Với tâm ý thanh tịnh, sau khi đã đặt (tim đèn) vào và thắp sáng, 
người ấy đã xếp thành bảy hàng nhằm mục đích cúng dường đến bậc 
Bảo Hộ Thế Gian. 


o28. Khi ấy, tôi cũng có phần đóng góp đặc biệt trong việc phước thiện 
ấy. Người ấy đã được sanh ra ở xứ Kasi lần nữa, được nổi danh là 
Sumritta. 


929. Tôi đã là vợ của người ấy, được an vui, được gắn bó, được yêu quý. 
Khi ấy, người ấy cũng đã dâng đến vị Hiền Trí Độc Giác tấm vải choàng 
bền chắc. 


930. Tôi đã hoan hỷ về việc bố thí tối thượng và cũng đã có phần trong 
việc ấy. VỊ ấy cũng đã sanh ra lần nữa trong quốc độ Kasi thuộc dòng 
dối Koliya. 


931. Khi ấy, cùng với năm trăm người con trai dòng Koliya, người ấy đã 
hộ độ năm trăm vị Phật Độc Giác. 


932. Và sau khi đã làm hài lòng (chư Phật Độc Giác) trong ba tháng, 
người ấy đã dâng ba y. Khi ấy, đi theo lộ trình của nghiệp phước thiện 
tôi đã là vợ của người ấy. 


933. Từ nơi ấy chết đi, người ấy đã trở thành vị vua tên là Nanda có 
danh tiếng vĩ đại. Tôi cũng đã trở thành chánh hậu của người ấy, có sự 
thành tựu về tất cả các điều dục lạc. 


934. Và khi ấy, người ấy đã trở thành vị lãnh chúa Brahmadatta. Khi ấy, 
những người con trai của bà PadumavatI đã trở thành các bậc Hiền Trí 
Độc Giác. 

935. Người ấy đã hộ độ năm trăm vị không thiếu vị nào cho đến hết 


cuộc đời. Chư Phật Độc Giác đã cư ngụ tại vườn hoa của đức vua rồi đã 
Niết Bàn, và người ấy đã cúng dường. 


936. Và sau khi cho xây dựng các ngôi bảo tháp, cả hai chúng tôi đã 
xuất gia. Sau khi tu tập các vô lượng (tâm), chúng tôi đã đi đến cối 
Phạm Thiên. 


937. Từ nơi ấy chết đi, người ấy đã khéo được sanh ra tại Mahatittha 


(tên) là PIpphalayana Mẹ là Sumanadevi, cha là người Bà-la-môn dòng 
tộc Kosiya. 


155 


Khuddakamkque Apadanapali 3 Kundalakesiuaggo 


o38. 


939. 


940. 


941. 


942. 


943. 


944. 


945. 


946. 


947. 


948. 


949. 


950. 


O51. 


Aham maddaJanapade sagalayam puruttame, 
kapllassa diJass” asm dhItaä matä sucImatI. 


Ghanakañcanabimbena nimminitvana mam pita, 
ada kassapadhirassa kamasavaJJitassa' mam. 


Kadacli so karuniko gantva kammantapekkhanam,ˆ 
kakadikehi khaJjante pane disvana samvI]1. 


Ghare caham tie Jate disvanatapatapane, 
kimi kakehi khaJJante samvegamalabhim tada. 


Tada so pabbajJI đhiro aham tamanupabbaJim, 
pañca vassanl nivasim paribbaJavate” aham. 
Yada pabbajita asi gotamI Jinaposika, 

tada ham tamupagantva buddhena anusasita. 


Na cireneva kalena arahattamapapunim, 
aho kalyanamittattam kassapassa sirImato. 


Suto buddhassa dayado kassapo susamahito, 
pubbe nivasam yo vedi saggapayañca passaLl. 


Atho Jjatikkhayam patto abhiññavosito munl, 
etahi tihi vIJJahi tevijJo hoti brahmano. 

Tatheva bhadda kaprTlani teviJJa maccuhayini, 
dhareti antimam deham Jetva maram savahinim. 


Disva adInavam loke ubho pabbajita mayam, 
tyamha khmasava danta sitibhutamha nibbuta. 


Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharaml anasava. 


Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Bhaddakapilam bhikkhun1I1ma gathayo abhasitthat. 


Bhaddäakapilanitheriyäpadanam sattamam. 


--OOOOO-- 


' kãmehi vajjitassa - Ma, Sya, The. A. 
° pekkhako - Ma, Sya, PTS. 3 paribbãjapathe - Sya, PTS. 
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o38. Tôi đã là người con gái của vị Bà-la-môn Kapila, mẹ là SucImati, ở 
tại kinh thành Sagala trong xứ sở Madda. 

939. Sau khi tạo ra tôi với hình tượng bằng vàng khối, người cha đã gã 
tôi cho bậc trí Kassapa là người đã kiêng cử các dục. 

94o. Lần nọ, con người có lòng bi mãn ấy đã đi xem xét công việc làm. 
Sau khi nhìn thấy các sinh vật bị những loài như là quạ, v.v... ăn thịt, 
người ấy đã bị động tâm. 

941. Và tôi ở nhà, sau khi nhìn thấy những cây mè mọc lên trong sự 
thiêu đốt của ánh nắng mặt trời và loài sâu bọ bị các con quạ ăn thịt, 
khi ấy tôi đã có sự động tâm. 

942. Lúc bấy giờ, con người trí tuệ ấy đã xuất gia. Tôi đã xuất gia theo vị 
ấy. Tôi đã sống theo hạnh du sĩ ngoại đạo trong năm năm. 

943. Đến khi bà GotamI người nuôi dưỡng đấng Chiến Thắng đã được 
xuất gia, khi ấy tôi đã đi theo bà ấy và đã được chỉ dạy bởi đức Phật. 
944. Trong thời gian không bao lâu tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
Ôi, tính chất bạn hữu tốt lành đối với vị Kassapa vinh quang! 

945. Kassapa là con tral, là người thừa tự của đức Phật, khéo được định 
tnh, nhìn thấy được cối trời và địa ngục, và là vị đã biết được đời sống 
trước đây. 

946. Rồi (vị ấy) đã đạt đến sự diệt tận của sự sanh, là vị hiền trí được 
hoàn hảo về thắng trí, với ba sự hiểu biết ấy trở thành vị Bà-la-môn có 
tam minh. 

947. Tương tợ như thế ấy, Bhadda Kapilam là vị ni có tam minh, có sự 
dứt bỏ Tử Thần, mang thân mạng cuối cùng sau khi đã chiến thắng Ma 
Vương cùng với đạo quân binh. 

948. Sau khi nhìn thấy điều tai hại ở thế gian, cả hai chúng tôi đã xuất 
gia. Chúng tôi đây có các lậu hoặc đã cạn kiệt, đã được huấn luyện, đã 
có được trạng thái mát mẻ, đã được Niết Bàn. 

949. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 

95o. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

951. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Ty khưu ni Bhaddakapilan đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão nïi Bhaddaäakapilaänm1 là phần thứ bảy. 


--OOOOO-- 
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952. 


953. 


954. 


955- 


956. 


957. 


958. 


959. 


96o. 


961. 


962. 


28. Yasodharapadanam 


Ekasmim samaye ramme Iddhe raJagahe pure, 
pabbharamhi varekasmim vasante naranayake. 


Vasantiya tamhi nagare ramme bhikkhunupassaye, 
yasodharabhikkhuniya evam asi vitakkitam: 


“Nando rahulabhaddo ca savakagsa tatheva ca, 
suddhodano maharaJa gotamI ca paJapatI. 


°~~—= 


santim gatava asum te dIpaccIva nirasava. 


Lokanathe dharanteva ahampi ca sivam padam, 
øamIssamr ti cIntetva passantI ayumattano. 


Passitva ayusankharam tadaheva khayam gatam, 
pattacIvaramadaya nikkhamitva sakassama. 


Purakkhata bhikkhunihi satehi sahassehi sa, ' 
mahiddhika mahapañña sambuddham upasankam. 


Sambuddham abhivadetva satthuno cakkalakkhino, 
nisinna ekamantamhi idam vacanamabravi: 


“Atthasattativassa "ham? pacchimo vattate vayo,? 
pabbharam hi“ anuppatta arocemi mahamune. 


Paripakko vayo mayham parIttam mama JIvitam, 
pahaya vo gamIssamIi katam me saranamattano. 


Vayam hi? pacchime kale maranam uparundhati,° 
a]Ja rattIm mahavira papunIssami nibbutim. 


satehi saha pañcahi - Sĩ Mu, PTS. 
vassamhi - S1 Mu. 
pacchima vattayi vay - Sya; pacchimo vattati vayo - PTS. 


vayamhi - Ma, ŠSyä; vayo ca - PTS. 


1 
2 
3 
* pabbhãramhi - Ma, Syã; pabbhãram pi - PTS. 
5 
6 


uparuddhati - Ma; uparujjhati - Puja. 
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28. Ký Sự về Yasodhara: 


952. Vào một thuở nọ, đấng Lãnh Đạo nhân loại đang ngự tại một sườn 
núi cao quý ở thành RaJagaha đáng yêu, trù phú." 


953. Khi đang cư ngụ tại trú xứ đáng yêu của các tỳ khưu ni ở trong 
thành phố ấy, đã có suy nghĩ như vầy khởi đến vị tỳ khưu ni Yasodhara 
rằng: 


954. “Nanda, Rahula hiên thiện, uà tương tợ U như thế (hai) uị tối 
thượng Thĩnh Văn, đạt uương Suddhodana, uà bà Pa?apaf Gotagmi. 


955. Cùng các uị đại trưởng lão đã đạt thẳng trí, uà các trưởng lão nỉ 
có đại thần lực, các u† ấu đã ngự đến nơi an tịnh không còn lậu hoặc, 
như là tim của câu đèn hết nhiên liệu. 


956. Và luôn cả ta nữa cũng sẽ đi đến uị thế an toàn ngaụ trong khi 


đấng Lãnh Đạo Thế Gian còn hiện tiên.” Trong khi xem xét tuổi thọ 
của mình, vị ni đã suy nghĩ như thế. 


957. Sau khi xem xét thọ hành sẽ đi đến sự hoại diệt trong chính ngày 
hôm ấy, vị ni đã cầm lấy bình bát và y rồi đã rời khỏi chốn tịnh cư của 
mình. 


958. VỊ ni có đại thần lực có đại trí tuệ ấy đã dẫn đầu một trăm ngàn vị 
tỳ khưu ni đi đến bậc Toàn Giác. 


959. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, vị ni ấy đã ngồi xuống ở một bên và 
đã nói lời nói này với bậc Đạo Sư là vị có dấu hiệu bánh xe: 


o6o. “Bạch đấng Đại Hiên Trí, con đã bảu mươi tám tuổi. Giai đoạn 


cuối cùng của tuổi tác đang tiến đến. Con đã đạt đến ngau ở sườn đốc, 
con xm thưa rõ. 


961. Sự tiêu hoại của con đã chín muối, mạng sống của con còn chút Ít. 
KRời bỏ Ngài, con sẽ ra đi. Sự nương nhờ của bản thân đã được con 
thực hiện. 


962. Chính ở thời điểm cuối cùng, sự chết chận đứng tuổi thọ. Bạch 
đấng Đại Hùng, hôm nau uào ban đêm con sẽ thành tựu Niết Bàn. 


! Các câu kệ từ o52 - os7 không thấy ở Tạng Thái và Tạng Anh. 
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963. Natthi JatIi Jara vyadhi maranañca yahim mune,' 
tattha gaccham' aham vira gato yattha na dissati.” 


964. Yavata parisa ettha? samupasanti satthuno, 
aparadham paJananti khamantam sammukha mune. 


965. SamsarItva ca samsare khalitam ce mamam tay, 
aroceml mahavrra aparadham khamassu me. 


966. Sutvana tassa vacanam munindo Idamabravi, 
kimuttaram te vakkhamI nibbanaya vaJantiya. 


967. Iddhim capi nidassehI mama sasanakarike, 
parIsanañca sabbasam kankham chindassu sasane. 


968. Sutva tam munino vacam bhikkhunI sã yasodhara, 
vanditva muniraJjam tam Idam vacanamabravi: 


969. “Yasodhara aham vira agare te paJapatI. 
sakiyamhi kule Jata Itthiyange patitthita. 


97o. Thinam satasahassanam navutinam chal]uttar1,° 
agare te aham vIira pamokkha sabba-Issara. 


971. Rũpacaragunupeta yobbanattha piyamvada, 
sabba mam apacayanti devatä viya manusa. 


972. Kaññasahassappamukha sakyaputtanivesane, 
samanasukhadukkha ta devata viya nandane. 


973. Kamadhatumatikkantã° santhita rupadhatuya, 
rupena sadisa natthi thapetva lokanayakam.” 


974. Evamadmni vatvana uppatitvana ambaram, 
iddhi aneka dassesi buddhanuñña yasodhara.” 


 mahãmune - Ma, Syã, PTS. 

ˆ ajaramaram santipuram gamissami asañkhatam - SI Mu; 
ajaramaranam puram gamissami asañkhatam - Ma, PTS; 
ajaramarabhayapuram gamissami asankhatam - Syã. 

” nãma - Sĩ Mu, Ma, Syã, PTS. 

* sace metthi - Sĩ Mu; aparadhamajãnanti - Ma. 

” chaduttari - Ma. 

° kamadhãtumatikkamma - Ma. 

7 Ma, Syã, PTS - Esä gathã na dissate, api ca ayam gãthã dissate: 
“Sambuddham abhivadetva iddhim dassesi satthuno 

neka nanavidhakara maha-iddhIpi dassay1.” 
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963. Bạch đống Hiền Trí, (Niết Bàn) là nơi không có sự sanh, sự gìà, 
sự bệnh uà sự chết. Bạch đãng Anh Hùng, nơi nào khi đã đi đến là 
không còn được nhìn thấu thì con đãi đến nơi ấu. 


964. Bạch đấng Hiền Trí, cho đến nhóm người của bậc Đạo Sư ngồi 
chung ở nơi đâu (nếu) nhận biết lôi lầm (nào của tô), xm quú u† hấu 
tha thứ ở trước mặt. 


965. Và sau khi đã xoau uần trong uòng luân hồi, nếu có điều sai trái 


của con đối uới Ngài, bạch đấng Đại Hùng con xi thưa rõ, xi Ngài 
hãu tha thứ lôi lầm cho con.” 


966. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ni ấy, đấng Hiền Trí Vương đã nói 
điều này: “7a sẽ nói điều gì hơn uề nàng là người đang đi đến Niết 
Bàn? 


967. Và nàng cũng nên thị hiện thần thông cho các uị hành theo Giáo 
Pháp của Ta được thấu. Và hãu chặt đứt sự nghỉ ngờ uê Giáo Pháp 
cho tất cả các chúng.” 


968. Sau khi lắng nghe lời nói của bậc Hiền Trí ấy, vị tỳ khưu nỉ 
Yasodhara ấy đã đảnh lễ đấng Hiền Trí Vương ấy và đã nói lời nói này: 
o6o. “Bạch đống Anh Hùng, con là Yasodhara, ở tại gia là người Uuợ 
của Ngài. Được sanh ra trong gia tộc Sakua, con đã duu trì phận sự 
của người nữ. 


970. Bạch đấng Anh Hùng, trong số một trăm chín mươi sáu ngàn 
phụ nữ ở nhà của Ngài, con là người đứng đầu, là người chủ quản tất 
cả. 


971. Là người có được sắc đẹp, tánh tình, uà đức hạnh, ở uào tuổi 
thanh xuân, có lời nói đáng uêu, tất cả chư Thiên cũng như loài người 
đều quú trọng con. 


972. Con đứng đầu một ngàn thiếu nữ ở trong cung của người con 
trai dòng Sakua. Các cô ấu cùng uui buồn giống nhau tợ như chư 
Thiên ở (uườn hoa) Nandanda. 


973. Con đã uượt lên trên lãnh uực dục tình, được khẳng định uề mặt 
thể hình, không có người tương đương uề sắc đẹp ngoại trừ đấng 
Lãnh Đạo Thế Gian.” 


974. Sau khi đã nói như thế, v.v... Yasodhara, với sự cho phép của đức 
Phật, đã bay lên không trung và đã thị hiện vô số thần thông. 
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975. Cakkava]asamam kayam sIsam uttarato kuru, 
ubho pakkha duve dipa JambudIpo' sarTirato. 


976. Dakkhinañca saram piñJam nanasakha tu pattaka, 
cando ca suriyo akkhiˆ merupabbatato sikha.? 


977. Cakkavalagiri tundam” Jamburukkham samulakam, 
v]jamana upagantva vandate lokanayakam. 


978. Hatthivannam tathev' assam pabbatam Jaladhim tatha, 
candimam surIiyam merum° sakkavannañca dassay!. 


97o. “Yasodhara aham vira pade vandamIi cakkhuma,” 
sahassam lokadhatunam phullapadmena” chaday1. 


o8o. Brahmavannañca mapetva dhammam desesi suññatam, 
& ¬ = = ¬ . 
Yasodhara aham vira pade vandami cakkhuma. 


o81. Iddhisu ca vasI homIi dibbaya sotadhatuya, 
cetopariyañanassa vasI homi mahamunlI. 


982. Pubbe nivasam Janami dibbacakkhu visodhitam, 
sabbasava parikkhma natthidani punabbhavo. 


983. Atthadhammanrruttisu patIbhane tatheva ca, 
ñanam mayham mahaävIra uppannam tava santike. 


984. Buddhanam lokanathanam sangamam te? sudassitam,° 
adhikaram bahum mayham tuyhatthaya mahamune. 


985. Yam mayham purimam kammam kusalam sarase mune, 
tuyhatthaya mahavira puññam upacitam maya. 


o86. Abhabbatthane va]JJjetva varayItva anacaram, 
tuyhatthaya mahavira sañcattam JIvitam maya. 


! 1ambudipam - sabbesum. ”tundđã - Pujã. 

ˆ candañeca sũriyañcakkhi - Ma, Sĩ, Syã; ° candasuriyamahammerum - Pjã. 
candasuriyavisalakkhi - Puja. ”thullapädena - Pjã. 

3 sikham - Ma, Syã, PTS. ° saägamantesu - SI Mu. 

* girim - Ma, Syã. ° nidassitã - Ma. 
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975. (Yasodhara đã thị hiện) cơ thể tương đương với bầu vũ trụ, đầu là 
(đảo) Kuru ở về phía bác, hai cánh là hai hòn đảo, thân mình là đảo 
Jambu.' 


976. Và đuôi công là cái hồ ở phía nam nhưng các cánh chim là các 
cành lá khác nhau, mặt trăng và mặt trời là mắt, núi Meru là chóp đỉnh. 


977. NÑgọn núi của bầu vũ trụ là mỏ chim. Trong lúc phe phẩy cây 
Jambu cùng với cội rễ (làm cây quạt), vị ni đã đi đến và đảnh lễ đấng 
Lãnh Đạo Thế Gian. 


978. Tương tợ y như thế, vị ni đã thị hiện hình dáng con voi, con ngựa, 
ngọn núi, và biển cả, rồi mặt trăng, mặt trời, núi Meru, và vóc dáng của 
vị trời Sakka. 


97o. “Bạch đấng Anh Hùng, bạch đấng Hữu Nhãn, con là Yasodhara 
đảnh lễ ở bàn chân (Ngài). Con đã che khuất một ngàn thế giới bằng 
đóa sen nở rộ.” 


o8o. Và sau khi hóa hiện ra vóc dáng của đấng Brahma, vị ni đã thuyết 
giảng Giáo Pháp về không tánh. “Bạch đếng Anh Hùng, bạch đãng 
Hữu Nhãn, con là Yasodhara xin đảnh lễ ở bàn chân (Ngà!). 


o81. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực uŠ các loại thắn 
thông uà thiên nhĩ giới, con đã có năng lực uề trí biết tâm của người 
khác. 


o82. Con biết được đời sống trước đâu, thiên nhãn được thanh tịnh, 
tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đâu không còn tái sanh nữa. 
o83. Bạch đống Đại Hùng, trí của con Uề Ú nghĩa, uŠ pháp, UỀ ngôn từ, 
Uà tương tợ như thế uề phép biện giải là được thành tựu trong sự 
hiện diện của Ngài. 


o84. Sự gặp gỡ đối uới chư Phật là các đếng Lãnh Đạo Thế Gian đã 
được Ngài nhìn thấu rõ. Bạch đống Đại Hiền Trí, có nhiều hành động 
hướng thượng của con là nhằm rnục đích uề Ngài. 


o85. Bạch đãng Hiên Trí, xin Ngài nhớ lại thiện nghiệp trước đâu của 
con. Bạch đãng Đại Hùng, phước báu đã được con tích lũu là nhằm 
mục đích uề Ngài. 


o86. Bạch đấng Đại Hùng, sau khi đã tránh xa những nơi không thích 
hợp uà đã ngăn trừ điều không giới hạnh, mạng sống đã được con hụ 
sinh là nhằm mnục đích uê Ngài. 


! Jambudipa: bán đảo Ấn Độ. 
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987. Nekakotisahassanam bharliyatthaya 'dasi mam, 
na tattha vimana homI tuyhatthaya mahamunI. 


o88. Nekakotisahassanam' upakaraya 'dasi mam, 
na tattha vimana homI tuyhatthaya mahamunI. 


o8o. Nekakotisahassanam' bhoJanatthaya 'dasi mam, 
na tattha vimana homI tuyhatthaya mahamunI. 


ooo. Nekakotisahassanl JIvitan1 pariccaJim, 
bhayamokkham karissam tỉ caJami° mama jIvitam. 


901. Angagate alankare vatthe nanavidhe bahu, 
1tthimande na guhamI tuyhatthaya mahamunI. 


oo2. Dhanadhaññapariccagam gamanl nigamanl ca, 
khetta” putta ca dhIta ca pariccatta mahamune. 


993. HatthI assa gava capl dasiyo parlcarIka, 
tuyhatthaya mahavrra parlecatta asankhiya. 


994. Yam mayham patimantesi danam dassami yacake, 
vimanam me na passami dadato danamuttamam. 


9o5. Nanavidham bahum dukkham samsare ca bahubbidhe, 
tuyhatthaya mahavira anubhuttam asankhiyam. 


oo6. Sukhappatta na modamI na ca dukkhesu dummana, 
sabbattha tulita homI tuyhatthaya mahamune. 


997. Anumaggena sambuddho yam dhammam abhinTharl, 
anubhutva sukham dukkham patto bodhim mahamunI. 


oo8. Brahmadevañca sambuddham gotamam lokanayakam, 
aññesam lokanathanam sangama te bahu maya. 


' sahassani - Ma, Syä, PTS, Pujã. 3 khettam - Ma. 
° dadami - Ma, Syã. * patimantesi - Sĩ Mu. 
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987. Bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài đã bố thí con nhằm mục đích làm 
uợ (kẻ khác) nhiêu ngàn koti` lần. Con không có bất bình uề điều ấu là 
nhằm rnục đích uề Ngài. 


o88. Bạch đãng Đại Hiền Trí, Ngài đã bố thí con uì sự hỗ trợ (kẻ khác) 
nhiều ngàn kofi lần. Con không có bất bình uề điều ấu là nhằm mục 
đích uề Ngài. 

o8o. Bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài đã bố thí con nhằm mục đích uật 
thực (cho kẻ khác) nhiều ngàn ko‡i lần. Con không có bất bình uề điều 
ấu là nhằm mục đích uề Ngài. 


9oo. Con đã từ bỏ nhiều ngàn koti mạng sống. Con từ bỏ mạng sống 
của con (nghĩ răng): “Ta sẽ thực hiện sự giỏi thoát khỏi nổi sợ hãi. 


oo1. Bạch đống Đại Hiến Trí, con không cất giấu các đồ trang sức 
được dùng cho cơ thể, nhiều uỏi uóc các loại, các uật dụng của phụ nữ 
là nhằm rnục đích uề Ngài. 


oo2. Cơn đã đứt bỏ tài sản, lúa gạo, các làng, uà các phố chợ. Bạch 
đấng Đạt Hiền Trí, các ruộng uườn, những người con trai, 0à con gđi 
là đã được dứt bỏ. 


993. Bạch đãng Đại Hùng, không thể đếm được những con uoi, ngựa, 
trâu bò, luôn cả các nữ tù uà tớ gái đã được dứt bỏ là nhằm mục đích 
UỀ Ngài. 


oo4. Về uiệc Ngài bảo con rằng: “Ta sẽ cho uật thí đến người hành 
khất,` con không nhìn thấu sự bất bình của cơn trong khi Ngài bố thí 
Uật thí tối thượng. 


995. Bạch đãng Đại Hùng uà cơn đã trái qua nhiều khổ đau khác loại 
không thể đếm được, ở nhiều hình thức trong sự luân hồi là nhắm 
mục đích uề Ngài. 


oo6. Bạch đấng Đại Hiền Trí, đạt được sung sướng con không 0ui 
thích uà không có tâm bực bội trong những khổ đau, con được quân 
bình trong mọi trường hợp là nhằm mục đích uề Ngài. 


oo7. Theo lộ trình mà bậc Toàn Giác (quá khứ) đã khẳng định uề pháp 
(giải thoát), thì đống Đại Hiên Trí đã đạt đến sự Giác Ngộ sau khi trải 
qua an lạc uà khổ đau. 


oo8. Bạch đấng Phạm Thiên, bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
Gotama, Ngài uới con đã có nhiều lần gặp gỡ uới các đãng Bảo Hộ 
Thế Gian khác. 


! Một kofï là mười triệu. 
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ooo. Adhikaram bahum mayham tuyhatthaya mahamune, 
gavesato buddhadhamme aham te parlcarika. 


1000. Kappe satasahasse ca caturo ca asankhiye, 
dipankaro mahavIro uppaJJI lokanayako. 


1001. Paccantadesavisaye nimantetva tathagatam, 
tassa agamanam magsam sodhenti tu†thamanasa. 


1002. Tena kalena so asI sumedho nama brahmano, 
magsañca patiyadesi ayato' sabbadassino. 


1003. Tena kalen” aham asim kañña brahmanasambhava, 
sumitta nama namena upagañchim samagamam. 


1004. Attha uppalahatthan1 puJanatthaya satthuno, 
adaya JanasammeJjha° addasam 1siInugsatam. 


1005. CIranupar1 asInam” atikantam manoharam, 
disva tada amaññ1ssam “Saphalam Jnvitam mama.” 


1006. Parakkamam tam saphalam addasam 1sino tada, 
pubbakammena sambuddhe cittañcapl pasidi me. 


1007. Bhiyyo cittam pasadesim Ise uggatamanase,' 
deyyam aññam na passami demIi pupphani te Ise. 


1008. Pañca hattha tava hontu tayo hontu mamam Ise, 
tena siddhi? sama hotu° bodhatthaya tavam Ise. 


Bhanavaram catuttham. 


1009. Isi pahetva pupphanI agacchantam mahayasam, 
puJesl JanasammaJJhe” bodhatthaya maha-isim.? 


1010. Passitva JanasammaJjhe dipankaro mahamuni, 
viyakasi mahaviro I1sim uggatamanasam.° 


ayatam - SI Mu. 

Janatamajjhe - Sĩ Mu; Janassa majjhe - Sya. 

ciranugatam dayitam - Ma, Syä; ciranugatam dassitam - PTS. 

1siImanuggatamanase - S1 Mu. 

” saddhim - Ma, Syã. 

° hontu - Ma, Syã. 

7 lanatamajjhe - Sĩ Mu; janassa majjhe - Syã, PTS. 

® mahã-isi - SI Mu, Ma, PTS. 

” Imissanantaram Sĩ Mu, Ma potthakesu ayam gãthã dissate, na tu 

PũJjavaliyam: “Aparimeyye ito kappe dipankaro mahamuni 
mama kammam viyakasi ujubhavam mahamuni.” 


1 
2: 
3 
4 
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999. Bạch đấng Đại Hiền Trí, nhiều hành động hướng thượng của con 
là nhằm rnục đích uề Ngài. Con là nữ tù của Ngài trong lúc Ngòi tầm 
cầu Phật Pháp.” 


10OO. Vào thuở bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp, bậc Đại Anh 
Hùng, vị Lãnh Đạo Thế Gian Dipankara đã hiện khởi. 


1O0O1. Sau khi đã thỉnh mời đức Như Lai, những người ở khu vực vùng 
biên địa làm sạch sẽ con đường đi đến của Ngài với tâm hoan hỷ. 


1002. Vào thời điểm ấy, người ấy đã là vị Bà-la-môn tên Sumedha, và 
đã sửa soạn con đường của đấng Toàn Tri đang đi đến. 


1003. Vào thời điểm ấy, con đã là người thiếu nữ xuất thân Bà-la-môn 
tên Sumitta. Con đã đi đến cuộc tụ hội. 


1004. Con đã cầm tám nắm hoa sen nhằm mục đích cúng dường đến 
bậc Đạo Sư. Con đã nhìn thấy vị ẩn sĩ được nổi bậc ở giữa đám người. 


1005. Sau khi nhìn thấy con người đang ngồi khoác áo vỏ cây vô cùng 
đáng yêu quyến rũ đang ngồi, khi ấy con đã nghĩ rằng: “Mạng sống của 
ta là có kết quả. 


1006. Khi ấy, con đã nhìn thấy sự nõ lực ấy của vị ấn sĩ là có được kết 
quả. Do nghiệp quá khứ, tâm của con cũng đã tịnh tín vào đấng Toàn 
Giác. 


1007. Con đã có tâm tịnh tín hơn nữa đối với vị ẩn sĩ có tâm ý hướng 
thượng. (Con đã nói rằng): Này uị ẩn sĩ, tôi không nhìn thấu uật nào 
khác nên được dâng cúng, tôi cho ông các đóa hoa. 


1008. Nàu uị ẩn sĩ, hãu là của ông năm nắm, hãu là của tôi ba nắm. 
Nàu uị ẩn sĩ, như thế sự thành tựu hãu là bằng nhau đối uới mục đích 
giác ngộ của Ngòi.' 

Tụng phẩm thứ tư. 
1009. Sau khi cầm lấy các đóa hoa, vị ẩn sĩ ở giữa đám người đã cúng 
dường đến bậc Đại Ấn Sĩ có danh tiếng vĩ đại đang đi đến nhằm mục 


đích giác ngộ. 


1010. Bậc Đại Hiền Trí DIipankara, đấng Đại Hùng đã nhìn thấy ở giữa 
đám người và đã chú nguyện cho vị ẩn sĩ có tâm ý hướng thượng rằng: 
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1011. Samacitta samakamma samakarI bhavissati, 
pIya hessati kammena tuyhatthaya maha-ise.' 


1012. Sudassana suppIya” ca manapa piyavadini, 
tassa dhammesu dayada piya hessati itthika.” 


1013. YathapIi bhandasamugsam anurakkhanti samino, 
evam kusaladhammanam anurakkhissate ayam. 


1014. Tassa te? anukampantI puray1ssati paramI, 
sihova pañJaram bhetva° papunissati bodhiyam. 


1015. Aparimeyye I1to kappe yam mam buddho viyakarl, 
tam vacam anumodanti evamkarI bhavim aham. 


1016. Tassa kammassa sukatassa tattha cIttam pasadayIm, 
devamanusakam yonIm upapaJJa” asankhiyam. 


1017. Anubhotva sukham dukkham devesu manusesu ca, 
pacchime bhave sampatte aJayIm sakiye kule. 


1018. Rũpavati bhogavatl yasasrlavati tatha, 
sabbangasampada homi kusalesu atisakkata. 


1019. Labham silokam sakkaram lokadhammasamagamam, 
cittañca dukkhitam natth1 vasami akutobhaya. 


1020. Nibbinditvana samsare pabbaJim anagariyam, 
sahassaparivarena pabbajitva akiãñcana. 


1021. Agaram vijahitvana pabbajim anagariyam, 
addhamase asampatte catusaccam apapunim. 


1022. CIvaram pindapatam ca paccayam sayanasanam, 
upanenti bahu neke sagarasseva ũmiyo. 


! mahã-isi - SI Mu, Ma. 

ˆ supiya - Ma, Syã. ” tam - Syã, PTS. 

3 viharissati iddhikã - Ma, Syã. ° hitvã - S1, Syãa; hetvã - PTS. 

* anurakkhati - Ma, PTS. “anubhotvä - Sĩ Mu, Ma, Syã, PTS. 
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1011. “NàuU uị đạt ẩn sĩ, (người nữ nàu) sẽ có tâm tương đương, có 
nghiệp tương đương, có hành động tương đương, sẽ trở thành người 
Uợ do nghiệp báu đối uới mục đích của ngươi.' 


1012. (Người nữ nàu) có dáng nhìn xinh đẹp, uô cùng đáng tuêu, 0ui 
Uẻ, có lời nói đáng mến, sẽ trở thành người uợ tuêu quú, người thừa tự 
Giáo Pháp của uị (Phật) ấu. 


1013. Cũng giống như các người chủ gìn giữ cái rương của cởi, người 
nữ nàu sẽ hộ trì như thế ấu đối uới các thiện pháp. 


1014. Trong khi thương tưởng đến ngươi đâu, (người nữ nàu) sẽ làm 
tròn đủ các pháp toàn hảo, sẽ đạt được quả uị giác ngộ tương tợ như 
con sư tử phá uỡ cái chuồng. 


1015. Ấy là điều đức Phật đã chú nguyện cho con trước đây vô lượng 
kiếp. Trong khi tùy hỷ lời nói ấy, con đã là người có hành động như vậy. 


1016. Tại nơi ấy, con đã có tâm tịnh tín đối với việc làm đã được thực 
hiện tốt đẹp ấy. Con đã sanh vào bản thể trời và người với số lần không 
thể đếm được. 


1017. Con đã trải qua lạc và khổ ở các cõi trời và ở loài người. Khi đạt 
đến kiếp sống cuối cùng, con đã sanh ra trong gia tộc Sakya. 


1018. Con có sắc đẹp, có của cải, có danh vọng và giới hạnh tương tợ 
như thế. Con có sự thành tựu vẹn toàn thân thể, được vô cùng kính 
trọng về các điều lành. 


1019. Lợi lộc, danh vọng, cung kính, sự hội tụ của các pháp thế gian, và 
tâm bị khổ não là không có, con sống không sợ hãi.! 


1020. Con đã nhàm chán các sự luân hồi và đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Sau khi xuất gia cùng với một ngàn người hầu cận, con 
không có gì. 


1021. Sau khi từ bỏ gia đình, con đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Khi chưa đạt đến nửa tháng, con đã đạt được bốn Sự Thật. 


1022. Nhiều người, không phải một, đem lại y phục, vật thực, thuốc 
men, và chỗ nằm ngồi tợ như các làn sóng của biển cả. 


! Kế tiếp có hai mươi câu kệ được thấy ở Tạng Thái, Miến, Anh, nhưng không thấy ở 
Tạng Sri Lanka. Vì nội dung không có gì đặc sắc nên không thêm vào. 
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1023. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharaml anasava. 


1024. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


1025. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


1026. Evam bahuvidham dukkham sampatti ca bahubbidha, 
visuddhabhavam sampatta labhamI sabbasampada. 


1027. Sa dadatIi sakattanam puññatthaya mahesino, 
sahayasampada honti nibbanapadamasankhatam. 


1028. Parikkhinam atItam ca paceuppannam anagatam, 
sabbam kammam mamam khinam pade vandami cakkhuma. 


Ittham sudam Yasodhara bhikkhuni ima gathayo abhasitthati. 
'Yasodharatheriyapadanam atthamam. 
-=ooOOO-- 


2o. DasabhikkhunIsahassapadanam 


1029. Kappe ca satasahasse caturo ca asankhiye, 
dipankaro nama Jino uppaJJI lokanayako. 


1030. DIpankaro mahavrro viyakasl vinayako, 
sumedham ca sumittam ca samanasukhadukkhatam. 


1031. Sadevakam ca passanta vicaranta sadevakam, 
tesam pakittane amhe upagamma samagamam.! 


1032. Amham sabbapati hoh1? anagatasamagame, 
sabbava tuyham bhariya manapa piyavadika. 


1033. Danasilamayam sabbam bhavana ca subhavita,) 
digharattam ca no sabbam parlccattam mahamune. 


! sadevake - Sĩ Mu. 3 bhãvanam ca subhäãvitam - PTS. 
° sabbã pati honti - PTS. * mayam - PTS. 
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1023. Các phiền não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
tróï), con sống không còn lậu hoặc. 


1024. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 


1025. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được con 
đắc chứng: con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


1026. Như vậy là có khổ đau đa dạng và thành công nhiều hình thức. 
Được đạt đến trạng thái thanh tịnh, con nhận lãnh mọi sự thành tựu. 


1027. Nàng ấy bố thí chính bản thân mình vì mục đích phước báu của vị 
đại ẩn sĩ. Họ có sự thành tựu về bạn hữu. Vị thế Niết Bàn là không còn 
tạo tác. 


1028. “Quá khứ, hiện tại, 0uà uị lai đã được cạn kiệt, tất cả nghiệp của 
con đã được cạn kiệt. Bạch đấng Hữu Nhãn, con xin đảnh lễ ở bàn 
chân (Ngòi).” 


Tỳ khưu ni Yasodhara đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão nỉ Yasodhara là phân thứ tám. 
--ooOOO-- 
2o. Ký Sự về 1o. 0ooo vị Ty Khưu Ni: 
1029. Vào thuở bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến 
Tháng, vị Lãnh Đạo Thế Gian tên là Dipankara đã hiện khởi. 


1030. Đấng Đại Hùng, bậc Hướng Đạo DIpankara đã chú nguyện cho 
Sumedha và Sumitta có trạng thái hạnh phúc và khổ đau tương tợ như 
nhau. 


1031. Trong lúc nhìn thấy (thế gian) cùng với chư Thiên và trong lúc đi 
đó đây ở thế gian) luôn cả cõi trời, chúng con đã đi đến nơi tụ hội vào 
địp tuyên dương của hai người ấy (và đã nói rằng): 

1032. “Trong lần tụ hột ở ngàu 0ị lai, xin ngài hãu là chồng của tất cả 
chúng tôi. Hết thdu tất cả sẽ là những người uợ uui uẻ, có lời nói đáng 
tuêu của ngòi.” 

1033. Bạch đấng Đại Hiền Trí, tất cả chúng con có bố thí với trì giới, và 
tham thiền đã khéo được tu tập. Và mọi thứ thuộc về chúng con đã 
được buông bỏ từ lâu. 
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1034. 


1035. 


1036. 


1037. 


1038. 


1039. 


1040. 


1041. 


1042. 


1043. 


Gandham vilepanam malam dipam ca ratanamayam, 
vam kiñãc1 patthitam sabbam pariccattam mahamune. 


Aññam cap1 katam kammam paribhogam ca manusam, 
digharattam hi no sabbam pariccattam mahamune. 


AnekaJatisamsaram bahum puññam hi no katam, 
1ssaramanubhotvana samsaritva bhavabhave. 


Pacchimabhave sampatte sakyaputtanivesane, 
nanakuluipapannayo acchara kamavannInI. 


Labhagsena yasam patta pũJIta sabbasakkata, 
labhiyo annapananam sada sammanita mayam. 


Agaram paJahitvana pabbaJitvanagariyam, 
addhamase asampatte sabba pattamha nibbutim. 


Labhiyo annapananam vatthasenasananl ca, 
upenti paccaya sabbe sada sakkatapujIta. 


Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharama anasava. 


Svagatam vata no asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Yasodharapamukhani dasabhikkhunlsahassani 
bhagavato sammukha Ima gathayo abhasitthati. 


Dasabhikkhun1sahassäpadänam navamam. 


-OOOOO— 
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1034. Bạch đấng Đại Hiền Trí, bất cứ điều gì đã được ao ước (như là) 
hương thơm, vật thoa, tràng hoa, đèn, vật làm bằng châu báu, tất cả đã 
được buông bỏ. 


1035. Bạch đấng Đại Hiền Trí, và luôn cả nghiệp nào khác đã được thực 
hiện cũng như sự thụ hưởng thuộc về nhân loại, mọi thứ thuộc về chúng 
con đã được buông bỏ từ lâu rồi. 


1036. Trong khi luân hồi nhiều kiếp sống, chúng con đã làm được nhiều 
phước báu. Chúng con đã thọ hưởng quyền thế và đã luân hồi cõi này 
cối khác. 


1037. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng ở trong cung của người con trai 
dòng Sakya, chúng con đã được sanh ra trong nhiều gia tộc khác nhau, 
là những mỹ nhân có ái dục và sắc đẹp. 


1038. Chúng con đã đạt đến danh vọng cùng với lợi lộc tột đỉnh, được 
tôn vinh, được tất cả tôn trọng, luôn luôn được cung cấp các lợi lộc về 
cơm ăn nước uống. 


1039. Sau khi từ bỏ gia đình, chúng con đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. Khi chưa đạt đến nửa tháng, tất cả chúng con đã đạt được Niết 
Bàn. 


104O. Nhiều người đem lại mọi thứ lợi lộc vê cơm ăn nước uống, y phục 
và chỗ nằm ngồi. Chúng con luôn luôn được tôn kính cúng dường. 


1041. Các phiền não của chúng con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là những con voi cái (đã 
được cởi trói), chúng con sống không còn lậu hoặc. 

1042. Quả vậy, chúng con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam 
minh, đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức 
Phật tối thượng. 


1043. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được 
chúng con đắc chứng; chúng con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Mười ngàn vị tỳ khưu ni đứng đầu là Yasodhara trước mặt đức Thế 
Tôn đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về mười ngàn vị tỳ khưu ni là phần thứ chín. 


--OOOOO-- 
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30. Attharasabhikkhunisahassapadanam 


1044. Attharasasahassani bhikkhunI sakyasambhava, 
yasodharapamukhani sambuddham upasankamum. 


1045. Attharasasahassani sabba honti mahiddhika, 
vandanti munino pade arocenti yathabalam. 


1046. Jati khina Jara vyadhi maranam ca mahamunI, 
anasavam padam santam amatam yama nayaka. 


1047. Khalitam ce pure atthi sabbasampi mahamuni, 
aparadhamaJanant' khama amham vinayaka. 


1048. “Iddhim caplI nidassetha mama sasanakarika, 
parisanam ca sabbasam kankham chindatha yävata.” 
1049. YasodharI mahavira manapa piyadassana, 
sabba tuyham mahaävira agarasmim paJapatI. 


1050. Thinam satasahassanam navutinam chaluttarl, 
agare te mayam vIira pamokkha sabba-issara. 


1051. Rũpacaragunupeta yobbanattha piyamvadä, 
sabbayo apacayanti devata viya manusa. 


1052. Attharasasahassan1 sabba sakiyasambhava, 
yasodhara” sahassani pamokkha issara tada. 


1053. Kamadhatumatikkanta santhita rũpadhatuya, 
rupena sadisa natth1 sahassanam mahamunI. 


1054. Sambuddham abhivadetva iddhim dassesu satthuno, 
neka? nanavidhakara maha-iddhipi dassayum. 


1055. Cakkava]asamam kayam sIsam uttarato kuru, 
ubho pakkha duve dipa Jambudipam sarTrato. 


1056. Dakkhinam ca saram plñJam nanasakha tu pattaka, 
candasuravisalakkha merupabbatato sikha. 


! aparadham pajãnanti - Syã, PTS. 
° vasovati - S1, PTS. 
3]oke - Sĩ Mu. * candam ca suriyam c akkhi - Ma, Syã, PTS. 
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3o. Ký Sự về 18. ooo vị Tỳ Khưu Ni: 


1044. Mười tám ngàn vị tỳ khưu ni xuất thân dòng Sakya đứng đầu là 
Yasodhara đã đi đến gặp đấng Toàn Giác. 


1045. Tất cả mười tám ngàn vị ni đều có đại thần lực. Trong khi đảnh lễ 
ở bàn chân của bậc Hiền Trí, các vị ni trình rõ đúng theo năng lực rằng: 


^⁄Z 


1046. “Bạch đống Đại Hiền Trí, sự sanh, sự già, sự bệnh, uà sự chết 
đã được cạn kiệt. Bạch đấng Lãnh Đạo, chúng con đã đi đến uị thế Bất 
Tử, an tịnh, không còn lậu hoặc. 


1047. Bạch đấng Đại Hiền Trí, nếu có điều sai trúi gì trước đâu của tất 
cả chúng con uì không biết là lối lầm, bạch đấng Hướng Đạo xin Ngài 
hãu tha thứ cho chúng con.” 


1048. “Là những người thực hành theo Giáo Pháp của To, các nàng 
cũng nên thị hiện thần thông. Và hãu chặt đứt sự nghỉ ngờ đã có cho 
tất cả các chúng.” 


1049. “Bạch đống Đại Hùng, là những uị mỉ danh tiếng, 0ui Uẻ, có 
dáng uóc đáng uêu, bạch đống Đại Hùng, tốt cả đã là uợ của Ngài lúc 
còn tại ga. 


1050. Bạch đãng Anh Hùng, trong số một trăm chín mươi sáu ngàn 
phụ nữ ở nhà của Ngài, chúng con là những uị đứng đầu, là những 
người chủ quản tất cả. 

1051. Là những người có được sắc đẹp, tánh tình, uà đức hạnh, ở uào 
tuổi thanh xuân, có lời nói đáng uêu, tất cả chư Thiên cũng như loài 
người đêu quú trọng (chúng con). 


1052. Khi ấu, tất cả mười tám ngàn uị m1 đều xuất thân dòng Sakụa, 
một ngàn uị ni có danh tiếng là những uị đứng đầu, là những người 
chủ quản. 


1053. Bạch đấng Đại Hiền Trí, (các cô ấu) đã uượt qua dục giới, đã 
được an trú uào sắc giới. Không có gì tương đương uới sắc đẹp của 
một ngàn cô ấu.” 


1054. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, các vị ni đã phô bày thần thông 
đến bậc Đạo Sư. Các vị ni cũng đã thị hiện đại thần lực với nhiều hình 
thức khác loại. 

1055. (Các vị ni đã thị hiện) cơ thể tương đương với bầu vũ trụ, đầu là 
(đảo) Kuru ở về phía bác, hai cánh là hai hòn đảo, thân mình là đảo 
Jambu. 

1056. Và đuôi công là cái hồ ở phía nam nhưng các lông chim là các 
cành lá khác nhau, mặt trăng và mặt trời là cặp mắt to, núi Meru là 
chóp đỉnh. 
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1057. Cakkavalagiritunda Jamburukkham samulakam, 
vijamana upagantva vandanti lokanayakam. 


1058. Hatthivannam tathevassam pabbatam Jaladhim tatha, 
candam ca suriyam merum sakkavannam ca dassayum. 


1059. Yasodhara mayam vira pade vandama cakkhuma, 
tava vira pabhavena nipphanna naranayaka. 


1060. Iddh1su ca vasIi homa dibbaya sotadhatuya, 
cetopariyañanassa vasIi homa mahamune. 


1061. Pubbe nivasam Janama dibbacakkhu visodhitam, 
sabbasava parikkhma natthidani punabbhavo. 


1062. Atthadhammaniruttisu patibhane tatheva ca, 
ñanam amham mahavira uppannam tava santike. 


1063. Pubbanam lokanathanam sangamam no nidassitam, 
adhikara bahu amham tumhatthaya mahamune. 


1064. Yam amham purImam kammam kusalam sarase mune, 
tumhatthaya mahavira puññanupacitanl no. 


1065. Abhabbatthane vaJJetva varayImha anacaram, 
tuyhatthaya mahavrra cattanl JIvitani no.! 


1066. Nekakotisahassanam bhariyatthaya dasi no, 
na tattha vimana homa tuyhatthaya mahamune. 


1067. ÑekakotIsahassanam upakaraya 'dasi no, 
na tattha vImana homa tuyhatthaya mahamune. 


1068. NekakotIsahassanam bhoJanatthaya 'dasi no, 
na tattha vImana homa tuyhatthaya mahamune. 


1069. NekakotisahassanI JIvitan1 caJimha no, 
“Bhayamokkham karissama” jIvitan1 cajJimhase. 


1070. Angagate alankare vatthe nanavidhe bahu, 
1tthibhande na guhama tuyhatthaya mahamune. 


! sañcattam jIvitampi no - Syã. 
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1057. Ngọn núi của bầu vũ trụ là mỏ chim. Trong lúc phe phẩy cây 
Jambu cùng với cội rễ (làm cây quạt), các vị ni đã đi đến và đảnh lễ 
đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 

1058. Tương tợ y như thế, các vị ni đã thị hiện hình dáng con voi, con 
ngựa, ngọn núi, và biển cả, rồi mặt trăng, mặt trời, núi Meru, và vóc 
dáng của vị trời Sakka. 

1059. “Bạch u† Anh Hùng, bạch đấng Hữu Nhãn, chúng con là các UỊ 
Yasodhara xin đảnh lễ ở bàn chân (Ngài). Bạch uị Anh Hùng, bạch 
đấng Lãnh Đạo của nhân loại, chúng con đã được hoàn thành nhờ 
Uào quuền utụ của Ngài. 

106O. Bạch đống Đại Hiên Trí, chúng con đã có năng lực uề các loại 
thắn thông uà thiên nhĩ giới, chúng con đã có năng lực uề trí biết tâm 
của người khác. 

1061. Chúng con biết được đời sống trước đâu, thiên nhãn được thanh 
tịnh, tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đâu không còn tới sanh 
nữa. 

1062. Bạch đấng Đại Hùng, trí của chúng con uề Ú nghĩa, uề pháp, uề 
ngôn từ, uà tương tợ như thế uê phép biện giải là được thành tựu 
trong sự hiện điện của Ngài. 

1063. Bạch đấng Đại Hiên Trí, sự gặp gỡ đối uới các đống Lãnh Đạo 
Thế Gian trước đâu đã được chúng con nhìn thấu rõ. Nhiều hành 
động hướng thượng của chúng con là nhằm mục đích uề Ngài. 

1064. Bạch bậc Hiền Trí, xin Ngài nhớ lại thiện nghiệp trước đâu của 
chúng con. Bạch đấng Đại Hùng, phước báu đã được tích lũu bởi 
chúng con là nhằm mục đích uề Ngài. 

1OÓ5. Bạch đấng Đại Hùng, sau khi đã tránh xa những nơi không 
thích hợp uà đã ngăn trừ điều không giới hạnh, rạng sống đã được 
chúng con hụ sinh là nhằm mục đích uề Ngài. 

1066. Bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài đã bố thí chúng con nhằm mục 
đích làm uợ (kẻ khác) nhiều ngàn koti lần. Chúng con không có bất 
bình uề điều ấu là nhằm mục đích uề Ngài. 

1067. Bạch đếng Đại Hiền Trí, Ngài đã bố thí chúng con uì sự hỗ trợ 
(kẻ khác) nhiều ngàn kofi tần. Chúng con không có bất bình uề điều ối 
là nhằm mục đích uề Ngài. 

1068. Bạch đãng Đại Hiền Trí, Ngài đã bố thí chúng con nhằm mục 
đích uật thực (cho kẻ khác) nhiều ngàn ko†i lần. Chúng con không có 
bất bình uề điều ấu là nhằm mục đích uề Ngài. 

1069. Chúng con đã từ bỏ nhiều ngàn ko†i mạng sống. Chúng con đã 
từ bỏ các mạng sống (nghĩ rằng): 'Chúng ta sẽ thực hiện sự giải thoát 
khỏi nỗi sợ hãi. 

1070. Bạch đống Đại Hiền Trí, chúng con không cất giấu các đồ trang 
sức được dùng cho phụ nữ, cùng nhiều uỏi uóc các loại, uà các uật 
dụng của phụ nữ là nhằm mục đích uề Ngài. 
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1071. Dhanadhaññapariccagam gaman1 nigamanl ca, 
khetta putta ca dhIta ca parlccatta' mahamune. 


1072. Hatth1 assa gava capi” dasiyo paricarIka, 
tuyhatthaya mahavrra parIccatta asankhiya.? 


1073. Yam amhe patimantesi danam dassama yacake, 
vimanam no na passama dadato danamuttamam. 


1074. Nanavidham bahum dukkham samsare ca bahubbidhe, 
tuyhatthaya mahavira anubhuttam asankhiyam. 


1075. Sukhappatta na modama' na ca dukkhesu dummana, 
sabbattha tulita homa tuyhatthaya mahamune. 


1076. Anumaggena sambuddho yam dhammam abhinrharl, 
anubhutva sukham dukkham patto bodhim mahamunI. 


1077. Brahmadevam ca sambuddham gotamam lokanayakam, 
aññesam lokanathanam sangama tehi no bahu. 


1078. Adhikara bahu amham? tuyhatthaya mahamune, 
gavesato buddhadhamme mayam te parlcarika. 


1079. Kappe ca satasahasse caturo ca asankhiye, 
đipankaro mahavrro uppaJJI lokanayako. 


1080. Paccantadesavisaye nimantetva tathagatam, 
tassa agamanam magsam sodhenti tu†thamanasa. 


1081. Tena kalena so asi sunedho nama brahmano, 
magsam ca patiyadesi ayatam? sabbadassino. 


1082. Tena kalena asimha sabba brahmanasambhava, 
thalũdajani puppham1 aharimha samagamam. 


1083. Tasmim so samaye buddho dipankaro mahayaso, 
viyakasi mahavrro isiInuggatamanasam. 


! khettam dhitañ ca puttañ ca pariccattam - PTS. 
° hatthi-assa-gavam cãpi - PTS. 

3 pariccattam asankhiyam - PTS. 

* pattãnumodäma - Ma, Syã. 

” adhikaãram bahum amhe - Ma, PTS. 

° ayato - Ma, Syã, PTS. 
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1071. Chúng con đã dứt bỏ tài sản, lúa gạo, các ngôi làng, uà các phố 
chợ. Bạch đấng Đại Hiền Trí, các ruộng uườn, những người con trai 
Uà những người con gói đã được dứt bỏ. 


1072. Bạch đấng Đại Hùng, không thể đếm được những con uoi, 
ngựa, trâu bò, luôn cả các nữ tù uà tớ gái đã được dứt bỏ là nhẳm 
mục đích uề Ngài. 


1073. Về uiệc Ngài bảo chúng con rằng: “Ta sẽ cho uật thí đến người 
hành khết,` chúng con không nhìn thấu sự bất bình của chúng con 
trong khi Ngài bố thí uật thí tối thượng. 


1074. Bạch đãng Đại Hùng,chúng con đã trải qua nhiều khổ đau khác 
loại không thể đếm được, uà ở sự luân hồi uới nhiều hình thức là 
nhằm mục đích uề Ngài. 


1075. Bạch đống Đại Hiền Trí, đạt được sung sướng chúng con không 
Uul thích uà không có tâm bực bột trong những khổ đau, chúng con 
được quân bình trong mọi trường hợp là nhằm mnục đích uề Ngài. 


1076. Theo lộ trình mà bậc Toàn Giác (quá khứ) đã khẳng định uề 
pháp (giải thoát), thì đấng Đại Hiền Trí đã đạt đến sự Giác Ngộ sau 
khi trải qua an lạc uà khổ đau. 


1O77. Bạch đấng Phạm Thiên, bậc Toàn Giác, đống Lãnh Đạo Thế 
Gian Gotama, Ngài uới chúng con đã có nhiều lần gặp gỡ uới các 
đấng Bảo Hộ Thế Gian khác. 


1078. Bạch đấng Đại Hiên Trí, nhiều hành động hướng thượng của 
chúng con là nhắm rnục đích uê Ngài. Chúng con là những nữ tù của 
Ngài trong lúc Ngài tầm cầu Phật Pháp.” 


1079. Vào thuở bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp, bậc Đại Anh 
Hùng, vị Lãnh Đạo Thế Gian DIipankara đã hiện khởi. 


1080. Sau khi đã thỉnh mời đức Như Lai, những người ở khu vực vùng 
biên địa làm sạch sẽ con đường đi đến của Ngài với tâm hoan hỷ. 


1081. Vào thời điểm ấy, người ấy đã là vị Bà-la-môn tên Sumedha, và đã 
sửa soạn con đường của đấng Toàn Tri đang đi đến. 

1082. Vào thời điểm ấy, tất cả chúng con đã có xuất thân là Bà-la-môn. 
Chúng con đã mang đến cuộc tụ hội những đóa hoa mọc trên đất liền và 
dưới nước. 


1083. Vào lúc ấy, đức Phật DIpankara, bậc Đại Hùng có danh tiếng vĩ 
đại ấy đã chú nguyện cho vị ẩn sĩ có tâm ý hướng thượng. 
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1084. CalatI ravati pathavI sankampati sadevakam, 
tassa kammam pakittente IsiImuggatamanaso. ' 


1085. Devakañña manussa ca mayam caplI sadevaka, 
nanapuJaniyam bhandam puJayItvana patthayum. 


1086. Tesam buddho viyakasI JotidIpasanamako, 
“AJJa ye patthita atthi te bhavIssanti sammukha.” 


1087. Aparimeyye 1to kappe yam no buddho viyakarl, 
tam vacamanumodantI evankarI ahumha no. 


1088. Tassa kammassa sukatassa tattha cIttam pasadiya,° 
devamanusakam yonIm anubhotva asankhiyam. 


1089. Sukhadukkhe 'nubhotvana devesu manusesu ca, 
pacchimabhave sampatte Jata mha sakiye kule. 


1090. RupavatI bhogavatI yasasilavati tato, 
sabbangasampada homa kulesu atisakkata. 


1001. Labham silokam sakkaram lokadhammasamagamam, 
cittam ca dukkhitam natthi vasama akutobhaya. 


1092. Vuttam hetam bhagavata rañño antepure tada, 
khattiyanam pure viro upakaram ca niddHsi. 


1093. Upakara ca ya nar1 ya ca nar1 sukhe dukhe, 
atthakkhaylI ca ya narI ya ca narI nukampika. 


1094. Dhammam care sucaritam na nam duccaritam care, 
dhammacar1 sukham seti asmim loke paramhi ca. 


1095. Agaram vijahitvana pabbaJimha 'nagariyam, 
addhamase asampatte catusaccam phusimha no. 


1096. Civaram pindapatam ca paccayam sayanasanam, 
upanenti bahum amhe sagarasseva ũmiyo. 


! isimuggatamanasam - Ma, Syä, PTS. 
ˆ pasadayum - Sĩ Mu, Ma, Syä, PTS. 
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1084. Trong khi tuyên dương hành động của vị ẩn sĩ có tâm ý hướng 
thượng ấy, quả đất (đã) lay chuyển, gào thét, rung động cùng với Thiên 
giới. 


1085. Các tiên nữ và loài người, luôn cả chúng con cùng với chư Thiên 
đã dâng lên phẩm vật cúng dường khác nhau rồi đã ước nguyện. 


1086. Đức Phật tên Jotidipa (Dipankara) đã chú nguyện cho các vị ấy 
rằng: “Những điều đã được ước nguuện uào ngàu hôm nau sẽ trở 
thành hiện thực.” 


1087. Ấy là điều đức Phật đã chú nguyện cho chúng con trước đây vô 
lượng kiếp. Trong khi tùy hỷ lời nói ấy, chúng con đã là những người 
hành động như thế. 


1088. Tại nơi ấy, chúng con đã có tâm tịnh tín đối với việc làm đã được 
thực hiện tốt đẹp ấy. Chúng con đã sanh vào bản thể trời và người với 
số lần không thể đếm được. 


1089. Chúng con đã trải qua an lạc và khổ đau ở các cõi trời và loài 
người. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng, chúng con đã sanh ra trong gia 
tộc Sakya. 


10oo. Chúng con có sắc đẹp, có của cải, do đó có danh vọng và giới 
hạnh. Chúng con có sự thành tựu vẹn toàn thân thể, được vô cùng kính 
trọng ở các gia đình. 


1001. Lợi lộc, danh vọng, cung kính, sự hội tụ của các pháp thế gian, và 
tâm bị khổ não là không có, chúng con sống không sợ hãi. 


1092. Khi ấy, điều này đã được đức Thế Tôn nói ra ở trong kinh thành 
của đức vua (Suddhodana). Và đấng Anh Hùng đã chỉ ra việc hỗ trợ 
trước đây của các vị Sát-đế-Ìy: 


1093. “Người nữ nào là hữu ân, người nữ nào càng chung Uuui sướng 
khổ đau, người nữ nào nói lời hữu ích, uà người nữ nào có lòng 
thương tưởng, — 

1094. — thời hãu thực hành pháp thiện hạnh, chớ thực hành ác hạnh 


ấu. Người thực hành Giáo Pháp thọ hưởng an lạc ở đời nàu uà đời 
sau.” 


1095. Sau khi từ bỏ gia đình, chúng con đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. Chưa đạt đến nửa tháng, chúng con đã chạm đến bốn Sự Thật. 


1096. Nhiều người đem đến cho chúng con y phục, vật thực, thuốc men, 
và chỗ nằm ngồi tợ như các làn sóng của biển cả. 
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1097. Kilesa Jhapita anham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharama anasava. 


1098. Svagatam vata no asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


1099. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


1100. Evam bahuvidham dukkham sampattI ca bahubbidha, 
visuddhabhavam sampatta labhama sabbasampada. 


1101. Ya dadanti sakattanam puññatthaya mahesino, 
sahayasampada honti nibbanapadamasankhatam. 


1102. Parikkhinam atitam ca paccuppannam anagatam, 
sabbam kammampi no khinam pade vandama cakkhuma. 


1103. ÑIbbanaya vaJantinam kim vo vakkhama uttarim, 
santasankhatadosam hi pappotha amatam padam. 


Ittham sudam Yasodharapamukhanl attharasabhikkhunisahassani 
bhagavato sammukha Ima gathayo abhasitthati. 


'Yasodharapamukha-attharasabhikukhunisahassapadänam 
dasamam. 


Kundalakesivaggo tatiyo. 
--ooOOO— 
TASSUDDANAM 
Kundala gotamI ceva dhammadinna ca sakula, 
varananda ca sona ca kapilanI yasodhara. 
Dasasahassabhikkhuni attharasasahassaka, 


gathasatanI cattar1 cha ca sattati meva ca. 


--OOOOO-- 
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1097. Các phiền não của chúng con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được 
cởi trói), chúng con sống không còn lậu hoặc. 


1098. Quả vậy, chúng con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam 
minh, đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức 
Phật tối thượng. 


1099. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được 
chúng con đắc chứng; chúng con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


1100. Như vậy là có khổ đau đa dạng và thành công nhiều hình thức. 
Được đạt đến trạng thái thanh tịnh, chúng con nhận lãnh mọi sự thành 
tựu. 


1101. Những nàng nào bố thí chính bản thân mình vì mục đích phước 
báu của vị đại ẩn sĩ là có sự thành tựu về bạn hữu, còn vị thế Niết Bàn là 
không còn tạo tác. 


1102. “Quá khứ, hiện tại, uà uị lai đã được cạn kiệt, tất cả nghiệp của 
chúng con đã được cạn kiệt. Bạch đấng Hữu Nhãn, chứng con xin 
đảnh lễ ở bàn chân (Ngà!).” 


1103. “7a sẽ nói điều gì hơn nữa uề các nàng là những người đang 
tiến đến Niết Bàn? Bởi uì các nàng đã đạt được uị thế Bất Tử, (là cảnh 


^^ 


giới rmnà) sự tạo tác uà điều sai trái đã được tịnh lặng.” 


Mười tám ngàn vị tỳ khưu ni đứng đầu là Yasodhara trước mặt đức 
Thế Tôn đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về mười tám ngàn vị tỳ khưu ni có Yasodhara đứng đầu 
là phần thứ mười. 
Phẩm KundalakesI là phẩm thứ ba. 
--ooOOoo-- 
TÓM LƯỢC CỦA PHẨM NÀY: 
VỊ ni Kundala, vị ni Kisagotami, luôn cả vị ni Dhammadinna, vị ni 
Sakula, vị ni Nandaã cao quý, vị ni Sona, vị ni Bhaddakapllanl, vị ni 
Yasodhara, mười ngàn tỳ khưu ni, và mười tám ngàn vị ni, (tống cộng) 


là bốn trăm bảy mươi sáu câu kệ cả thảy. 


--OOOOO-- 
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IV. KHATTITVYAVAGGO 


31. YasavatipamukhabhikkhunInam apadanam 


1104. Bhava sabbe parikkhrna bhavasandhi vimocita, 
sabbasava ca no natthi arocema mahamune. 


1105. Purimam kusalam kammam' yam kiñci sadhu patthitam, 
paribhogamayam dinnam tuyhatthaya mahamune. 


1106. Buddhapaccekabuddhanam buddhaãnam savakanam ca, 
parIbhogamayam dinnam tuyhatthaya mahamune. 


1107. UccanIcamayam kammam bhikkhunam sadhu patthitam, 
uccakulaparIikammam katametam mahamune. 


1108. Teneva sukkamnlena codita kammasampada, 
manusikamatikkanta JayImsu khattiye kule. 


1109. Dppatte ca kate kamme Jatiya capI ekato, 
pacchime ekato Jata khattiya kulasambhava. 


1110. Rupavati bhogavatI labhasakkarapuJIta, 
antepure mahavrra devanam viya nandane. 


1111. NÑibbinditva agaramha pabbaJimha nagariyam, 
katipaham upadaya sabba patta mha nibbutim. 


1112. CIvaram pindapatam ca paccayam sayanasanam, 
upanenti bahu amhe sada sakkatapuJIta. 


1113. Kilesa JhapIta amham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharama anasava. 


1114. Svagatam vata no asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


1115. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Yasavatipamukhani attharasakhattiyakañña 
bhikkhunisahassani bhagavato sammukha ima gathayo abhasitthaLi. 


'Yasavatipamukha-atthärasabhikkhunIsahassäpadanam 
pathamam. 


-OOOOO— 


! parikammañca kusalam - Syã. 
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IV. PHẨM SÁT-ĐẾ-LY: 


31. Ký Sự về các Ty Khưu Ni đứng đầu là Yasavati: 


1104. “Bạch đếng Đại Hiền Trí, chúng con xin trình rằng, tất cả các 
hữu của chúng con đã được cạn kiệt, mốt liên hệ uới sự tái sanh của 
chúng con đã được mở ra, uà các lậu hoặc của chúng con không còn. 
1105. Bạch đấng Đại Hiên Trí, bất cứ thiện nghiệp nào trước đâu đã 
được ước nguuện tốt đẹp (uà) uật dụng đã được bố thí là nhằm mục 
đích uề Ngài. 

1106. Bạch đãng Đại Hiên Trí, uật dụng đã được bố thí đến các uị 
Phật, đến các uị Phật Độc Giác, uà đến các uị Phật Thỉnh Văn là nhằm 
mục đích uề Ngài. 

1107. Bạch đấng Đại Hiền Trí, hành động cao cả hoặc tầm thường đến 
các U† tù khưu đã được ước nguuện tốt đẹp, hành động khởi đầu nàu 
đâu cho uiệc (sanh uào) các gia tộc thượng hưu đã được thực hiện. 
1108. Sự thành tựu của nghiệp được thúc đầu bởi nhân tố trong sạch, 
trong khi uượt trội loài người chúng con đã được sanh uào gia tộc 
Sát-đê“lu. 

1109. Trong sự sanh ra uà trong uiệc làm đã được thực hiện, uà luôn 
cả trong sự tát sanh cùng uới nhau, chúng con đã được sanh ra chung 
UỚI nhau trong (kiếp sống) cuối cùng, có xuất thân gia tộc Sát-đế“Ìu. 
1110. Bạch đấng Đại Hùng, có sắc đẹp, có của cải, được tôn uinh bằng 
các lợt lộc uà sự kính trọng, chúng con ở trong kinh thành như là ở 
(uườn hoa) Nandana của chư Thiên. 

1111. Chúng con đã nhàm chán uà đã xuất gia uào đời sống không gia 
đình. Trong uài ngà, tất cả chúng con đã đạt được Niết Bàn. 

1112. Nhiều người đem đến cho chúng con phục, uật thực, thuốc 
men, uà chỗ nằm ngồi, chúng con luôn luôn được kính trọng tôn uỉnh. 
1113. Các phiền não của chúng con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con uoi cái (đã 
được cởi trói), chúng con sống không còn lậu hoặc. 

1114. Quả Uuậu, chúng con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam 
mĩnh, đã thực hành lời dạu của đức Phật trong sự hiện tiền của đức 
Phật tốt thượng. 

1115. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, uà sáu thắng trí đã được 
chúng con đắc chứng; chúng con đã thực hành lời dạu của đức Phật.” 
Mười tám ngàn vị tỳ khưu ni công nương dòng Sát-đế-ly đứng đầu là 
YasavatI trước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về mười tám ngàn vị tỳ khưu ni đứng đâu là Yasavati là 
phân thứ nhất. 
--ooOOO-- 
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32. BrahmanakaññabhikkhunIinam apadanam 


1116. CullasItisahassanI brahmaññakulasambhava, 
sukhumalahatthapada pure tuyham mahamune. 


1117. Vessasuddakule Jata deva naga ca kinnara, 
catuddIpa bahu kañña pure tuyham mahamune. 


1118. Keci pabbajita atthi sacecadassavino bahu, 
deva ca kinnara naga buJJhissanti anagate. 


1119. Anubhotva yasam sabbam patvana sabbasampada, 
tvay1 pasadam patiladdha buJJhissanti anagate. 


1120. Amhe brahmanadhita tu brahmaññakulasambhava, 
pekkhato no' mahavira pade vandama cakkhuma. 


1121. Upahata bhava sabbe mulatanha samuhata, 
samucchinna anusaya puññasankhara dalita. 


1122. Samadhigocara sabba samapattivasl tatha, 
Jhanena dhammaratiya viharlssama no sada. 


1123. Bhavanetti avIJJja ca sankhara 'pi ca khepita, 
sududdasam padam gantum anuJanatha nayaka. 


1124. Upakara mamam tumhe digharattam katavino, 
catunnam samsayam chetva sabba gacchantu” nibbutim. 


1125. Vanditva munino pade katva Iddhivikubbanam, 
kaei dassenti alokam andhakaramathapara. 


1126. Dassenti candasurlye sagaram ca samacchakam, 
sineruparTibhandam ca dassenti parichattakam. 


!lakkhanä ca - Sya. 
° gacchatha - Syã, PTS. 
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32. Ký Sự về các vị Ty Khưu Ni Thiếu Nữ Bà-la-môn: 


1116. “Bạch đống Đại Hiên Trí, tám mươi bốn ngàn U† mỉ xuất thân gia 
tộc Bà-la-môn, có ta chân mềm mại, là thuộc uŠ Ngài trước đâu. 


1117. Bạch đấng Đại Hiên Trí, nhiều thiếu nữ đã được sanh ra trong 
gia tộc thương buôn uà nô lệ, là chư Thiên, loài rồng, uà kừn-si-điểu, 
thuộc bốn châu lục, là thuộc uŠ Ngài trước đâu. 


1118. Có một số đã được xuất gia, nhiều uị có sự nhìn thấu Sự Thật. 
Còn chư Thiên, kimn-si-điểu, loài rồng sẽ được giác ngộ trong ngàu uị 
lai. 


1119. Sau khi thọ hưởng danh uọng, sau khi đạt đến thành công toàn 
diện, tất cả đã đạt được niềm tịnh tín ở Ngài, sẽ được giác ngộ trong 
ngàu 0ị lai. 


1120. Bạch đấng Đại Hùng, bạch đấng Hữu Nhãn, chúng con là 
những người con gái của các Bà-la-môn, xuất thân gia tộc Bà-la- 
môn, chúng con xin đảnh lễ ở bàn chân của Ngài là uị đang xem xét 
chúng con. 


1121. Tất cả các hữu đã được phá hủu, ái dục cội nguồn đã được thủ 
tiêu, các khuunh hướng ngủ ngầm đã được chặt đút, các sự tạo tác 
đem lại phước báu đã được xé tan. 

1122. Chúng con có tất cả các hành xứ uề định, tương tợ như thế uê 
khả năng thể nhập. Nhờ thiên, chúng con sẽ luôn luôn sống uới sự 
thỏa thích trong Giáo Pháp. 


1123. Lối dẫn đến tái sanh, uô mình, uà luôn cả các pháp còn tạo tác 
đã được quặng bỏ. Bạch đấng Lãnh Đạo, xin Ngài cho phép (chúng 
con) đi đến uị thế khó nhìn thấu uô cùng.” 


1124. “Các nàng là nguồn hỗ trợ cho Ta là người đã có sự thực hành 
đài lâu. Tốt cả các nàng hãu cắt đứt sự hoài nghỉ của bốn (chúng) rồi 
hãu đi đến Niết Bàn.” 

1125. Sau khi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Hiền Trí và đã thực hiện sự 
biến hóa thần thông, một số vị ni thị hiện ánh sáng, còn một số khác thị 
hiện bóng tối. 


1126. Các vị ni thị hiện mặt trăng, mặt trời, và biển cả có cả loài cá. Các 
vị thị hiện dãy núi Sineru và giống cây san hô (thuộc cối trời). 
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1127. Tavatimsam ca bhavanam yamam dassenti iddhiya, 
tusitam nimmite deve vasavattI mahissare. 


1128. Brahmano kac1 dassenti cankamam ca maharaham, 
brahmavannam ca mapetva dhammam desenti suññatam. 


1129. Nanavikubbanam katva iddhim dassiya satthuno, 
dassayimsu balam sabba pade vandimsu satthuno. 


1130. Iddh1su ca vasIi homa dibbaya sotadhatuya, 
cetopariyañanassa vasIi homa mahamune. 


1131. Pubbe nivasam Jjanama dibbacakkhu visodhitam, 
sabbasava parikkhma nathidani punabbhavo. 


1132. Atthadhammaniruttisu patibhane tatheva ca, 
ñanam amham mahavira uppannam tava santike. 


1133. Pubbanam lokanathanam sangamam no nidassitam, 
adhikara bahu amham tuyhatthaya mahamune. 


1134. Yam amhehi katam kammam kusalam sara tam mune, 
tuyhatthaya mahavira puñña 'nupacitani no. 


1135. Satasahasse Ito kappe padumuttaro mahamuni, 
puram hamsavatI nama sambuddhassa kulasayam. 


1136. Dvarena hamsavatiya ganga sandati sabbada, 
ubbalha nadiya bhikkhũ gamanam na labhanti te. 


1137. Divasam dve tayo ceva sattaham masakam tato, 
catumasampI sampunnam gamanam na labhanti te. 


1138. Tada ahu sattasaro Jatilo nama ratthiko, 
oruddhe bhikkhavo disva setum gangaya karayl. 


1139. Tada satasahassehI setum gangaya karayl, 
sanghassa orime tire viharam ca akaray!. 
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1127. Với thần thông, các vị ni làm cho nhìn thấy cung trời Đạo Lợi, Dạ 
Ma, Đẩu Suất, các vị trời có uy lực lớn lao ở cối Hóa Lạc Thiên và Tha 
Hóa Tự Tại. 


1128. Một số vị ni làm cho nhìn thấy con đường kinh hành vô cùng giá 
trị của đấng Phạm Thiên. Và sau khi biến hóa thành hình dáng của 
đấng Phạm Thiên, các vị ni thuyết giảng Giáo Pháp về không tánh. 


1129. Sau khi đã thực hiện sự biến hóa khác nhau và đã phô bày thần 
thông đến bậc Đạo Sư, tất cả đã trình bày năng lực và đã đảnh lễ ở bàn 
chân của bậc Đạo Sư. 


1130. “Bạch đấng Đại Hiền Trí, chúng con có năng lực uề các loại thần 
thông uà thiên nhĩ giới, chúng con có năng lực uề trí biết tâm của 
người khác. 


1131. Chúng con biết được đời sống trước đâu, thiên nhãn được thanh 
tịnh, tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đâu không còn tới sanh 
nữa. 


1132. Bạch đấng Đại Hùng, trí của chúng con uŠ Ú nghĩa, Uuề pháp, uề 
ngôn từ, uà tương tợ như thế Uuề phép biện giải là được thành tựu 
trong sự hiện diện của Ngài. 


1133. Bạch đống Đại Hiền Trí, sự gặp gỡ đối uới các đãng Lãnh Đạo 
Thế Gian trước đâu đã được chúng con nhìn thấu rõ. Nhiều hành 
động hướng thượng của chúng con là nhằm mục đích uề Ngài. 


1134. Bạch đấng Hiên Trí, xm Ngài nhớ lạt nghiệp thiện đã được 
chúng con thực hiện. Bạch đống Đại Hùng, phước báu đã được tích 
lũu bởi chúng con là nhằm rnục đích uề Ngài.” 


1135. Trước đây một trăm ngàn kiếp, có bậc Đại Hiền Trí Padumuttara. 
Thành phố tên HamsavatI là chỗ cư ngụ của gia đình đấng Toàn Giác. 


1136. Sông Ganga luôn luôn chảy qua cửa khẩu của thành HamsavaH. 
Bị khuấy rồi bởi dòng sông, các vị tỳ khưu ấy không có được đường đi. 


1137. Các vị ấy không có được đường đi đã hai ngày, ba ngày, và luôn cả 
bảy ngày, sau đó là một tháng, thậm chí bốn tháng đã được tròn đủ. 


1138. Khi ấy, bậc ưu tú của loài người đã là viên quan lại tên là Jatila. 
Sau khi nhìn thấy các vị tỳ khưu bị ngăn trở, người đã cho xây dựng cây 
cầu ở sông Ganga. 


1139. Khi ấy, người đã cho xây dựng cây cầu ở sông Ganga với một trăm 
ngàn, và đã cho xây dựng ngôi trú xá của hội chúng ở bờ sông bên này. 
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114O. 


Itthiyo purIsa ceva uccanIcakulänl ca, 
tassa setuvihare ca' samabhagam akamsu te. 


1141. Amhe aññe ca manuJa vIppasannena cetasa, 


1142. 


1143. 


1144. 


1145. 


1146. 


1147. 


1148. 


1149. 


1150. 


1151. 


112. 


tassa kammesu dãyada nagare Janapadesu ca. 


Itthi purisa kumara ca bahu ceva kumarika, 
setuno ca viharassa valuka akirimsu te. 


VithisammaJJanam katva kadalT punnaghate dhaJe,? 
dhuũpam cunnam ca” malam ca karam katvana satthuno. 


Setuvihare karetva nimantetva vinayakam, 
mahadanam daditvana sambodhim abhipatthay. 


Padumuttaro mahavrro tarako sabbapaninam, 
anumodaniyam kasi Jatilassa mahamunI1. 


“Satahasasse atikkante kappo hessati bhaddako, 
bhavabhave nubhotvana papunissati bodhiyam. 


Ye kecl hatthaparIikammam katävI naranariyo, 
anagatasmim addhane sabba hessanti sammukha. 


Tena kammavipakena cetanapanidhnhi ca, 
uppanna devabhavanam tuyham ta parlcarika. 


Dibbam sukham asankheyyam manusam ca asankhyayam, 
anubhontI ciram kalam samsarimha bhavabhave. 


Satasahasse I1to kappe sukatam kammasampadam, 
sukhumalT manussesu atho devapure vare. 


Rũpabhogayase ceva atho kittim ca sakkatam, 
labhama satatam sabbam sukatam kammasampadam. 


Pacchime bhave sampatte Jatamha brahmane kule, 
sudhumalahatthapada sakyaputtanivesane. 


! tesu setuvihãresu - Sĩ Mu. 3 dhũmacunnañ ca - PTS. 
 punnakutaddhajä - PTS. 
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1140. Những người đàn bà luôn cả đàn ông cùng các gia đình thượng và 
hạ lưu, họ đã góp phần bằng nhau cho cây cầu và ngôi trú xá của vị ấy. 


1141. Với tâm ý vui mừng, chúng con và những người khác ở thành phố 
và ở các quốc độ là những người thừa tự các việc làm của vị ấy. 


1142. Những người đàn bà, đàn ông, thiếu niên, và luôn cả nhiều thiếu 
nữ, họ đã rải cát cho cây cầu và ngôi trú xá. 


1143. Sau khi làm việc quét dọn con đường, họ đã thực hiện các lá 
phướn, các chum đầy (nước), các cây cờ, nhang thắp, bột phấn, tràng 
hoa là việc tôn kính đến bậc Đạo Sư. 


1144. Sau khi cho thực hiện cây cầu và ngôi trú xá, người đã thỉnh mời 
đấng Hướng Đạo, rồi đã dâng cúng đại thí, và đã ước nguyện quả vị 
Toàn Giác. 


1145. Bậc Đại Hiền Trí, đấng Đại Hùng Padumuttara, bậc giúp cho tất 
cả các chúng sanh vượt qua đã nói lời tùy hỷ đến vị Jatila rằng: 


1146. “Khi một trăm ngàn kiếp đã trôi qua sẽ là kiếp Bhadda, (người 
nà) sau khi trđi qua kiếp nàu kiếp khác sẽ đạt đến quả uị giác ngộ. 


1147. Những người đàn ông uà đàn bà nào đã thực hiện công uiệc hỗ 
trợ bằng tqụ, trong tương lai dài lâu tất cả sẽ gặp lại nhau.” 


1148. Do kết quả của nghiệp ấy và do các nguyện lực của tác ý, những 
người nữ tỳ ấy của Ngài đã được sanh lên cung điện của chư Thiên. 


1149. Trong khi thọ hưởng sự sung sướng vô lượng thuộc về cõi trời và 
vô lượng thuộc về nhân loại một thời gian dài, chúng con đã luân hồi 
cối này cõi khác. 


1150. Trong một trăm ngàn kiếp về trước, sự thành tựu của nghiệp đã 
được thể hiện tốt đẹp, chúng con được trẻ đẹp ở giữa loài người rồi ở 
cung trời cao quý. 


1151. Chúng con liên tục thọ lãnh trọn vẹn sự thành tựu của nghiệp đã 
khéo được thể hiện về sắc đẹp, của cải, danh vọng, luôn cả tiếng tăm, và 
sự kính trọng. 


1152. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng, chúng con đã được sanh ra trong 


gia tộc Bà-la-môn, có tay chân mềm mại, ở trong cung của người con 
trai dòng Sakya. 
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1153. Sabbakalampl pathavim na passama n alankatam, 
cikkhallabhumimasucim na passama mahamune. 


1154. Agaram vasante amhe sakkaram sabbakalikam, 
upanenti sada sabbam pubbakammabalena no. 


1155. Agaram paJahitvana pabbajitva nagariyam, 
samsarapathanittinna vIitaraga bhavamase. 


1156. CIvaram pindapatam ca paccayam sayanasanam, 
upanenti sada amhe sahassanl tato tato. 


1157. Kilesa JhapIta amham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharama anasava. 


1158. Svagatam vata no asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


1159. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam caturasttibrahmanakaññabhikkhunIsahassani 
bhagavato sammukha I1ma gathayo abhasitthati. 


CaturasrtibhikkhunIsahasapadanam dutiyam. 
-=ooOOO-- 


33. Uppaladayikapadanam 


1160. Nagare arunavatiya aruno nama khattiyo, 
tassa rañño aham bharliya ekaJJ]ham carayamaham. 


1161. Rahogata nisiditva evam cintes” aham tada, 
adaya gamanrTyam hi kusalam natthi me katam.' 


1162. Mahabhitapam katukam ghorarũpam sudarunam, 
nirayam nuna gacchami ettha me natth1 samsayo. 


1163. Evaham cintayitvana pahamsetvana manasam, 
rajanam upagantvana Idam vacanamabravim. 


! kusalam me katam natthi adãya gamiyam mama - Ma, PTS. 
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1153. “Bạch đãng Đại Hiên Trí, thậm chí trong mọi thời điểm chúng 
con cũng không nhìn thấu quả đất là không được trang hoàng, chúng 
con không nhìn thấu đầm lầu uà mặt đất là b† ô nhiễm. 


1154. Trong khi sống tại gia, chúng con có được sự tôn trọng trong 
mọi thời điểm. Do năng lực của nghiệp trước đâu, người ta luôn luôn 
đem lại cho chúng con mọi thứ. 


1155. Sau khi từ bỏ gia đình, chúng con đã xuất gia 0uào đời sống 
không gia đình. Chúng con đã được thoát khỏi đạo lộ luân hồi, có 
tham ái đã được lìa bỏ. 


1156. Từ nơi kia từ nơi nọ, người ta luôn luôn đem lại cho chúng con 
hàng ngàn ụ phục, uật thực, thuốc men, uà chỗ năm ngồi.” 


1157. Các phiền não của chúng con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch. Sau khi cắt đút sự trói buộc như là con voi cái (đã được 
cởi trói), chúng con sống không còn lậu hoặc. 


1158. Quả vậy, chúng con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam 
minh, đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức 
Phật tối thượng. 


1159. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được 
chúng con đắc chứng; chúng con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Tám mươi bốn ngàn vị tỳ khưu ni thiếu nữ Bà-la-môn trước mặt đức 
Thế Tôn đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về tám mươi bốn ngàn vị tỳ khưu ni là phân thứ nhì. 
--ooOOoo-- 


33. Ký Sự vê Uppaladayika:! 


1160. Ở thành phố Arunavatl, có vị Sát-đế-ly tên là Aruna. Con đã là 
người vợ của vị vua ấy. Có một lần con đã khiến (người) đưa con đi (du 
ngoạn). 


1161. Khi ấy, con đã đi đến nơi thanh vắng và ngồi xuống, con đã suy 
nghĩ như vầy: “Dầu đã đạt được uị thế xứng đáng, nhưng không điều 
lành nào đã được ta thực hiện! 

1162. Có lẽ ta sẽ đi đến địa ngục là nơi uô cùng nóng bức, khổ sở, có 
dáng uẻ rùng rợn, uô càng khiếp đảm; điều nàu đốt uới ta là không có 
sự hoài nghĩ (nữa).” 

1163. Sau khi suy nghĩ như thế và sau khi đã làm cho tâm được mừng 
rỡ, con đã đi đến gặp đức vua và đã nói lời nói này: 


! Uppaladauika có ý nghĩa là “người nữ dâng cúng hoa sen xanh.” 
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1164. 


1165. 


116Ó. 


“Itthi nama mayam deva purIsanugata sada,' 
ekam me samanam dehi bhoJay1ssamI khattiya.” 


Adasi me tada raJa samanam bhavitindriyam, 
tassa pattam gahetvana paramannena purayim. 


Puretva paramam annam sahassagghanakenaham,° 
mahaecelena chadetva adasim tu†thamanasa. 


1167. Tena kammena sukatena cetanapanidhihi ca, 


1168. 


1169. 


1170. 


Jahitva manusam deham tavatimsam agacchaham. 


Sahassam devaraJunam? mahesittamakarayIm, 
sahassam cakkavatinam mahesittamakarayIm. 


PadesaraJJam vipulam gananato asankhiyam, 
nanavidham bahum aññam tassa kammaphalam tato. 


Uppalasseva me vanno abhirupa sudassana, 
1tthr sabbangasampanna abhiJata Jutindhara. 


1171. Pacchimabhave sampatte aJayIm sakiye kule, 


1172. 


1173. 


1174. 


1175. 


1176. 


1177. 


narIsahassapamokkha suddhodanasutassaham. 


Nibbinditva agareham pabbaJim anagariyam, 
sattamm rattimappatva' catusaceamapapunim. 


Civaram pindapatam ca paccayam sayanasanam, 
parimetum na sakkomI pindapatassidam phalam. 


Yam mayham purImam kammam kusalam sarase munI, 
tuyhatthaya mahavira pariccattam bahum maya. 


Ekatimse Ito kappe yam danamadadim tada, 
dugsatim nabh1JanamIl pindapatassidam phalam. 


Dve gatiyo paJanamIi devattam atha manusam, 
aññam gatim na Janami pindapatassidam phalam. 


Uecce kule paJayami mahasale mahaddhane, 
aññe kule na Janami pindapatassidam phalam. 


! purisanittara ahu - Ma; purisã na bhavama no - Syã; 
purisanam bhara mayam - PTS. 


? saha 


sugandhalepanam - Ma, Syä; sahassam gandhalepanam - PTS. 


3 sahassam devaräjãnam - PTS. 
* sattamirattisampattã - Ma; sattamiratti appattã - PTS. 
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1164. “Tâu bệ hạ, chúng thiếp là phụ nữ luôn luôn đi theo sau người 
nam. Tâu uị Sát-đế“lu, xin hãu ban cho thiếp một uị sa-môn. Thiếp sẽ 
chăm lo Uề Uuật thực.” 


1165. Khi ấy, đức vua đã ban cho con (một) vị sa-môn có (các) giác quan 
đã được tu tập. Sau khi nhận lấy bình bát của vị ấy, con đã đặt đầy 
(bình bát) với vật thực thượng hạng. 


1166. Sau khi đã đặt đầy (bình bát) với vật thực thượng hạng, con đã 
đậy lại bằng tấm vải lớn trị giá một ngàn và đã dâng lên với tâm ý hớn 
hở. 

1167. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại con đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 


1168. Con đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của một ngàn vị trời Đế 
Thích. Con đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của một ngàn đấng 
Chuyển Luân Vương. 


1169. Vương quyền của địa phận là bao la, vô lượng về phương diện 
tính đếm. Từ đó, quả báu của nghiệp ấy còn có nhiều hình thức đa dạng 
khác nữa. 


1170. Màu da của con chính là màu của hoa sen, con là người nữ đẹp vô 
cùng, có dáng nhìn xinh xắn, được thành tựu toàn vẹn về cơ thể, được 
sanh vào nơi quyền quý, có sự lộng lẫy. 


1171. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng, con đã được sanh ra trong gia tộc 
Sakya, đứng đầu một ngàn nữ nhân của người con trai của (đức vua) 
Suddhodana. 


1172. Nhàm chán cuộc sống tại gia, con đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. Chưa đến đêm thứ bảy, con đã đạt được bốn Sự Thật. 


1173. Con không thể nào ước lượng được số lượng y phục, vật thực, 
thuốc men, và chỗ nằm ngồi; điều này là quả báu của món vật thực. 


1174. Bạch đấng Hiền Trí, xin Ngài nhớ lại việc làm tốt đẹp trước đây 
của con. Bạch đấng Đại Hùng, nhiều thứ đã được con buông bỏ là nhằm 
mục đích về Ngài. 

1175. Kể từ khi con đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi mốt kiếp, 
con không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của món vật 
thực. 

1176. Con nhận biết hai cảnh giới là bản thể chư Thiên và nhân loại, con 
không biết đến cảnh giới nào khác; điều này là quả báu của món vật 
thực. 

1177. Con được sanh vào gia tộc thượng lưu, có đại sảnh đường, có tài 
sản lớn lao, con không biết đến gia tộc nào khác; điều này là quả báu 
của món vật thực. 
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1178. Bhavabhave samsaritva sukkamulena codita, 
amanapam na passam1 somanassakatam phalam."' 


1179. IddhIsu ca vasI homIi dibbaya sotadhatuya, 
cetopariyañanassa vasI homi mahamunlI. 


1180. Pubbe nivasam Janami dibbacakkhu visodhitam, 
sabbasava parikkhma natthidani punabbhavo. 


1181. Atthadhammaniruttisu patibhane tatheva ca, 
ñanam mama mahavira uppannam tava santike. 


1182. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharaml anasava. 


1183. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


1184. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam UppaladayIka bhikkhun1l bhagavato sammukha ima 
gathayo abhasitthaH. 


Uppaladayikätheriyäpadanam tatiyam. 
-=ooOOO-- 
34. Sigalamatapadanam 
1185. Padumuttaro nama Jino sabbadhammanaparagu, 


1to satasahassamhi kappe uppaJJI nayako. 


1186. Tadaham hamsavatiyam Jata maccakule ahum, 
nanaratanapaJJote iddhe phite mahaddhane. 


1187. Pituna saha gantvana mahaJanapurakkhata, 
dhammam buddhassa sutvana pabbaJim anagariyam. 


1188. PabbaJitvana kayena papakammam vivajJJayIm, 
vacIduccarItam hitva ajrvam parisodhayim. 


1189. Buddhe pasanna dhamme ca sanghe ca tibbagarava, 
saddhammasavane yutta buddhadassanalalasa. 


1190. Agsam saddhadhimuttanam assosim bhikkhunim tada, 
tam thanam patthayitvana tisso sikkha apurayIm, 
tato mam sugato aha karunanugatäsayo. 


! somanassakataphalam - Sĩ Mu; somanassassidam phalam - Syä. 
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1178. Sau khi luân hồi cõi này cõi khác, được thúc đẩy bởi nhân tố trong 
sạch con không nhìn thấy điều không vừa ý; (điều này) là quả báu đã 
được thực hiện với tâm hoan hỷ. 

1179. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 
1180. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

1181. Bạch đấng Đại Hùng, trí của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, 
và tương tợ như thế về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện 
diện của Ngài. 

1182. Các phiền não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), con sống không còn lậu hoặc. 

1183. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

1184. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được con 
đắc chứng: con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Ty khưu ni Uppaladayika trước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những 
lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự vê trưởng lão nỉ Uppaladäyika là phần thứ ba. 
--ooOOO-- 
344. Ký Sự về Sigalamata:! 


1185. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 

1186. Khi ấy, con đã được sanh ra tại Hamsavat, trong gia đình vị quan 
cận thần được rạng rỡ với châu báu khác loại, sung túc, thịnh vượng, có 
đại tài sản. 

1187. Sau khi cùng với người cha dẫn đầu đám đông người đi đến và 
lắng nghe Giáo Pháp của đức Phật, con đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. 

1188. Sau khi xuất gia, con đã lánh xa nghiệp ác do thân. Sau khi từ bỏ 
sở hành xấu xa về lời nói, con đã thanh lọc sự nuôi mạng sống. 

1189. Con được tịnh tín với đức Phật, có sự tôn sùng Giáo Pháp và Hội 
Chúng. Con được gắn bó với việc lắng nghe Chánh Pháp và có lòng 
khao khát về việc nhìn thấy đức Phật. 

11090. Khi ấy, con đã nghe về vị tỳ khưu ni đứng đầu trong số các vị ni có 
khuynh hướng về đức tin. Sau khi ước nguyện vị thế ấy, con đã làm tròn 
đủ Tam Học. Do đó, đấng Thiện Thệ với khuynh hướng thuận theo lòng 
bi mãn đã nói với con rằng: 


! Sigalamaäta nghĩa là “mẹ của Sigäla.” 
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1101. “Yassa saddha tathagate acala suppatitthita, 
silam ca yassa kalyanam ariyakantam pasamsitam. 


1102. Sanghe pasado yassatth1 uJubhutam ca dassanam, 
adaliddoti tam ahu amogham tassa JIvitam. 


1193. Tasma saddham ca silam ca pasadam dhammadassanam, 
anuyuñJetha medhavI saram buddhaãnasasanam.” 


1194. Tam sutva ham pamudita apucchim panidhim mama, 
tada anomo amito vyakarittha vinayako. 


1195. Buddhe pasanna kalyamI lacchase tam supatthitam, 
satasahasse Ito kappe okkakakulasambhavo, 
øotamo nama namena sattha loke bhavissat1. 


1196. Tassa dhammesu dayada orasa dhammanimmita, 
sigalakassa mata tỉ hessati satthu savika. 


1197. Tam sutva mudita hutva yavajvam tada Jinam, 
mettacitta parlcarim patipatthi nayakam. 


1198. Tena kammena sukatena cetanapanidhihi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsam agacchaham. 


1199. Pacchime ca bhave ”danI giribbaJapuruttame, 
Jata setthikule phite maharatanasañcaye. 


1200. Putto sigalako nama mamasi vipathe rato, 
ditthigahanapakkhanto' disapuJanatapparo. 


1201. Nanadisa namassantam pindaya nagaram vaJam, 
tam disva ovadI buddho magse thatva vinayako. 


1202. Tassa desayato dhammam ninado” vimhayo ahu, 
dvekotinaranarInam đdhamma bhisamayo ahu. 


1203. Tadahan? parisam gantva sutva sugatabhasitam, 
sotapattiphalam patta pabbaJim anagariyam. 


! đitthigahanapakkhanno - Sĩ Mu, Syã. 
ˆ panãdo - Sĩ Mu, Ma, Syä, PTS. ”tađã tam - Sya, PTS. 
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1101. “Đức tin của người nào đối uới đức Như Lai là không bị lau 
chuuển, khéo được thiết lập, uà giới của người nào là tốt đẹp, tương 
xứng uới bậc Thánh, được ngợi khen. 


1192. Người nào có niềm tịnh tín uào Hội Chúng, có bản thể chính trực 
Uà có sự nhận thức, người ta nói UỀ U† ấu là kẻ không nghèo, ' đời sống 
của uị ấu là không uô ích. 

1193. Vì thế; người sáng suốt, trong khi ghi nhớ lời dạu của chư Phật, 
hãu găn bó uào đức tín, uào giới, uào niềm tịnh tín, 0uà uào uiệc nhận 
thức Giáo Pháp.” 

1194. Sau khi lắng nghe điều ấy, được hoan hỷ con đã hỏi về điều phát 
nguyện của con. Khi ấy, đấng Hướng Đạo tối cao, vô lượng, đã chú 
nguyện rằng: 


1105. “Nà người thiện nữ, được tịnh tín uào đức Phật nàng sẽ đạt 
được điều đã ước nguuện ấu. Vào một trăm ngàn kiếp uŠ sau nàu, bậc 
Đạo Sư tên Gotama, xuất thân gia tộc Okkaka, sẽ xuất hiện ở thế gian. 


1196. Nàng sẽ trở thành nữ Thỉnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo 
Pháp, có tên là “Mẹ của Sigalaka.” 


1197. Nghe được điều ấy, con đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, với tâm từ ái 
con đã phụng sự đấng Chiến Tháng, bậc Lãnh Đạo với các sự hành đạo 
cho đến hết cuộc đời. 


1198. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại con đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 


1199. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, con đã được sanh ra ở 
kinh thành GiribbaJa, trong gia đình triệu phú, thịnh vượng, có sự tích 
lũy các châu báu lớn lao. 


1200. Người con trai của con tên Sigalaka là thích thú vào con đường 
sái quấy. Trong khi lao theo việc nắm giữ tà kiến, nó có sự nhiệt thành 
với việc cúng dường các phương hướng." 


1201. Trong khi đi vào thành phố để khất thực, đức Phật bậc có sự giáo 
huấn, sau khi nhìn thấy nó đang lễ bái các phương hướng khác nhau, 
đấng Hướng Đạo đã thiết lập Sigalaka vào Đạo Lộ. 


1202. Trong khi Ngài đang thuyết giảng Giáo Pháp, âm điệu của Ngài 
đáng kinh ngạc. Đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của hai kofï người nam và 
người nữ.? 

1203. Khi ấy, con đã đi đến đám đông và đã lắng nghe lời thuyết giảng 
của đức Thiện Thệ. Con đã đạt đến quả vị Nhập Lưu và đã xuất gia vào 
đời sống không gia đình. 


! Xem Sigälasuttam, Kinh Trường Bộ III. 
° Hai koï là hai mươi triệu. 
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1204. NÑa cireneva kalena buddhadassanalalasa, 
anussatim tam bhavetva arahattam apapunim. 


1205. Dassanatthaya buddhassa sabbadava vaJamaham, 
atittayeva passamI rũpam nayananandanam. 


1206. Sabbaparamisambhutam lakkhinilayanam varam, 
rũpam sabbasubhakinnam atitta viharamaham. 


1207. J1no tasmim gupe tu{tho etadagse thapesi mam, 
“SIgalakassa ya mata agga saddhadhimuttika.” 


1208. Iddhisu ca vasI homi dibbaya sotadhatuya, 
cetopariyañanassa vasIi hom1 mahamunI. 


1209. Pubbe nivasam Janami dibbacakkhu visodhitam, 
sabbasava parikkhma natthidani punabbhavo. 


1210. Atthadhammaniruttisu patibhane tatheva ca, 
ñanam mama mahavira uppannam tava santike. 


1211. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharamI anasava. 


1212. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


1213. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Sigalamata bhikkhunI bhagavato sammukha Ima 
gathayo abhasitthaH. 


Sigalamäatatheriyäpadanam catuttham. 
--0oOOO-- 


35. Sukkapadanam 
1214. Ekanavute Ito kappe vIpassI nama nayako, 
uppaJJI carunayano' sabbadhammavipassako. 


1215. Tada "ham bandhumatiyam Jata aññatare kule, 
dhammam sutvana munino pabbaJim anagariyam. 


1216. Bahussuta dhammadhara patibhanavati tatha, 
vicittakathika capl Jinasasanakarika. 


! carudassano - Ma. 
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1204. Có lòng khao khát về việc nhìn thấy đức Phật, sau khi tu tập pháp 
tùy niệm ấy trong thời gian không bao lâu, con đã thành tựu phẩm vị A- 
la-hán. 
1205. Con luôn thường xuyên đi đến nhằm mục đích chiêm ngưỡng đức 
Phật. Con nhìn không biết chán diện mạo có sự hoan hỷ ở đôi mắt. 
1206. Con sống, không biết chán với sắc thân cao quý, được hiện hữu 
với tất cả các pháp toàn hảo, được phân bố với mọi sự tốt lành, là nơi 
chứa đựng các điều may mắn. 
1207. Hoan hỷ về đức hạnh ấy, đấng Chiến Thắng đã thiết lập con vào vị 
thế tối thắng: “Mẹ của Sigalaka là uị có khuunh hướng uề đức tin hạng 
nhất.” 
1208. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 
12009. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 
1210. Bạch đấng Đại Hùng, trí của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, 
và tương tợ như thế về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện 
diện của Ngài. 
1211. Các phiền não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), con sống không còn lậu hoặc. 
1212. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 
1213. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được con 
đắc chứng: con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Tỳ khưu ni Sigalamata trước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời 
kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Sigalamata là phân thứ tư. 
--ooOOoo-- 


35. Ký Sự về Sukkä: 


1214. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đã hiện khởi đấng Lãnh Đạo tên 
Vipassl, là vị có ánh mắt thu hút, là vị thấy rõ tất cả các pháp. 

1215. Khi ấy, con đã được sanh ra trong một gia đình nọ tại thành 
BandhumatH. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của bậc Hiền Trí, con đã 
xuất gia vào đời sống không gia đình. 

1216. Là người nghe nhiều (học rộng), thông thạo Giáo Pháp, tài biện 
giải cũng như thế, là vị thuyết giảng hay, và cũng là người thực hành 
theo lời dạy của đấng Chiến Thắng. 
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1217. Tada dhammakatham katva Janataya hitam bahum, 
tato cuta ham tusitam upapanna yasassinI. 


1218. Ekatimse Ito kappe sIkhI viya sikh1 Jino, 
tapanto yasasa loke uppajJJi vadatam varo. 


1219. Tadapl pabbaJitvana buddhasasanakovida, 
Jotetva JInavakyanI tatopl tidivam gata. 


1220. Ekatimse ito kappe vessabhu nama nayako, 
uppaJJittha mahañanm1 tadapl ca tathevaham. 


1221. Pabbajitva dhammadhara JotayIm jJinasasanam, 
øantva marupuram rammam anubhosim mahasukham. 


1222. Imamhi bhaddake kappe kakusandho Jinuttamo, 
uppaJJi narasaddulo' tadapI ca tathevaham. 


1223. Pabbajitva munimatam jotay1tva yathayukam, 
tato cuta “ham tidivam agam sabhavanam yatha. 


1224. Imasmim yeva kappamhi konagamana nayako, 
uppaJJ1 lokasaraqo sabbasattanamuttamo. 


1225. TadapI pabbajJitvana sasane tassa tadino, 
bahussuta dhammadhara Jotayim jJinasasanam. 


1226. Imasmim yeva kappamhi kassapo purisuttamo, 
uppaJJ1 lokanayano arano maranantagu.? 


1227. Tassapl naravirassa pabbajitvana sasane, 
parIyaputasaddhamma paripucchavisarada. 


1228. Suslla laJJin1 ceva tIsu sikkhasu kovida, 
bahum dhammakatham katva yavajivam hitavaham." 


1229. Tena kammena sukatena cetanapanidhihi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsam agacchaham. 


! varasaddnlo - PTS; narasarano - Ma. 
° arano amatamgato - Sĩ Mu; lokasarano arano - Ma, Syã, PTS. 
3 mahãmune - Sĩ Mu, Ma, Syä, PTS. 
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1217. Khi ấy, con đã thực hiện việc thuyết Pháp có nhiều lợi ích cho dân 
chúng. Từ nơi ấy chết đi, con đã đạt đến cối trời Đẩu Suất, có được 
danh tiếng. 


1218. Trước đây ba mươi mốt kiếp, trong số các vị đang thuyết giảng đã 
hiện khởi ở thế gian bậc Chiến Thắng SikhI cao quý, chói sáng với danh 
tiếng như là ngọn lửa. 


1219. Khi ấy, con cũng đã xuất gia. Là vị rành rẽ về lời dạy của đức Phật, 
con đã làm rạng rỡ những lời giảng của đấng Chiến Thắng, sau đó cũng 
đã đi đến cõi Đạo Lợi. 


1220. Trước đây ba mươi mốt kiếp, đấng Lãnh Đạo tên Vessabhu có đại 
trí tuệ đã hiện khởi. Và cũng vào lúc ấy, con đã được sanh ra tương tợ y 
như thế. 


1221. Sau khi xuất gia, thông thạo Giáo Pháp, con đã làm rạng rỡ lời 
dạy của đấng Chiến Thắng. Sau khi đi đến thành phố chư Thiên xinh 
đẹp, con đã thọ hưởng lạc thú lớn lao. 


1222. Trong kiếp Bhadda này, đấng Chiến Thắng tối thượng 
Kakusandha, bậc Nhân Báo đã hiện khởi. Và cũng vào lúc ấy, con đã 
được sanh ra tương tợ y như thế. 


1223. Sau khi xuất gia, con đã làm rạng rỡ quan điểm của bậc Hiền Trí 
cho đến hết tuổi thọ. Từ nơi ấy chết đi, con đã đi đến cõi trời Đạo Lợi tợ 
như đi đến chỗ ngụ của mình. 


1224. Chính ở trong kiếp này, đã hiện khởi đấng Lãnh Đạo 
Konagamana, bậc Nương Nhờ của thế gian, là đấng Tối Thượng của tất 
cả chúng sanh. 


1225. Cũng vào khi ấy, sau khi xuất gia trong Giáo Pháp của bậc như thế 
ấy, là người nghe nhiều (học rộng), thông thạo Giáo Pháp, con đã làm 
rạng rỡ lời dạy của đấng Chiến Thắng. 


1226. Chính ở trong kiếp này, đã hiện khởi đấng Tối Thượng Nhân 
Kassapa, là con mắt của thế gian, không dục vọng, bậc đã đi đến tận 
cùng của sự chết. 


1227. Con cũng đã xuất gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng của 
loài người ấy, có Chánh Pháp đã được học tập, là tự tin trong việc chất 
vấn. 


1228. Có giới tốt đẹp, có sự khiêm tốn, và rành rẽ về Tam Học (Giới, 
Định, Tuệ). Con đã nhiều lần thực hiện việc thuyết Pháp đem lại điều 
lợi ích cho đến hết cuộc đời. 


1229. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại con đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 
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1230. 


Pacchime ca bhave dan! giribbaJapuruttame, 
Jata setthikule phite maharatanasañcaye. 


1231. Yada bhikkhusahassena parito lokanayako, 


1232. 


1233. 


1234. 


1235. 


1236. 


1237. 


1238. 


1239. 


124O. 


upagami raJagaham sahassakkhena vannIto. 


“Danto dantehI saha puranaJatilehi vippamutto vIppamuttehI, 
singInikkhasavanno raJagaham pavisi bhagava.” 


Disva buddhanubhavam tam sutva ca gunasañcayam, 
buddhe cittam pasadetva puJayim tam yathabalam. 


Aparena ca kalena dhammadinnaya santike, 
agara nikkhamitvana pabbaJim anagariyam. 


Kesesu chiJJamanesu kilese ]hapayIm aham, 
uggahim sasanam sabbam pabbajitva 'eIrenaham. 


Tato đhammamadesesim mahäãJanasamagame, 
dhamme desiyamanamhi dhammabhisamayo ahu. 


Nekapanasahassanam tam viditva 'tivimhito, 
abhippasanno me yakkho bhamitvana giribbajam. 


“Kim me kata raJagahe manussa madhu pItava acchare, 
ye sukkam na upasanti desentim amatam padam. 


Tañca appatIvanTyam asecanakamoJavam, 
pIvanti maññe sappañña valahakamivaddhagu.” 


Iddhisu ca vasI homi dibbaya sotadhatuya, 
cetopariyañanassa vasI homi mahamune. 


1241. Pubbe nivasam Janami dibbacakkhu visodhitam, 


1242. 


1243. 


1244. 


sabbasava parIikkhma natthidani punabbhavo. 


Atthadhammaniruttisu patibhane tatheva ca, 
ñanam mama mahavira uppannam tava santike. 


Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharaml anasava. 


Svagatam vata me asI buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 
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1230. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, con đã được sanh ra tại 
kinh thành GiribbaJa, trong gia đình triệu phú, thịnh vượng, có sự tích 
lũy châu báu lớn lao. 

1231. Vào lúc ấy, được tháp tùng bởi một ngàn vị tỳ khưu, đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian đã đi vào thành Rajagaha, và đã được ca ngợi bởi vị có 
ngàn mắt (trời Sakka): 

1232. “Là bậc đã chế ngự cùng uới các uị đã được chế ngự, là bậc đã 
giỏi thoát cùng uới các U† đã được giải thoát trước đâu là các đạo sĩ 
tóc bện, đức Thế Tôn có màu da tợ như uàng đã đi 0uào thành 
Rajagaha."' 

1233. Sau khi nhìn thấy oai lực ấy của đức Phật, và sau khi lắng nghe sự 
tích lũy về đức hạnh, con đã làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật và đã 
cúng dường Ngài tùy theo năng lực. 

1234. Và vào thời điểm khác, trong sự hiện diện của vị nỉ 
Dhammadimna, con đã rời khỏi gia đình và đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. 

1235. Trong khi các sợi tóc đang được cạo, con đã tham thiền về các 
phiền não. Sau khi xuất gia không bao lâu, con đã học xong toàn bộ 
Giáo Pháp. 

1236. Sau đó, con đã thuyết giảng Giáo Pháp ở hội chúng đông người. 
Trong khi Giáo Pháp đang được thuyết giảng, đã có sự lãnh hội Giáo 
Pháp — 

1237. — của nhiều ngàn người. Sau khi biết được điều đó, có vị Dạ Xoa 
đã vô cùng ngạc nhiên. Vô cùng tịnh tín đối với con, vị Dạ Xoa đã đi 
quanh thành GiribbaJa (thông báo rằng): 

1238. “Trời ơi! Những người dân ở RaJagaha đã làm gì như là đã 
uống (sau) mật ong mà không đi đến uị mi Sukka đang thuuết giảng uề 
Uị thế Bất Tử? 

1239. Và uiệc ấu là không nên cưỡng lại, uiệc ấu là có hương U† ngọt 
ngào. Những người có trí tuệ nghĩ đến “uiệc uống" (Giáo Pháp ấu) tợ 
như người lữ hành nghĩ đến đám mâu (che nắng).” 

124o. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 
1241. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

1242. Bạch đấng Đại Hùng, trí của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, 
và tương tợ y như thế về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện 
diện của Ngài. 

1243. Các phiền não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
tróï), con sống không còn lậu hoặc. 

1244. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 


! Việc này được đề cập ở Luật Đại Phẩm, Chương 1. 
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1245. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Sukka bhikkhuni bhagavato sammukha Iima gathayo 
abhasitthau. 
Sukkatheriyapadänam pañcamam. 


Pañcamam bhãnavaram.' 
--0ooOOo— 


36. Rupanandapadanam 


1246. Ekanavute 1to kappe vipassIi nama nayako, 
uppaJJ carunayano sabbadhammesu cakkhuma. 

1247. Tada ham bandhumatiyam Iddhe phite mahakule, 
Jata surupa dayIta puJan1ya Janassa ca. 

1248. Upagantva mahaviram vipassim lokanayakam, 
dhammam sunitva saranam upesim naranayakam 

1249. S1lesu samvuta hutva nibbute ca naruttame, 
dhatuthupassa uparli sonnacchattam apuJayim. 

1250. Muttacaga silavatI yavajIvam tato cuta, 
Jahitva manusam deham tavatimsupaga aham. 

1251. Tada dasahI thanehi adhibhotvana sesake, 
rũpasaddeh1 gandhehi rasehi phusanehi ca. 

1252. Ayunäpi ca vannena sukhena yasasapi ca, 
tathevadhipateyyena ađdhigayha virocaham. 

1253. Pacchime ca bhave 'danI Jataham kapllavhaye, 
dhita khemakasakkassa nandanama tỉ vissuta. 

1254. Abhirupam upapadam ahu me kantisucakam, 
yada "ham yobbanappatta rupalavaññabhusita. 

1255. Tada mamattham” sakyanam vivado sumaha ahu, 
pabbajesi tato tato mã sakya vinassisumti.” 

1256. Pabbajitva tathagatam? rũpadessim naruttamam, 
sutvana nopagacchami mama rupena gabbita. 

1257. Ovadampl na gacchami buddhadassanabhrruka, 
tada Jino upäyena upanetva sasantikam. 

1258. Tisso 'tthiyo nidassesi Iddhiya maggakovido, 
acchararupasadisam tarunim Jaritam matam. 


1 
Ma. 
ˆ tadã matthe - Ma; iđha mamatte - Syã; idam me-m' atthe - PTS. 
3 vinassimsuti - Ma; vinassum ïti - Syã, PTS. 3 tathã cãham - PTS. 
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1245. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được con 
đắc chứng: con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Ty khưu ni Sukka trước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Sukkä là phân thứ năm. 
Tụng phẩm thứ năm. 
--ooOOoo-- 


36. Ký Sự về Ruũpananda: 


1246. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đã hiện khởi đấng Lãnh Đạo tên 
Vipassl, là vị có ánh mắt thu hút, là bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp. 
1247. Khi ấy, con đã được sanh ra ở BandhumaHi, trong gia tộc lớn, 
sung túc, thịnh vượng, có sắc đẹp, được yêu quý, và xứng đáng sự tôn 
vinh của dân chúng. 

1248. Con đã đi đến đấng Đại Hùng, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Vipassil. 
Sau khi lắng nghe Giáo Pháp, con đã đi đến nương nhờ vào bậc Lãnh 
Đạo của nhân loại. 

1249. Con đã thu thúc trong các giới. Và khi đấng Tối Thượng Nhân 
Niết Bàn, con đã cúng dường chiếc lọng che bằng vàng ở bên trên ngôi 
bảo tháp xá-lợi. 

1250. Là người nữ có sự xả bỏ đã được mở ra, có giới hạnh cho đến hết 
cuộc đời, con đã mệnh chung từ nơi ấy. Sau khi từ bỏ thân nhân loại, 
con đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

1251. Khi ấy, con đã hưởng thụ mười điều thừa thải là: các sắc, các 
thinh, các hương, các vị, các xúc, — 

1252. — cùng với tuổi thọ, sắc đẹp, sung sướng, danh vọng, và quyền uy 
là tương tợ y như thế. Con đã vượt trội, con đã huy hoàng. 

1253. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, con đã được sanh ra ở 
thành Kapila, là con gái của Khemaka dòng Sakya, được nổi danh với 
tên là Nanda. 

1254. Sắc đẹp tuyệt trần là tên hiệu công nhận về vẻ yêu kiều của con. 
Khi đạt đến tuổi thanh xuân, con đã được điểm tô với sắc đẹp mặn mà. 
1255. Khi ấy, sự tranh chấp giữa các vị dòng Sakya về việc của con đã 
trở nên vô cùng trầm trọng. Do đó, cha đã khiến (con) xuất gia: “Chớ để 
dòng Sakua bị hủu hoạt.” 

1256. Sau khi xuất gia, nghe rằng đức Như Lai bậc Tối Thượng Nhân là 
người có sự chỉ trích về sắc thân, tự hào về sắc đẹp của mình con đã 
không đến (gặp Ngài). 

1257. E ngại về việc diện kiến đức Phật, con cũng không đi về việc giáo 
giới. Khi ấy, bằng phương kế đấng Chiến Thắng đã đưa (con) đến gặp 
Ngài. 

1258. Nhờ vào thần thông, bậc rành rẽ vê Đạo Lộ đã thị hiện ra ba 
người phụ nữ có sắc đẹp tương tợ tiên nữ, còn trẻ tuổi, bị già, và bị chết. 
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1259. Tayo disva susamvigga viratta se kalebare, 
atthasim bhavanibbinna tada mam aha nayako. 


126O. “Aturam asucim pũtim passa nande samussayam, 
uggharantam paggharantam balanam abhinanditam. 


1261. Asubhaya cittam bhavehi ekagsam susamahitam, 
yatha Idam tatha etam yatha etam tatha Idam. 


1262. Evametam avekkhanti rattindivamatandita, 
tato sakaya paññaya abhinibbijJJa vacchasI.” 


1263. Tassa me appamattaya viharantya 'dha yonIso, 
yathabhutam ayam kayo dittho santarabahrro. 


1264. Atha nibbind” aham kaye aJJhattam ca virajJJ` ham, 
appamatta visamyutta upasanta nhi nibbuta. 


1265. Iddhisu ca vasI homi dibbaya sotadhatuya, 
cetopariyañanassa vasI homi mahamune. 


1266. Pubbe nivasam Janami dibbacakkhu visodhitam, 
sabbasava parikkhma natthi 'dani punabbhavo. 


1267. Atthadhammaniruttisu patibhane tatheva ca, 
ñanam mama mahavira uppannam tava santike. 


1268. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nagIva bandhanam chetva viharaml anasava. 


1269. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


1270. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Rupananda bhikkhunI bhagavato sammukha Ima 
gathayo abhasitthaH. 


Riũpanandäatheriyäpadänam chattham. 
--ooOOO-- 


37. Addhakasr-apadanam 


1271. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahayaso, 
kassapo nama namena uppaJJi vadatam varo. 
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1259. Sau khi nhìn thấy ba người nữ ấy, bị vô cùng chấn động, không 
còn tham ái ở xác thân, con đã ổn định, đã nhàm chán hiện hữu. Khi ấy, 
bậc Lãnh đạo đã nói với con rằng: 

126O. “Này Nanda, hãu xem xét thân thể bệnh hoạn, bất tịnh, hôi thối, 


^AZ* 


đang tiết ra, đang rò rỉ lại được hứng thú đối uới những kẻ ngu. 
1261. Nàng hấu tu tập tâm được chuuên nhất khéo tập trung uề đề 
mục bất mỹ (tử thì), thân nàu như thế nào thì xác kia như Uậu. 
1262. Trong khi quán xét xác thân nàu như thế; đêm ngàu không mệt 
mởi, sau đó uớt tuệ của chính mình nàng hãu nhàm chán rồi an trú.” 
1263. Trong khi con đây đang sống không xao lãng ở nơi đây một cách 
đúng đắn, thân xác này đã được nhìn thấy bên trong lẫn bên ngoài 
đúng theo thực thể. 
1264. Khi ấy, con đã nhàm chán về thân, và con đã ly tham nội phần. 
Con không xao lãng, không vướng bận, an tịnh, Niết Bàn. 
1265. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 
1266. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 
1267. Bạch đấng Đại Hùng, trí của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, 
và tương tợ y như thế về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện 
diện của Ngài. 
1268. Các phiền não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
tróï), con sống không còn lậu hoặc. 
1269. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 
1270. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được con 
đắc chứng: con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Rũpanandatrước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời 
kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão ni Rũpananda là phần thứ sáu. 
--ooOOO-- 


37. Ký Sự về Addhakäsi: 


1271. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên là Kassapa, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến 
của đấng Phạm Thiên. 
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1272. 


1273. 


1274. 


1275. 


1276. 


1277. 


1278. 


1279. 


128o. 


1281. 


1282. 


1283. 


1284. 


1285. 


1286. 


Tadaham pabbaJitvana tassa buddhassa sasane, 
samvuta patimokkhasmim Indriyesu ca pañcasu. 


MattaññunI ca asane yutta JagarIyepi ca, 
vasanti yuttayoga "ham bhikkhunim vigatasavam. 


Akkosim dutthacittaham “ganike”ti ca bhanim tada, 
tena papena kammena nirayamhi apacecisam. 


Teneva kammasesena aJayIm ganikakule, 
bahusova paradhina pacchimaya ca Jatiyam. 


Kãsisu setthikulaJa brahmacariyaphalenaham, 
acchara viya devesu ahosim rupasampada. 


Disvana dassaniyam mam girIbbaJapuruttame, 
ganikatte nivesesum akkosanaphalena me. 


Sa "ham sutvana saddhammam buddhasetthassa desitam, 
pubbavasanasampanna pabbaJim anagariyam. 


Tatopasampadatthaya gacchanH Jinasantikam, 
magse dhutte thite sutva labhim dutopasampadam. 


Sabbam kammam parikkhinam puññam papam tatheva ca, 
sabbasamsaramuttinna ganikattam ca khepitam. 


Iddhisu ca vasi homIi dibbaya sotadhatuya, 
cetopariyañanassa vasI homi mahamune. 


Pubbe nivasam Janami dibbacakkhu visodhitam, 
sabbasava parikkhma natthi 'dani punabbhavo. 


Atthadhammaniruttisu patibhane tatheva ca, 
ñanam mama mahavira uppannam tava santike. 


Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharaml anasava. 


Svagatam vata me asI buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


Patisambhida catasso vImokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Addhakasi bhikkhunl bhagavato sammukha ima 
gathayo abhasitthaH. 


Addhakäsitheriyäpadanam sattamam. 


-OOOOO— 
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1272. Khi ấy, sau khi xuất gia trong Giáo Pháp của vị Phật ấy, con đã 
thu thúc trong giới bổn Pafimokkha và ở năm giác quan. 
1273. 1274. Là người có sự tri túc trong vật thực và còn được gắn bó 
trong việc tỉnh thức nữa, trong khi sống con có thiền tập được gắn bó. 
Với tâm ác xấu, con đã mắng nhiếc vị tỳ khưu ni có lậu hoặc đã được xa 
ha. Và khi ấy, con đã nói rằng: “Đồ kỹ nữ.” Do ác nghiệp ấy, con đã bị 
nung nấu ở địa ngục. 
1275. Do phần dư sót của chính nghiệp ấy, con đã bị sanh ra trong gia 
đình kỹ nữ, đa phần bị phụ thuộc vào người khác cho đến cuộc sống 
cuối cùng. 
1276. Do quả báu của việc thực hành Phạm hạnh, con đã được sanh ra ở 
xứ Kasi trong gia đình triệu phú. Con đã có sự thành tựu về sắc đẹp như 
là cô tiên nữ ở giữa chư Thiên. 
1277. Sau khi nhìn thấy con là (xinh xắn) đáng nhìn, họ đã sắp xếp con 
vào thân phận gái điếm ở trong kinh thành Giribbaja, vì quả báu về sự 
mắng nhiếc của con. 
1278. Con đây sau khi lắng nghe lời thuyết giảng Chánh Pháp của đức 
Phật Tối Thượng, con đã xuất gia vào đời sống không gia đình; con đã 
đạt được cuộc sống trước đây. 
1279. Sau đó, trong khi đi đến gặp đấng Chiến Thắng vì mục đích tu lên 
bậc trên, con đã nghe rằng các kẻ vô lại đứng chận ở trên đường, và con 
đã đạt được sự tu lên bậc trên bằng sứ giả.' 
1280. Tất cả các nghiệp đã được cạn kiệt, và tương tợ như thế về phước 
thiện và điều ác xấu. Con đã vượt qua tất cả các sự luân hồi, và thân 
phận gái điếm đã được quăng bỏ. 
1281. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 
1282. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 
1283. Bạch đấng Đại Hùng, trí của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, 
và tương tợ như thế về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện 
diện của Ngài. 
1284. Các phiền não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
tróï), con sống không còn lậu hoặc. 
1285. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 
1286. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được con 
đắc chứng; con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Ty khưu ni Addhakasi trước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời 
kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão nỉ Addhakäsrĩ là phân thứ bảy. 
--ooOOoo-- 


! Việc này được đề cập ở Luật Tiểu Phẩm, Chương 10. 
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38. Punnapadanam 


1287. Vipassino bhagavato sikhino vessabhussa ca, 
kakusandhassa munino konagamanatadino. 


1288. Kassapassa ca buddhassa pabbajitvana sasane, 
bhikkhuni silasampanna nipakã samvutindriya. 


1289. Bahussuta dhammadhara dhammatthaparipucchika, 
uggaheta ca dhammanam sotä payIrupasika. 


1290. DesentI Janamajjhe ham ahosim Jinasasane, 
bahusaccena tenaham pesala atimaññisam. 


1291. Pacchime ca bhave “danI savatthiyam puruttame, 
anathapindino gehe Jata ham kumbhadasiya. 


1292. Gata udakaharikam sotthiyam dijamaddasam, 
sitattam toyamaJjhamhi tam disva Idamabravim. 


1293. Udahar1 aham site sada udakamotarim, 
ayyanam dandabhayabhita vacadosabhayattita. 


1294. Kassa brahmana tvam bhito sada udakamotarl, 
vedhamanehl gattehI sitam vedayase bhusam. 


1295. Jananti vata mam bhoti punnike parIpucchasl, 
karontam kusalam kammam rundhantam katapapakam. 


1296. Yo vuddho daharo vapI papakammam pakubbatl, 
dakabhisiñcana bhoti papakamma pamucecatl. 


1297. Uttarantassa akkhasim dhammatthasamhitam padam, 
tam ca ñatva sa samviggo pabbajJitva raha ahu. 


12908. PurentI unakasatam Jata dasikule yato, 
tato punna”ti namam me bhuJissam mam akamsu te. 


1209. Setthim tatonumodetva pabbaJim anagariyam, 
na cireneva kalena arahattam apapunim. 
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38. Ký Sự về Punna: 


1287. (Trong Giáo Pháp) của đức Thế Tôn Vipassl, Sikhi, Vessabhu, 
Kakusandha, và như thế ấy (trong Giáo Pháp) của bậc Hiền Trí 
Konagamana. 


1288. Và trong Giáo Pháp của đức Phật Kassapa, sau khi xuất gia con 
đã là vị tỳ khưu ni thành tựu về giới, cẩn trọng, có các giác quan được 
thu thúc. 


1289. Là người nghe nhiều (học rộng), thông thạo Giáo Pháp, là người 
vấn hỏi các ý nghĩa của Giáo Pháp, là người học tập và lắng nghe các 
Pháp, là người phục vụ (bậc Đạo Sư). 


12ooO. Trong khi thuyết giảng ở giữa dân chúng, con đã ở trong Giáo 
Pháp của đấng Chiến Thắng. Với sự học rộng ấy, hạnh tốt, con đã tự 
cao. 


1201. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, con đã được sanh ra tại 
kinh thành Savatthi trong nhà của Anathapindika, (con) của người nữ 
tỳ lo việc đội nước. 

1202. Đi đội nước, con đã nhìn thấy vị Bà-la-môn Sotthiya bị khổ sở vì 
lạnh ở trong nước. Sau khi nhìn thấy vị ấy, con đã nói điều này: 


1293. “Là người nữ đội nước, tôi ở trong sự lạnh lẽo, tôi đã thường 
xuuên lội xuống nước. Tôi sợ hãi uì nỗi lo uề hình phạt của những 
người chủ, bị khổ sở uì nỗi lo uề sự sai trái của lời nói. 

1294. Này người Bà-la-môn, ngài sợ hãi điều gì khiến ngài đã thường 
xuuên lội xuống nước? Với các bộ phận của cơ thể đang run rẫu, ngài 
tự biết sự lạnh là kinh khủng.” 


1295. “Nàu cô Punmika, quả nhiên trong khi cô biết lại còn chất uấn ta 
là người đang thực hiện uiệc tốt uà đang cản ngăn điều ác đã làm. 


1296. Nàu cô, người nào dầu già hoặc còn trẻ thực hiện nghiệp ác, do 
uiệc tắm gội bằng nước (người ấu) được thoát khỏi nghiệp ác.” 


1297. Con đã nói cho người đang lội ra (khỏi nước) về Đạo Lộ hội đủ 
Pháp và ý nghĩa. Và sau khi biết được điều ấy, bị chấn động, người ấy 
đã xuất gia và đã trở thành vị A-la-hán. 

12908. Do việc con đã được sanh ra ở gia đình nô bộc làm tròn đủ một 
trăm (người) không thiếu hụt, vì việc đó tên của con là Punna. Những 
người (chủ) ấy đã cho con trở thành người tự do. 

12oo. Nhờ vào điều ấy, con đã làm cho người triệu phú được hoan hỷ và 
con đã xuất gia vào đời sống không gia đình Trong thời gian không bao 
lâu con đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
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13o0O. Iddh1su ca vasI homIi dibbaya sotadhatuya, 
cetopariyañanassa vasI homi mahamune. 


1301. Pubbe nivasam Janami dibbacakkhu visodhitam, 
sabbasava parikkhma natthidani punabbhavo. 


1302. Atthadhammaniruttisu patibhane tatheva ca, 
ñanam me vimalam suddham buddhasetthassa vahasa. 


1303. Bhavanaya mahapañña sutena ca sutavinl, 
manena nIcakulaJa na hi kammam vinassati. 


1304. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharami anasava. 


1305. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


1306. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Punna bhikkhunl bhagavato sammukha ima gathayo 
abhasitthaui. 


Punnätheriyäpadänam atthamam. 
--ooOOO-- 


39. Ambapalr--apadanam 


1307. Yo ramsiphusitavelo phusso nama mahamuni, 
tassaham bhaginï asim aJayim khattiye kule. 


1308. Tassa dhammam sunitva “ham vippasannena cetasa, 
mahadanam daditvana patthayIm rũpasampadam. 


1309. Ekatimse Ito kappe sikh1 lokagganayako, 
uppaJJI lokapaJJoto tilokasarano Jino. 


1310. Tada Tunapure ramme brahmaññakulasambhava, 
vimuttacittam kupita bhikkhunim abhisapayim. 


1311. “Vesikava anacara Jinasasanadusika,” 
evam akkosaylItvana tena papena kammuna. 


1312. Darunam nirayam gantva mahadukkhasamappirta, 
tato cuta manussesu upapanna tapassinI. 


1313. DasaJatisahassani ganIkattamakarayIm, 
tamhã papa na mueccissam bhutva dutthavisam yatha. 
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130O. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 
1301. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 
1302. Trí tuệ của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và tương tợ y như 
thế về phép biện giải là trong sạch, không bợn nhơ, nhờ vào sự tác động 
của đức Phật tối thượng. 
1303. Do việc tu tập con trở thành vị ni có đại trí tuệ, và do việc nghe 
con trở thành vị ni thông thái, Việc bị sanh ra trong gia tộc hạ tiện do 
ngã mạn chính là vì nghiệp không bị tiêu hoại. 
1304. Các phiền não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
tróï), con sống không còn lậu hoặc. 
1305. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 
1306. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được con 
đắc chứng: con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Tỳ khưu ni Punna trước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Punna là phần thứ tám. 
--ooOOoo-- 


3o. Ký Sự về Ambapali: 


1307. VỊ có vòng hoa đội đầu được phát ra hào quang là bậc Đại Hiền 
Trí tên Phussa. Con đã là người em gái của vị ấy. Con đã được sanh ra 
trong gia tộc Sát-đế-Ìy. 

1308. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của vị ấy, với tâm tư trong sạch con 
đã dâng cúng đại thí và đã ước nguyện sự thành tựu về sắc đẹp. 

1309. Trước đây ba mươi mốt kiếp, đã hiện khởi bậc Quang Đăng của 
thế gian, đấng Chiến Tháng, vị Lãnh Đạo Thế Gian Sikhl, bậc Nương 
Nhờ của tam giới. 

1310. Khi ấy, con xuất thân gia tộc Bà-la-môn ở trong thành Aruna xinh 
đẹp. BỊ sân hận, con đã cho người nguyền rủa vị tỳ khưu ni có tâm giải 
thoát rằng: 

1311. “Cô chính là gái điểm, không có hạnh kiếm, là kẻ làm bạt hoại 
Giáo Pháp của đãng Chiến Thắng.” Con đã cho người mắng nhiếc như 
thế. Do hành động xấu xa ấy, — 

1312. — con đã đi đến địa ngục khắc nghiệt, bị thọ lãnh khổ đau cùng 
cực. Từ nơi ấy chết đi, con đã được sanh ra giữa loài người, là nữ đạo sĩ 
khổ hạnh. 

1313. Con đã bị buộc làm thân phận gái điểm mười ngàn kiếp sống. Do 
việc ác ấy con đã không được giải thoát, như là đã thọ dụng chất độc 
xấu xa vậy. 
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1314. Brahmacariyamasevissam kassape Jinasasane, 
tena kammavipakena aJayim tidase pure. 


1315. Pacchimabhave sampatte ahosim opapatika, 
ambasakhantare Jata ambapaliti tena ham. 


1316. Parivuta panakotrhi pabbaJim Jinasasane, 
pattaham acalam thanam thita buddhassa orasa. 


1317. IddhIsu ca vasI homi sotadhatuvisuddhiya, 
cetopariyañanassa vasI homi mahamune. 


1318. Pubbe nivasam Janami dibbacakkhu visodhitam, 
sabbasava parikkhmia natthidani punabbhavo. 


1319. AtthadhammaniruttIisu patibhane tatheva ca, 
ñanam me vimalam suddham buddhasetthassa vahasa. 


132o. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nagIva bandhanam chetva viharaml anasava. 


1321. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


1322. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam AmbapalI bhikkhunI bhagavato sammukha Ima 
gathayo abhasitthaH. 


Ambapalitheriyäpadanam navamam. 


--ooOOO-- 


40. Pesalapadanam 


1323. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahayaso, 
kassapo nama namena uppaJJi vadatam varo. 


1324. Savatthiyam puravare upasakakule aham, 
pasuta tam Jinavaram disva sutva ca desanam. 


1325. Tam viram saranam gantva silani ca samadiyim, 
kadaci so mahaviro mahaJjanasamagame. 


1326. Attano abhisambodhim pakasesli narasabho, 
“Ananussutesu dhammesu pubbe dukkhadikesu ca. 


1327. Cakkhu ñanam ca pañña ca vIjJjaloko ca asi me,” 
tam sutva uggahetvana parIpucchim ca bhikkhavo. 


1328. Tena kammena sukatena cetanapanidhihi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsam agacchaham. 
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1314. Con đã rèn luyện Phạm hạnh trong Giáo Pháp của đấng Chiến 
Thắng Kassapa. Do kết quả của nghiệp ấy, con đã được sanh ra ở cối 
trời Đạo Lợi. 
1315. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng, con đã là người được hóa sanh. 
Con đã được sanh ra ở giữa cành cây xoài, vì thế con là “Ambapali.” 
1316. Được tùy tùng với nhiều kofï sanh mạng, con đã xuất gia trong 
Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Con đã đạt đến vị thế bất động, được 
tồn tại, là chánh thống của đức Phật. 
1317. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và sự thanh tịnh về nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của 
người khác. 
1318. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 
1319. Trí tuệ của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và tương tợ y như 
thế về phép biện giải là trong sạch, không bợn nhơ, nhờ vào sự tác động 
của đức Phật tối thượng. 
132o. Các phiền não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
tróï), con sống không còn lậu hoặc. 
1321. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 
1322. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được con 
đắc chứng: con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Ty khưu ni Ambapali trước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ni AmbapälI là phân thứ chín. 
--ooQÒOoo-- 


4o. Ký Sự về Pesala: 


1323. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên là Kassapa, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến 
của đấng Phạm Thiên. 

1324. Con đã được sanh ra trong gia đình cư sĩ tại kinh thành SavatthI. 
Sau khi nhìn thấy đấng Chiến Thắng cao quý ấy con đã lắng nghe lời 
thuyết giảng. 

1325. Sau khi đi đến nương tựa vào vị Anh Hùng ấy, con đã thọ trì các 
giới. Có lần nọ bậc Đại Hùng ấy ở tại cuộc tụ hội của đám đông dân 
chúng. 

1326. Đấng Nhân Ngưu đã công bố quả vị Chánh Đẳng Giác của mình: 
“Về các pháp trước đâu chưa từng được nghe, Uề khổ, u.u... 

1327. (Pháp) nhãn, trí, tuệ, mình, uà ánh sáng đã có cho Ta.” Sau khi 
lắng nghe điều ấy, con đã học và đã vấn hỏi các vị tỳ khưu. 

1328. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại con đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 
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1329. Pacchime ca bhave 'danl Jata setthimahakule, 
upecca buddham saddhammam sutva saceupasamhitam. 


1330. PabbaJitvacireneva saccatthani vieintayam, 
khepetva asave sabbe arahattam apapunim. 


1331. Iddh1su ca vasI homI dibbaya sotadhatuya, 
cetopariyañanassa vasI homi mahamune. 


1332. Pubbe nivasam Janami dibbacakkhu visodhitam, 
sabbasava parikkhma natthidani punabbhavo. 


1333. AtthadhammanrruttIsu patibhane tatheva ca, 
ñanam me vimalam suddham buddhasetthassa vahasa. 


1334. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nag1va bandhanam chetva viharam1 anasava. 


1335. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


1336. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam Pesala bhikkhun1 ima gathayo abhasitthatl. 
Pesalatheriyapadanam dasamam. 
Khattiyävaggo catuttho. 
--ooOO0O-- 
TASSUDDANAM 


Khattiya brahmann ceva tatha uppaladaylika, 
sigalamata sukka ca abhirupa addhakasika. 
Punna ca ambapalI ca pesalati ca ta dasa, 
gathayo dvisatanettha dvicattalisa cuttar1. 


--OOOOO-- 


ATHA VAGGUDDANAM 


Sumedha ekuposatha kundalakesI khattiya, 
sahassam tisata gatha sattatalisa pindita. 
Saha uddanagathahi ganitayo vibhavIbhI, 
sahassam tisata gatha sattapaññasameva ca t1. 


TherT-apadänam samattam. 


Samatta Apadanapal]i. 
--ooOOO-- 
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1329. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, được sanh ra trong đại gia 
đình triệu phú con đã đi đến đức Phật và đã lắng nghe Chánh Pháp bao 
gồm các Sự Thật. 

1330. Sau khi xuất gia chắng bao lâu, trong khi suy xét về ý nghĩa của 
các Sự Thật, con đã quăng bỏ tất cả các lậu hoặc và đã thành tựu phẩm 
vị A-la-hán. 

1331. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 
1332. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

1333. Trí tuệ của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và tương tợ y như 
thế về phép biện giải là trong sạch, không bợn nhơ, nhờ vào sự tác động 
của đức Phật tối thượng. 

1334. Các phiền não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
tróï), con sống không còn lậu hoặc. 

1335. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

1336. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được con 
đắc chứng: con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Pesala đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão nỉ Pesala là phần thứ mười. 
Phẩm Sát-đế-ly là phẩm thứ tư. 

--ooOOO-- 


TÓM LƯỢC CỦA PHẨM NÀY: 
Các vị ni dòng Sát-đế-ly, luôn cả các vị ni dòng Bà-la-môn, tương tợ 
như thế là vị ni Uppaladayika, vị ni Sigalamata, vị ni Sukka, vị ni vô 
cùng xinh đẹp (Rupananda), vị ni Addhakasika, vị ni Punna, vị ni 
Ambapali, và vị ni Pesala ấy là mười. Ơ đây, có hai trăm câu kệ ngôn và 
thêm vào bốn mươi hai câu nữa. 
--0oOOO-- 
GIỜ LÀ PHẦN TÓM LƯỢC CỦA CÁC PHẨM: 
(Bốn Phẩm) Sumedha, Ekuposatha, Kundalakesl, Khattiya được gộp 
chung lại có một ngàn ba trăm bốn mươi bảy kệ ngôn. Cùng với các câu 
kệ của phần tóm lược đã được tính đếm bởi các bậc trí là một ngàn ba 
trăm năm mươi bảy câu kệ cả thảy. 
Ký Sự về Trưởng Lão Ni được đây đủ. 


Bộ Kinh Apadäna được đây đủ. 


--OOOOO-- 
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APADANAPATI 
(TherT Apadanam) 


GATHAÄDIPADASDŨCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PALI: 


Trang 
A 

Akkamitvana sirasi 8 
Akkosim dutthacittaham 210 
Akkhante nama khantabbam 48 
Agaram paJahitvana o8, 172, 102 
Agaram vasante amhe 102 
Agaram vijahitvana 168, 180 
Aggam saddhadhimuttanam 196 
Angagate alankare 164, 176 
Angulaggena chadesi 56 
Accharanam sahassassa 22 
Acchara satasahassa 26 
Añjalim paggahetvana 30, 84 
Aññam cap1 katam kammam 172 
Añña nahapenti bhoJenti 34 
Attha uppalahatthani 166 
Atthasattativassa ham 158 
Attharasasahassani 174 
Atikkante ca sattahe 72 
Ativa patthita e asim 98 
AttadIpa tato hotha 7O 
Attano abhisambodhim 216 
Atthadhammaniruttisu 7O, 86, 


OO, 116, 122, 162, 176, 188, 196, 
200, 204, 208, 210, 214, 216, 218 


Atthe ca dhamme nerutte 62 
Atha nibbind aham kayo 208 
Atho Jjatikkhayam patto 156 


A 
Adassanena vibbhoga 
Adasi tassa mam tato 
Adasi me tada raja 
Adasi me maharaja 
Addasaham Iimam iddhim 
Adhikaram bahum mayham 
Adhikara bahu amham 
Animittañca bhavetha 
Anukampako karuniko 
Anujanl na no tato 


102, 


Anuppannassa maggassa 
Anubhotva yasam sabbam 


Trang 


84 

110 
194 

10 

92 

166 
178 

82 

134 
76, 94, 
110, 118 
128 
186 


Anubhotva sukham dukkham 9ó, 


Anumaggena sambuddho 
Anumodi mahaviro 
Anekajatisamsaram 
Annam panam khadaniyam 
Aparimeyye ito kappe 
Aparena ca kalena 
Appasaddamanakinnam 
Abhabbatthane vajjetva 


Abhirupam upapadam 
Abhivadiya sambuddham 
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168 
164, 178 
108 

172 
28,092 
168, 180 
204 

78 

90, 

162, 176 
158 

206 
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A 
Amham sabbapati hohi 
Ambhe aññe ca manuja 
Amhe brahmanadhita tu 


Ayam pacchimako mayham 


Ayoghanahatasseva 

Alam putta visadena 
Avitaraga tam sutva 
Avutthika disa natthi 
Asankhyani dipani 
AsajJamana agama 

AsIti devara7unam 
Asubhaya cittam bhavehi 
Asmahl paricinno sĩ 
Ahampi tattha gacchissam 
Aham uposatham katva 
Aham uppalavanna ca 
Aham khema ca sappañña 
Aham tena samayena 
Aham maddaJanapade 
Aham sugata mata te 
Ahum sabbangasampanna 
Aho acchariyam mayham 
Aho nukampika amham 
Aho samma-upayo te 


Ẩ 
Akasäyatanañceva 
Aturam asucim pũtim 


Anandassa mahãrañño 
Anando ca tađã sekho 
Ayäcim so tadã aha 
Ayunäpi ca vannena 
Araddhaviriyanaggam 
Araddhaviriye pahitatte 
Arammanam mama etam 


170 
190 
186 

34 
7O 
64 
44 
22 
18, 36 
54 


20, 34, 36 


82, 2o8 
62 

144 

26 

76, 102 
94 

26 

156 

46 

132 

7O 

6o 

84 


64 
82, 

140, 208 
130 

52 

114 

206 

142 

52 

12 


A 
Aradhito mahãvIro 146 
Aramam sukatam katva 2 
Asanam parivaretväa 18, 3Ó 
Asivisalayasame 5O 
1 

Itthikanañca pabbajjam 48 
Itthi nama mayam deva 194 
Itthiyo nama lokagga 48 
Itthiyo purisa ceva 190 
Itthi purisa kumara ca 190 
Idampi te subham rũpam 138 
Idam pacchimakam mayham 62 
Idam vatvana sambuddho 14 
Idam suvannam keyuram 112 
Iddhipadesu kusala 16 
Iddhiya abhinimmitva 98 
Iddhiya ca vasI asi 7O 
Iddhiya ca vasI asim 94 
Iddhiya ca vasI homi 9O 
Iddhim capi nidassetha 174 
Iddhim cãpi nidassehi 88, 16O 
Iddh1 aneka dassesi 92 
Iddhi aneka dassesum 6o 
Iddh1su cavasihoma 62, 176, 188, 
Iddh1su ca vasI homi 106, 114, 

120, 128, 132, 


162, 1096, 20O, 204, 
208, 210, 214, 216, 218 


Idha sañcitakusala 2 
Imamhi bhaddake kappe 130, 

202, O8, 216 
Imasmim bhaddake kappe 74, 94, 


102, 110, 118, 124 
Imasmim yeva kappamhi 2, 76, 202 
Isi gahetva pupphani 166 
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1 
Idise pi vane ramme 8o 

U 
Uccanicamayam kammam 184 
Uecce kule paJayami 194 
Utthito ca mahamegho 104 
Unham va parilaho va 32 
Uttarantassa akkhasim 212 
Uttinnavicikiccho so 128 
Udagsacitta sumana 16, 132 
UdaharI aham site 212 
Upakara ca ya nar1 180 
Upakara mamam tumhe 186 
Upagantva mahaviram 206 
Upatthako mahesissa 2, 76, 


94, 102, 110, 118, 124 


Upassaye yadhivattha 44 

Upahata bhava sabbe 186 

Upetva tam mahaviram Hn, 

10O, 108, 134 

Upetva lokasaranam 126 

Uppatte ca kate kamme 184 

Uppalasseva me vanno 1ó, 88, 194 

Ubbattayitva pathavim 88 

Ubho putta kalakata 104 
kE 

Ekakam sukhamasinam 8o 

Ekatimse Ito kappe 1Ó, 194, 

202, 202, 214 

Ekada lokapajjoto 42 

Ekanavute ito kappe 12, 24, 

28, 30, 74, 

94. 150, 20O, 206 

Ekaputtappasuta ham 104 

Ekasmim samaye ramme 158 


E 
Ekika abhinimmitva 56 
Ekika bahudha asi 54 
Evamadmni vatvana 160 
Evametam avekkhanti 142, 208 
Evam nirakulam asi 134 
Evam bahuvidham dukkham 96, 
170, 182 
Evam vilapamanam tam 52 
Evam samma vIimuttanam 7O 
Evaham cintayitvana 102 
Esa antaradhayami 98 
Ehi tam upaguhissam 112 

O 
Okkakavamsassa yaso 46 
Ocinitvana salalam 30 
Orasa mukhato jata 92 
Oropayassu kalyani 112 
Orohitvana gagana 60 
Ovadako viññapako 134 
Ovadampi na gacchami 206 

K 
Kakudho vilasantova 14 
Kaññasahassappamukha 160 
Katacchubhikkham datvana 12 
Katva pañcasatakut l0) 
Katham carahi sabbaññu 52 
Kadaci dhammam desento 52 
Kadaci niyamanaya 16, 22 
Kadacl pituna saddhim 56 
Kadaci so karuniko 156 
Kadaci so naradiccam 146 
Kadaci so naradicco 76 
Kappe ca satasahasse 170, 178 
Kappe satasahasse ca 166 
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K 
KampIto meruraJapI1 64 
Karehi uram pahantva 64 
Kassapassa ca buddhassa 112 
Kassa brahmana tvam bhIto 212 
Kamadhatumatikkanta 16O, 174 
Kalapakkhamhi divase 18, 36 
Kasirañño mahesI ham 96 
Kaãsisu setthikulaJa 210 
Kilesa jhapita amham 182, 
184, 102 
Kilesa jhapita mayham 4; 
6,8, 10, 
12, 14, 1Ó, 2O, 


24, 28, 30, 32, 34, 

38, 40, 54, 62, 86, 100, 

106, 116, 122, 128, 132, 142, 
146,156, 170, 172, 106, 20O, 
204, 208, 210, 214, 216, 218 


Kim me imahi malahi 14 
Kim me kata rajagahe 204 
Kutumbikakule phite 152 
Kunapam chaddayitvana 120 
Kusalam vijJjate mayham 40 
Kusala "ham visuddhIsu 86 
Kuhim vadanasobha te 14O 
Kuhim sasinibham vattam 14O 
Kũtagarañca pasadam 28 
Kutagaravare ramme 66 
Kũtagarani sabbani 68 
Keel pabbajita atthi 186 
Kesesu chïjjamanesu 204 
Konagamanassa munino 6 
KondaññanandanandadI 46 
Komaribrahmacariyam 76, 94, 

102, 110, 118, 126 
Koseyyakambaliyani 28 


KH 
Khandhe aniccato disva 144 
Khalitam ce pure atthi 174 


Khema uppalavanna ca 110, 118, 126 


G 
Gaccha passa mahabhoge 78 
Gata udakaharikam 212 
Gandhatelena pũretva 148 
Gandham vilepanam malam 172 
Garucittam upatthapetva 18, 36 
Gonakacittakadihi 32 
GotamI adika tayo tada 62 
GotamI nidhanam yata 7O 
GH 
Ghatam gahetva gacchant 122 
Ghanakañcanabimbena 156 
Gharato nikkhamitvana 8 
Gharamekena vatthena 150 
Ghare caham tile Jate 156 
C 
Cakkankusadhajakinne 48 
Cakkavattim saparisam 56 
Cakkavalagiri tundam 162 
Cakkavalagiritunda 176 
Cakkaval]asamam kayam 162, 174 
Cakkava]asamam panim 88 
Cakkhu ñanam ca pañña ca 216 
Catujjatena gandhena 154 
Catudvaresu sobhanti 148 
Catunavute ito kappe 6, 10, 4O 
CatusatthidevaraJũnam 26 
CatusagaratoyanI 56 
Cattaro lokapala te 68 
CandabhaganadItire 8, 30, 4O 
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C 
CalatI ravatIi pathavI 180 
Citakani karitvana 68 
Cittasmim vasibhitamhi 98 
Cirappabhuti yam mayham 46 
Ciram jva mahavrra 52 
Ciranupar1 asinam 166 
Civaram pindapatam ca 100, 


168, 180, 184, 1092, 194 


Cullasitisahassani 186 
Cetiyani ca karetva 154 
Coram vadhattham nIyantam 110 
CH 
Chattha tassasaham dhita 124 
Chattimsadevaraj]inam 8,40 
Chassurodayakaleva 54 
Chinnam gayha samIpe me 114 
jJ 
Janetvanappakam pItim 116 
Jaravasanam yobbaññam 138 
Jati khina Jara vyadhi 174 
Jatiya sattavassaham 2o, 28, 38 
Jananti vata mam bhoti 212 
Jino tamhi gune tuttho 10O 
Jino tasmim gupe tuttho S6, 


1O0Ó, 122, 126, 20O 


Jettho bhata tilokaggo 136 
JH 
Jhayinnam bhikkhuninam 134 
T 
Tañca appativaniyam 204 
Tañca laddham maya vira 46 
Tato avoca mam sattha 10ó, 130 


T 
Tato upassayam gantva 
Tato kallitacittam mam 
Tato gotamidhatũni 
Tato ca mam bhikkhuniyo 
Tato cittam vimucci me 
Tato cuta Jjanapade 
Tato cuta manussatte 
Tato cuta manussesu 
Tato cuta mayam sabba 
Tato cuta yamamagam 
Tato cuta yamamaga 
Tato cut aritthapure 
Tato cuta sapatika 
Tato cutaham tusitam 
Tato cuta ham manuJe 
Tato cuto ahu raja 
Tato cuto mahatitthe 
Tato jarabhibhuta sa 
Tato tam uggahetvana 
Tato tesam adam yagum 
Tato deva ca brahma ca 
Tato đhammamadesesinm 
Tatopasampadatthaya 
Tato bhoJanavatthusmim 
Tato mayham akamaya 
Tato mahakaruniko 
Tato mam sa Jino aha 
Tato mam sugato aha 
Tato me ayyako tuttho 
Tato me asI samvego 
Tato me sam1 agantva 
Tato vinayadharnam 
Tato vutthaya nibbayl 
Tato vutthaya samvigga 
Tato sa anusasetva 
Tato sa ta vIssaJJItva 


225 


54 

82 

7O 

144 
114 

96 

4, 72, 136 
96, 110 
76 

4, 72, 136 
108 

96 

6o 

z4 

94 

154 
154 

8o 

114 

96 

66 
204 
210 

86 

144 
132, 138 
72 

124 
124 

8o 

104 
10O 

64 

114 

5O 
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T 

Tato sIsam mamanke sa 138 
Tato ham atisamvigga 142 
Tato ham vinayam sabbam 106 
Tattha toyalavasitta 42 
Tattha me sukatam vyamham 18, 

26, 32, 36 
Tatha pañcasatanampi 42 
Tatha pabbajita santI 120 
Tatheva bhadda kapilan 156 
Tathevadhipateyyena 58 
Tadantam chaddhayitvana 152 
Tada adantadamako 134 
Tada avoca mam sattha 102 
Tada avoca sa sabbam 42 
Tada ahu sattasaro 188 
Tad” anando niranando 66 
Tada amantay1 sattha 66 
Tada udakamahitva 144 
Tada upasako so mam 126 
Tada upasika tattha 64 
Tada ekena sandittha 120 
Tada kisa ca pandu ca 104 
Tada koliyaputtanam 154 
Tada ˆgantva bhikkhuniyo 144 
Tada gamitva savatthiyam 120 
Tada ca bhikkhunim vIiro 116 
Tada ca so bhavitvana 154 
Tada jinassa matuccha 42 
Tada tassa mahesiham 150 
Tada tam anujanetva 126 
Tada tam patayItvana 112 
Tadativimhita sabba 56, 9O 
Tada dasahi thanehi 206 
Tada dhammakatham katva 202 
Tada nipacca sambuddam 54 
Tada nipati padesu 62 


T 
Tada nimantayitvana 134 
Tada panamya sirasa 84 
Tadapi tamh1 puññamhi 154 
Tadapi tass' ham asim 150 
Tadapi pabbajitvana 202 
Tada madhuraniggoso 84 
Tada mamattham sakyanam 206 
Tada mahakaruniko 82, 
108, 14O 
Tada muditacitta ham 10O 
Tada yam bandhumatiyam 150 
Tada runapure ramme 214 
Tada vijatadukkhena 104 
Tada satasahassehi 188 
Tada sa raja sugatam 86 
Tada setthikule Jata 142 
Tada so dhammakathikam 124 
Tada so pabbajI đh1ro 156 
Tada “ham añJalim katva 150 
Tada ham panamitvana 112 
Tadaham pabbajitvana 210 
Tadaham parisam gantva 108 
Tada ham phullavipinam 78 
Tada "ham bandhumatiyam 200, 
206 
Tadaham baranasiyam 74 
Tada ham mudita hutva 102 
Tadaham hamsavatiyam 5Ó, 72, 
10O, 108, 116, 
122, 130, 13⁄4, 106 
Tada hi so lokagaru 130 
Tadahu hamsavatiyam 146 
Tadekika vicintesim 144 
Tadetara bhikkhuniyo 48, 6O 
Tanumajjha puthussonl 14O 
Tamaham ehi subhage 138 
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T 

Tamaham lokanayakam 74 
Tamaham vimhita disva 138 
Tampi danam sah” adasim 152 
Taya tata samaJJhittho 52 
Tasma saddham ca silam ca 108 
Tasmm so samaye 178 
Tassa kammassa sukatassa 168, 

180 
Tassa te anukampanti 168 
Tassa desayato dhammam 108 


Tassa dhammam sunitva ham 114, 


214 

Tassa dhammesu dayada 58, 
72, 102, 

O8, 118, 124, 

130, 136, 142, 108 

Tassa dhammesu dayado 148 
Tassa dh1ta catutth” asim 110 
Tassa buddhassa matuccha 58 
TassapI naravIrassa 202 
Tassap1 bhaginm asim 154 
Tassa me appamattaya 2o8 
Tass” asim Jetthika dhita 76 
Tass” asim tatiya dhIta 102 
Tass” asim dutiya dhita 94 
Tassasum satta dhItaro 4 
Tassaham bhariya asim 154 
Tassaham suppiya asim 78 
Tam tathavadinim buddho 52 
Tam viram saranam gantva 216 
Tam sutvana pamudita 58 
Tam sutva mudita hutva SỐ, 
108, 118, 

124,136, 

142, 108 

Tam sutva mudito hutva 148 


T 
Tam sutva munino vakyam 106 
Tam sutva vanasamiddham 78 
Tam sutva ham pamudita 108 
Ta evamanusasitva 46 
Tayo disva susamvigga 2o8 
Tavatimsam ca bhavanam 188 
Tavatimsesu devesu 58 
Tasam sahayika hutva 4 
Tasam sokapahanattham 44 
Tirokuddam tiroselam 132 
Tisso 'tthiyo nidassesi 206 
Timsanam devaraj]inam 12 
Tulikavikatikahi 34 
Tena kammavipakena 190 
Tena kammena sukatena 4,8, 


18, 22, 3O, 

32, 36, 4O, 72, 94, 

102, 108, 118, 124, 130, 
136, 144, 194, 108, 202, 216 


Tena kalena asimha 178 
Tena kalena so äsỉ 16Ó, 178 
Tena kalen” aham asim 166 
Tena dipam padipetva 130 
Teneva kammasesena 210 
Teneva sukkamulena 184 
Temasam tappayItvana 154 
Tesatthi cakkavatinam 16 
Tesam buddho viyakasi 180 
Tehi kammehi sukatehi 76, 96, 


104, 110, 118, 126 


TH 
Thinam adasi pabbaJjam 46 
Thinam dhammabhisamaye 54 
Thinam satasahassanam 1ÓO, 174 
Thupassa vediyo tisso 150 
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D 

Dakkhinam ca saram piñjam 162, 

174 
Danto dantehi saha puranajatilehi 

204 
Dasakotisahassani 9O 
Dasakkhattum satakkhattum 2 
Dasajatisahassani 214 
Dasannam cakkavatinam 40 
Dasavassasahassani 74 
Dassanatthaya buddhassa 20O 
Dassetva patihrrani 6O 
Dassetva vividha iddhi 56 
Dassenti candasuriye 186 
DanasTlamayam sabbam 170 
Dane ca gahane ceva 152 
Darunam nirayam gantva 214 
Ditthigahanapakkhanta 84 
Dibbacakkhu visuddham me 2o, 38 
Dibbam sukham asankheyyam 19o 
Divasam dve tayo ceva 188 
Disva adIinavam loke 156 
Disva cittam pasadetva 58 
Disva Jjalantam yasasa 132 
Disva tamevam cIntesim So 
Disvana dassaniyam mam 210 
Disva pacceekasambuddham 96 
Disva buddhanubhavam 204 
Dissanti candasuriya 68 
DIighanguli tambanakhe 5O 
Dipankaro mahavrro 170 
Dipasatasahassani 2o, 38 
Dukkhena dukkhita homi 14O 
Duve kule paJayami 34 
Duve bhave samsarami 22, 34 
Deyyadhammo ca me natthi 22 
Devakañña manussa ca 180 


D 
Devaloka cavitvana 2o, 38 
Deva nagasura brahma 66 
Deva dibbehi gandhehi 68 
Deve mahiddhika ahumha 2 
Desenti janamajjhe ham 212 
Domanassam na Janami 34 
Dvattimsalakkhanupetam 48 
Dvarena hamsavatiya 188 
Dve gatiyo paJanami 194 
Dvenavute ito kappe 14 
DH 
Dhaññaham te mahavira 5O 
Dhanadhaññapariccagam 164, 178 
Dhammañea tassa assosim 116 
Dhammadinna yatha dhira 126 
Dhammam care sucaritam 180 
Dhatiyo mam upatthanti 34 
Dhiratthu sankhatam lolam 5O 
Dhita ham buddhasetthassa 88 
Dhitu tuyham mahavira 88 
N 

Nagare arunavatiya 14, 102 
Nagare bandhumatiya 10, 22, 
26, 30, 

Nagare hamsavatiya 18, 32, 3Ó 
Na gamadhammo no 120 
Na ca me vandanam vira 62 
Na cireneva kalena 138, 
156, 20O 

Na jara maccu va yattha 44 
Natanga dandadutiya 8o 
Na tittapubbam tava dassanena 5O 
Natthi Jati Jara vyadhi 160 
Nadato parisayam te 5O 
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N 
Nanu nama gahatthena 
Nando rahulabhaddo 
Na pañhakalo subhage 
Namo te sabbadassavi 
Na yuttam socitum putta 
Na roecesi pati mayham 
Na vIJJante mata yasmim 
Na santi putta tanaya 
Na sociya paresam sa 
Na hi sabbesu thanesu 


Naga sura ca brahmano 
Nanakalimalakinne 

Nanadisa namassantam 
Nanavikubbanam katva 


Nanujanasi mam tato 


Nabhinandittha so danam 


Nitthite ca mahathupe 
Nitinna Jatisamsaram 
Nipacca munIviram tam 
NÑipacca sirasa pade 
NipajJa padamulamhi 
NÑipatitva mahesissa 
Nibbatti ekato hoti 
Nibbanam gotaml yati 
Nibbanaya vajantinam 
Nibbay1ssama Iccevam 
Nibbinditva agaramha 
Nibbinditva agareham 
Nibbinditvana samsare 
Nibbinna sabbasankhare 
Nibbute tamhi lokagge 
NÑimantayItva sugatam 


Nivatta ukkuso "hasi 


Naganam pavaram puppham 


8o 

5O, 158 
138 

82 

52 

104 
120 
106 

7O 

112 

94 

68 

5O 

108 

88, 188 


Nanavidham bahum dukkham 164, 


178 


42, 182 


184 


194 
168 


148 
124 
104 


N 
Nisinnam Jjanakayasmim 150 
Nisinno rukkhamulamhi So 
Nisidi tattha samano 32 
Nekakotisahassanam 164, 176 
Nekakotisahassani 164, 176 
Nekapanasahassanam 204 

P 
Pakkhipitva padIpetva 154 
Paccantadesavisaye 166, 178 
Paccayakarakusala 74 
Paccekabuddham disvana 152 
Pacchime ca bhave dãni 76, 104, 


110, 118, 126, 132, 
144, 108, 204, 206, 212, 216 


Pacchime bhave sampatte 2O, 38, 
136, 172, 100, 194, 216 
Pañcadãsasatanuna 58 
Pañcaml tassa dh1t` asim 118 
Pañca hattha tava hontu 166 
Paññattamasanamidam sp 
Paññasa cakkavattnam 12 
Paññasam devarajũinam p2) 
Patigaccayusankhare 42 
Patiggahetva tattheva 124 
Patiggahetva sambuddho 12, 30 
Patilomena jhanani 64 
Patisambhida catasso ca 4,6, 
8, 1O, 12, 14, 


16, 2O, 24, 28, 3O, 

32, 34. 38, 4O, 54, 62, 

86, 100, 1OÓ, 116, 122, 128, 

132, 142, 146, 156, 17O, 172, 1096, 
200, 204, 208, 210, 214, 216, 218 
Panamami naradiccam 48 
Panditasi mahapañña 7O 
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P 
Pataka ussita neka 68 
Patim thapetva sesa 118 
Patthesim tep1 patthesum 96 
Padumuttarabuddhassa 122 
Padumuttaro nama ino 5Ó, 72, 
10O, 108, 
116, 122, 128, 
134, 142, 146, 106 
Padumuttaro mahavIro 1090 
Padesarajjam vipulam 194 
Panadita dundubhiyo 64 
Panthamhi samanam disva 30 
Pabbajitva cireneva 218 
Pabbajitva tathagatam 206 
Pabbajitva tada caham 84 
Pabbajitva dhammadhara 202 
Pabbajitvana kayena 196 
Pabbajitva munimatam 202 
Pabbatagge dumagøge va DĐ 
Pabhinnam vadanam casi 14O 
Pamodita ham sumana 92 
Parakkamam tam saphalam 166 
Parammukha nisIditva 18, 36 
ParikkhIinam atitam ca 170, 182 
Paricinno maya sattha katam 44, 
10O, 1OÓ, 
114, 122, 126, 132 
Pariññatam maya dukkham 44 
Parinibbatumicchami 48 
Parinibbanakalam me 54 
Paripakko vayo mayham 158 
ParIbbaJakini asim 130 
Parivuta panakotthi 216 
ParisahI catuhi 92 
Pasannacitta sumana 8,4O 
Pasidassu mahabhoge 44 


P 
Passitva ayusañkharam 158 
Passitva Janasammajjhe 166 
Panina tan paggayha 7O 
Padapakkhalanenaham 114 
Pindacaram carantassa 12 
Pindaya vicarante so 152 
Pinditam lokasaramva 138 
Pita añJanasakko me 6O 
Pituna saha gantvana 196 
Putto ca rahulo nama 88 
Putto sigalako nama 108 
Puna kassapavirassa 152 
Puno nimantayitvana 152 
Puno pattam gahetvana 152 
Pubbadakkhinapacchasu 66 
Pubbanam lokanathanam 176, 
188 
Pubbe nivasam aññasi 7O 
Pubbe nivasam Janama 62, 
176, 188 
Pubbe nivasam janami 86, 
OO, 10Ó, 
120, 128, 132, 


162, 1096, 20O, 204, 
208, 210, 214, 216, 218 


Purakkhata bhikkhunThi 158 
Purato devamanujJa 68 
Purimam kusalam kammam 184 
PurImanam Jinagganam 9O 
PũJametadisam rammam 150 
PurayTtva paramantam 10 
Puretva paramam annam 194 
PũurentI inakasatam phš E9) 
PH 
Phullaravindasankase 48 
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B 


Bahussutaä dhammadhara 


Balam adaya atarim 
Bimbisaro tada raja 


Buddhapaccekabuddhanam 


Buddhamatati paññattim 
Buddhasasanapaleta 
Buddhassa parinibbanam 


Buddhassa ramsim disvana 
Buddhassa vacanam sutva 
Buddhanam lokanathanam 


Buddhe pasanna kalyam 


Buddhe pasanna đdhamme ca 
Buddho tassa ca saddhammo 
Buddho buddhassa nibbane 
Brahmacariyamasevissam 


200, 
212 
104 

78 
184 
66 
52 
42, 68 
14 
92 
162 
108 
196 
44 
68 
216 


Brahmadevam ca sambuddham 164, 


Brahmavannañca mapetva 


Brahmano kaci dassenti 


BH 

Bhagavati konagamane 
Bhavanetti avijja ca 
Bhavabhave samsarantI 
Bhavabhave samsaritva 
Bhavami tena kammena 
Bhava sabbe parikkhima 
Bhavanaya mahapañña 


Bhikkhaya gamam gacchante 


BhikkhunI uppalavanna 
Bhikkhunmilayo suñño 
Bhikkhunhi vimuttahi 
Bhiyyo cittam pasadesim 
Bhuñjitvana sambuddho 
Bhumicalo tada asi 


178 
162 
188 


BH 


Bhumim udukkhalam katva 


Bhojayitvana sattaham 


M 
Makulamburuhakara 
Maggaññu ca maggavidu 
Maggam ca patiyadesi 
Majjhantikamhi suriye 


Manimayamhi pallanke 


MattañfñunI ca asane 
Madhuranl pahatthani 
Mandhatadinarindanam 
Mamañeca cittamaññaya 


Mayam sahava nikkhanta 
Maya bhikkhuniyo vira 
Mahata ca payattena 
Mahata janakayena 
Mahata parivarena 
Mahakaruniko sattha 
Mahadanam daditvana 
Mahadhane setthikule 
Mahanelassa chadanam 
Mahabhitapam katukam 
Mahasamudde caturo 
Mahahitam varadadam 
Mahorago mahanago 
Mataram pitaram capI 
Matuccha te mahavira 
Mã no saranade nathe 
Mitta bhikkhuniyo ta hi 
Mucalindam mahaselam 
Muttacaga silavatI 


Muhuttatanhasamanam 
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Majjhe atthatthakumbhIinam 


Mama putto bhinikkhamma 


88 
100 


14O 
128 
9O 
32 
148 
92 


Mandape rukkhamuleva 20, 34, 38 


210 
5O 
46 
92 
009) 
42 
48 

138 
62 
78 

128 
94 
o8 
16 

10, 1092 
88 
84 
9O 
72 
56 
64 
42 
56 

206 
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Y 

Yato saramI attanam 112 
Yattha nama Jinassayam 5O 
Yattha yattha nisinnaham 142 
Yattha yatthupapajjami 2.1; 
108, 132, 136, 152 

Yattha yatthupapannaham 74 
Yatha idam tatha etam 82, 14O 
Yathapi bhandasamuggam 168 
Yada icchami gamanam 34 
Yada ca pindaya muni 78 
Yada ca yobbanupeta 104 
Yada te yobbanappatta 96, 144 
Yada pabbajita asi 156 
Yada buddha sutamati 96 
Yada bhikkhusahassena 204 
Yada rũpagunopeta 126 
Yada so taruno bhadro 120 
Yadaham yobbanam patta 76 
Yada "ham lokasaranam 84 
Yadi te rucitam ayye 42 
Yadi te ruccate raja 84 
Yadi buddho amitaguno 18 
Yadi buddho amitayaso 36 
Yasaggappatto sirma 128 
Yasodhara aham vira 16O, 162 
Yasodhara mayam vira 176 
YasodharI mahavrra 174 
Yassatthaya pabbajita 44, 100, 
1OÓ, 116, 122, 126, 132 

Yassatthi sugate saddha 66 
Yassa saddha tathagate 108 
Yam amham purimam kammam 176 
Yam amhe patimantesi 178 
Yam amhehi katankammam 188 
Yam na dittham puranehi 52 
Yam mayã puritam kammam 9O 


Y 
Yam mayham patimantesi 164 
Yam mayham purimam kammam 162, 


194 
Yam yam Janapadam yami 6 
Yam yam yonupapajJjami 2o, 38 
Ya ce mam parivarimsu 66 
Ya taya vannIta vira 102 
Ya dadanti sakattanam 182 
Ya padhanatama tasam 64 
Ya vaddhayi payattena 66 
Yavata abhikankhami 18, 36 
Yavata parisa atthi 86 
Yavata parisa ettha 160 
Ya sasangham abhoJesi 58 
Yuvatinañeca sabbasam 136 
Ye kecl hatthaparikammam 190 
Yena ve]uvanam dittham 78 
Ye ragarattanupatanti sotam 82 
Yo ca uppatitam attham 112 
Yo ca vassasatam JIve 120, 146 
Yoniso paccavekkhitva 26 
Yopi me bhavate bhatta 74 
Yo ramsiphusitavelo 214 
Yo vuddho daharo vapi 212 
Yo so mahattaro khandho 7O 
R 
Rañño mata mahestti 46 
Ratananatthapaññasam 134 
Ratanamayam mandapañca 9O 
Rattamsukupasabyana 8o 
Rathikaya vajantim tam 44 
Rammam ve]uvanam yena 78 
Rahogata nisiditva 10, 102 
Rajakaññahi sahita 130 
RaJapuññena nibbattam 78 
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R 

Rajanam upasankamma 10 
Rajapl rajjam chaddhetva 26 
Rahulo ca ahañceva 88 
Rũpabhogayase ceva 190 
Rupavati bhogavatI 168, 

180, 184 
Rũpasaddehi gandhehi 58 
Rupacaragunupeta 16O, 174 
Rupena kim tavanena 64 


L 
Lahuñca vata khippañca 112 
Labhaggena yasam patta 172 


Labham silokam sakkaram 168, 18o 


Labhiyo annapananam 172 
Lokanathe dharanteva 158 


V 
Vaddhanarakkhane mayham 
Vanditva munino pade 
Vayam hi pacchime kale 
Varagandhañca malañca 
Vasantiya tamhi nagare 
Vassasatasahassanl 
Vasavam viya vassentam 
VicarantI amaññissam 
Vipassino bhagavato 
Vipassissa bhagavato 
Vimhita ta jinavaram 
Viriyam me dhuradhorayham 
Virocanti parikkhitta 
Visuddhanayana homi 
Visuddhamanasa ajja 
Vihaya nandanam deva 
VithisammajJjanam katva 
Visanam cakkavattinam 


V 
Vuttam hetam bhagavata 180 
Vesikava anacara 214 
Vessasuddakule Jata 186 

S 
SakunIva yathakase 54 
Sakena anubhavena 138 
Sakkata puJita asim 98 
Sankarakuta ahatva 122 
Sankhittakanna setakkhi 8o 
Sangharamamadasimha 74 
Sanghe pasado yassatthi 108 
Sace may daya atthi 46 
Sandasena ca kese me 112 
Satahasasse atikkante 1090 
Satasahasse Ito kappe 20, 
34, 38, 58, 72, 


9O, 102, 108, 118, 124, 
130, 134, 142, 146, 188, 190 
Satam sahassanapi dhuttakanam o8 


Sataml pañc” anunani 
Satipatthanakusala 
Satta-uppalapupphani 
Sattati devaraJunam 
Sattapatisahassani 
Sattamala gahetvana 
SattayoJanikam thupam 
Sattarattindivam tattha 
Sattasatasahassani 
Sattisulipama kama 
Sadevakam ca passanta 
Santatta kuthita bhumi 
Saddhammasavape yutte 
Sabbakalampi pathavim 
Sabbaññum phullitam disva 
Sabbattha vihata nandi 
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154 
16 
16 
16 

154 
14 

148 

18, 36 

148 
o8 

170 
32 

124 

102 
92 
o8 
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S 
Sabbaparamisambhutam 20O 
Sabbabandhanamuttaham 12 
Sabbavositavosana 20,38 
Sabbaso chaditam asi 68 
Sabbam kammam parikkhmam 210 
Sabbam sarirasañjatam 14O 
Sabbapi ta bhikkhuniyo 68 
Sabbayo purato nIta 68 
Samacitta samakamma 168 
Saman1 samanagutta ca 76, 

94, 102, 

110, 118, 126 

Samadhigocara sabba 186 
Samanetvana te sabbe 152 
Sampattiyonubhotvana 150 
Sampattim anubhotvana 4, 
l2, J7: 

110, 136 

Sampattim tam karitvana 32 
Sambuddham abhivadetva 158, 
174 

Sambuddham patimanent 14 
Sayambhuno pañcasata 6O 
Saha ava]Jjana mayham 18, 36 
Saha tassa nipatena 14O 
Saha puññassa kattaro 6O 
Saha me Jatamattamhi 76 
Sahassam devaraJũnam 194 
Sahaham setthina tena 15O 
Samvaddhrto 'yam sugata 46 
Samsaritva ca samsare 16O 
Samsare samsarantaya 86 
Samsare samsaranthham 58 
Sa kañña kanakabhasa 8o 
Sakiyamhi kule jata 136 
Sakiyanihi dhirahi saha 6O 


S 
Sa tahi saha gantvana 64 
Sa dadati sakattanam 170 
Sa pavedhitasabbangl 140 
Savakam đhutavadanam 146 
Savatthiyam puravare 216 
SavatthIinagaram gantva 104 
Sa vIsamvassasatika 56 
Sasanam JotayItvana 148 


Saham tamattham pucchissam 114 
Saham tehi vinabhuta 96 
Sa ham sutvana saddhammam_ 210 


Saham sutvanima gatha 120 
Siddhatthassa bhagavato 6 
Sinerum dandam katvana 54 
Sirimva rũpinim disva 136 
SIlesu samvuta hutva 206 
Sukhadukkhe 'nubhotvana 180 
Sukhappatta na modama 178 
Sukhappatta na modami 164 
Sukhito sajJjito hutva 150 
Sukhedhita ca te sabbe 144 
Suññakanti viditvana 8o 
Sunitva tamaham hattha 130 
Suto buddhassa dayado 156 
Sutva tam munIno vacam 160 
Sutva datva mahadanam 58 
Sutvana tassa vacanam 160 
Sutva suttantasettham tam 82 
Sutva ham matuvacanam 138 
Sudassana suppiya ca 168 
Sudinnam me danavaram 14 
Suduratthapi tam sutva 66 
Suddhe anune mama bhikkhusanghe 
8 
Supupphitaggam upagamma 
bhikkhuni o8 
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S 
Surattam sukatam cetam 
Suvannarasisamkasam 
Suvannavanna hutvana 
Susila laJJinI ceva 
Setthidhita tada hutva 
Setthino anukampaya 
Setthim tatonumodetva 
Setuvihare karetva 
Sesabhagani dayhimsu 
Sesa sakyakule Jata 
Sokatta dinavadana 
Sonnamaya manImaya 
So me dhammamadesesi 
So me bhusanalobhena 
Sovannamayam rupimayam 
So hetu ca so pabhavo 


S 
148 Svagatam vata me asI 4,6,8, 
48 10,12, 14, 1Ó, 2O, 24, 28, 3O, 
26 32, 34. 38, 4O, 54, 62, 86, 10O, 
202 106, 116, 122, 128, 132, 142, 146, 
94 156, 170, 172, 182, 184, 102, 19Ó, 
146 200, 204, 208, 210, 214, 216, 218 
212 
100 H 
7O Hatthiyanam assayanam 26 
6o Hatthivannam tathevassam 162, 176 
120 Hatthi assa gava capi 164, 178 
34 Handaham parinibbissam 54 
114 Hà yoga vIppayoganta 66 
110 Ha santim gotami yatI 52 
28 Hitaya sabbasattanam 128 
4 Hemadolabhasavana So 
--ooOoo-- 
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SAÑÑÄNÄAMAÄANUKKAMANIKA - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 


Trang 
A 
Añjanasakka 6O 
Aritthapura 96 
Aruna 102 
Arunavati 14 
Ẩ 
Ananda 42, 46, 
5O, 52, 66, 7O, 130 
U 
Udakadayika 24 
Uppaladayika 196 
Uppalavanna 76, 86, 
102, 110, 118, 126 
Uppalasavhaya 88 
E 
Ekapindapatadayika 12 
Ekuposathika 28 
O 
Okkakakula 102, 
108, 138, 142, 146 
Okkakakulasambhava 130, 134 
K 
Kakusandha 202 
Katacchubhikkhadayika 14 
KaplTla (pura) 136, 206 
Kaplla 156 


Trang 

K 
Kalyam 136 
Kassapa 2, 7Ó, 
94, 102, 110, 
130, 148, 156, 202 
KasIraJa 76, Q4 
Kasi 2, 76, 
94, 102, 110, 118 
Kisagotami 76, Q4, 102, 110 
Kundala 76, Q4, 118, 126 
Kondañña 46 
Konagamana 2, 74, 202 
Kosiyagotta 154 

KH 

Khemakasakka 206 
Khema 2, 72, 82, 
94, 102, 110, 118, 126 

G 
Giribbaja 110 
Giribbajapuruttama 108, 
204 
Gotama 20, 72, 
102, 108, 130, 
134, 14O, 142, 164 
Gotami 5o, 66, 
68, 7o, 118, 156, 158 

C 
Candabhaga nadI 8,30, 4O 
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J 
Jatila 188 
Janapadakalyam 142 
Jotidipasanamaka 180 
T 
Tavatimsa 76, 
9Ó, 102, 108, 
130, 136, 142 
Tiritavaccha 96 
Tusita 4,8, 
72, 108, 136 
D 
DIpankara 178 
Devadaha 60 
DH 
Dhanañjani 2,74 
Dhammadinna 76, 94, 
102, 110, 118, 126, 204 
Dhamma 76, 94, 
102, 110, 118, 12O 
N 
Nanda 42, 46, 
5O, 136, 154, 158 
Nanda 130, 136, 
140, 206 
Nalamalika 8 
NimmanavatI 4, 108, 136 
P 
Pañcadipa 2O 
PañcadIpl 18, 36 
Patacara 76, 94, 


102, 110, 118, 126 


P 
PadumavatI 154 
Padumuttara 56, 72, 90, 
10O, 108, 130, 
134, 142, 146, 188, 190 
Pipphalayana 154 
B 
Brahmadatta 154 
Brahmadeva 164, 178 
BandhumatI 10, 22, 
26, 30, 150, 2OO 
Bandhuma 10, 26 
BaranasIl 2, 74, 
94, 102, 110 
Bimbisara 76 
BH 
Bhaddaka 94, 130 
Bhadda 102 
Bhadda kapilan 156 
Bhaddakundalakesa 108 
Bhikkhadasi 110 
Bhikkhudasika 76, 94, 
102, 110, 118, 126 
Bhikkhunmi 94, 102, 110, 118, 126 
M 
Mandapadayika 6 
MaddaJanapada 156 
Madda 76 
Mandara 56 
Mandhatu 46 
Mahagotami 42 
Mahatittha 154 
Mahanidhana sutta 76, 82 
Mucalinda 56 
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M S 
Mekhaladayika ther1 6 Sanghadasika 76, 04, 102, 
Meru 56 110, 118, 126 
Meruraja 64 Sattuppalamalika 14 
Modakadayika g5 Samanaguttasavhaya 94 
Samanagutta 76, 94, 
Y 102, 110, 118, 126 
Yasodhara 136, 158, Samam 7Ó, 94, 
170, 174 102, 110, 118, 126 
Yama 108, 136 Sallapupphika 30 
R Sakiya (kula) 136 
Rajagaha 158, 204 Sagala 76, 156 
Rahula 42. 46, SavatthI 104, 142 
5o, 88 Sikh 20O 
Rahulabhadda 5O, 158 Sigalakassa mata 108 
Sigalaka 108 
V Siddhattha 6 
Vasavattipura 4,72, Sukkaa (bhikkhunn) 204 
108, 136 SuvimatI 156 
Videha 146 Suddhodana 158, 136 
Vipassl 8,30, Sudhamma 76, 94, 
74, 94, 102, 110, 118, 12O 
150, 20O, 2OÔ Sundara 136 
Visakha 76, 94, Subha 108 
102, 110, 118, 126 Sumanadevi 154 
Visuddhanayana 132 Sumedha 4 
Vessabhu 202 Sumedha 178 
Veluvana 78 Sona 142 
S H 
Sakya 206 HamsavatI 18, 32, 72, 10O, 
Sakula 130, 132 108, 130, 134, 146 
—ooOoo-- 
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Agare 

Acalam padam 
Accayam 
Acchariyam 
Ajjhattam 

Añjalim 
Addhapallankam 
Atappaneyyarupena 
Atidayita 

Atisakkata 
Atuliddhiparakkama 
Atthadhammaniruttisu 


Atthavicintaka 
Atthe 
Adantadamako 
Addhagu 
Addhamase 
Adhikuttana 
Anagariyam 
Anano 
Anapekkhino 
Anavatthitam 
Anassasitam 
Anasava 
Animittam 
Anukampako 


AnubyañJanasampattam 


Anumodanam 


Trang 


4 
14, 86 
82,84 

7O 

82 

84 

64 

8o 

150 
168, 180 
9O 

70; 

86, 116 
112 


134 
204 


8, 74 


Anomo 

AparaJitam 
Aparadham 
Aparadho 
Appativanryam 
Appameyyaphalam 
Abhabbatthane 


Abhijjamane udake 
Abhiññavosito 
Abhidhammanayaññu 
Abhiripam 
Amatamdada 
Amatena 
Amarindassa 
Amito 
Amejjhabharita 
Amejjhe 
Ambaram 
Ambare 
Ayyako 
Aranam 

Arano 
Arahattam 
Arindama 
Arunam 
Avatamsa 
Avandiya 
AsucImm 
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Trang 


90, 
162, 176 
54 
156 
86 
8o 
82 
84 
58 
108 
14O 
152 
16O 
14 
124 
84 
202 
84 
84 
94 
148 
52 
82 


Thánh Nhân Kú Sự 3 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


A U 
Asubhaya 82 Uggato 134 
Asecanakam 204 Uggatamanasam 166 
Amsehi 68 Uccakulina 34 
Ucchange 138 
Ẩ Uttaräyam 66 
Akasäyatanam 64 Udakahärika 122 
Akiñcaññam 64 Udagsacitta 1Ó, 132 
Adicco 68 Udaggacitto 82 
Adeyyavacana 16 Udayantam 8o 
Anandabherikãlo 46 Udahãrena 22 
Ayatapanhike 50 Udukkhalam 88 
Arammanam 12 Udda-ekantalomThi 34 
Aramam 2 Uddhumatam 14O 
Avelam 56 Upatthako 2,76 
Asava 86 Upadika 12 
AsIvisalaya 50 Uppanduppandukã 8o 
Uppalassa 16, 88 
1 Uppalahatthani 166 
Ittaram 5O, 64 Uppala 14 
Itthigumbassa 150 Uppadeta 128 
Itthimande 164 Ubbalha 188 
Itthiya??? 16O Ubbiddham 148 
Itthiratanam 2 
Iddhim 88 Ũ 
Iddhipada 98 Ủkhã 152 
Iddhiyäa 7o, 84, 86 ỦmTyo 168, 18O 
IddhIsu 66 
Iddhe 104, 142 E 
Isigilipasse 96 EkaJjham 10, 192 
Isisattama 54 Ekantalomi 34 
Isisattamam 66 Ekasanaphalam 34 
IsIsattamo 58 Ekika 54, 
lssara 16 104 
Etadagsam mÐ 
I Etadaggamhi 72 
Idise 8o Etadagge 86 
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O 
Ogatakasapaduma 
Opattapadumam 
Orasa 
Oruddhe 
Ohito 


Kakudho 

Kandam 
Kañcanagghiya 
Kañcanagghiyasankaso 
Kañña 
Kaññasahassappamukha 
Katacchubhikkham 
Katukam 
Katthissacittakahi 
KatañJah 

Kathavatthu 

Kadah 

Kadalipamam 
Kanakabhasa 

KanIyasI 
Kantisucakam 
Kappamhi 
Kappakappavisaradam 
Kappe 

Kambugiva 

Kammassa 
Kammarehi 

Kammaro 

Kammena 

Karunam 

Karunam ravam 
Karunakara 
Kallapunnam 
KalasakarasutthanI 


68 

96 

102 

188 

10O, 106 


148 
134 


16O 


152 


K 

Kalimalakinne 5O 
Kalebaram 48 
Kalebare 50 
Kallitacittam 82 
Kamam So 
Kamabandhoghatarinam 7O 
Kamaragavimohita 84 
Kamalalasam 138 
KamavannIni 172 
Kamasukham 82 
Kaye S2 
Karam 72, 116, 142 
Karayantassa 8 
KasiraJa 102 
Kittayam 130 
Kittjananam 138 
Kinnari 8 
Kinnarideham 8 
Kilesa 4, 6, 10, 86 
Kutitthiye 148 
Kuthina 32 
Kundadasana 8o 
Kunnadim 104 
Kumbhadasi 26 
Kusalam 10 
Kutagaravare 66 
Kutagarani 68 
Keyuram 112 
KesarI 14 
Kokilagitasahitam 78 
Kotthakam 22, 60 
Komalango 120 
Komarako 88 
Komaribrahmacariyam 76, 94, 

102, 110, 126 
Koseyyakambaliyani 28 
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Khantiya 

Khanti 

Khandho 

Khalitam 
Khalitajjhasayo 
Khujja 

Khemam 
Khelasika 
Khomakappasikani 


G 
GatI 
Gandhageham 
Gandhehi 
Gandho 
Gabbita 
Garulam 
Gahatthena 
Gatha 
Gayake 
Girigabbhare 
GiribbaJapuruttame 
Gunandhara 
Gunasanticayam 
Gune 
Gonakacittakadihi 
Gottena 
GotamInibbane 


GH 
Gharato 
Ghoraripam 


C 
Cakkankusadhajakinne 
Cakkhuma 


206 


112 


48 
88 


C 
Cakkhuma 
Cakkavalagiritunda 
Caturassa ratham 
Caturoghe 
Cattaya 
Candalekha 
Candasuriya 
Candasura visalakkha 
Carimo 
Calavalam 
Carikl 
Carunayano 


Cikkhallabhumim 
Citakani 

Cittam 
Cittappasadena 
CittamuñJam 
Ciranam 

Civaram 

Cunnam 

Cullyam 

Cullasrti sahassani 
Cetanapanidhihi 


CetoparIyañanassa 
Corapapatam 


CH 
Chattimsa devarajinam 
Chadam 
Chandam 
Chassurodayakale 
Chalabhhiñña 
Chaluttari 
Chijjamanesu 
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72 
176 
o8 
84 
144 
48 
68 
174 
34 
64 
18 
Z4: 
94, 150 
102 
68 


54 

4, 62, 116 
16O 
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jJanapadam 
Jatiyo 
Jarabhibhuta 
Jalajuttamanayako 
Jatavedaso 
Jatisamsaram 
jJanapadam 
Jaya 

Jalam 
Jalamalakulam 
Jinnena 

jJinam 
Jinaggassa 
Jinagsanam 
Jinavacchalo 
Jinasammukha 
Jinasasane 
Jinalayam 

Jino 

Jivitam 


Jutindhara 


JH 
Jhanajjhenaparam 


Ñãnam 
Ñãnamhi 
Ñãtisanghena 


Tankhane 
Tanumajjha 
Tambanakhe 


Tambabimbavarottham 


8o 

92 

7O 

86 

104 

58 

82 

54 

8o 

72 

76, 102, 11O 
9O 

52 

86 

74, 86 

8o 

72, 84, 86 
66 

58 

88 


138 


14O 


T 
Tarunaam 78 
Tahim 68 
Ta 68 
Tato 76, 102, 110, 126 
Tadim 10O 
Tadino 8,84 
Tanaya 106 
Taranaya 104 
Taraka 68 
Tara 66 
Taruññe 138 
Tavatimsam 18, 22, 94 
Tinnasamsara 82 
Tinnasamsarasagara 70 
Titthikacariyehi 52 
Tirokuddam 132 
Tiroselam 132 
Tilokasarano 134 
Titim 5O 
Titthiye 134 
T1sso 2 
Tundam 162 
Tulita 178 
Tulikavikatika 34 
Telamattakam 130 
TH 
Thiyo 3 
Thupam 6 
Thupakarassa 6 
D 
Dakadanassa 15 
Dandadutiya 8o 
Daddara 56 
DayIta 110, 118, 130 
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Danavaram 

Dijavaro 
Ditthapubbam 
Ditthigahanapakkhanta 
Ditthigahanapakkhanto 
Dibbagandham 
Dibbacakkhu 
Dibbaya sotadhatuya 
DIso 

Dighanguh 
Dinamanasa 

DIpacel 

DIpodayam 
Dukkhassantam 
Duggaccam 
Duggatim 
Dundubhiyo 
Dubbanniyam 
Dumagge 
Devagandhika 
Devadundubhi 
DevamanuJa 

Deva 


Devanam 
Devesu 
Dolalala 
Dosagghani 
Dvaragamake 
Dvarasanne 
Dviradam 


DH 
Dhaje 
Dhañña 
Dhammakathikam 


8o 

108 

16 

62, 7o, 86 
70, 84 
110 

5O 

104 


66, 

68, 78 
68 
2,4: 74 
14O 

5O 

152 

14 

56 


100 
5O 
124 


DH 
Dhammakayo 
Dhammakhriram 
Dhammacakkhum 
Dhammadesanam 
Dhammanimmita 
Dhammanimmito 
Dhammarataya 
Dhamme 
Dhammesu 
Dhatiyo 
Dhatuthũpassa 
Dhatuni 
Dhitaro 
Dhita 
Dhitu 
DhIro 
Dhutavadanam 
Dhuradhorayham 
Dhuvam 
Dhùpam 
Dhũmikam 


Naccehi 

Nato 

Natanga 
Nandanam 
Nabham 
Nabhatthalam 
Nayanam 
Narapatim 
Narapungava 


NÑarapungavo 
Narasaddulo 


Narasarathi 
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134; 
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Narasarathim 
Naradicceam 
Narasabho 
NarIssaro 
Naruttamo 
Navakammaya 
Navanivesamhi 
Navayobbane 
Nalaggl 
Nalamalam 
Naga 

Nãgi 

Nãgiva 
Nathassa 
Nanabhamarakujitam 


NanaratanapaJJote 


Nayako 
Nikitthe 
NÑigame 
Nitinna 
NÑipaka 
Nibbanam 
Nibbanado 
Nibbane 
Nibbida bahulo 
Nirayam 
Niranando 
NIirasana 
Nirindhano 
Nirthake 
NÑIssasanti 


NekaJatisu 
Nettena 
Nerutte 
Nevasaññam 


74, 82 
146 

8o 

2, 76, 102 
86 


P 
Pakhumantarikayam 98 
Paccantadesavisaye 166 
Paccayakarakovida 94 
Pacchimako 34 
Pacchimam 66 
Pañcanetto 66 
Paññattim 66 
Patakanl 148 
Patipattiphalena 74 
Patibhane 62, 7o, 86, 116 
Patisambhida 4, 62, 116 
Pandita 7O, 112 
Panidhi 72 
Pataka 68 
Pattam 10 
Padakkhinam 84 
Padumananalocana 8o 
Padumodare 96 
PabbaJJa 76, 84 
Pabbharamhi 158 
Pabhavo 4 
Payattena 138 
Parakammakar 122 
Paramatthanivedakam 134 
Paramantena 10 
Paramassadam 11Ó 
Paramasane 64 
Parayatte 50 
Parikittayam 124 
ParicInno 132 
Parinibbanam 68 
Paribbajakim 130 
Pariyaputasaddhamma 202 
ParIvaJJItasantapa 7O 
Parivasike 124 
Pariya 16, 86 
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ParIssamo 
Pavasite 
Pavedhamano 
Pavedhitasabbangi 
Pasannacitta 
Pasutisamaye 
Pasutaratano 
Pathram 
Pathirani 

Panino 

Pãnthi 

Patiyo 
Padapakkhalanena 
Padapujanatappara 
Padamulamhi 
Pado 

Papima 

Pamokkha 
Parichattakam 
Pasadavare 
Piñjam 
Pindacaram 
Pindapatassa 
Pindaya 

Pitaram 
Piyamvada 
Pilandhavikat 
PItamattham 
Puññakammasamohita 
Puññakammassa 
Punnakumbhani 
Punnaghate 
Punnalocano 
Puthupañña 
Puthussonmi 
Punabbhavo 


o8 

16O 

186 

14 

162, 174 
12 


14O 
10, 7O, 86 


P 
Puno 152 
Pupphakañcuka 68 
Pupphadanassa 16 
Pupphavutthi 64 
Pubbadakkhinapacchasu 66 
Pubbasaññam 82 
Pubbasnehena 150 
Pubbanivasam 62, 7o, 86 
Purakkhata 158 
Puruttame 76 
Pure 76 
Pulavakulam 114 
Pijitã 6 
Putim 82 
Puvam 122 
PH 
Phalikamaya 34 
Phalikamayam 28 
Phite 104, 142 
Phullapadmena 162 
Phullavipinam 78 
Phullitam 92 
Phusitam 88 
B 
Bandhanam 4 
Bandhava 106 
Bahiddha 82 
Balakkam 48 
Balanam 82 
Balisa 82 
Bimbotthi 8o 
Bibhaccham 14O 
Buddhanibbanam 7O 
Buddhappamukhasanghassa 2 
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B 
Buddhapuññena 78 
Buddhapujaya 16 
Buddhaposika 50, 68 
Buddhamataram 68 
Buddhamata 66 
Buddhasasanavacchala 64 
Buddhasasane 86 
Buddhasetthassa 4 
Buddhanavandana 52 
Buddhanuja 136 
Buddhupatthananirata 4 
Brahmacariyam 4,74 
Brahmacariyaphalena 74 
Brahmaññakulasambhava 186 
Brahmanivesanam 54 
Brahmabandhu 2, 74, 102, 130 
Brahma 66 
Brahmano 68 
BH 
Bhagavati 2 
Bhandasamuggam 168 
Bhatta z4 
Bhattukam 112 
Bhadde 84, 102, 108 
Bhadro 120 
Bhayamokkham 162, 176 
Bhariya 10 
Bhavanetti 100, 106, 132 
Bhavasandhi 184 
Bhava 4 
Bhavesu 12 
Bhakaram 56, 8o 
Bhavitindriyam 10 
Bhasitam 66 
Bhikkhavo 68 


BH 
Bhikkhadanassa 
Bhikkhuninilaya 
Bhikkhunisanghassa 
Bhikkhunupassayam 
Bhikkhunupassaye 
BhisaJuttamam 
Bhojanavatthusmim 


M 
Makkatako 
Makulamburuhakara 
Maccuhayin 
Mañcakam 
Mañcesu 
Mandalnam 
Mandapo 
Manimaya 
Matthake 
Madhuraniggoso 
Manasa 
ManuJesu 
Manussatte 
Manussesu 
Manonettarasayana 
Manosilaya 
Mandamati 
Mayuragananaccitam 
Maranantagum 
Mayham 
Marupuram 
Mahakaruniko 
Mahacelena 
Mahadayam 
Mahadukkham 
Mahatelam 
Mahatelassa 


249 


42, 44 


120 


202 
82, 84 
194 


Thánh Nhân Kú Sự 3 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


Mahapañña 
Mahaparisatim 
Mahathupe 
Mahabhitapam 
Mahabhoge 
Mahamuni 
Mahamune 
Maharaja 
Mahavrram 
Mahavrra 
Mahasale 


Mahahitam 
Mahiddhika 
Mahiya 
Mahrtalam 
MahIpati 
Mahesittam 
Mahisinam 
Mahesino 
Mahesissa 
Mahesl 
Mahorago 
Mataram 
Matuccha 
Matuccham 
Matunibbutim 
Matuya 
Mananusayam 
Manabhisamaya 
Manusam (deham) 
Manusakamhi 
Mãnusake (bhave) 
Manusesu 


Malam 


Mahasukhasamappite 
Mahasokasamappita 


54, 68 

78 

78, 84 

4, 72, 136 
84 


100 


Malahi 
Maluta 
Malehi 
Migamunna 
Migaraja 
Mundo 
Muddhani 
Muni 
MunIvanina 
Mune 
Mulam 
Mulatanha 
Mekhalika 


Yatharandham 
Yathasatti 
Yagasampada 
Yasodhara 
Yasodhan 
Yavajivitam 
Yoga 
Yobbaññam 
Yobbanam 
Yobbanattha 


Rangamajjhe 
Rañño 

Ratthiko 
Ratanamandapam 


Ratananatthapaññasam 


Ratanamayam 
Ratim 
Rattaññu 
Rathiyam 


25O 


32 
116 

14 

174, 176 
174 


Thánh Nhân Kú Sự 3 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


Rambhoru 
Ramsim 
Ramsimalakulam 
Ragaratta 

RajJa 

Rajakañña 


RaJadhaniyo 
RaJapuññena 
RaJanam 

RajJIno 

RaJunam 
Rukkhamulamhi 
Rukhassa 
Rudammukha 
Rupam 
Rupakelayane 
Rũpadessim 
Rupanirota 
Rũpayobbanalalita 
Rupacaragunupeta 
Rupanam 

Rupe 


L 
Lakkhinilayanam 
LaJJnm 
Lambasubhapayodhara 
Lahum 
Lũkho 
Luta 
Lokajetthassa 
Lokanathassa 
Lokanatho 
Lokanayakam 
Lokanayako 


4; 72, 10 


120 


206 


138 
16O 


Lokapala 
Lokabandhuno 
Lokasaranam 
Lokasaram 
Loke 
Lohitankamaya 


Vacanam 

Vaco 

Vacchalo 
Vanitakibbisa 
Vannakittibhato 
Vannadhatu 
Vanno 

Vanam 
Vatthayugena 
Vanadassanakamaya 
Vanasamiddhim 
Vanassa 

Vandiya 
Varadadam 
Varakiya 
Varitthiya 
Valivitatasabbang1 
Vasavattipuram 
Vakyam 

Vakyani 

Vatapane 

Vaditehi 
Vadidappapaharino 
Vadipavaram 
Vahasa 


Vicittakathika 
VIJJa 


ĐRT 


108, 

122, 132, 136 
200 

4 


Thánh Nhân Kú Sự 3 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


V 

Viãññanayatanam 64 
Viññata saddhamma 114, 
120 

Viãñapako 134 
Vitanena 68 
Videho 146 
Vinadantam 56 
Vinaye 94 
Vinayakam 72 
Vinayako 10O 
Vimlam 14O 
Vipubbam 14O 
Vippakule 132 
Vimano 52 
Vimala 9O 
Vimuttanam 7O 
Vimokkha 4 
Vimokkho 62 
Vimhita 138 
Vijjam 8 
Viriyam 16 
Vivanna So 
VisayajJan So 
Visadena 64 
VisuddhIsu 86 
Viharadanam Đi 
Viharam 74, 188 
Vijamana So 
Virassa 74 
Vithiya 12 
Visamvassasatika 56 
Vedajata 8, 
16, 92 

Vediyo 150 
Vematubhagin 130 
Vyamham 18, 2O, 26 


Sakulalayam 
Sakkaram 
Sakyaputtanivesane 
Sakyabhikkhavo 
Sakhiyo 
Sankamanattha 
Sankarakuta 
Sankhara 
Sankhittakanna 
Sanginhi 
Sanghatiparuto 
Sangharamamhi 
Sañcitakusala 
Sañjhaghana 
Sandasena 
Sataramsl 
Satahatthakam 

Sati kayagata 
Sattabojjhanga 
Sattamala 
Sattasaro 

Satta 

Sattaham 
Sattahikam 
Sattisulipama 
Sattukam 
Sattusambadha 
Sattha 
Satthagamena 
Satthuno 
Satthusasanakarika 
Saddha 
Saddhavimuttanam 
Sanagasurabrahmaka 
Santattakuthita 
Santim 


ZnĐ 


148 
152 


188 


146 

o8 

112 

112 

12, 16, 72 
150 

6, 12, 86 
66, 106 
66 

196 

68 

22 

66 


Thánh Nhân Kú Sự 3 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


S 
Santike 
Sabbakamasamiddhini 
Sabbangasampanna 
Sabbangasampada 
SabbadassavI 
Sabbadukkham 
Sabbadhmmanaparagu 
Sabbadhammavipassako 
Sabbadhammesu 
Sabbapat 
Sabbavositavosana 
Sabbasankhare 
Sabbasamvarim 
Sabbayo 
Sabbavayavamanditam 
Sabbasava 
Sabbasave 
Samanam 
Samatiggayha 
Samodhanam 
Sampatt 
Sampattiyo 
Sambuddham 
Sambuddho 
Sambhavo 
Đamma-upayo 
Sayanasanam 
Sayambhi 
Sayam 
Saranam 
Saradadiecasadisam 
SarIram 
Sarirakam 
Sarena 
Salalam 
Salalavadana 


132 
4 

4; 12, 74 
Z4 

14 

12 

88 

84 

10O, 180 
8 

82 

72 

58 

66 

7O 

66 

30 

8o 


Savahinim 
Sasanghe 

Sasañjho 
Sasikantam 

SaSI 

aSSuya 
Sahadhammake 
Sahassagghanakena 
Sahayika 

Samvigga 
Đamsarasagare 
Samsare 

Samvego 

Samsayo 

Sakiyani 

Sakiyamhi 

Sakiye 
Sariputtadhika 
Savika 
Sasanakarike 
Sasanam 

Sasane 

Sikha 
SingInikkhasavanno 
Siddhatthakam 
Sineruparibhandam 
SIrasa 
Sirasaropitahi 
SIrasl 

Siriya 
Sirisanghatasannibham 
SInmato 
Sivampadam 
SItibhuta 

Silesu 

SIsante 


253 


16O 
168 


4. 74. 84, 86 
162, 174 
204 


Thánh Nhân Kú Sự 3 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


S S 
Sukkamnlena 184, 196 Susamiddhakulappaja 
Sukhedhita 4. 102, 120, 142 Sussom 
Sugatam 86 Sutikagehe 
Sugatabhanurañjitam 78 Sutighare 
Sugatalayam 78 Setthikule 
Sugate 66 Setakkh 
Sugato 82 Setasira 
Sugatorasa 66, 68 Setum 
Suññata 8o Sesabhagani 
Sunisam 124 Sokatta 
Sutisagaram 52, 66 Sokatta 
Suttantam 82 Sokapariddavo 
Sudarunam 10 Sona 
Sudugsato 150 Sonmnavacchattam. 
Sudurattha 66 Sonnamaya 
Suddhodanagharam l0) Sotam 
Suna 14O Sovanna-itthakavaram 
Sunibbuta 10 Svagatam 
ŠupäaSuppaya 138 
Subhaddako 8o H 
Suno 8, 16 Hattha 
Sumritta 170 Hatthaparlkammam 
Sumedho 166, 170 Hatthapatiyam 
Suriyodaye 66 Haritalena 
Sulakkhana 6O Hamsaraja 
Suvakyena 5O Havabhavasamanvita 
Suvano 114 Hemadolabhasavana 
Susamahitam 82 Hetu 

--ooOoo-- 


254 


=. =- 


„` 


ca 


8 Ag 


CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


>3>~<@¬©S>2 
ti. #2 MS 
Ì PHƯƠNG DANH THÍCHỦ ° 


Công Đức Thành Lập 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 
3. Gia đình Phật tử Visakha An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 
7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 
8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 
9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trân Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
1o. Cô Võ Trân Châu 
2o. Cô Hồng (IL) 
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ì PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ h 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


_— ẨnTống Tập KinhaAl - 
APADANA TIII & THÁNH NHÁN KỸ SỰ TII 


Công Đức Bảo Trợ 


Ven. Đức Minh (Hồi hướng đến HT. Giới Nghiêm) 
Thượng Tọa Giác Giới 
Ty Khưu Pháp Luân 
Tu Nữ Dhammasan 
Phật tự Phật Bảo Tự (France) 
Phật tử Thiền Viện Bát Nhã (Canada) 
Phật tử Chùa Bửu Đức (Biên Hòa) 
Phật tử Tam Bảo Tự (Đà Nẵng) 
Nhóm Phật tử Philadelphia (do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
Nhóm Phật tử (do Phật tử Thành Nghĩa đại diện) 
Phật tử Diệu Hương & Đạo Tràng Phật Đài (Úc Châu) 


Công Đức Hỗ Trợ 


Ven. Khánh Hỷ 
Ven. Minh Hạnh 
Thầy Thích Tâm Không (Lê Nguyên Kim) 
Cố Phật tử Hồ văn Châu Pd. Nguyên Bảo 
Phật tử Chanhome Iasouvah 
Phật tử Ba La Mật 
Gia đình Phật tử Lê văn Hòa 
Gia đình Phật tử Trần Hữu Đức 
Phật tử Nguyễn Văn Tân Phong 
Phật tử Diệu Thư - Văn Thị Yến Dung 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


ì PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ h 


_ Ấn Tống Tập Kinh 41 - 
APADANA TII & THÁNH NHÂN KY SỰ III 


Công Đức Bảo Trợ 


Phật tử Kiều Công Minh 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình Ông Trần Bá Thế 
Phật tử Đào Thanh Tuyền lo 
Phật tử Đào Duy Lâm _ 
Phật tử Tâm Kiến Chánh 
Phật tử Long Ngọc \ 
Phật tử Lý Hoàng Anh ộ 
Phật tử Nguyễn Diễm My ủ 
Gia đình Phật tử Trần Minh & Thúy Hoa 1 
Phật tử Võ Đức Hùng & Một Thí Chủ ẩn danh l 


Công Đức Hỗ Trợ 


Phật tử Hồ Hữu Hòa 
Ái nữ Chú Nguyễn hữu Danh 
Phật tử Christine Nguyễn 
Phật tử Bùi Anh Tú 
Phật tử Thạch thị Minh Tâm và các con 
Gia đình Lã Quý Anh Đào 
Gia đình Lã Quý Anh Huy 
Phật tử Trân Mai Phương và các con Ụ 
Gia đình Bùi Quang Hiếu À 
Phật tử Hoàng Mạnh Cường và gia đình 
Phật tử Nguyễn Thị & Phật tử Nguyễn Thìn 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 


Gđ. Hứa thị Liên Pd. Diệu Bạch, Gđ. Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh 
Đức, Gđ. Nguyễn Ngọc Hương Pd. Chơn Thanh, Gđ. Nguyễn Thị 
Thanh Hương Pd. Diệu Thanh, Gởđ. Nguyễn Thị Ký Pd. Diệu Nhã, 
Gđ. Đặng Thị Gái Pd. Tâm Thành, Gđ. Đoàn Việt Nga Pd. Quảng 
Anh, Gđ. Dương thị Chiểu Pd. Diệu Hương, Gđ. La song Hi Pd. 
Nguyên Tịnh, Gđ. Ngụy Kim Pd. Diệu Hảo, Gđ. Nguyễn Thị Rắt Pd. 
Tâm Thạnh, Gđ. Bùi Thị Sáng Pd. Diệu Minh, Gđ. Nguyễn Thị Diễm 
Thúy Pd. Ngọc Duyên, Gđ. Nguyễn Thanh Trung, Phật Tử Ngụy Mỹ 
An Pd. Nguyên Như, Phật tử Phan Thông Hảo Pd. Hoằng Trí, Phật 
tử Lưu Kim Chi Pd. Mỹ Trí, Phật tử Đào Thị Giúp Pd. Diệu Thiện, 
Phật tử Lê Thị Sinh Pd. Diệu Trí, Phật tử Nghiêm Ái Phương Pd. 
Diệu Hiền, Phật tử Evans Lan Pd. Diệu Anh, Phật tử Trần Quốc 
Việt Pd. Thiện Đạt, Phật tử Trần Thị Bích Thủy Pd. Diệu Hảo, Gả. 
Võ Thị Xuân, Gđ. Ông Bà Nguyễn Hữu Phước, Gđ. Nguyễn thị Tốt, 
Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Giác Lâm. 


DANH SÁCH PHẬT TỬ PHẬT BẢO TỰ (FRANCE): 


Bà Lê Nguyễn Xuân Tuyết Nga, Bà Nguyễn Thị Đến, Cô Cathy 
LIEOU FangTsai, Hội nghiên cứu Phật Giáo Paris 13ème, Ông Bà Lê 
Thiện Bửu, Ông Bà Nguyễn Hữu Phước, Ông Bà Nguyễn Ngọc Tuấn 
& Hồng, Ông Bà Trang Thành Báu, Ông Bùi Thuận, Ông Lê Quí 
Hùng, Ông Nguyễn Văn Phố, Ông Phạm Phi Long. 


DANH SÁCH PHẬT TỬ TAM BẢO TỰ - ĐÀ NĂNG: 


Ông Nguyễn Đức Vui, Bà Hồ thị Đẩu, Cô Hựu Huyền, Bé Huyền Vi, 
Bác Kiệt, Cô Liễu Nhiên, Gđ. Nguyễn Sam & Khánh Phượng, Gđ. Cô 
Mai Chín, Cương Hảo, Cô Nguyệt, Cô Thi, Chị Tường & Hà, Nguyễn 
văn Vinh, Đoàn Tu Nữ, Nguyễn Ngọc Thị, Ngô thị Phượng, Thùy 
Chung, Ngọc Anh, Thôi, Cô Bốn Đề, Cô Mẹo, Dì Thủy, Nhân Huy - 
Từ Nhãn, Bà Nhàn, Trần thị Ngọc Lan, Gđ. Trần thị Khứu, Trương 
Tiến Hoàng, Trương Tiến Hưng, Nguyễn Ngọc Thị, Trần thị Quý, 
Tôn Thất Lộc, Trương thị Đoạt, Tôn Nữ Minh Ngọc, Tôn Thất Minh 
Trí, Như Hồng, Lệ Liên, Bà Hai Nhàn, Dì Bảy, Ngọc Anh, Trân thị 
Củng, Trần thị Ngân, Trương thị Loan, Trương đình Trực, Nguyễn 
thị Loan, Nguyễn thị Hạnh, Nguyễn Bảo Lộc (Huế), Gđ. Ngô thị 
Tiến, Dì Bảy Nhân, Chị Trâm, Chị Trương thị Hiền. 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ 
(do Phật tử Thành Nghĩa đại diện): 


Phật tử An Trụ, Phật tử An Minh, Phật tử An Như, Phật tử Thanh 
Lan, Phật tử Thanh Minh, Phật tử Thanh Trí, Phật tử Minh Châu, 
Phật tử Hồ Ngọc Hải, Phật tử Thành Quang, Phật tử Thành Minh, 
Phật tử Thanh Nhàn, Phật tử Thành Nghĩa. 


DANH SÁCH PHẬT TỬ CHÙA BỬU ĐỨC - BIÊN HÒA: 


TT. Bửu Chánh, ĐĐ.Tuệ Quyền, ĐĐ.Chánh Trí ĐĐ.Phước 
Độ, ĐĐ.Chơn Quý, ĐĐ.Hộ Huệ, ĐĐ.Giác Thiền, ĐĐ Pháp Hương, 
ĐĐ.Minh Hạnh, ĐĐ.Pháp Thắng, ĐĐ.Thiện Hoà, ĐĐ.Giác Tâm, 
ĐĐ.Huệ Tiến, Sư Phước Toàn, Sư Pháp Định, Sư Pháp Thiện, Sư 
Thiện Thông, Sư Pháp Thái, Tu Nữ Từ Nguyện, Tu Nữ Diệu Từ, Tu 
Nữ Diệu Lộc, Tu Nữ Phước Bửu, Tu Nữ Diệu Hải, Tu Nữ Diệu Tín, 
Tu Nữ Diệu Tấn, Tu Nữ Diệu Ánh, Tu Nữ Quang Giới, Gđ. Tu Nữ 
Diệu Tấn, Gđ. Lý Văn Thòn, Gđ. Bảy Tiến, Gđ. Văn Hưng, Gđ. Ông 
Tư Minh, Gđ. Bà Giảng, Gđ. Chánh Lý, Gđ. Bà Lý Mỹ Ngọc, Gđ. Ấn 
Minh, Ngọc Huyền, Thanh Hằng, Lê thị Trọng, Lê thị Hải, Cô 
Trang, Cô Giáo Bửu, Cô Luyến, Gđ. Nguyễn thị Thanh Châu và các 
con, Gđ. Nguyễn thị Liên Châu và các con cháu, Gđ. Nguyễn Quốc 
Thái, Nguyễn thị Nhiễu, và Nguyễn thị Long Châu, Cô Hiền, Cô 
Diệu Hương, Cô Hai Nhang Cô Thảo, Cô Sumana (Phượng), Cô 
Medhika (Liên), Cô Sukañna (Trinh), Gđ. Upekkha, Cô Bùi Hồng, 
Gđ. Giác Hải, Lê Thị Loan, Cô Diệu Bảo, Gđ. Bà Lý Mỹ Ngọc, Gđ. 
Nguyễn Thị Kim Châu và Hồng Châu, Ngọc Châu, Gđ. Trí Thọ, Gđ. 
Nguyễn Thị Phương Thùy, Gđ. Châu Thanh, Gđ. Đặng Thị Hoa, Gđ. 
Chú Phước, Gđ. Nguyễn Văn Quyền, Gđ. Nguyễn Thị Long Châu, 
Gđ. Cô Tâm Giới, Gđ. Diệu Tâm, Gđ. Ngô Thanh Nhàn, Gđ. Trần 
Ngọc Phương, Gđ. Diệu Mẫn, Gđ. Cô Tâm, Gđ. Như Thiện, Gđ. 
Nguyên Thắng, Gđ. Thầy Dậu, Gđ. Chánh Kiến, Gđ. Tín Huệ, Gđ. 
Nguyễn Kim Chi, Gđ. Cô Ba, Gđ. Châu Công Sang, Gđ. Cô Sáu Loan, 
Gđ. Diệu Thành, Gđ. Tư Bình Long, Gđ. Cô Ba Đỏ, Gđ. Cô Đỏ Chín, 
Gđ. Ông Tư (Bình Điền), Gđ. Thế Trinh, Gđ. Long Chi, Gđ. Trương 
Trinh, Gđ. Trương Ngọc Thu, Trương Ngọc Hải, Gđ. Mã Thị Thới, 
Gđ. Diệu Hành, Chánh Lý, Gđ. Lý Văn Dừng, Gđ. Lý Văn Thân, Gả. 
Lý Ngọc Lành, Gđ. Lý Thị Ngọc Thảo, Gđ. Hoàng Thị Kim Ngân, 
Gđ. Lý Văn Phương, Gđ. Lý Hữu Kỳ, Gđ. Lê Quang Quyền Gđ. Diệu 
Đức, Gđ. Bà Nguyễn Thị Kim Lợi, Gđ. Phan Hạnh Thu, Gđ. Ngọc 
Chánh, Gđ. Đặng Văn Thoại, Cô Diệu Thọ, Cô Hai Thành, 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ CHÙA BỬU ĐỨC - BIÊN HÒA: 


Cô Huệ Như, Cô Dương, Cô Huỳnh Thị Xuân cùng các con, Cô Giàu 
(Gò Vấp), Cô Tịnh Lực, Cô Liên, Cô Hồng Lộc, Cô Chi, Cô Sơn, Cô 
Giáo Hạnh, Cô Tám NH Huệ Sơn, Cô Hoa Biên Hoà, Cô Hòa, Cô 
Hương, Cô Yến, Cô Xuân Lộc, Cô Diệu Tịnh, Cô Thu, Cô Diệu Nhẫn, 
Cô Lợi, Cô Nam Đào, Pt. Diệu Cần, Pt. Mai Ngọc Châu, Pt. Nguyễn 
Thị Đẹp, Pt. Nguyễn Thanh Bạch, Pt. Trí Tín, Pt. Nguyễn Thùy 
Đoan, Pt. La Kim Định, Pt. Nguyễn Phối Thuận, Pt. Trần Kín, Pt. 
Nguyễn Huệ Trứ, Pt. Huệ Nga, Pt. Huệ Tấn, Pt. Trần Thị Ba, Pt. 
Phan Thanh Hồng, Pt. Văn Long, Bác Sáu Dép, Pt. Thiện Tánh, Pt. 
Nguyễn Thị Bích Phương, Pt. Vũ Thị Sơn, Pt. Lý Văn Hải, Pt. Đặng 
Thị Ngọc Mai, Pt. Trần Đức Hoàng, Pt. Duy Duyên Bảo, Anh Hai 
Phật tử Phước Sơn, Pt. Lý Kim Hoàng, Pt. Võ Hoàng Hảo. Pt. Lê Thị 
Sương, Phật tử Cái Đôi, Pt. Nguyễn Thị Kim Hoa, Pt. Nguyễn Minh 
Nhơn, Pt. Ngọc Ái, Pt. Trí Cương, Pt. Gia Nguyên, Pt. Quế Trinh, Pt. 
Hoàng Trọng Thu, Pt. Trương Thanh Lâm, Pt. Nguyễn Ngọc Thảo, 
Pt. Võ Chí Nguyện, Pt. Nguyễn Ngọc Cẩm Châu, Pt. Nguyễn Hữu 
Thu, Pt. Nguyễn Thị Minh Viễn, Pt. Mai Hoàng Sơn, Pt. Phạm 
Thanh Bình và Pt. Phạm Khắc Hòe, Pt. Châu Thị Kim Tâm, Pt, Diệu 
Tịnh (Vĩnh Long), Pt. Nguyễn Văn Hoàng, Pt. Nguyễn Thị Âu, Pt. 
Ngô Thị Lan, Pt. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Pt. Ngô Thị Bưa, Pt. Tấn 
Khánh Hà Như, Pt. Đào thị Thế, Pt. Diệu Thành, Pt. Lương thị 
Hường, Pt. Đinh Phan Thuý Anh, Pt. Hứa Tấn Sĩ, Pt. Nguyễn Thị 
Hòa, Pt. Lê Thị Giác, Pt. Nguyễn Thị Chẳng (Pd. Phước Hậu), Pt. 
Mai Thị Nhanh, Pt. Tăng Thị Ngọc Hà, Pt. Thái Thị Thu Hà và các 
con, Pt. Diệu Tỉnh, Pt. Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Pt. Diệu Trí, Pt. Đặng 
Ngọc Thu, Rex Gadia, Pt. Trần Thị Hường, Pt. Mai Thị Sáu, Pt. Lê 
Thị Phương Anh, Pt. Nguyễn Việt Hùng, Cô Diễm, Pt. Nguyễn Tuấn 
Kiệt, Pt. Nguyễn Hữu Hậu, Pt. Huỳnh Thanh Long, Pt. Nguyễn Thế 
Hoàng, Pt. Lê Thị Nhàn, Pt. Bảy Thạch, Pt. Phan Thị Thu Trang, Pt. 
Trần Thị Trúc Nhi, Pt. Giang Hữu Phúc, Pt. Đào Nguyên Song Anh, 
Pt. Nguyễn Thị Sen, Pt. Trần Huỳnh Bích Thuỷ, Pt. Đỉnh Quang 
Nguyên Khang, Pt. Huỳnh Thị Tuyết, Pt. Huỳnh Thị Huế, Pt. Lý 
Văn Sâm, Pt. Lý Hữu Kỳ, Pt. Trần Thị Mai Lương, Pt. Châu Công 
Trí, Pt. Nguyễn Kim Xuyến, Pt. Phạm Ngọc Thủy, Pt. Liễu Vân, Pt. 
Trần Thị Thanh Thoảng, Pt. Chú Lũ, Pt. Trần Huỳnh Trang Thư, Pt. 
Mai Kim Chi, Pt. Huỳnh Thị Thoại, Pt. Hà Thị Phương, Pt. Phước 
Hội, Pt. Lý Văn Phương, Pt. Nguyễn Thị Hai, Pt. Diệu Tâm, Pt. Trân 
Đăng Khoa, Pt. Phan Thị Thu Nguyệt. 
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